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PH N I: 

TIÊU CHÍ THÔNG TIN D NG CHUNG CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG 

 T  n  t n c n p    c   ố  vớ  t t c  c c  ố  t ợn   con n  ờ   trong qu n l  n   

n ớc l n  vực Lao  ộn , N  ời có công và Xã hội) 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

1 - Số định danh cá nhân (mã cá nhân)  

2 - Số định danh hộ     đ    (mã hộ     đ   )  

3 - Qu      v        ộ (DM) DM Qu      v        ộ 

4 - Họ và tên  

5 - Gi i tính (DM) DM Gi i tính 

6 - N ày  t á     ăm s     

7 - Số  ă   ư c công dân   

8 - Dân tộc (DM) DM D   tộ  

9 - Tôn giáo (DM) DM T     á  

10 - Quê quán (DM) DM Đ   vị  à         

11 - Hộ khẩu t ường trú (DM) DM Đ   vị  à         

12 - N   ở hi n tại (DM) DM Đ   vị  à         

13 - Địa chỉ cụ thể  

14 - Tr    độ học vấn (DM) D  Tr    độ học vấn 

15 
- Tr    độ chuyên môn kỹ thuật (DM) D  Tr    độ chuyên 

môn kỹ thuật 

16 - T    trạ            (DM) DM Tình trạng hôn nhân 

17 - T    trạ   vi c làm (DM) DM T    trạ   vi c làm 

18 - Phân loại hộ (DM) DM Phân loại hộ 

19 
- Tham gia Bảo hiểm xã hội (DM) DM Tham gia bảo hiểm 

xã hội 

20 - Mã số Bảo hiểm xã hội  
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PH N II: 

TIÊU CHÍ TH NG TIN QU N L  CHU ÊN NG NH  

(Thông tin của  ố  t ợn  c n tron  qu n l  n   n ớc từn  l n  vực Lao 

 ộn , N  ời có công và Xã hội) 

 I. NHÓM LĨNH VỰC    HỘI  

 1  LĨNH VỰC B O TRỢ    HỘI V  GI M NGH O 

 NGƯỜI CAO TUỔI  N  ời hết tuổ  lao  ộn  t eo Lu t  ịn   

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

1 - Hưở    ư     ưu tr  C        

2 - Tham gia hội NCT C    ông 

3 
- T  m          tá  Đảng, chính quyền, MTTQ 

và các tổ chứ  đ à  t ể 

C        

4 
- Tham gia công tác khuyến học, thanh tra nhân  

dân, hòa giả … 

C        

 NGƯỜI  HU  T TẬT  

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

5 - Dạng tật     N T (DM) DM Dạng tật 

6 - Mứ  độ khuyết tật (DM) DM Mứ  độ khuyết tật 

7 - Số con     N T  

8 - Số     dư i 36 tháng tuổi  

9 - Khả  ă   tự phục vụ C        

10 - T uộ  đố  tư    TGXH t ườ    uy    C        

11 - H    t ứ    ăm s    D ) DM Hình thứ    ăm s    

12 - Cá       Hộ     đ      ăm s     u   dưỡ   C        

13 - Họ và t     ườ    ăm s     u   dưỡng   

14 
- Số  ă   ư        d     ườ    ăm s     u   

dưỡng  

 

15 - Tên    sở BTXH  

 ĐỐI TƯỢNG TG H THƯỜNG XUYÊN  

STT Thông tin c n trong qu n l  G   trị DM tham chiếu 

16 - T    trạ   đ   ọ   D ) DM Tình trạ   đ   ọc 

17 - Cấp học (DM) DM Cấp học 

18 - T uộ  đố  tư    TGXH t ườ    uy   (DM) 

D  Đố  tư     ưở   

TGXH t ườ    uy    NĐ 

số  0  0   NĐ-CP ngày 

15/3/2021) 

19 - K ả  ă   tự p ụ  vụ Có/không 

20 - C  v     àm m     ạ  t u   ập Có/không 

 ĐỐI TƯỢNG TG H TRONG C  SỞ BT H 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

21 - Thuộ  đố  tư ng tạ     sở BTXH (DM) 
DM Đố  tư ng tạ     sở 

BTXH 

22 - Hi n trạ   đối tư ng tạ     sở BTXH (DM) 
DM Hi n trạ   đố  tư ng 

tạ     sở BTXH 
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23 - Hình thứ   ưu tr  tạ   á     sở BTXH  D ) 
DM Hình thứ   ưu tr  tại 

   sở BTXH 

24 - Địa chỉ trư       và  C  sở (DM) DM Đ   vị hành chính 

25 - Địa chỉ cụ thể  

26 - Số quyết định vào    sở BTXH  

27 - Ngày quyết định và     sở BTXH  

28 - Hi u lự  Quyết đị    D ) DM Hi u lực  

29 - Tr  cấp khác  

 NGƯỜI NGH O, CẬN NGHÈO  TH NH VIÊN HỘ NGH O, HỘ CẬN 

NGHÈO) 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

30 - Chiều cao (cm)  

31 - Cân nặng (kg)  

32 - T    trạ   đ   ọ   D ) DM tình trạ   đ   ọc 

33   - Cấp  ọ   D ) DM Cấp học 

34 - Sử dụng Internet C        

 NH N VIÊN C NG T C    HỘI 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

35 - Nhân viên công tác xã hội (DM) 
DM Phân loại nhân viên 

công tác xã hội 

36 - Mã số chức danh nhân viên CTXH (DM) 
DM Mã số chức danh 

nhân viên CTXH 

37 - Chức danh nhân viên CTXH (DM) 
DM Hạng chức danh 

nhân viên CTXH  

38 - Bậ   ư     

39 - H  số  ư     

40 - Phụ cấp  
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2  LĨNH VỰC TR  EM 

 TR  EM  tr  em từ 16 tuổ  trở  uốn   

STT Thông tin c n tron  qu n l  
G   trị Danh mục tham 

chiếu 

1 - T    trạ   đ   ọ   D ) D  T    trạ   đ   ọ   

2 - Cấp học (DM) DM Cấp học 

3 - L p đ    t     ọ   L p)  

4 - D    m       ảm  ọ  p    D ) 
D  D    m       ảm  ọ  

p    

5 - Tr   m      à   ả   đặ     t (DM) DM Tr   m     HCĐB 

 TR  EM C  HO N C NH Đ C BIỆT  

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

6 - N  m Tr  em    HCĐB  D ) 
D  N  m tr   m    

HCĐB        m) 

7 
- Tr   m      uy    r   và    à   ả   đặc bi t 

(DM) 

D  Tr   m      uy    

r   và  HCĐB  

8 - Tr   m    HCĐB   á   D ) 
DM Loại tr   m    

HCĐB   á  

9 - H    t ứ    ăm s   tr  em (DM) 

DM Hình thức   ăm s   

tr   m         t uộ  d    

CS/tại cộ   đồ      sở 

BTXH) 

10 Đố  tư    TE  ưởng TGXH t ườ    uy   (DM) 

D  Đố  tư ng TE  ưở   

TGXH t ườ    uy   

(Nghị định số 

 0  0   NĐ-CP ngày 

15/3/2021) 

11 - H    t ứ  tr  giúp tr  em (DM) 

DM Hình thức tr  giúp tr  

 m  TG     ộ   TG y tế  

TG   á  dụ  đà  tạ  và 

GDNN  p áp    và    tr  

tư vấ   TG           t ứ  

  á ) 

12 - Cá nhân/ Hộ     đ      ăm s     u   dưỡng   

13 - Họ và t     ườ    ăm s     u   dưỡng   

14 - Số CCCD   ườ    ăm s     u   dưỡng   

15 - C  sở cung cấp dịch vụ bảo v  tr  em (DM) 
D  C  sở cung cấp dịch 

vụ bảo v  tr  em 
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3  LĨNH VỰC PH NG CHỐNG TỆ NẠN    HỘI  

NGƯỜI B N D M  

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

1 - Hành vi tham gia c a   ười mại dâm (DM) 
D  Hà   v  t  m         

  ườ  mạ  d m 

2 - Số      ử p ạt  à         mại dâm  

3 
- Số l n giáo dục tạ      p ường, thị trấ ; đư  và  

   sở giáo dụ   trườ     á  dưỡng 
 

4 
- Truy cứu trách nhi m hình sự c     ười mại 

dâm (DM) 

DM Truy cứu trách nhi m 

hình sự       ườ  mạ  

dâm 

5 
- H  tr  giải quyết các vấ  đề xã hội mại dâm  

(DM) 

DM H  tr  giải quyết các 

vấ  đề xã hội  

6 - Họ t     ườ  đại di n h p pháp  

7 - Số  ă   ư c công dân   ườ  đạ  d      p p áp   

 NGƯỜI NGHIỆN V  NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚ  

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

 T  n  t n v  n    n ma t    

8 - Hình thức sử dụng ma túy (DM) DM Hình thức sử dụng 

9 - Năm bắt đ u sử dụng ma túy  

10 - Loại ma túy sử dụng ch  yếu  

11 - Số l n cai nghi   trư   đ y  

 Thông tin  an  ca  n    n  

12 - N            n (DM) D  N              

13 - Hình thức cai nghi n (DM) DM Hình thức cai nghi n 

14 - Số l   đư c khám sức khỏe  

15 - Số l   đư   tư vấn  

16 - Số l   đư c học nghề  

17 - Số l n họ  vă      tr    quá tr    đ ều trị  

18 - Số     bỏ liều đ ều trị methadone  

19 - H  tr  giải quyết các vấ  đề xã hội ma túy (DM) 
DM H  tr  giải quyết các 

vấ  đề xã hội ma túy  

 Thông tin sau cai nghi n ma túy  

20 - Hình thức sau cai nghi n (DM) 
DM Hình thức sau cai 

nghi n 

21 - Sử dụ   m  t y  C        

22 - Hình thức sử dụng (DM) DM Hình thức sử dụng  

 Thông tin hoàn thành cai nghi n ma túy  

23 - Số   ứng nhận hoàn thành cai nghi n  

24 - Ngày  ấp   ứ     ậ  hoàn thành cai nghi n MT   

25 - Tái nghi n  C        

26 - Hình thức sử dụng ma túy (DM) DM Hình thức sử dụng  

27 - Hình thức xử lý (DM) DM Hình thứ   ử     

28 - Truy cứu trách nhi m hình sự (DM) 
DM Truy cứu trách 

nhi m hình sự  
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 NGƯỜI BỊ MUA B N TRỞ V  

STT Thông tin c n trong qu n l  G   trị DM tham chiếu 

29 - Loạ  đố  tư ng nạn nhân mua bán (DM)  
DM Loạ  đố  tư ng nạn 

nhân mua bán  

 T  n  t n v  chế  ộ hỗ trợ tái hòa nh p  

30 - Tư vấn pháp lý (DM) D  Tư vấn pháp lý 

31 - Dịch vụ h  tr  y tế (DM) DM Dịch vụ h  tr  y tế  

32 - Dịch vụ h  tr      p   đ   ại  (DM) 
DM Dịch vụ h  tr  chi 

p   đ   ại 

33 - H  tr  học nghề (DM) DM H  tr  học nghề 

34 - Lưu tr  tạ   á     sở tiếp nhận nạn nhân (DM) 
DM Lưu tr  tạ   á     sở 

tiếp nhận nạn nhân 

35 - H  tr  tư vấn tâm lý  C   hông 

36 - H  tr  th  tục pháp lý (DM) 
DM H  tr  th  tục pháp 

lý 

37 - G   đ       ười thân quả       ăm s    C        

38 - Họ t     ườ  đại di n h p pháp  

39 - Số  ă   ư c công dân   ườ  đạ  d      p p áp   

40 - C  sở cai nghi n ma túy (DM) 
D     sở cai nghi n ma 

túy 
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4  LĨNH VỰC NGƯỜI C  C NG 

 NGƯỜI C  C NG  CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI C  C NG  H NG 

BAO GỒM TH NG TIN CỦA LIỆT SĨ  

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

1 - Đ   vị quả      

2 - Các loạ  đố  tư      ười có công (DM) D  Đố  tư ng NCC 

3 - Hồ s  Quả     N ười có công  

 +    Hồ s   

 + Số HS Bộ quả      

 + Số HS Sở quả      

4 -      t ưở   Có/Không 

5 
- T     t   N ười có công còn số   đ  mất 

(DM) 

D  T     t   N ười có 

công còn sống đ  mất 

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NG   01 TH NG 01 NĂM 

1945 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

6 - Bí danh Có/không 

7 - Đ   vị công tác  

8 - T     t    ấp  ậ   

 + Cấp  ậ   

 + C ứ  vụ  

9 - N ày   ập   ũ  

10 - N ày và  Đả         t ứ   

11 - Ngày    ỉ  ưu  

12 - T ờ       t  m       ạt độ   C    

 + Ngày  ắt đ u   

 + N ày  ết t     

13 - Thông tin Quyết đị          ậ   

 + Số QĐ C      ậ    

 + N    ấp QĐ C      ậ   

 + N ày  ấp QĐ C      ậ   

14 - Thông tin Quyết đị   p ụ  ấp tr   ấp  

 + Số QĐ P ụ  ấp tr   ấp   

 + N    ấp QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

 + N ày  ấp QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

15 
- Chế độ ưu đ   đối v   NHĐC  trư c ngày 

01/01/1945 (DM) 

DM Các chế độ ưu đ   đối 

v   NHĐC  trư c ngày 

01/01/1945 

 NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NG   01 TH NG 01 NĂM 

1945 Đ N NGÀY KHỞI NGHĨA TH NG 8 NĂM 1945 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

16 - Bí danh Có/ không 

17 - Đ   vị công tác  

18 - Thông tin cấp bậc  
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 + Cấp  ậ   

 + C ứ  vụ  

19 - N ày N ập   ũ  

20 - N ày và  Đả         t ứ   

21 - N ày    ỉ  ưu  

22 
- T ờ       t  m       ạt độ   C  từ   ày đế  

ngày 

 

23 - Ngày tham gia  

24 - N ày  ết t     

25 - T     t   Quyết đị   C      ậ   

 + Số QĐ C      ậ    

 + Ngày  ấp QĐ C      ậ   

 + N    ấp QĐ C      ậ   

26 - Thông tin Quyết định p ụ  ấp tr   ấp  

 + Số QĐ P ụ  ấp tr   ấp   

 + N    ấp QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

 + Ngày  ấp QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

27 

- C ế độ ưu đ   đối v   NHĐC  từ ngày 

0  0   9 5 đế  trư c tổng khở     ĩ   9 8  9 5 

(DM) 

DM Chế độ ưu đ   đối v i 

NHĐC  từ ngày 

01/01/19 5 đế  trư c 

tổng khở     ĩ   9 8  9 5 

 LIỆT SĨ 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

28 - Bí danh c a li t sĩ Có/ không 

29 - Đ   vị công tác c a Li t sỹ trư c lúc hy sinh  

30 - Cấp bậc, Chức vụ c a Li t Sỹ lúc hy sinh  

 + Cấp bậc  

 + Chức vụ  

31 - T     t   về G ấy Bá  tử  

 + Đ   vị  ấp G ấy  á  tử  

 + Ngày cấp Giấy báo tử  

32 - Thông tin lúc hy sinh  

 + Trườ     p  y s     D ) D  Trường h p hi sinh 

 + N    y s    (DM) DM Hành chính 

 + Đị    ỉ  ụ t ể  

 + Ngày hy sinh  

33 - Số      tổ quố            

34 - Mã mộ    t sĩ     mộ    t sĩ)  

35 - Thân nhân (DM t            t sĩ) DM Thân nhân li t sĩ 
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B  M  VIỆT NAM ANH H NG 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

36 - Trườ     p   t tặ g BMVNAH (DM)  
D  Trường h p xét tặng 

BMVNAH  

37 - Số  ư    L  t sĩ  

38 - T     t   về    t sĩ  

 + Họ và t     

 + Số      Tổ quố            

39 - Thông tin Quyết định phụ cấp bà mẹ VNAH  

 + Số QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

 + N    ấp QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

 + Ngày  ấp QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

40 - Thông tin quyết định công nhận  

 + Số QĐ C      ậ   

 + N    ấp QĐ        ận  

 + Ngày cấp QĐ công nhận  

41 - T     t     ười phục vụ  

 + Số QĐ tr   ấp   ườ  p ụ  vụ  

 + N   QĐ tr   ấp   ườ  p ụ  vụ  

 + N ày QĐ tr   ấp   ườ  p ụ  vụ  

42 - N ườ  p ụ  vụ  

43 - C ế độ ưu đ   BMVNAH (DM) 
DM Chế độ ưu đ   đối v i 

BMVNAH 

 ANH H NG V  TRANG NH N D N  

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

44 - Bí danh  

45 - Đ   vị công tác  

46 - Thông tin cấp bậc, chức vụ  

 + Cấp  ậ   

 + C ứ  vụ  

47 - N ày   ập   ũ  

48 - N ày và  Đả         t ứ   

49 - N ày    ỉ  ưu  

50 - T     t   Quyết đị          ậ   

 + Số QĐ p     tặ    truy tặ   d       u AH   

 
+ Ngày  ấp QĐ p     tặ    truy tặ   d       u 

Anh hùng 
 

 
+ N    ấp QĐ p     tặ    truy tặ   d       u 

Anh hùng 
 

51 - T     t   Quyết đị   P ụ  ấp tr   ấp  

 + Số QĐ P ụ  ấp tr   ấp   

 + N ày QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

 + N   QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

52 
- C ế độ ưu đ   đố  v   A    ùng LLVTND, 

AHLĐ (DM) 

DM Chế độ ưu đ   đối v i 

Anh hùng LLVTND, 

AHLĐ 
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ANH H NG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHI N  

STT Thông tin c n tron  qu n l  
G   trị DM tham 

chiếu 

53 - Bí danh  

54 - Đ   vị công tác  

55 - Thông tin cấp bậc, chức vụ  

 + Cấp  ậ   

 + C ứ  vụ  

56 - N ày   ập   ũ  

57 - N ày và  Đả         t ứ   

58 - Ngày    ỉ  ưu  

59 - T     t   Quyết đị          ậ   

 + Số QĐ p     tặng/ truy tặng danh hi u Anh hùng   

 + N ày QĐ p     tặng/ truy tặng danh hi u Anh hùng  

 + N   QĐ p     tặng/ truy tặng danh hi u Anh hùng  

60 - T     t   Quyết đị   P ụ  ấp tr   ấp  

 + Số QĐ P ụ cấp tr  cấp   

 + N   QĐ P ụ cấp tr  cấp  

 + N ày QĐ P ụ cấp tr  cấp  

61 - C ế độ ưu đ   đối v   A    ù   LĐT  C  D ) 

DM Chế độ ưu đ   

đối v i Anh hùng 

LLVTND  AHLĐ 

 THƯ NG BINH 

STT Thông tin c n trong qu n l  G   trị DM tham chiếu 

62 - Bí danh  

63 - T     t   G ấy   ứ     ậ  T ư          

 + Số G ấy C ứ     ậ  T ư          

 + N    ấp G ấy   ứ     ậ   

 + N ày  ấp   ấy   ứ     ậ   

64 - L ạ  t ư          D ) DM Loạ  t ư         

65 - Trườ     p t ư          D ) 
DM Trường h p t ư    

binh 

66 - Tỷ    suy   ảm   

67 - T     t   B     ả  G ám đị   T ư    tật  

 + Số B     ả    ám đị   t ư    tật  

 + L ạ    ám đị   t ư    tật (DM) D  L ạ    ám đị    

 + N ày  ập B     ả    ám đị   t ư    tật  

 + N     ám đị   y        

68 - T     t   G ấy      t   u  

 + C  qu        t   u  

 + Số G ấy      t   u  

 + N ày Cấp G ấy      t   u  

69 - Cấp  ậ  C ứ  vụ      ị t ư     

70 - T     t     ập   ũ  

 + T ờ         ập   ũ  

 + Đ   vị   ập   ũ  
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 + T ờ        uất   ũ  

 + Đ   vị  uất   ũ  

 + Cấp  ậ    ứ  vụ      uất   ũ  

71 - T ờ       ở    ế  trườ    

 + Ngày  ắt đ u  

 + N ày  ết t     

72 - T ờ       ở vù   đặ     t       ă         ổ  

 + Ngày tham gia   

 + N ày  ết t     

73 - T     t   Quyết đị   p ụ  ấp tr   ấp  

 + Số QĐ P ụ  ấp tr   ấp   

 + Ngày  ấp QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

 + N    ấp QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

74 - Chế độ ưu đ   đối v   t ư          D ) 
DM Chế độ ưu đ   đối v i 

t ư         

75 - Thân nhân (mã thân nhân)   

76 
- Chế độ ưu đ   đối v   T ư       h sau khi chết 

(DM) 

D  Ưu đ       t         

    t ư           ết 

 BỆNH BINH 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

77 - Bí danh  

78 - T     t   G ấy   ứ     ậ  B          

 + Số G ấy C ứ     ậ  B          

 + N ày  ấp G ấy C ứ     ậ  B          

 + N    ấp G ấy C ứ     ậ  B          

79 - Trườ     p            D ) DM trường h p b nh binh 

80 - Tỷ    suy   ảm  

81 - T     t   B     ả  G ám đị   B    tật  

 + Số B     ả    ám đị        tật  

 + L ạ    ám đị        tật (DM) D  L ạ    ám đị   

 + N ày  ập B     ả    ám đị        tật  

 + N     ám đị   y      (DM) DM Hành chính 

 + Đị    ỉ  ụ t ể  

82 - T     t   G ấy      t   u  

 + C  qu        t   u  

 + Số G ấy      t   u  

 + N ày  ấp G ấy      t   u  

 + Cấp  ậ  C ứ  vụ      ị       

83 - T     t     ập   ũ  

 + T ờ         ập   ũ  

 + Đ   vị   ập   ũ  

 + T ờ        uất   ũ  

 + Đ   vị  uất   ũ  

 + Cấp  ậ    ứ  vụ      uất   ũ  

84 - T ờ       ở vù   đặ     t       ă         ổ  

 + Ngày tham gia   
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 + N ày  ết t     

85 - Thân nhân   

86 - Chế độ ưu đ   đối v i b nh binh (DM) 
DM Chế độ ưu đ   đối v i 

b nh binh 

87 
- Chế độ ưu đ   đối v i v i thân nhân khi b nh 

binh chết (DM) 

DM Chế độ ưu đ   đối v i 

thân nhân khi b nh binh 

chết 

 NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  H NH CHI N BỊ NHI M CHẤT ĐỘC H A 

HỌC 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

88 - Bí danh  

89 - Đ   vị      tá   

90 - C ứ  vụ   ấp  ậ   

91 - Cá  T     t     ám định b nh tật  

 + Số B     ả    ám đị        tật  

 + Xá    ậ  NHĐ C  ị nhi m CĐHH (DM) 
D  Đố  tư ng xác nhận 

NHĐ C  ị nhi m CĐHH 

 + Trườ     p     m CĐHH  D ) 
D  Trường h p nhi m 

CĐHH 

 + L ạ    ám đị        tật  DM Loạ    ám định 

 + Ngày  ập B     ả    ám đị        tật  

92 - Số G ấy   ứ     ậ       tật d      m CĐHH Mẫu HH3 

93 - Tỷ    suy   ảm NHĐ C  ị     m CĐHH  

94 
- Số Quyết đị    ấp   ấy   ứ     ậ    ườ  

HĐ C  ị     m CĐHH 
 

95 - N ườ  p ụ  vụ   

96 
- C ế độ ưu đ   đố  v     ườ  HĐ C  ị     m 

CĐHH (DM) 

DM Chế độ ưu đ   đối v i 

NHĐ C  ị nhi m CĐHH 

97 - T ờ        ưở     ế độ ưu đ    

98 - Chế độ tr   ấp   ườ  p ụ  vụ (DM) DM C ế độ tr   ấp NPV 

99 - T     t        ị ả    ưở    

 + Số t ứ tự      

 + Họ và t        

100 
- T     t   G ấy   ứ     ậ       ị     m 

CĐHH 
 

 + Số   ấy   ứ     ậ       ố   ặ  mẹ   

 
+ Số Quyết đị    ấp G ấy   ứ     ậ       ị 

    m CĐHH 

 

 
+ N ày r  QĐ  ấp   ấy   ứ     ậ       ị     m 

CĐHH 

 

 
+ N   r  QĐ  ấp   ấy   ứ     ậ       ị     m 

CĐHH 

 

101 - Tỷ    suy   ảm          ị     m CĐHH  

102 
- Thông tin Quyết định tr  cấp, phụ cấp c a con 

bị nhi m CĐHH 

 

 + Số QĐ tr   ấp  p ụ   p  
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+ N ày r  QĐ tr   ấp  p ụ  ập          ị     m 

CĐHH 

 

 
+ N   r  QĐ tr   ấp  p ụ  ấp          ị     m 

CĐHH 

 

103 - C ế độ ưu đ            ị     m CĐHH (DM) 
D  C ế độ ưu đ       

     ị     m CĐHH 

104 - T ờ        ắt đ u  ưở    

105 
- P ư    t    tr     p  dụ    ụ   ỉ            

t  ết (DM) 

DM P ư    t    tr     p  

dụ    ụ   ỉ        và vật 

p ẩm p ụ 

 NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  H NG CHI N BỊ ĐỊCH B T, T  Đ   

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

106 - Thông tin Quyết định P ụ  ấp tr  cấp  

 + Số  ấp Quyết đị   P ụ  ấp tr   ấp  

 + N ày  ấp Quyết đị   P ụ  ấp tr   ấp  

 + N    ấp Quyết đị   P ụ  ấp tr   ấp  

107 - Chế độ ưu đ    D ) 

DM Chế độ ưu đ   đối 

v   NHĐ C  ị địch bắt, 

tù đày 

108 
- Thân nhân NHDKC bị địch bắt tù  đày chết 

(DM) 

DM Thân nhân NHDKC 

bị địch bắt tù  đày   ết 

 NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  H NG CHI N, GPDT, BVTQ, NVQT  

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

109 - T     t   QĐ tr  cấp  

 + Số  ấp QĐ tr   ấp   

 + N   r  QĐ tr   ấp  

 + Ngày r  QĐ tr   áp  

110 
- C ế độ ưu đ   đố  v   NHD C  GPDT  BVTQ 

và  àm    ĩ  vụ quố  tế (DM) 

DM Chế độ ưu đ   đối v i 

NHDKC, GPDT. BVTQ 

và  àm    ĩ  vụ quốc tế 

111 - T ờ        ưở    

 NGƯỜI C  C NG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

112 
- L ạ       tặ    D ) 

D       tặ       NCC 

   p đỡ C  

113 - T     t   QĐ p ụ cấp , tr  cấp  

 + Số QĐ P ụ  ấp tr   ấp   

 + N   r  QĐ P ụ  ấp tr   ấp  

 + N ày r  QĐ P ụ  ấp tr   áp  

114 
- C ế độ ưu đ   (DM) 

DM chế độ ưu đ   đối v i 

NCC    p đỡ CM 

115 - T ờ        ưở    
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THANH NIÊN XUNG PHONG 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

116 - Ngày tham gia TNXP  

117 - Đ   vị quả      

118 
- N   đă      t  m     TNXP       uy    tỉ  ) 

(DM) 
D  Đ   vị  à         

119 - Đị    ị  ụ t ể  

120 - N ày về đị  p ư     

121 - C ế độ ưu đ   đố  v   TNXP (DM) 

D  C ế độ ưu đ   đố  

v   t           u   

phong 

 TH N NH N NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

122 - L ạ  đố  tư    NCC (DM) D  Đố  tư ng NCC 

123 - Thông tin quyết định phụ cấp tr  cấp  

 + Số QĐ p ụ  ấp tr   ấp  

 + N   r  QĐ p ụ  ấp tr   ấp  

 + N ày r  QĐ p ụ  ấp tr   ấp  

124 - QH v   NCC (DM) DM Thân nhân NCC 

125 - C ế độ ưu đ   đố  v   t         NCC (DM) 
D  C ế độ ưu đ   đố  

v   t         NCC 

126 - Thời gian bắt đ u  ưởng phụ cấp, tr  cấp  

 TH N NH N V  NGƯỜI THỜ CÚNG LIỆT SĨ 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

127 - Mối quan h  v i Li t sỹ  

128 -    mộ    t sĩ  

129 - Thông t   G ấy   ứ     ậ  G   đ    L  t sỹ  

 + Số   ấy   ứ     ậ  GĐLS  

 + N ày  ấp   ấy   ứ     ậ  GĐLS  

 + N    ấp   ấy   ứ     ậ  GĐLS  

130 - T     t   quyết đị   tr   ấp t ề  tuất  

 + Số quyết đị   tr   ấp t ề  tuất  

 + N ày  ấp quyết đị   tr   ấp t ề  tuất  

131 
+ C ế độ ưu đ   đố  v   t            t sĩ (DM) 

D  C ế độ ưu đ   đố  

v   t         L  t sĩ 

132 - T     t   quyết đị   t ờ       

 + Số quyết đị   t ờ       

 + N ày  ấp quyết đị   t ờ       

 + N    ấp quyết đị   t ờ      (DM) DM Hành chính 

 NGƯỜI ĐƯỢC CẤP DỤNG CỤ CH NH H NH 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

133 - Tỷ    suy   ảm   ả  ă       độ    

134 
- Đố  tư    đư   đ ều dưỡ   p ụ   ồ  sứ    ỏ  

(DM) 

D  Đố  tư    đư   đ ều 

dưỡ   p ụ   ồ  sứ    ỏ  
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135 - N   quả     tr   ấp (DM) DM Hành chính 

136 - Số sổ t    d   tr   ấp  

137 
- Thông tin cấp p ư    t  n tr  giúp, dụng cụ 

chỉnh hình và vật phẩm phụ 
 

 
+ L ạ       p ư    t    tr     p  dụ    ụ   ỉ   

     và vật p ẩm p ụ (DM) 

D  L ạ       p ư    

t    tr     p  dụ    ụ 

  ỉ        và vật p ẩm 

p ụ  

 + N ày  ấp DCCH  

 + C  qu    ấp DCCH  

 + N     ạ  dụ    ụ   ỉ         

 



19 

II. NHÓM LĨNH VỰC LAO ĐỘNG  

1  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-VIỆC L M, TI N LƯ NG-QUAN HỆ LAO 

ĐỘNG, B O HI M    HỘI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHUNG (NGƯỜI C  VIỆC L M TRONG NƯỚC-

KHU VỰC CHÍNH THỨC V  PHI CHÍNH THỨC) 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

1 - N à   kinh tế     v     àm (DM) 
DM H  thống ngành kinh 

tế Vi t Nam 

2 -   u vự  kinh tế     v     àm  D ) DM Khu vực kinh tế  

3 - Vị tr      v     àm  D ) D  Vị tr  v     àm  

4 - N  ề      p  D ) D  N  ề      p  

5 - N    àm v  c hi n nay (DM) D  Đ   vị  à         

6 - Địa chỉ cụ thể  

7 - T ờ        àm v         qu   tu      ờ)  

8 - Nghề đà  tạo (DM) DM Nghề đà  tạo  

9 - C uy     à   đà  tạo (DM) 
DM C uy     à   đà  

tạo 

10 - Tr    độ kỹ  ă      ề (DM) 
DM Tr    độ kỹ  ă   

nghề  

11 - Tr    độ tin học (DM) D  Tr    độ tin học 

12 - Tr    độ ngoại ngữ (DM) D  Tr    độ ngoại ngữ  

13 - Thu nhập      qu   t    t á   (1000 đồng)  

14 - Mức tiề  đ    BHXH (1000 đồng)  

15 - Số sổ BHXH  

16 -    số BHXH  

17 - Số  ăm t  m     BHXH  

18 
- C    v    t uộ    à       ề nặ     ọ   độ  

 ạ     uy   ểm  D ) 

DM C    v    t uộ  

  à       ề nặ     ọ   

độ   ạ     uy   ểm 

19 - Huấn luy n ATVSLĐ Có/không  

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG C C DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC 

 THU C LĨNH VỰC QLNN V  LAO ĐỘNG, VIỆC L M, TI N LƯ NG-

QUAN HỆ LAO ĐỘNG, AN TO N LAO ĐỘNG V  B O HI M    HỘI- V 

CHÍNH THỨC) 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

20 -    d          p   

21 - Loạ       d          p  D ) 
D  L ạ       d     

     p  

22 - Loạ  HĐLĐ HĐLV  D ) DM Loạ  HĐLĐ HĐLV  

23 - T ề   ư         qu   t á     000 đồng)  

24 - Mức thu nhập tại thờ  đ ểm 31/12 (1000 đồng)  

25 - Mứ  t ưởng tết (1000 đồng)  

26 -  Đư    ưở     ế độ    tr  TNLĐ  à   t á   Có/không 

27 -  Đư    ưở     ế độ    tr  BNN  à   t á    Có/không 

28 - Số t á   đ    BHTN  

29 - Số     t  m     đ          
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30 - V   tr      t  m     đ          D ) 
D  V   tr      t  m     

đ          

31 - Số     t  m               

32 - V   tr      t  m               D ) 
D  V   tr      t  m     

          

33 - Là t à   v    tổ   ứ       đ à        t ứ   Có/không 

34 
- Là t à   v    tổ   ứ       đ à              

t ứ   
Có/không 

35 - Là     độ       t u   ạ      độ    Có/không 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG B O HI M THẤT NGHIỆP 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

36 - Thời gian đ     ảo hiểm thất nghi p (tháng)  

37 - N    ộp hồ s  đề nghị  ưởng TCTN (DM) D  Đ   vị  à         

38 - Mức tr  cấp thất nghi p   000 đồng)  

39 - Tổng số t á    ưởng TCTN  

40 - N     ận TCTN (DM) D  Đ   vị  à         

41 - Địa chỉ cụ thể  

42 - Hình thức nhận TCTN (DM) 
DM hình thức nhận 

TCTN 

43 - Họ và tên ch  tài khoản  

44 
- Số tài khoản nhận tr  cấp thất nghi p (ATM 

nếu có) 
 

45 - Tên ngân hàng  

46 - Thờ        ưởng TCTN  

47 
- Số t á   đ    BHTN   ư    ải quyết  ưởng 

TCTN đư c bảo  ưu 
 

48 - Tổng số t á   đ   ưởng TCTN  

49 - Lý do tạm dừ    ưởng TCTN (DM) 
DM Lý do tạm dừng 

 ưởng TCTN  

50 - Thời gian tạm dừ    ưởng TCTN từ ngày  

51 - Thời gian tiếp tụ   ưởng TCTN từ ngày  

52 - Lý do tiếp tụ   ưởng TCTN (DM) 
DM Lý do tiếp tụ   ưởng 

TCTN  

53 - Số t á   đư    ưởng TCTN còn lại  

54 - Thời gian bắt đ u chấm dứt  ưởng TCTN  

55 - Lý do chấm dứt  ưởng TCTN  

56 - Thờ       đ    BHTN đư c bả   ưu  

 T  n  t n  ỗ trợ   o t o n     

57 - Tên nghề đư c h  tr   

58 - Địa chỉ học nghề (DM) D  Đ   vị  à         

59 - Số t á   đư c h  tr  học nghề  

60 - Mức h  tr  học nghề   000 đồng)  

61 - Thời gian bắt đ u học nghề  

62 - Thời gian kết thúc học nghề  

 T  n  t n  ỗ trợ t m   ếm v  c l m  

63 - Tình trạng tìm kiếm vi c làm hi n nay (DM) DM Tình trạng tìm kiếm 
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vi c làm hi n nay 

64 - Công vi c     t m  

65 - Vị trí công vi c     t m   

66 - Đ ều ki n làm vi c     t m  D ) DM Đ ều ki n làm vi c  

67 - Đị  đ ểm làm vi c     t m  D ) D  Đ   vị  à         

68 - Loại hình doanh nghi p muốn làm vi c (DM) 
DM Loại hình doanh 

nghi p  

69 
- Lý do không tham gia (DM) 

 

DM Lý do không tham 

gia 

 NGƯỜI NƯỚC NGO I L M VIỆC TẠI VIỆT NAM 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

70 - Số hộ chiếu     qu    ấp, có giá trị đến ngày)  

71 - Quố  tị    D ) D  Quố  tị   

72 - Tr    độ   uy   m           độ   NN  

73 - Số giấy p  p     động     qu    ấp, ngày cấp)  

 + Cấp     t ứ…  

 + G    ạ      t ứ…  

 + N ày  ấp…  

 + C     u  ự  từ…  

 + N ày  ết  ạ …  

 + C  qu    ấp  D ) D  Sở LĐTBXH 

74 - Tình trạng cấp giấy p  p     động (DM) 
DM Tình trạng cấp giấy 

p  p     động  

75 - Làm vi c tại doanh nghi p/tổ chức  

76 - Đị  đ ểm làm vi c (DM) D  Đ   vị  à         

77 - Địa chỉ cụ thể  

78 - Vị trí công vi c         độ   NN (DM) 
DM Vị trí công vi c     

    độ   NN  

80 
- Hình thức làm vi c         độ   NN  D ) 

(theo Khoả    Đ ều   NĐ     0 6) 

DM Hình thức làm vi c 

        độ   NN (theo 

Khoả    Đ ều   NĐ 

11/2016) 

81 - Mứ   ư     đồ  )  

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI L M VIỆC Ở NƯỚC NGO I THEO 

HỢP ĐỒNG 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

82 - Số hộ chiếu  C  qu    ấp, ngày cấp)  

83 - Đố  tư ng chính sách (DM) 

DM Đố  tư ng chính 

sách     LĐ đ   àm v    

ở NN 

84 -    HĐ  

85 - N ày    HĐ  

86 - T   d          p  

87 -    d          p  

 T  n  t n l m v  c t   n ớc n o    

88 - Hình thứ  đ   àm v  c ở  ư c ngoài (DM)  DM Hình thứ    ười lao 
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động Vi t N m đ   àm 

vi c ở  ư c ngoài theo 

h p đồng 

89 - Nư c tiếp nhận (DM) 
D  Quố      và vù   

     t ổ 

90 - Số HĐ     đ u      ạn h p đồng  

91 - T   d          p     sử dụ     ườ   ư      à   Cụ t ể  

92 - Địa chỉ ch  sử dụng Cụ t ể  

93 - Thời gian xuất cảnh  

94 - Địa chỉ      àm v  c Cụ t ể  

95 - Thời hạn h p đồng       u  ự   

96 - Thời hạn h p đồng  ết  ạ   

97 - Thời hạn Visa  

98 - Số ngày làm vi c trong tu n  

99 - Mứ   ư        ản  đồ  )  

100 - Hình thức trả  ư    (DM) DM Hình thức trả  ư     

101 - C   p    ác khoản khấu trừ từ  ư      000 đồ  )  

102 - Tiền làm thêm giờ  đồ  )  

103 - Phụ cấp đư    ưởng  Có/không 

104 
- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, 

ngày l  
Có/không 

105 - Chế độ nghỉ phép Có/không 

106 T  n  t n c  tr , s n   o t của lao  ộn   

 - H  tr  về đ ều ki   ă   ở  Có/không 

107 - H  tr  khám b nh, chữa b nh  Có/không 

108 
- Hưởng chế độ bảo hiểm (ốm đ u  t ư    tật, tử 

v   ) t    quy định  
Có/không 

109 - H  tr      p   đ   ại  Có/không 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI THỰC TẬP N NG CAO TAY 

NGH  Ở NƯỚC NGO I 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

 Thông tin cá nhân của n  ời thực t p/học ngh   

110 - Số hộ chiếu  C  qu    ấp, ngày cấp)  

111 - Đố  tư ng chính sách  

DM Đố  tư ng chính 

sách c   LĐ đ   àm v    

ở  ư c ngoài 

112 -    HĐ  

113 - N ày    HĐ  

114 - T   d          p  

115 -    d          p  

 Thông tin thực t p/học ngh  t   n ớc n o    

116 - Nghề thực tập DM nghề nghi p 

117 - N   t ực tập Cụ t ể  

118 - Địa chỉ     t ực tập Cụ t ể  

119 - T ự  tập từ   ày  

120 - T ự  tập đế    ày  
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121 - Chế độ làm thêm giờ Có/không 

122 - Phụ cấp khác  Có/không 

 T  n  t n c  tr , s n   o t   

123 - H  tr  về đ ều ki   ă   ở  Có/không 

124 - H  tr  khám b nh, chữa b nh  Có/không 

125 
- C  đư c hưởng chế độ bảo hiểm (ốm đ u  

t ư    tật, tử v   ) t    quy định  
Có/không 

126 - C   p   đ   ại  Có/không 
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2. LĨNH VỰC AN TO N LAO ĐỘNG 

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

1 - L ạ  tai nạ      động (DM) 
DM Loại tai nạn lao 

động  

2 - Nguyên nhân tai nạ      động (DM) 
DM Nguyên nhân 

TNLĐ  

3 - Bậc th  (DM) DM Bậc th   

4 - Mứ  độ t ư    tật do tai nạ      động (DM) 
D   ứ  độ t ư    tật 

d  TNLĐ 

5 - H    t ứ   ưở     ế độ t    ạ      động (DM) 
DM Hình thứ   ưởng 

chế độ tai nậ      động 

 
T  n  t n   ởn  c ế  ộ  ỗ trợ TNLĐ   n  

t  n  
 

6 - Tỷ l  suy giảm khả  ă       động     đ u (%)  

7 - Tỷ l  suy giảm khả  ă       động       ất (%)  

8 -  ứ   ưở     ế độ tai nạn la  động   

9 - Thời gian bắt đ u  ưởng chế độ tai nạ      động  

 NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ BỆNH NGH  NGHIỆP 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

10 
- Số  ăm  àm      v         qu   trự  t ếp đế  

b nh nghề nghi p   ăm) 
 

11 - Bậc th  (DM) DM Bậc th   

12 -  ứ  độ   nh nghề nghi p (DM) D   ứ  độ BNN  

13 - H    t ứ   ưở     ế độ   nh nghề nghi p (DM) 
DM H    t ứ   ưở   

  ế độ b nh nghề nghi p 

 
T  n  t n   ởn  c ế  ộ  ỗ trợ BNN   n  

t  n  
 

14 - Tỷ l  suy giảm khả  ă       động     đ u (%)  

15 - Tỷ l  suy giảm khả  ă       động       ất (%)  

16 - Mứ   ưởng chế độ b nh nghề nghi p  

17 
- Thời gian bắt đ u  ưởng chế độ b nh nghề 

nghi p 
 

  I M ĐỊNH VIÊN ATLĐ 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

18 - Số hi u  ĐV   ếu có)  

19 - Phạm vi kiểm định (DM) DM Phạm vi kiểm định 

20 - Đ   vị     đ   vị)  

21 - Số chứng chỉ  ĐV   ấp m i)  

 + Ngày cấp  

 + Ngày hết hi u lực  

22 - Chứng chỉ  ĐV   ấp lại)  

 + Ngày cấp  

 + Ngày hết hi u lực  

 + Cấp l n:  
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 HUẤN LU ỆN VIÊN ATLĐ 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

23 - Số hi u HLV (nếu có)  

24 - Lĩ   vự   uấ   uy    D ) D  Lĩ   vự   uấ   uy   

25 - Đ   vị     đ   vị)  

26 - Số chứng chỉ HLV (cấp m i)  

 + Ngày cấp  

 + Ngày hết hi u lực  

27 - Số chứng chỉ HLV (cấp lại)  

 + Ngày cấp  

 + Ngày hết hi u lực  

 + Cấp l n:  
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III. NHÓM LĨNH VỰC GI O DỤC NGH  NGHIỆP 

NH  GI O  

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

1 - Tr    độ nghi p vụ sư p ạm (DM)  
DM Tr    độ nghi p vụ sư 

phạm  

2 - Tr    độ kỹ  ă      ề (DM) DM Tr    độ kỹ  ă      ề  

3 - Thuộ  đố  tư ng nhà giáo (DM) 
DM Phân loạ  đố  tư ng 

nhà giáo 

4 - Học hàm/học vị (DM) DM Học hàm/học vị  

5 - Danh hi u nhà giáo (DM) DM Danh hi u nhà giáo  

6 
- Mã môn họ   m  đu  đư c phân công giảng 

dạy 
 

7 
- Tên môn họ   m  đu   t     ỉ đư c phân công 

giảng dạy 
 

8 - Nhi m vụ đư c phân công giảng dạy (DM) 
DM Nhi m vụ đư c phân 

công giảng dạy 

9 - Cấp tr    độ giảng dạy (DM) DM Cấp tr    độ giảng dạy  

10 - Tổng thời gian làm    ày)  

11 - Tổng số giờ giảng dạy  ăm    ờ)  

12 
- Tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng mấy) 

(DM) 

DM Tiêu chuẩn chức danh 

giảng viên (hạng mấy) 

13 
- Tiêu chuẩn chức danh giáo viên (hạng mấy) 

(DM) 

DM Tiêu chuẩn chức danh 

giáo viên (hạng mấy) 

  I M ĐỊNH VIÊN CHẤT LƯỢNG GDNN 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

14 -    số th   ĐV 

Nghị định số  9  0 8 NĐ-

CP ngày 30/8/2018 c a 

Chính ph   

15 + Ngày cấp th   ĐV  

16 + N    ấp th   ĐV  

17 + Đến thời hạn  

18 - Số  ăm           m  

19 - Số  ư    đ à  đá     á    à  đ  t  m      

20 - Số    sở đ  t  m     đá     á  

21 
- Số   ư    tr    đà  tạo, tạ     sở  đ  t  m 

    đá     á 
 

 Đ NH GI  VIÊN  Ỹ NĂNG NGH  QUỐC GIA 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

22 - Mã số th  đá     á v     

 + Ngày cấp th  đá     á v     

 + N    ấp th  đá     á v     

 + Đến thời hạn   

23 - Cấp tr    độ đư   p  p đá     á (DM) DM Tr    độ đá     á  

 
Thờ    an t am   a   o    o t o   n      Kỹ 

năn  n    Quốc gia 
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24 - Ngày bắt đ u đà  tạo  

25 - Ngày kết t    đà  tạo  

26 
- Số  ăm kinh nghi m t  m     đá     á  ỹ 

 ă      ề 
 

 CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

27 - Nghề huấn luy n thi  

28 - Tr    độ chuyên môn kỹ thuật (DM) 
DM Tr    độ chuyên môn 

kỹ thuật 

29 - Tr    độ N  ạ    ữ (Tiếng anh) (DM) 
DM Tr    độ N  ạ    ữ 

(Tiếng anh) 

 Kết qu  hu n luy n thi tay ngh  cao n  t  

30 - Cấp    sở  

31 - Cấp quốc gia  

32 - Thi tay nghề khu vực ASEAN  

33 - Thi tay nghề thế gi i  

  PHIÊN DỊCH VIÊN 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

34 - Phiên dịch cho nghề  

35 - Tr    độ chuyên môn kỹ thuật (DM) 
D  Tr    độ   uy   m   

kỹ thuật 

36 - Tr    độ N  ạ    ữ (Tiếng anh) (DM) 
D  Tr    độ    ạ    ữ 

(Tiếng anh) 

37 
- Số  ăm kinh nghi m p     dị   thi tay nghề 

ASEAN 
  

38 
- Số  ăm kinh nghi m p     dị   thi tay nghề 

T ế      
 

 

HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN TRONG C C C  SỞ GDNN 

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

39 -       sở giáo dục nghề nghi p DM       sở GDNN 

40 - Tên    sở   á  dục nghề nghi p (DM)  

41 - Số th  học viên  

42 - Ngày cấp th  học viên  

43 - Hình thứ  đà  tạo GDNN (DM) 
DM Hình thứ  đà  tạo 

GDNN 

44 - Tr    độ đà  tạo GDNN (DM) 
DM Tr    độ đà  tạo 

GDNN 

45 - Mã lĩnh vự  đà  tạo GDNN (Cấp II) (DM) 
D      ĩ   vự  đà  tạo 

GDNN (Cấp II) 

46 
- Mã nhóm ngành, nghề đà  tạo GDNN (Cấp III) 

(DM) 

DM Mã nhóm ngành, 

nghề đà  tạo GDNN (Cấp 

III) 

47 
- Mã tên ngành, nghề đà  tạo GDNN (Cấp IV) 

(DM) 

DM Mã tên ngành, nghề 

đà  tạo GDNN (Cấp IV) 

48 - T ờ       đà  tạ   t á  )  
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 THÍ SINH DỰ THI TAY NGH  

STT Thông tin c n tron  qu n l  G   trị DM tham chiếu 

49 - Tr    độ đà  tạo GDNN (DM) 
DM Tr    độ đà  tạo 

GDNN  

50 
-     ĩ   vự  đà  tạo GDNN (Cấp II) GDNN 

(DM) 

D      ĩ   vự  đà  tạo 

GDNN (Cấp II) 

51 
- Mã nhóm ngành, nghề đà  tạo GDNN (Cấp III) 

GDNN (DM) 

DM Mã nhóm ngành, 

nghề đà  tạo GDNN (Cấp 

III) 

52 
- Mã tên ngành, nghề đà  tạo GDNN (Cấp IV) 

(DM) 

DM Mã tên ngành, nghề 

đà  tạo GDNN (Cấp IV) 

53 - Bậ  tr    độ t y    ề  

54 - Nghề dự thi  

55 - Đ   vị học tập      động  

 Kết qu  thi tay ngh   

56 - T   t y    ề Cấp    sở  

57 - T   t y    ề Cấp quốc gia  

58 - Thi tay nghề khu vực ASEAN  

59 - Thi tay nghề thế gi i  
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PH N III: 

DANH MỤC DÙNG CHUNG 

I. DANH MỤC DÙNG CHUNG CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ t am c  ếu 

1 
DM Quan h  v i 

ch  hộ 

00. C ư     t     t   

01. Ông 

02. Bà 

03. Cha 

04. Mẹ 

05. V  

06. Chồng 

07. Con 

08. Anh 

09. Chị 

10. Em 

11. Cháu ruột 

99. Khác 

QCVN 109:2017/BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về cấu tr   t     đ  p 

dữ li u      d   tr   đổi 

v      sở dữ li u quốc gia 

về d    ư 

2 DM Gi i tính 

0. C ư     t     t   

1. Nam 

2. Nữ 

QCVN 109:2017/BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về cấu trúc t     đ  p 

dữ li u      d   tr   đổi 

v      sở dữ li u quốc gia 

về d    ư 

3 DM Dân tộc T  m    ếu vă   ả  

Quyết định số 1019 QĐ-

TCTK ngày 12/11/2008 

c a  Tổng cục Thống kê  

4 DM Tôn giáo T  m    ếu vă   ả  

Quyết định số 1019 QĐ-

TCTK ngày 12/11/2008 

c a  Tổng cục Thống kê 

 đ  đư c cập nhật bổ 

sung) 

5 
D  Đ   vị hành 

chính 
T  m    ếu vă   ả  

Quyết định số 

     00  QĐ-TTg ngày 

08/7/2004 về vi c ban 

hành Bảng danh mục và 

mã số  á  đ   vị hành 

chính Vi t Nam 

6 
D  Tr    độ học 

vấn 

   C ư  đ   ọc 

2   C ư  tốt nghi p tiểu học 

3. Tiểu học 

4. THCS 

5. THPT 

Tổng cục Thố       Đ ều 

tr  L   động-Vi c làm) 

7 

D  Tr    độ 

chuyên môn kỹ 

thuật 

            tr    độ CMKT 

   S   ấp 

   Tru    ấp 

4. C   đ    

5  Đại học trở lên 

Tổng cục Thố       Đ ều 

tr  L   động-Vi c làm); 

Bản tin cập nhật TTTT 

L   động Vi t Nam 
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STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ t am c  ếu 

 

8 
DM Tình trạng 

hôn nhân 

0. C ư     t     t   

1. C ư   ết hôn 

2. Đ       v /chồng 

3. Đ   y       ặc góa 

v /chồng 

QCVN 109:2017/BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về cấu tr   t     đ  p 

dữ li u      d   tr   đổi 

v      sở dữ li u quốc về 

d    ư 

9 
D  T    trạ   

vi c làm 

1. Có vi c làm 

2. Thất nghi p 

3. Không tham gia hoạt động 

kinh tế 

 

10 DM Phân loại hộ 

   Hộ    è  

   Hộ  ậ     è  

   Hộ          è  

Phiếu B1 – Rà soát thông 

tin hộ     đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo 

Quyết định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy định quy 

trình rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h     ăm và 

quy tr     á  định hộ làm 

nông nghi p, l m nghi p, 

  ư      p và diêm 

nghi p có mức sống trung 

          đ ạn 2022-2025. 
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II. DANH MỤC DÙNG CHUNG NHÓM LĨNH VỰC XÃ HỘI 

1  LĨNH VỰC B O TRỢ    HỘI V  GI M NGH O  

NGƯỜI  HU  T TẬT 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

11 DM dạng tật 

1. Khuyết tật vậ  động 

2. Khuyết tật nghe, nói 

3. Khuyết tật nhìn 

4. Khuyết tật th n kinh, tâm 

th n 

5. Khuyết tật trí tu  

6. Khuyết tật khác 

Đ ều 3, Luật N ười 

khuyết tật ngày 

17/6/2010. 

Đ ều 2, Nghị định số 

 8  0   NĐ-CP ngày 

 0    0   Quy định chi 

tiết và  ư ng dẫn thi hành 

một số đ ều c a Luật 

  ười khuyết tật. 

VBHN số 763/VBHN-

BLĐTBXH   ày 

28 0   0 9 quy định chi 

tiết và  ư ng dẫn thi hành 

một số đ ều c a Luật 

N ười khuyết tật 

12 
DM Mứ  độ 

khuyết tật 

1. N T đặc bi t nặng 

2. NKT nặng 

3. NKT nhẹ 

4.        á  định 

Đ ều 3, Luật N ười 

khuyết tật ngày 

17/6/2010. 

Đ ều 3, Nghị định số 

 8  0   NĐ-CP ngày 

 0    0   Quy định chi 

tiết và  ư ng dẫn thi hành 

một số đ ều c a Luật 

  ười khuyết tật 

VBHN số 763/VBHN-

BLĐTBXH   ày 

 8 0   0 9 quy định chi 

tiết và  ư ng dẫn thi hành 

một số đ ều c a Luật 

N ười khuyết tật 

13 
DM hình thức 

  ăm s   

         t uộ  d  n CS 

   C ăm s   tại cộ   đồng 

   C ăm s   tạ  C  sở bảo 

tr  xã hội, nhà xã hội 

 

Nghị định số 

20/2021 NĐ-CP ngày 

15/3/2021 Quy định chính 

sách tr  giúp xã hộ  đối 

v   đố  tư ng bảo tr  xã 

hội  

ĐỐI TƯỢNG TG H THƯỜNG XUYÊN 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

14 
DM Tình trạ   đ  

học  

   C ư  đ   ọ  

   Đ     ỉ  ọ  

   Đ    đ   ọ  

Nghị định số 

 0  0   NĐ-CP ngày 

15/3/2021 Quy định chính 
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sách tr  giúp xã hộ  đối 

v   đố  tư ng bảo tr  xã 

hội 

15 DM Cấp  ọ  

1.   m      mẫu   á  

   T ểu  ọ  

3. THCS 

4. THPT 

5.      đà  tạ    ắ   ạ  

6. Tru    ấp  C   đ    

7. Đạ   ọ  trở     

Phiếu B1 – Rà soát thông 

tin hộ     đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo 

Quyết định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy định quy 

trình rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h     ăm và 

quy tr     á  định hộ làm 

nông nghi p, l m nghi p, 

  ư      p và diêm 

nghi p có mức sống trung 

          đ ạn 2022-2025 

16 

D  Đố  tư ng 

 ưở   TGXH 

t ườ    uy   

(Nghị định số 

 0  0   NĐ-CP 

ngày 15/3/2021) 

1. Tr   m dư i 16 tuổi 

không có nguồ   u   dưỡng. 

2. N ười thuộc di n quy 

định tại khoả    Đ ều 5 đ    

 ưởng tr  cấp xã hội hàng 

t á   mà đ  16 tuổ    ư   

đ     ọ  vă        ọc nghề, 

trung học chuyên nghi p, 

    đ     đại họ  vă    ng 

thứ nhất thì tiếp tụ  đư c 

 ưởng chính sách tr  giúp xã 

hộ      đến khi kết thúc học, 

  ư   tố  đ        quá    

tuổi. 

3. Tr  em bị nhi m 

HIV/AIDS thuộc hộ nghèo. 

4. N ười thuộc di n hộ 

nghèo, hộ cậ     è    ư     

chồng hoặ    ư     v ; đ  

có chồng hoặc v    ư   đ  

chết hoặc mất tích theo quy 

định c a pháp luật và đ    

 u       dư i 16 tuổi hoặc 

đ     u       từ  6 đến 22 

tuổ  và   ườ      đ  đ    

họ  vă        ọc nghề, trung 

học chuyên nghi p, cao 

đ     đại họ  vă    ng thứ 

nhất quy định tại khoản 2 

Đ ều  ày  s u đ y  ọi chung 

 à   ườ  đ   t       è  

đ     u      )  

5. N ười cao tuổi 

Nghị định số 

20  0   NĐ-CP ngày 

15/3/2021 Quy định chính 

sách tr  giúp xã hộ  đối 

v   đố  tư ng bảo tr  xã 

hội 
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6. N ười khuyết tật nặng, 

  ười khuyết tật đặc bi t 

nặ   t    quy định pháp luật 

về   ười khuyết tật. 

7. Tr   m dư i 3 tuổi thuộc 

di n hộ nghèo, hộ cận nghèo 

không thuộ  đố  tư ng quy 

định tại các khoản 1, 3 và 6 

Đ ều  ày đ    sống tạ  địa 

bàn các xã, t    vù   đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền 

    đặc bi t       ă   

8. N ười nhi m HIV/AIDS 

thuộc di n hộ nghèo không 

có nguồn thu nhập ổ  định 

 à   t á     ư t ề   ư     

tiề         ư     ưu  tr  cấp 

bảo bảo hiểm xã hội, tr  cấp 

xã hội hàng tháng. 

ĐỐI TƯỢNG TG H TRONG C  SỞ BT H 

17 
D  Đố  tư ng tại 

   sở BTXH 

1. Tr  em d i 16 tuổi không có 

nguồ   u   dưỡng 

2. N ười từ 16 tuổ  đến 22 tuổi 

đ     ọc phổ thông, học nghề, 

trung học chuyên nghi p      đ ng, 

đại học 

   N ười nhi m HIV thuộc hộ 

nghèo 

4. N ười cao tuổi 

5  N ười khuyết tật đặc bi t nặng 

6. Đố  tư ng c n bảo v  khẩn cấp 

7. Khác 

Nghị định số 

 0  0   NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 

Quy định chính 

sách tr  giúp xã 

hộ  đối v   đối 

tư ng bảo tr  xã 

hội 

18 

DM Hi n trạng 

đố  tư ng tạ     

sở BTXH 

   Đư     ăm s    u   dưỡng 

   Đư   PHCN LĐSX; tr  giúp các 

hoạt động VHTT 

   Đư c học VH, DN, GDHN 

   Đư c cung cấp dịch vụ về công 

tác xã hội 

5  Đ  Đ  về v   GĐ  oặc tái hòa 

nhập CĐ 

Nghị định số 

 0   0 7 NĐ-CP 

ngày 12/9/2017 

quy định về thành 

lập, tổ chức, hoạt 

động, giải thể và 

quả      á     sở 

tr  giúp xã hội 

19 

DM Hình thức 

 ưu tr  tạ     sở 

BTXH 

1. Nội trú,  

   Lưu tr    

3. Ngoại trú 

Nghị định số 

 0   0 7 NĐ-CP 

ngày 12/9/2017 

quy định về thành 

lập, tổ chức, hoạt 

động, giải thể và 

quả      á     sở 
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tr  giúp xã hội 

20 
DM Hi u lực 

quyết định 

1. Còn hi u lực 

2. Hết hi u lực 
 

NGƯỜI NGH O  TH NH VIÊN HỘ NGH O  

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị 
Căn cứ/tham 

chiếu 

21 
DM Tình trạ   đ  

học 

   C ư  đ   ọ  

   Đ     ỉ  ọ  

   Đ    đ   ọ  

Nghị định số 

 0  0   NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 

Quy định chính 

sách tr  giúp xã hội 

đối v   đố  tư ng 

bảo tr  xã hội 

22 DM Cấp học 

1.   m      mẫu   á  

   T ểu  ọ  

3. THCS 

4. THPT 

5.      đà  tạ    ắ   ạ  

6. Tru    ấp  C   đ    

7. Đạ   ọ  trở     

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết định 

c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 

          đ ạn 

2022-2025 

NH N VIÊN C NG T C    HỘI 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị 
Căn cứ/tham 

chiếu 

23 

DM P      ạ  

nhân viên công 

tá      ộ  

   N    v         tá      ộ      

p ườ    t ị trấ  

   N    v         tá      ộ  tạ  

Trung tâm BTXH 

   Cộ   tá  v         tá      ộ      

p ườ    t ị trấ  

   Cộ   tá  v         tá      ộ  

 á     sở  u    ấp dị   vụ CTXH 

T     tư số 

07/2013/TT-

BLĐTBXH   ày 

   5  0   quy định 

tiêu chuẩn nghi p 

vụ cộng tác viên 

công tác xã hội xã, 

p ường, thị trấn 

TTLT số 

30/2015/TTLT-

BLDDTBXH-BNV 

quy định mã số và 
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tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghi p 

viên chức chuyên 

ngành công tác xã 

hội 

24 

DM Mã số chức 

danh nhân viên 

CTXH 

1. V.09.04.01 

2. V.09.04.02 

3. V.09.04.03 

T     tư số 

30/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BNV 

ngày 19/8/2015 

Quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghi p 

viên chức chuyên 

ngành công tác xã 

hội 

25 

DM Hạ     ứ  

danh nhân viên 

CTXH 

   C    tá      ộ  v            ạ   

II) 

   C    tá      ộ  v      ạ   III) 

3. N    v         tá      ộ    ạ   

IV) 

T     tư số 

30/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BNV 

ngày 19/8/2015 

Quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghi p 

viên chức chuyên 

ngành công tác xã 

hội 

C  SỞ B O TRỢ    HỘI 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị 
Căn cứ/tham 

chiếu 

26 

DM Loạ          

sở BTXH 

 

1. C  sở  ả  tr      ộ    ăm s   

  ườ      tuổi 

2. C  sở  ả  tr      ộ    ăm s   

tr   m      à   ả   đặ     t 

3. C  sở  ả  tr      ộ    ăm s   

  ườ    uyết tật 

4. C  sở  ả  tr      ộ    ăm s   và 

p ụ   ồ    ứ   ă         ườ  t m 

t       ườ  rố      u t m tr  

5. C  sở  ả  tr      ộ  tổ     p 

t ự       v      ăm s      ều đố  

tư     ả  tr      ộ    ặ  đố  tư    

    tr     p     ộ  

6. Tru   t m      tá      ộ  t ự  

     v    tư vấ     ăm s     ẩ  

 ấp   ặ     tr    ữ   đ ều      

    t  ết   á      đố  tư        tr  

   p     ộ  

7. C  sở tr     p     ộ    á  t    

Đ ều 5. Nghị định 

764/VBHN-

LĐTBXH   ày 

28/02/2019 quy 

định về thành lập, 

tổ chức, hoạt động, 

giải thể và quản lý 

 á     sở BTXH 
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quy đị       p áp  uật 

27 
DM phân loạ     

sở BTXH 

1. Công lập 

2. Ngoài công lập 

Đ ều 5. Nghị định 

764/VBHN-

LĐTBXH   ày 

28/02/2019 quy 

định về thành lập, 

tổ chức, hoạt động, 

giải thể và quản lý 

 á     sở BTXH 

HỘ NGH O, HỘ CẬN NGH O 

STT 

(TCT

T) 

Tên dan  mục G   trị 
Căn cứ/tham 

chiếu 

28 
DM Vật    u 

           ột   à 

1. B  t     ốt t  p 

2. Gạ   đá 

3. Sắt t  p     ề    ắ  

4.   á       r … 

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 

          đ ạn 

2022-2025 

29 
DM Vật li u 

chính c a mái nhà 

1. B  t     ốt t  p 

2. N        mă    đất  u  ) 

3. Tấm   p   m   ạ    uy   dụ   

4. Khác, gh  r … 

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 
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          đ ạn 

2022-2025 

30 

DM Vật li u 

chính c a 

tường/bao che 

nhà 

1. B  t     ốt t  p 

2. Gạ   đá 

3. G    m   ạ   ề    ắ  

4.   á       r … 

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 

          đ ạn 

2022-2025 

31 
DM L ạ   ố    sử 

dụ   

1. Tự   ạ  

2. Bá  tự   ạ  

3. T ấm dộ         ă   VIP 

4.   á       r … 

 

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 

          đ ạn 

2022-2025 

32 
DM N uồ  đ    

đ    sử dụ   

   Đ     ư   

2. Đ    máy p át 

3. L ạ  đ      á  

4. C ư     đ    

 

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 
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 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 

          đ ạn 

2022-2025 

33 
DM Nư   s    

  ạt 

1. Nư   máy   ư   đ               

 ư   mư  

2. G ế         

3. G ế   đà       m  đư    ả  v  

4.   á       r … 

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 

          đ ạn 

2022-2025 

34 

D  Cá  tà  sả  

  u  ề  tr     ộ 

     số  ư   ) 

1. Ô tô 

   X  máy        độ      

   Tàu t uyề     độ      

    áy p át đ    

5. Máy in, máy Fax 

6. Tivi màu 

7  Dà         ạ   á    ạ  

8. Máy vi tính  áy t     ả   

9  T   ạ   

 0   áy đ ều         t độ 

     áy   ặt  sấy qu   á  

    B    tắm  ư        

    L  v  s         ư   

    Đ    t  ạ   ố đị   d  độ   

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 

          đoạn 

2022-2025 

35 

D  D    t        

vườ   ruộ        

d    t         

m2) 

   D    t        vườ    ề   ề đất ở 

   D    t    trồ     y  à    ăm 

   D    t    đất   y   u  ăm 

   D    t    mặt  ư   

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 
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5  D    t    đất rừ   Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 

          đ ạn 

2022-2025 

36 

D  C ă   u   

     số  ư    

con) 

   Số  ư    tr u        ự  

   Số  ư         d    ừu 

   Số  ư     à  vịt               

chim 

4. Khác 

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

có mức sống trung 

          đ ạn 

2022-2025 

37 
DM Các chính 

sách h  tr   

   H  tr  y tế 

   H  tr    á  dụ  

   H  tr   ọ     ề 

   H  tr  v     àm 

5  H  tr    à ở 

6  H  tr   ư   sạ   và v  s    m   

trườ   

7  H  tr  đất sả   uất 

8  H  tr  v y vố  t   dụ   

9  H  tr  sả   uất  s     ế 

10  H  tr  t ếp  ậ  t     t   

11  H  tr  p áp    

12  H  tr  t ề  đ    

13. Khác, ghi rõ 

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết định 

c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p, l m 

nghi p    ư      p 

và diêm nghi p có 

mức sống trung 

          đ ạn 
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2022-2025 

38 
DM Nguyên nhân 

 ộ           ă  

            đất sả   uất 

            vố  

                độ   

                  ụ p ư    t    

sả   uất 

5          ết  àm ă  

6            ỹ  ă       độ    sả  

 uất 

7  C    ườ  ốm đ u        ặ   

8. Khác, ghi rõ 

Phiếu B1 – Rà soát 

thông tin hộ gia 

đ     P ụ lục số 

04, Mẫu số 4.1) - 

Dự thảo Quyết 

định c a Th  tư ng 

Chính ph  Quy 

định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo h ng 

 ăm và quy tr    

 á  định hộ làm 

nông nghi p có 

mức sống trung 

          đ ạn 

2022-2025 

HỘ GIA Đ NH C  NGƯỜI ĐANG NHẬN TRỢ GIÚP    HỘI 

STT  Tên dan  mục Giá trị 

Căn cứ t am 

c  ếu 

39 
DM H    t ứ  sở 

 ữu   à đ    ở 

1. Sở hữu c a hộ 

   N à t u    à  ư c 

   N à t u  tư      

4. Nhà ở nhờ 

5. Khác 

T     tư số 

17/2016/TT-

BLĐTBXH   ày 

28/6/2016  

T     tư số 

14/2018/TT-

LĐTBXH Sử  đổi, 

bổ sung một số 

đ ều c   T     tư 

số 17/2016/TT-

BLĐTBXH   ày 

28/6/2016  
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2. LĨNH VỰC TR  EM 

TR  EM  tr  em từ 16 tuổ  trở  uốn   

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị 
Căn cứ/tham 

chiếu 

40 
DM Tình trạ   đ  

học 

1. C ư  đ   ọc 

   Đ   ghỉ học 

3. Đ    đ   ọc 

Nghị định số 

 0  0   NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 

Quy định chính 

sách tr  giúp xã hội 

đối v   đố  tư ng 

bảo tr  xã hội 

41 
D  D    m     

  ảm  ọ  p    

1. Tr   m dư i 16 tuổi bị bỏ r   

  ư       ười nhận làm con nuôi; 

2.Tr  em mồ côi cả cha và mẹ 

3.  Mồ côi cha hoặc mẹ và   ười 

còn lại bị tuyên bố mất tích theo 

quy định c a pháp luật; 

4. Mồ côi cha hoặc mẹ và   ười 

còn lạ  đ     ưởng chế độ   ăm 

s     u   dưỡng tạ     sở bảo tr  xã 

hội, nhà xã hội 

5.  ồ           ặ  mẹ và   ườ  

     ạ  đ    tr    t ờ         ấp 

 à   á  p ạt tù tạ  trạ     m   ặ  

đ      ấp  à   quyết đị    ử    v  

p ạm  à     í   tạ  trườ     á  

dưỡ       sở   á  dụ   ắt  uộ      

sở             ắt  uộc 

6. Cả     và mẹ  ị tuy    ố mất 

t    t    quy đị       p áp  uật; 

7. Cả     và mẹ đ     ưở     ế độ 

  ăm s     u   dưỡ   tạ     sở  ả  

tr      ộ     à     ộ  

8. Cả     và mẹ đ    tr    t ờ  

       ấp  à   á  p ạt tù tạ  trạ  

   m   ặ  đ      ấp  à   quyết 

đị    ử    v  p ạm  à         tạ  

trườ     á  dưỡ       sở   á  dụ  

 ắt  uộ      sở             ắt  uộ  

9. C     ặ  mẹ  ị tuy    ố mất 

t    t    quy đị       p áp  uật và 

  ườ       ạ  đ     ưở     ế độ 

  ăm s     u   dưỡ   tạ     sở tr  

   p     ộ     à     ộ ; 

 0  C     ặ  mẹ  ị tuy    ố mất 

tích theo quy đị       p áp  uật và 

  ườ       ạ  đ    tr    t ờ       

  ấp  à   á  p ạt tù tạ  trạ     m 

Nghị định 

86  0 5 NĐ-CP 

sử  đổi, bổ sung 

bởi Nghị định 

  5  0 8 NĐ-CP 

và T     tư      

tịch 

09/2016/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH  ư ng 

dẫn thực hi n Nghị 

đị   86  0 5 NĐ-

CP. 

Nghị định số 

20/2021 NĐ-CP 

ngày 15 tháng 03 

 ăm 2021 c a 

Chính ph  quy định 

chính sách tr  giúp 

xã hộ  đối v   đối 

tư ng bảo tr  xã 

hội. 
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  ặ  đ      ấp  à   quyết đị    ử 

   v  p ạm  à         tạ  trườ   

  á  dưỡ       sở   á  dụ   ắt 

 uộ      sở             ắt  uộ ; 

    C     ặ  mẹ đ     ưở     ế 

độ   ăm s     u   dưỡ   tạ     sở 

tr     p     ộ  và   ườ       ạ  

đ    tr    t ờ         ấp  à   á  

p ạt tù tạ  trạ     m   ặ  đ      ấp 

 à   quyết đị    ử    v  p ạm 

 à         tạ  trườ     á  dưỡ    

   sở   á  dụ   ắt  uộ      sở     

        ắt  uộ   

 

42 
DM Tr   m    

HCĐB 

1. Tr  em có hoàn cả   đặc bi t 

2. Tr   m      uy    r   và    à  

cả   đặc bi t 

3. Tr  em hoàn cảnh khác 

Luật Tr  em 

102/2016/QH13 

ngày 05 tháng 4 

 ăm  0 6  

 

TR  EM C  HO N C NH Đ C BIỆT  

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị 
Căn cứ/tham 

chiếu 

43 
D  N  m tr   m 

   HCĐB  

1. Tr  em mồ côi cả cha và mẹ 

2. Loại tr  em bị bỏ r   

3. Loại tr   m            ư    tựa 

4. Tr  em khuyết tật 

5. Loại tr  em bị nhi m HIV/AIDS 

6. Loại tr  em nghi n ma túy 

7. Tr  em phải bỏ học kiếm sống 

  ư    à  t à   p ổ cập giáo dục 

trung họ     sở 

8. Tr  em bị tổn hại nghiêm trọng 

về thể chất và tinh th n do bị bạo 

lực 

9. Loại tr  em vi phạm pháp luật 

10. Loại tr  em bị bóc lột 

11. Loại tr  em bị xâm hại tình dục 

12. Loại tr  em bị mua bán 

13.Tr  em mắc b nh hiểm nghèo 

hoặc b nh phả  đ ều trị dài ngày 

thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 

14. Loại Tr   m d   ư  tr  em lánh 

nạn, tị nạ    ư   á  đị   đư c cha 

mẹ hoặ             ườ    ăm s   

Luật Tr  em 

102/2016/QH13 

ngày 05 tháng 4 

 ăm  0 6  
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DM Tr  em có 

  uy    r   và  

hoàn cả   đặc 

1. Tr  em số   tr        đ    

nghèo, cận nghèo 

2. Tr  em bỏ họ     ư   ọc xong 

Nghị định số 

56  0 7 NĐ-CP 

 quy định chi tiết 
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bi t    ư    tr    THCS) 

3. Tr  em số   tr     á      đ    

có vấ  đề xã hộ (cha mẹ ly hôn, 

bạo lự      đ          ười nhi m 

HIV/AIDS) 

4. Tr  em số   tr        đ       

  ười mắc t  nạn xã hội (cha, mẹ, 

  ườ   u   dưỡng hoặc thành viên 

    đ         n ma túy, cờ bạc, 

trộm cắp, mại dâm) 

5. Tr  em số   tr        đ       

  ười vi phạm pháp luật (cha, mẹ, 

  ười nuôi dưỡng hoặc thành viên 

    đ    đ    tr    t ời gian chấp 

hành xử lý vi phạm hành chính và 

hình sự) 

6. Tr  em số   tr        đ        ả 

cha và mẹ đ   àm ă      tr  em phải 

sống xa cả cha và mẹ liên tục từ 6 

tháng trở lên do cả cha, mẹ đ   àm 

ă    ) 

7. Tr  em mồ côi cha hoặc mồ côi 

mẹ 

một số đ ều c a 

Luật tr  em  

 

45 
DM Tr  em có 

HCĐB  khác 

1. Tr  em bị bắt cóc, chiếm đ ạt, 

đá   trá  

2. Tr  em bị tai nạ  t ư    t    

Nghị định số 

56  0 7 NĐ-CP 

 quy định chi tiết 

một số đ ều c a 

Luật tr  em 

46 
DM H    t ứ  

  ăm s   tr  em   

   Nu   dưỡng tập trung tại các 

tru   t m     sở tr  giúp xã hội 

2. C ăm s   t  y t ế bở    ười 

thân thích 

3. C ăm s   t  y t ế bởi cá nhân, 

    đ          p ả   à   ười thân 

thích 

Nghị định số 

56  0 7 NĐ-CP 

 quy định chi tiết 

một số đ ều c a 

Luật tr  em 

47 
DM Hình thứ  tr  

   p tr   m  

1. Tr  giúp y tế     tr   m    

HCĐB   

2. Tr  giúp giáo dụ  đà  tạo và 

giáo dục nghề nghi p     tr   m    

HCĐB   

3. Tr  giúp pháp lý, h  tr  tư vấn 

c   tr   m    HCĐB   

4. Tr     p đột xuất 

5. Tr     p t ường xuyên tại cộng 

đồng 

Nghị định số 

56  0 7 NĐ-CP 

 quy định chi tiết 

một số đ ều c a 

Luật tr  em  

 

48 

 

 

 

1. Tr   m dư i 16 tuổi không có 

nguồn nuôi dưỡng  

 2. Bị bỏ r     ư       ười nhận 

Nghị định số 

56  0 7 NĐ-CP 

 quy  
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D  Đố  tư    

TE  ưở   TGXH 

t ườ    uy   

làm con nuôi 

3. Mồ côi cả cha và mẹ 

4. Mồ côi cha hoặc mẹ và   ười 

còn lại mất t    t    quy định c a 

pháp luật 

5. Mồ côi cha hoặc mẹ và   ười 

còn lạ  đ     ưởng chế độ   ăm 

s     u   dưỡng tạ     sở bảo tr  xã 

hội, nhà xã hội 

6. Mồ côi cha hoặc mẹ và   ười 

còn lạ  đ    tr    t ời gian chấp 

hành án phạt tù tại trại giam hoặc 

đ      ấp hành quyết định xử lý vi 

phạm hành chính tạ  trường giáo 

dưỡ       sở giáo dục bắt buộ      

sở cai nghi n bắt buộc 

7.  Cả cha và mẹ mất tích theo 

quy định c a pháp luật 

8. Cả cha và mẹ đ     ưởng chế độ 

  ăm s     u   dưỡng tạ     sở bảo 

tr  xã hội, nhà xã hội 

9. Cả cha và mẹ đ    tr    t ời 

gian chấp hành án phạt tù tại trại 

giam hoặ  đ      ấp hành quyết 

định xử lý vi phạm hành chính tại 

trườ     á  dưỡ       sở giáo dục 

bắt buộ      sở cai nghi n bắt buộc 

10. Tr  em bị nhi m HIV thuộc hộ 

nghèo 

11. Tr  em khuyết tật 

định chi tiết một số 

đ ều c a Luật tr  

em  

 

 C  SỞ B O VỆ V  CHĂM S C TR  EM 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

49 

D  C  sở cung 

cấp dịch vụ bảo 

v  tr  em 

   C  sở BTXH 

   C  sở cung cấp dịch vụ bảo v  

tr  em 

QĐ số 565 QĐ-TTg 

  ày  5    0 7 về 

p   duy t C ư    

tr    mụ  t  u P át 

tr ể     t ố   tr  

giúp XH      đ ạ  

2016-2020  

TT số 01/2018/TT-

BLĐTBXH     

hành h  thống chỉ 

tiêu thống kê ngành 

LĐTBXH Ph n 

mềm quản  lý tr  

em. 
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3  LĨNH VỰC PH NG CHỐNG TỆ NẠN    HỘI 

NGƯỜI B N D M  

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

50 

D  Hà   v  

t  m         

  ườ  mạ  d m 

1. Mua dâm 

2. Bán dâm 

   C ứ  mạ  d m 

  Tổ   ứ    ạt độ   mạ  d m 

5  Cưỡ    ứ   á  d m 

6           mạ  d m 

7  Bả     mạ  d m 

8  L   dụ        d     dị   vụ 

để   ạt độ   mạ  d m 

9. Các hành vi khác liên quan 

đế    ạt độ   mạ  d m t    quy 

đị       p áp  uật 

C ế độ  á   á     sở 

     á  Sở L   độ   – 

T ư         và     ộ  

 á  tỉ   t à   p ố trự  

t uộ  Tru   ư     

B ểu số 50 - 

502/PCTNXH – Sở “ 

Số   ườ   á  d m  ị 

 ử p ạt  à         và 

số đư      tr   tư vấ  

quy đị   tạ  t     tư 

30/2011/TT-LĐTBXH 

ngày 24/10/2011 ban 

 à      t ố     ỉ t  u 

t ố        à   L   

độ   – T ư         

và X   ộ   

B ểu số 50 -502-

PCTNXH-sở ban hành 

kèm theo TT số 

11/2015//TT-

BLĐTBXH   ày 

11/3/2015 c a Bộ 

trưởng Bộ LĐTBXH 

Pháp l nh 

10/2003/PL-

UBTVQH11 ngày 17 

t á   0   ăm  00  

phòng, chống mại dâm 

Nghị định số 

 78  00  NĐ-CP  quy 

định chi  tiết một số 

đ ều c a pháp l nh  

phòng chống, mại dâm 

51 

DM Truy cứu 

trách nhi m hình 

sự       ườ  mạ  

dâm 

   C ư  từ   

   Đ   ị truy  ứu 

             

4. Khác 

C ế độ  á   á     sở 

     á  Sở L   độ   – 

T ư         và     ộ  

 á  tỉ   t à   p ố trự  

t uộ  Tru   ư     

B ểu số 50 - 

502/PCTNXH – Sở “ 

Số   ườ   á  d m  ị 

 ử p ạt  à         và 
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số đư      tr   tư vấ  

quy đị   tạ  t     tư 

30/2011/TT-LĐTBXH 

ngày 24/10/2011 ban 

 à      t ố     ỉ t  u 

t ố        à   L   

độ   – T ư         

và X   ộ   

52 

DM H  tr  giải 

quyết các vấ  đề 

xã hội mại dâm 

   H      ề 

   G ả  quyết v     àm  

   H  tr  vố  tá        ập 

   V y vố  ưu đ   

5  Cá     tr    á   

B ểu số 50 -502-

PCTNXH-sở ban hành 

kèm theo TT số 

11/2015//TT-

BLĐTBXH   ày 

11/3/2015 c a Bộ 

trưởng Bộ LĐTBXH 

T     tư 21/2010/TT-

BLĐTBXH ngày 5 

t á   8  ăm  0 0     

hành quy chế quản lý, 

tư vấn, dạy nghề, và 

giải quyết vi c làm 

      ười sau cai 

nghi n ma túy tại trun 

tâm quản lý sau cai 

nghi n và trung tâm 

chữa b nh – giáo dục 

–     động xã hội 

NGƯỜI NGHIỆN V  NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚ  

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

 

53 

DM Hình thức 

sử dụng ma túy 

1. Hút 

2. Hít 

   Nuốt 

4. Tiêm  

5. Chích 

6  H    t ứ    á   

T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-

LĐTBXH-BYT  ư    

dẫ  v     ấp   ấy p  p 

và quả       ạt độ   

     á     sở     

       m  t y tự 

  uy   

54 
D  N       

nghi n 

   C          tạ      đ    

   C          tạ   ộ   đồ   

Nghị định 

9   0 0 NĐ-CP ngày 

9 9  0 0 Quy định về 

cai nghi n ma túy tại 

    đ              n 

ma túy tại cộ   đồng 

55 
DM Hình thức 

cai nghi n 

   C          m  t y tự   uy   

tạ      đ    

   C          m  t y tự   uy   

Nghị định 

9   009 NĐ-CP ngày 

 6  0  009 Quy định 
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tạ   ộ   đồ   

   C          m  t y  ắt  uộ  tạ  

    đ    

   C          m  t y  ắt  uộ  tạ  

 ộ   đồ   

chi tiết thi hành Luật 

sử  đổi, bổ sung một 

số đ ều c a Luật 

phòng, chống ma túy 

về quản lý sau cai 

nghi n ma túy 

56 

DM H  tr  giải 

quyết các vấ  đề 

xã hội ma túy 

   H      ề 

   G ả  quyết v     àm  

   H  tr  vố  tá        ập 

   V y vố  ưu đ   

5  Cá     tr    á  

B ểu số 50 -502-

PCTNXH-sở ban hành 

kèm theo TT số 

11/2015//TT-

BLĐTBXH   ày 

11/3/2015 c a Bộ 

trưởng Bộ LĐTBXH 

T     tư 21/2010/TT-

BLĐTBXH ngày 5 

t á   8  ăm  0 0     

hành quy chế quản lý, 

tư vấn, dạy nghề, và 

giải quyết vi c làm 

      ười sau cai 

nghi n ma túy tại trun 

tâm quản lý sau cai 

nghi n và trung tâm 

chữa b nh – giáo dục 

–     động xã hội 

57 
DM Hình thức 

sau cai nghi n 

   Quả     s u            m  t y 

tạ       ư tr  

   Quả                m  t y tạ  

trung tâm 

 

Sổ        p     đ u 

t    Quy đị   tạ  

thông tư 05 TT-

BLĐTBXH   ày 

23/3/2011 

Nghị định 

9   0 0 NĐ-CP ngày 

9 9  0 0 Quy định về 

cai nghi n ma túy tại 

    đ              n 

ma túy tại cộ   đồng 

-T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-

LĐTBXH-BYT  ư    

dẫ  v     ấp   ấy p  p 

và quả       ạt độ   

     á     sở     

       m  t y tự 

  uy   

58 
DM Hình thứ  

 ử     

1. Thực hi n cai nghi n cho 

  ười nghi n ma túy tạ      đ    

2. Quả       ười sau cai nghi n 

ma túy tạ       ư tr  

Sổ        p     đ u 

t    Quy đị   tạ  

t     tư 05 TT-

BLĐTBXH   ày 
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3. Phân công tổ chứ     ười giúp 

đỡ   ư ng dẫ    ười sau cai 

nghi    á    y m   trường ma 

túy, phòng, chống tái nghi n 

4. định kỳ hoặ  đột xuất tổ chức 

kiểm tra, xét nghi m các chất ma 

t y đối v     ười sau cai nghi n 

5. H  tr  học nghề, tìm kiếm 

vi c làm và tạ  đ ều ki   để 

  ười sau cai nghi n ma túy 

tham gia các hoạt động xã hội, 

hòa nhập cộ   đồng 

6.Vậ  động các tổ chức, doanh 

nghi p  đ   vị kinh doanh sản 

xuất tr   địa bàn tiếp nhận dạy 

nghề, giải quyết vi c làm cho 

  ười sau cai nghi n ma túy tái 

hòa nhập cộ   đồng. 

23/3/2011 

Nghị định 

9   0 0 NĐ-CP ngày 

9 9  0 0 Quy định về 

cai nghi n ma túy tại 

    đ              n 

ma túy tại cộ   đồng 

T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-

LĐTBXH-BYT  ư    

dẫ  v     ấp   ấy p  p 

và quả       ạt độ   

     á     sở     

       m  t y tự 

  uy   

59 

DM Truy cứu 

trách nhi m hình 

sự  

   C ư  từ   

   Đ   ị truy  ứu 

             

C ế độ  á   á     sở 

     á  Sở L   độ   – 

T ư         và     ộ  

 á  tỉ   t à   p ố trự  

t uộ  Tru   ư     

B ểu số 50 - 

502/PCTNXH – Sở “ 

Số   ườ   á  d m  ị 

 ử p ạt  à         và 

số đư      tr   tư vấ  

quy đị   tạ  t     tư 

30/2011/TT-LĐTBXH 

ngày 24/10/2011 ban 

 à      t ố     ỉ t  u 

t ố        à   L   

độ   – T ư         

và X   ộ  

NGƯỜI BỊ MUA B N TRỞ V  

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

60 

DM Loạ  đối 

tư ng nạn nhân 

mua bán  

   Nạ        à      d   VN 

  ặ    ườ  t ườ   tr  tạ  V  t 

Nam 

   Nạ        à   ườ   ư   

   à  vị  B tạ  V  t N m 

   Nạ       đ      ờ  á  m     

   N ườ    ư  t à        đ  

cùng  ạ        

Luật 66/2011/QH12 

ngày 29/3/2011 Phòng, 

chố   mu   á    ười 

T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-

LĐTBXH-BYT  ư    

dẫ  v     ấp   ấy p  p 

và quả       ạt độ   

     á     sở     

       m  t y tự 
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  uy    

61 

D  Tư vấn pháp 

lý nạn nhân mua 

bán  

1. Cung  ấp t     t   về       

sá    dị   vụ    tr   ạ       

2. Khác 

 

T     tư số 

05/2009/TT-

BLĐTBXH   ày 

 7 0   009  ư    dẫ  

tổ   ứ  và   ạt độ   

       sở    tr   ạ  

     t    quyết đị   

số  7  007 QĐ-TTg 

ngày 29/ 01/2007  

T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-

LĐTBXH-BYT  

62 
DM H  tr  y tế  

nạn nhân mua bán  

      ám   ữ       m    p   

2. Tư vấ    ăm s   sứ    ỏ   

tâm lý 

 

T     tư số 

05/2009/TT-

BLĐTBXH   ày 

 7 0   009  ư    dẫ  

tổ   ứ  và   ạt độ   

       sở    tr   ạ  

     t    quyết đị   

số  7  007 QĐ-TTg 

ngày 29/ 01/2007  

T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-

LĐTBXH-BYT  

63 

DM Dịch vụ h  

tr      p   đ   ại 

nạn nhân mua bán  

1. Tàu xe 

   T ề  ă  đ  đườ   trở về     

đ    

 

T     tư số 

05/2009/TT-

BLĐTBXH   ày 

 7 0   009  ư    dẫ  

tổ   ứ  và   ạt độ   

       sở    tr   ạ  

     t    quyết đị   

số  7  007 QĐ-TTg 

ngày 29/ 01/2007  

T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-

LĐTBXH-BYT  

64 

DM H  tr  học 

vă        ọc nghề 

nạn nhân mua bán  

   T ề  mu  sá   vở 

   Họ  p   

   Họ     ề 

 

T     tư số 

05/2009/TT-

BLĐTBXH   ày 

 7 0   009  ư    dẫ  

tổ   ứ  và   ạt độ   

       sở    tr   ạ  

     t    quyết đị   

số  7  007 QĐ-TTg 

ngày 29/ 01/2007  

T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-
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LĐTBXH-BYT  

65 

DM Lưu tr  tại 

 á     sở tiếp 

nhận nạn nhân 

1. Không quá 15 ngày  

         quá  0   ỳ đố  v   

 ạ            t ườ   

         quá 60   ày đố  v   

 ạ              tr  về sứ  

  ỏ     á  dụ   tr   m      à  

 ả   đặ     t       ă  

 

T     tư số 

05/2009/TT-

BLĐTBXH   ày 

 7 0   009  ư    dẫ  

tổ   ứ  và   ạt độ   

       sở    tr   ạ  

     t    quyết đị   

số  7  007 QĐ-TTg 

ngày 29/ 01/2007  

T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-

LĐTBXH-BYT  

66 

DM H  tr  th  

tục pháp lý nạn 

nhân mua bán  

   Cấp  ạ   ộ   ẩu    ứ   m    

t ư 

 

T     tư số 

05/2009/TT-

BLĐTBXH   ày 

 7 0   009  ư    dẫ  

tổ   ứ  và   ạt độ   

       sở    tr   ạn 

     t    quyết đị   

số  7  007 QĐ-TTg 

ngày 29/ 01/2007  

T     tư      tị   số 

43/2011/TTLT-

LĐTBXH-BYT  
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4  LĨNH VỰC NGƯỜI C  C NG 

  STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

67 
D  đố  tư    

NCC 

1. N ười hoạt động cách mạng 

trư c ngày 01 thá   0   ăm 

1945; 

2. N ười hoạt động cách mạng 

từ   ày 0  t á   0   ăm  9 5 

đến ngày khở     ĩ  t á   Tám 

 ăm  9 5; 

3. Li t sĩ; 

4. Bà mẹ Vi t Nam anh hùng; 

5. Anh hùng Lự   ư    vũ 

trang nhân dân; 

6. A    ù   L   động trong 

thời kỳ kháng chiến; 

7. T ư            ườ   ưởng 

ch    sá     ư t ư        ; 

8. B nh binh; 

9. N ười hoạt động kháng 

chiến bị nhi m chất độc hóa 

học; 

10. N ười hoạt động cách 

mạng, hoạt động kháng chiến bị 

địch bắt tù  đày; 

11. N ười hoạt động kháng 

chiến giải phóng dân tộc, bảo 

v  Tổ quố  và  àm    ĩ  vụ 

quốc tế; 

12.  N ười            p đỡ 

cách mạng.  

13. Thanh niên xung phong 

14. Thân nhân NCC 

15. Thân nhân Li t sỹ 

Pháp l    ưu đ     ười 

có công v i cách mạng 

  ày  9 t á   6  ăm 

2005; 

Pháp l nh ngày 16 

t á   7  ăm  0   sửa 

đổi, bổ sung một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng (gọi tắt 

Pháp l nh) 

68 
DM tình trạng 

còn số    đ  mất 

1. Còn sống 

2. Đ  mất 
 

69 
DM thân nhân 

NCC 

1. C   đ / mẹ đ  

2. V / chồng 

3. Con 

Khoả    Đ ều 4 Nghị 

đị       0   NĐ-CP 

  ày 9 t á      ăm 

 0   quy định chi tiết, 

 ư ng dẫn thi hành 

một số điều c a Pháp 

l    ưu đ     ười có 

công v i cách mạng 

70 

DM các chế độ 

ưu đ   đối v i 

NHĐC  trư c 

ngày 01/01/1945 

1. Tr  cấp hàng tháng 

2. Phụ cấp hàng tháng 

3. Tr  cấp một l n 

4. Bảo hiểm y tế; đ ều dưỡng 

Mụ    Đ ều 9 Pháp 

l nh 
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phục hồi sức khỏe, cấp p ư    

ti n tr  giúp, dụng cụ chỉnh 

hình 

5. Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt 

vă       t    t  n phù h p 

6. H  tr  cải thi n nhà ở 

7. Tr  cấp tiền tuất hàng tháng 

8. Mai táng phí 

9. Chế độ ưu đ     á  

71 

DM các chế độ 

ưu đ   đối v i 

NHĐC  từ ngày 

0  0   9 5 đến 

trư c tổng khởi 

   ĩ   9 8  9 5 

1. Tr  cấp hàng tháng 

2. Phụ cấp hàng tháng 

3. Tr  cấp một l n 

4. Bảo hiểm y tế; đ ều dưỡng 

phục hồi sức khỏe, cấp p ư    

ti n tr  giúp, dụng cụ chỉnh 

hình 

5. Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt 

vă       t    t  n phù h p 

6. H  tr  cải thi n nhà ở 

7. Tr  cấp tiền tuất hàng tháng 

8. Mai táng phí 

9. Chế độ ưu đ     á  

Khoả    đ ều 10 Pháp 

l nh 

72 

D  Cá  trường 

h p hy sinh c a 

li t sĩ 

(DM Truong Hop 

Hy Sinh) 

1. Chiế  đấu bảo v  độc lập, 

ch  quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 

an ninh quốc gia; 

2. Trực tiếp phục vụ chiế  đấu 

tr        địch bắn phá: Tải 

đạn, cứu t ư     tả  t ư     

đảm bảo thông tin liên lạc, cứu 

chữa kho hàng, bảo v  hàng 

    và  á  trường h p đảm bảo 

chiế  đấu; 

   Làm    ĩ  vụ quốc tế mà bị 

chết trong khi thực hi n nhi m 

vụ hoặc bị t ư      ị b nh phải 

đư  về  ư   đ ều trị và chết 

tr        đ    đ ều trị. 

Trường h p bị chết trong khi 

học tập, tham quan, du lịch, an 

dưỡng, chữa b     t ăm v ếng 

hữu nghị; làm vi c theo h p 

đồng kinh tế, khoa học kỹ 

thuật  vă         á  dục, lao 

động thì không thuộc di n xem 

xét xác nhận là li t sĩ; 

4. Trực tiếp t  m     đấu tranh 

chống lại hoặ    ă    ặn các 

hành vi nguy hiểm cho xã hội 

Khoả    Đ ều 17 Nghị 

đị       0   NĐ-CP 

  ày 9 t á      ăm 

 0   quy định chi tiết, 

 ư ng dẫn thi hành 

một số đ ều c a Pháp 

l    ưu đ     ười có 

công v i cách mạng 
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thuộc các tộ  đư   quy định 

trong Bộ luật Hình sự; 

5  Dũ    ảm thực hi n công 

vi c cấp bách, nguy hiểm phục 

vụ quốc phòng và an ninh; 

6  Dũ    ảm cứu   ười, cứu tài 

sản c   N à  ư c và nhân dân; 

7. Do ốm đ u  t    ạn trong khi 

đ     àm     m vụ quốc phòng 

và an ninh ở đị   à     đ ều 

ki n kinh tế - xã hộ  đặc bi t 

      ă  t    quy định c a 

pháp luật; 

8      đ    trực tiếp làm nhi m 

vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt li t 

sĩ d     qu      t ẩm quyền 

giao; 

9  T ư            ườ   ưởng 

      sá     ư t ư          ị 

chết do vết t ư    tá  p át 

(không áp dụ   đối v   t ư    

binh loạ  B) tr     á  trường 

h p sau: 

Suy giảm khả  ă       động từ 

81% trở lên chết do vết t ư    

tái phát có xác nhận c      sở y 

tế. 

Suy giảm khả  ă       động từ 

6 % đến 80% chết trong khi 

đ    đ ều trị vết t ư    tá  

phát tại b nh vi n cấp huy n 

hoặ  tư    đư    trở lên; 

10. Mất tin, mất t    quy định 

tạ  Đ ểm 1 Khoả    Đ ều 11 

c a Pháp l    s u        qu   

có thẩm quyền kết luậ    ư     

chứng cứ phản bộ   đ u hàng, 

chiêu hồ   đà    ũ; 

11. Trực tiếp làm nhi m vụ 

huấn luy n chiế  đấu hoặc di n 

tập phục vụ quốc phòng, an 

ninh có tính chất nguy hiểm: 

Bắ  đạn thật, sử dụng thuốc nổ; 

huấn luy n, di n tập chiế  đấu 

c a không quân, hải quân, cảnh 

sát biể  và đặc công; chữa 

cháy; chống kh ng bố, bạo 

loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, 
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cứu nạn, ứng cứu thảm họa 

thiên tai. 

73 
DM Thân nhân 

li t sĩ 

   C   đ , mẹ đ  

2. V  hoặc chồng 

3. Con 

   N ườ           u   dưỡng 

khi li t sĩ       ỏ 

Khoả    đ ều 14 Pháp 

l nh 

74 

DM Các chế độ 

ưu đ   đối v i 

thân nhân li t sĩ 

1. Tr  cấp tiền tuất một l n khi 

báo tử; 

2. Tr  cấp tiền tuất hàng tháng  

3. Tr  cấp tiền tuất  u   dưỡng 

hàng tháng; 

4. Tr  cấp tiền tuất một l n 

5. Tr  cấp thờ cúng; 

6. Bảo hiểm y tế;  

7  Đ ều dưỡng phục hồi sức 

khỏe  

8. Cấp p ư    ti n tr  giúp, 

dụng cụ chỉnh hình  

9. Mai táng phí 

Khoả    Đ ều 14 Pháp 

l nh 

75 

D  Trường h p 

xét tặng 

BMVNAH 

1. Có 2 con trở lên là li t sỹ; 

2. Chỉ có 2 con mà 1 con là li t 

sỹ và        à t ư         suy 

giảm khả  ă       động từ 81% 

trở lên; 

3. Chỉ có 1     mà   ười con 

đ   à    t sỹ; 

4. Có 1 con là li t sỹ và có 

chồng hoặc bản thân là li t sỹ; 

5. Có 1 con là li t sĩ và  ản 

t     à t ư         suy   ảm 

khả  ă       động từ 81 % trở 

lên. 

Đ ều   T     tư  Số: 

56  0   NĐ-CP ngày 

   t á   05  ăm  0   

quy định chi tiết và 

 ư ng dẫn về đối 

tư ng, chế độ ưu đ    

hồ s   tr    tự, th  tục 

đề nghị tặng hoặc truy 

tặng danh hi u vinh dự 

N à  ư   “Bà mẹ Vi t 

N m      ù  ”  

76 

DM Chế độ ưu 

đ   đối v i 

BMVNAH 

(DM UuDai 

BMVNAH) 

1. Tr  cấp một l n 

2. Phụ cấp hàng tháng từ ngày 

Ch  tị    ư c ký Quyết định 

phong tặng; 

3. Tr  cấp   ười phục vụ; 

4. Mai táng phí; 

5. Tr  cấp tiền tuất 

 

Đ ều 23 Nghị định 

31/ 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

77 
D  Trường h p 

Anh hùng 

   N ườ  đư   N à  ư c tặng 

hoặc truy tặng danh hi u "Anh 

hùng Lự   ư    vũ tr         

d  " t    quy định c a pháp 

luật; 

   N ườ  đư   N à  ư c tuyên 

dư    A    ù   L   động vì 

Đ ều 16 Pháp l nh 

Đ ều 32 Nghị định 

31/ 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 
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   t à   t    đặc bi t xuất sắc 

trong lao động, sản xuất phục 

vụ kháng chiến. 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

78 

DM Chế độ ưu 

đ   đối v i Anh 

hùng LLVTND, 

AHLĐ 

(DM UuDai 

AHLLVTND) 

1. Tr  cấp hàng tháng; 

2. Bảo hiểm y tế; đ ều dưỡng 

phục hồi sức kho       ăm một 

l n; cấp p ư    t  n tr  giúp, 

dụng cụ chỉnh hình c n thiết; 

3. Mai táng phí 

4. Tr  cấp một l n 

Đ ều 17 Pháp l nh 

Đ ều 26 Nghị định 

31/ 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

79 
DM Loạ  t ư    

binh 

   T ư         

   N ườ   ưở         sá     ư 

t ư         

   T ư           ại B 

   T ư            vết t ư    

đặc bi t nghiêm trọng 

Đ ều 19 Pháp l nh 

Đ ều 32 Nghị định 

31/ 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

80 
D  Trường h p 

T ư         

1. Chiế  đấu bảo v  độc lập, 

ch  quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 

an ninh quốc gia; 

2. Trực tiếp phục vụ chiế  đấu 

tr        địch bắn phá: Tải 

đạn, cứu t ư     tả  t ư     

đảm bảo thông tin liên lạc, cứu 

chữa kho hàng, bảo v  hàng 

    và  á  trường h p đảm bảo 

chiế  đấu; 

3. Hoạt động cách mạng hoặc 

hoạt động kháng chiến bị địch 

bắt, tra tấn vẫn không khuất 

phục, kiên quyết đấu tr     để 

lạ  t ư    t    t ực thể; 

   Làm    ĩ  vụ quốc tế mà bị 

t ư    tr        t ực hi n 

nhi m vụ. 

5. Trực tiếp t  m     đấu tranh 

chống lại hoặ    ă    ặn các 

hành vi gây nguy hiểm cho xã 

hội thuộc các tộ  đư   quy định 

trong Bộ luật Hình sự; 

6  Dũ    ảm thực hi n công 

vi c cấp bách, nguy hiểm phục 

vụ quố  p             ; dũ   

cảm cứu   ười, cứu tài sản c a 

Đ ều 19 Pháp l nh 

Đ ều 27 Nghị định 

31/ 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 
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N à  ư c và nhân dân; 

7. Trực tiếp làm nhi m vụ huấn 

luy n chiến đấu hoặc di n tập 

phục vụ quốc phòng, an ninh 

có tính chất nguy hiểm: Bắn 

đạn thật, sử dụng thuốc nổ; 

huấn luy n, di n tập chiế  đấu 

c a không quân, hải quân, cảnh 

sát biể  và đặc công; chữa 

cháy; chống kh ng bố, bạo 

loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, 

cứu nạn, ứng cứu thảm họa 

thiên tai; 

8. Làm nhi m vụ quốc phòng 

và an ninh ở đị   à     đ ều 

ki n kinh tế - xã hộ  đặc bi t 

      ă  t    quy định c a 

pháp luật; 

9      đ    trực tiếp làm nhi m 

vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt li t 

sĩ d     qu      t ẩm quyền 

giao 

81 

DM Chế độ ưu 

đ   đối v i 

t ư         

1. Tr  cấp hàng tháng, phụ cấp 

hàng tháng  ă   ứ vào mứ  độ 

suy giảm khả  ă       động và 

loạ  t ư        ; 

2. Bảo hiểm y tế; cấp p ư    

ti n tr  giúp, dụng cụ chỉnh 

      ă   ứ và  t ư    tật c a 

từ     ười và khả  ă     a 

N à  ư c; 

   Đ ều dưỡng phục hồi sức 

khỏ       ăm một l  ; trường 

h p t ư ng binh suy giảm khả 

 ă       động từ 81% trở lên 

đư   đ ều dưỡng phục hồi sức 

khỏ   à    ăm; 

   Đư    ưởng chế độ ưu t     

h  tr  quy định tại khoản 5 

Đ ều 4 c a Pháp l     ày;  ă  

cứ và  t ư    tật và tr    độ 

nghề nghi p đư c tạ  đ ều ki n 

làm vi c tron     qu     à 

 ư c, doanh nghi p theo quy 

định c a pháp luật về     động; 

5  Ưu t           ặ  t u  đất, 

mặt  ư c, mặt  ư c biển, vay 

vố  ưu đ   để sản xuất  đư c 

Đ ều 20 Pháp l nh 

Đ ều 32 Nghị định 

31/ 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 
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mi n hoặc giảm thuế theo quy 

định c a pháp luật; đư c h  tr  

về nhà ở quy định tại khoản 4 

Đ ều 4 c a Pháp l     ày ”  

82 

D  Ưu đ       

thân nhân khi 

t ư           ết 

1. Mai táng phí 

2. Tr  cấp một l n 

3. Tr  cấp tiền tuất hàng tháng 

 

Đ ều 32 Nghị định 

31/ 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng, 

83 
D  Trường h p 

b nh binh 

1. Chiế  đấu bảo v  độc lập, 

ch  quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 

an ninh quốc gia; 

2. Trực tiếp phục vụ chiế  đấu 

tr        địch bắn phá: Tải 

đạn, cứu t ư     tả  t ư     

đảm bảo thông tin liên lạc, cứu 

chữa kho hàng, bảo v  hàng 

    và  á  trường h p đảm bảo 

chiế  đấu; 

3. Hoạt động liên tục ở địa bàn 

   đ ều ki n kinh tế - xã hội 

đặc bi t       ă  t    quy 

định c a pháp luật từ 15 tháng 

trở lên; 

4. Hoạt động ở đị   à     đ ều 

ki n kinh tế - xã hộ  đặc bi t 

      ă  t    quy định c a 

pháp luật   ư  đ  15 tháng 

  ư      đ  10  ăm trở lên 

     tá  tr    qu   đội nhân 

dân, công an nhân dân; 

5  Làm    ĩ  vụ quốc tế mà 

mắc b nh trong khi thực hi n 

nhi m vụ  Trường h p mắc 

b nh trong khi học tập, tham 

quan, du lị       dưỡng, chữa 

b     t ăm v ếng hữu nghị; làm 

vi c theo h p đồng kinh tế, 

khoa học kỹ thuật  vă       

giáo dụ       động thì không 

thuộc di n xem xét xác nhận là 

b nh binh; 

6. Thực hi n công vi c cấp 

bách, nguy hiểm phục vụ quốc 

phòng và an ninh; 

Đ ều 23 Pháp l nh 

Đ ều 33 Nghị định 

31/ 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 



58 

7      đ     àm     m vụ tìm 

kiếm, quy tập hài cốt li t sĩ d  

   qu      t ẩm quyền giao; 

8. Mắc b nh do một trong các 

trường h p quy định tại các 

Đ ểm          đ    ả   ày đ  

xuất   ũ mà       ũ tá  p át 

dẫ  đến tâm th n; 

9  Đ     đ   5  ăm      tá  

tr    qu   đội nhân dân, công 

        d     ư         đ  

đ ều ki n về tuổ  đờ  để  ưởng 

chế độ  ưu tr   

84 

DM Chế độ ưu 

đ   đối v i B nh 

binh 

1. Phụ cấp hàng tháng 

2. Phụ cấp đặc bi t 

3. Tr  cấp   ười phục vụ 

4. Tr  cấp hàng tháng 

 

85 

 

DM Chế độ ưu 

đ   đối v i thân 

nhân khi b nh 

binh chết 

1. Mai táng phí 

2. Tr  cấp một l n 

3. Tr  cấp tiền tuất hàng tháng 

Đ ều 24 Pháp l nh 

Đ ều 37 Nghị định 

31/ 0   NĐ-CP ngày 9 

thá      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

86 

D  Đố  tư ng 

xác nhận 

NHĐ C  ị nhi m 

CĐHH 

1. Cán bộ, chiế  sĩ  qu        

chuyên nghi p, công nhân viên 

quốc phòng thuộ  qu   đội 

nhân dân Vi t Nam. 

2. Cán bộ, chiế  sĩ            

viên thuộc lự   ư ng Công an 

nhân dân. 

3. Cán bộ, công nhân viên 

tr     á     qu     à  ư c, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị 

- xã hội. 

4. Thanh niên xung phong tập 

trung. 

5. Công an xã; dân quân; du 

kých; tự v ; dân công; cán bộ 

thôn, ấp      p ường. 

Đ ều 38 nghị định 31 

 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

87 
D  Trường h p 

nhi m CĐHH 

1. Mắc b nh làm suy giảm khả 

 ă       động từ 21% trở lên 

2.Vô sinh 

3.Sinh con dị dạng, dị tật 

Đ ều 26 Pháp l nh 

Đ ều 39 Nghị định 31 

 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 
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đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

88 
DM Loại giám 

định 

1. G ám định l   đ u 

2. G ám định lại 

Đ ều 39 Nghị định 31 

 0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

89 

DM Chế độ ưu 

đ   đối v i 

NHĐ C  ị nhi m 

CĐHH 

1. Tr  cấp hàng tháng  

2. Phụ cấp hàng tháng. 

3. Tr  cấp   ười phục vụ. 

       tá   p  ; đại di n thân 

     đư    ưởng,tr  cấp một 

l n b ng ba tháng tr  cấp, phụ 

cấp ưu đ    

5. tiền tuất hàng tháng  

Đ ều 26 Pháp l nh 

Đ ều 42 Nghị định 

    0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm 2013 quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

90 

D  C ế độ ưu 

đ            ị 

    m CĐHH 

1. Tr  cấp hàng tháng 

2. Dụng cụ chỉnh hình. 

3. Mai táng phí 

Đ ều 27 Pháp l nh 

Đ ều 44 Nghị định 

    0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

91 

DM chế độ ưu đ   

đối v   NHĐ C 

bị địch bắt  tù đày 

1. Tặng kỷ ni m   ư    

2. Tr  cấp 1 l n 

3. BHYT;  

   đ ều dưỡng phục hồi sức 

khỏe;  

5. cấp p ư    t  n tr  giúp, 

dụng cụ chỉnh hình 

Đ ều 29 Pháp l nh 

 

92 

DM Chế độ ưu 

đ   đối v i 

NHDKC, GPDT. 

BVTQ và làm 

   ĩ  vụ quốc tế 

1. Tr  cấp một l n 

2. Mai táng phí 

Đ ều 50 Mục 10 nghị 

đị       0   NĐ-CP 

  ày 9 t á      ăm 

 0   quy định chi tiết, 

 ư ng dẫn thi hành 

một số đ ều c a Pháp 

l    ưu đ     ười có 

công v i cách mạng 

93 

DM Khen tặng 

đối v i NCC giúp 

đỡ CM 

1. Kỷ ni m   ư    “Tổ quốc 

        ” 

2. B    “C       v i cách 

mạ  ” 

Đ ều 52 nghị định 

    0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 
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3. B    “C       v    ư  ” 

4. Hu     ư      á      ến 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

94 

DM chế độ ưu đ   

đối v i NCC giúp 

đỡ CM 

1. Tr  cấp hàng tháng 

2. Tr  cấp  u   dưỡng 

3. Mai táng phí 

4. Tr  cấp một l n 

Đ ều 52 nghị định 

    0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

95 D       t ưởng 

   Hu     ư      á      ến 

hạng nhất. 

   Hu     ư      á      ến 

hạng nhì, 

   Hu     ư      á      ến 

hạng ba. 

   Huy   ư      á      ến 

hạng nhất. 

5  Huy   ư      á      ến 

hạng nhì. 

Đ ều 3 Nghị quyết số 

47-NQ/HDDNN7 ban 

 à   Đ ều l  khen 

t ưởng tổng kết thành 

tích kháng chiến chống 

Mỹ, cứu  ư c. 

96 

D    ế độ ưu đ   

đố  v   t          

xung phong 

1. Tr  cấp hàng tháng;  

2. Tr  cấp một l n  

3. BHYT 

4. Mai táng phí. 

Quyết định số 

 0  0   QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 c a Th  

tư ng Chính ph  quy 

định về chế độ đối v i 

TNXP đ    à  t à   

nhi m vụ trong kháng 

chiến 

97 

D  C ế độ ưu 

đãi cho thân nhân 

NCC  

1. Mai táng phí 

2. Tr  cấp một l n 

3. Tr  cấp tiền tuất hàng tháng 

4. Tiền tuất một l n 

5. Tiền tuất  u   dưỡng 

 

Nghị định 

    0   NĐ-CP ngày 9 

t á      ăm  0   quy 

định chi tiết   ư ng 

dẫn thi hành một số 

đ ều c a Pháp l    ưu 

đ     ười có công v i 

cách mạng 

98 

D  C ế độ ưu 

đ   đố  v   t    

        t sĩ 

1. Tr  cấp tiền tuất hàng tháng 

2. Tr  cấp một l n 

3. Mai táng phí 

4. Tr  cấp tiền tuất  u   dưỡng 

5. Tr  cấp thờ cúng 

Đ ều  0  Đ ều 21 Nghị 

đị       0   NĐ-CP 

  ày 9 t á      ăm 

2013 quy định chi tiết, 

 ư ng dẫn thi hành 

một số đ ều c a Pháp 

l    ưu đ     ười có 

công v i cách mạng 

99 
D  đố  tư    

đư   đ ều dưỡ   

   Đố  tư    đư   đ ều dưỡng 

phục hổi sức khỏ  0   ăm 0  

Đ ều 4 Mụ    C ư    

II T     tư      tịch 
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p ụ   ồ  sứ    ỏ  l n 

   Đố  tư    đư   đ ều dưỡng 

phục hồi sức khỏ  0   ăm 0  

l n 

Số: 13/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC 

 ư ng dẫn chế độ đ ều 

dưỡng phục hồi sức 

khỏe, cấp p ư    t  n 

tr  giúp, dụng cụ chỉnh 

     đối v     ười có 

công v i cách mạng và 

thân nhân; quản lý các 

công trình ghi công li t 

sĩ  

100 

DM L ạ       

p ư    t    tr  

   p  dụ    ụ 

  ỉ        và vật 

p ẩm p ụ 

1. Tay giả; 

2. Máng nhựa tay; 

3. Chân giả; 

4. Máng nhựa chân; 

5. Một đ     ày   ặc một đ   

dép chỉnh hình; 

6. Nẹp đù    ẹp c ng chân; 

7. Áo chỉnh hình; 

8  X   ă    ặc xe lắc hoặc 

p ư    t  n thay thế b ng mức 

tiền cấp mu      ă    ặc xe lắc; 

9. Nạng; 

10. Máy tr  thính theo chỉ định 

c a b nh vi n cấp tỉnh trở lên; 

11. Lắp mắt giả theo chỉ định 

c a b nh vi n cấp tỉnh trở lên. 

Tiền lắp mắt giả thanh toán 

theo chứng từ c a b nh vi n 

cấp tỉnh trở lên; 

    Làm ră     ả đối v i 

t ư         t    số ră    ị mất 

ghi tại hồ s  t ư         và   ỉ 

định c a b nh vi n cấp tỉnh trở 

lên; lắp hàm giả đối v   t ư    

binh hỏ    àm d  t ư    tật 

 ă   ứ theo hồ s  t ư         

và chỉ định c a b nh vi n cấp 

tỉnh trở lên; 

     u   á  đồ dùng phục vụ 

sinh hoạt đối v   t ư          

b nh binh bị li t nử    ười 

hoặc li t hoàn toàn hoặc bị tâm 

th n thể ký   động. 

Mụ    C ư    II 

T     tư      tịch Số: 

13/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC 

 ư ng dẫn chế độ đ ều 

dưỡng phục hồi sức 

khỏe, cấp p ư    t  n 

tr  giúp, dụng cụ chỉnh 

     đối v     ười có 

công v i cách mạng và 

thân nhân; quản lý các 

công trình ghi công li t 

sĩ  
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II. DANH MỤC D NG CHUNG NHÓM LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-VIỆC L M, TI N LƯ NG-QUAN HỆ LAO 

ĐỘNG, B O HI M    HỘI 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

101 

DM H  thống 

ngành kinh tế 

Vi t Nam 

 

Tham chiếu Danh mục 

H  thống ngành kinh tế 

Vi t Nam ban hành 

theo Quyết định số 

 7  0 8 QĐ-TTg ngày 

06/7/2018 c a Th  

tư ng Chính ph . 

102 
DM Khu vự  

     tế 

1. Kinh tế N à  ư c 

2. Kinh tế ngoài N à  ư c 

3. Kinh tế có vố  đ u tư  ư c 

ngoài 

Tham chiếu danh mục 

Khu vực kinh tế Tổng 

cục Thống kê 

103 
D  Vị tr  v    

 àm  

G á trị tr    vă   ả  t  m 

   ếu 

T     tư số 

05/2013/TT-BNV ngày 

 5 6  0   Hư ng dẫn 

thực hi n nghị định số 

 6  0   NĐ-CP ngày 

22/4/2013 c a Chính 

ph  về vị trí vi c làm 

và     ấu ngạch công 

chức 

104 D  N  ề      p  

   Cá    à      đạo trong các 

ngành, các cấp và  á  đ   vị 

2. Chuyên môn kỹ thuật bậc 

    tr     á   ĩ   vực 

3. Các chuyên môn kỹ thuật 

bậ  tru   tr     á   ĩ   vực 

4. Nhân viên (nhân viên chuyên 

m   s   ấp, nhân viên kỹ thuật 

làm vi   tr     á  vă  p      

bàn giấy) tr     á   ĩ   vực 

5. Nhân viên dịch vụ cá nhân, 

bảo v  trật tự - an toàn xã hội 

và bán hàng có kỹ thuật 

6  L   động có kỹ thuật trong 

nông nghi p, lâm nghi p và 

th y sản 

7. Th  th  công có kỹ thuật và 

các th  kỹ thuật khác có liên 

quan 

8. Th  có kỹ thuật lắp ráp và 

vận hành máy móc, thiết bị 

9  L   động giả  đ   

10. Lự   ư ng qu   đội 

Danh mục nghề nghi p 

đư c ban hành theo 

Quyết định số 

    0 0 QĐ-TTg ngày 

26/11/2020 c a Th  

tư ng Chính ph . 
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STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

105 
D  Đ   vị hành 

chính 

G á trị tr    vă   ả  t  m 

   ếu 

Quyết định số 

     00  QĐ-TTg về 

vi c ban hành bảng 

DM và mã số  á  đ   

vị hành chính Vi t 

Nam 

106 DM Nghề đà  tạo  
G á trị tr    vă   ả  t  m 

   ếu 

T     tư số 

26/2020/TT-

BLĐTBXH   ày 

30/12/2020 c a Bộ Lao 

động – T ư         và 

Xã hội ban hành DM 

ngành, nghề đà  tạo 

cấp IV tr    độ Trung 

cấp  tr    độ Cao 

đ   ”  

107 
DM Chuyên 

  à   đà  tạo 

G á trị tr    vă   ả  t  m 

   ếu 

T     tư số 

25/2017/TT-BGDĐT 

ngày 10/10/2017 c a 

Bộ Giáo dụ  và Đà  

tạo về vi c ban hành 

“D    á  dụ   đà  tạo 

cấp IV tr    độ Thạ  sĩ  

Tiế  sĩ”  

T     tư số 

24/2017/TT-BGDĐT 

ngày 10/10/2017 c a 

Bộ Giáo dụ  và Đà  

tạo về vi c ban hành 

“D    á  dụ   đà  tạo 

cấp IV tr    độ Đại 

họ ”  

T     tư số 

26/2020/TT-

BLĐTBXH   ày 

30/12/2020 c a Bộ Lao 

động – T ư         và 

Xã hội ban hành DM 

ngành, nghề đà  tạo 

cấp IV tr    độ Trung 

cấp  tr    độ Cao 

đ   ”  

Quyết định số 7 0 QĐ-

BGDĐT   ày 

09/3/2018 c a Bộ Giáo 

dụ  và Đà  tạo về vi c 
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STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

đ          D    á  

dụ   đà  tạo cấp IV 

tr    độ Đại học ban 

 à    èm t    t     tư 

số 24/2007/TT-

BGDĐT và D    á  

dụ   đà  tạo cấp IV 

tr    độ thạ  sĩ  t ế  sĩ 

     à    èm t     tư 

số 25/2007/TT-

BGDĐT  

108 
DM Tr    độ kỹ 

 ă      ề  

1. Chứng chỉ kỹ  ă      ề 

quốc gia bậc I 

2. Chứng chỉ kỹ  ă      ề 

quốc gia bậc II 

3. Chứng chỉ kỹ  ă      ề 

quốc gia bậc III 

4. Chứng chỉ kỹ  ă      ề 

quốc gia bậc IV 

5. Chứng chỉ kỹ  ă      ề 

quốc gia bậc V 

T     tư  8  0 5 TT-

BLĐTBXH   ày 

 9  0  0 5 quy định 

về chứng chỉ kỹ  ă   

nghề quốc gia, cấp và 

quản lý vi c cấp chứng 

chỉ kỹ  ă      ề quốc 

gia 

109 
D  Tr    độ tin 

học 

1. Tin học Nâng cao hoặc 

tư    đư    

2. Tin họ  C   ản hoặ  tư    

đư    

T     tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 quy 

định chuẩn kỹ  ă   sử 

dụng công ngh  thông 

tin 

110 
D  Tr    độ 

ngoại ngữ  

1. Bậ  6  CEFR: C )   ặ  

tư    đư    

2.  Bậ  5  CEFR: C )   ặ  

tư    đư    

3. Bậ     CEFR: B )   ặ  

tư    đư    

4. Bậ     CEFR: B )   ặ  

tư    đư  g 

5. Bậ     CEFR: A )   ặ  

tư    đư    

6. Bậ     CEFR: A )   ặ  

tư    đư    

T     tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 ngày 

24/01/2014 ban hành 

  u    ă    ực ngoại 

ngữ bậc 6 dùng cho 

Vi t Nam 

111 

D  C    v    

t uộ    à    

      ă     ọ   

độ   ạ     uy 

  ểm 

G á trị tr    vă   ả  t  m 

   ếu 

T     tư số 11/2020/ 

TT-BLĐTBXH   ày 

12/11/2020 c a Bộ 

trưởng Bộ LĐTBXH 
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 NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG C C DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC 

 THU C LĨNH VỰC QLNN V  LAO ĐỘNG, VIỆC L M, TI N LƯ NG-

QUAN HỆ LAO ĐỘNG, AN TO N LAO ĐỘNG V  B O HI M    HỘI- V 

CHÍNH THỨC  

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

112 
D  L ạ       

d          p 

1. Công ty TNHH 

2. Công ty Cổ ph n 

3. Doanh nghi p tư      

4. Công ty h p danh 

Luật Doanh nghi p 

 ăm  020 

113 
DM Loại 

HĐLĐ HĐLV  

1. H p đồ       động không 

 á  định thời hạn 

2. H p đồ       độ    á  định 

thời hạn 

Đ ều 20 Bộ luật Lao 

động 2019 (có hi u lực 

từ 01/01/2021) 

114 

D  V   tr      

t  m     đ    

công  

   L    đạo 

2. Thành viên 
Tổng h p 

115 
D  V   tr      

t  m               

   L    đạo 

2. Thành viên 
Tổng h p 

  

NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG B O HI M THẤT NGHIỆP 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

116 

DM Lý do tạm 

dừ    ưởng 

TCTN  

1. N ườ  đ     ưở   tr   ấp 

t ất      p  ị tạm dừ    ưở   

tr   ấp t ất      p khi không 

thông báo về v    tìm   ếm 

v    làm      tháng  

2. Thời gian tạm dừ    ưởng 

tr  cấp thất nghi p    ười lao 

độ         đư    ưởng tiền 

tr  cấp thất nghi p 

Khoản 1, Khoản 2, 

Đ ều 53 Luật vi c làm  

 ăm 2013. 

Nghị định số 

 8  0 5 NĐ-CP ngày 

12/3/2015 quy định chi 

tiết thi hành một số 

đ ều c a Luật vi c làm 

về bảo hiểm thất 

nghi p. 

NĐ số 6   0 0 NĐ-CP 

ngày 29/5/2020 sửa 

đổi, bổ sung một số 

đ ều c a nghị định số 

 8  0 5 NĐ-CP ngày 

12/3/2015 c a Chính 

ph  quy định chi tiết 

thi hành một số đ ều 

c a Luật vi c làm về 

bảo hiểm thất nghi p. 

117 
DM Lý do tiếp 

tụ   ưởng TCTN  

1. N ườ      động bị tạm dừng 

 ưởng tr  cấp thất nghi p nếu 

vẫn còn thờ        ưởng tr  cấp 

thất nghi p mà tiếp tục thực 

hi n thông báo về vi c tìm 

Khoản 1, Đ ều 20 Nghị 

định 28/20 5 NĐ-CP 

ngày 12 tháng 3  ăm 

2015 Quy định chi tiết 

thi hành một số đ ều 

https://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/luat-viec-lam-so-382013qh13
https://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/luat-viec-lam-so-382013qh13
https://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/nghi-dinh-so-28-2015-nd-cp-ngay-12-thang-03-nam-2015
https://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/nghi-dinh-so-28-2015-nd-cp-ngay-12-thang-03-nam-2015
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STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

kiếm vi c làm h ng tháng theo 

quy định thì trong thời hạn 02 

ngày làm vi c kể từ   ày   ười 

    độ   đến thông báo về vi c 

tìm kiếm vi c làm, trung tâm 

dịch vụ vi c làm trình Giám 

đốc Sở L   động -T ư         

và Xã hội quyết định về vi c 

tiếp tụ   ưởng tr  cấp thất 

nghi p       ườ      động. 

c a Luật Vi c làm về 

bảo hiểm thất nghi p 

118 

DM Lý do chấm 

dứt  ưởng tr  cấp 

thất nghi p 

1. Hết t ờ   ạ   ưở   tr   ấp 

t ất      p theo quyết đị   

 ưở   tr   ấp t ất      p     

  ườ  lao độ  ; 

2. Có v    làm 

  T ự          ĩ  vụ quân sự  

   ĩ  vụ công an 

4. Hưở    ư     ưu      

tháng 

5. Sau 02     từ   ố  v    

làm do trung tâm dị   vụ v    

làm     đ     ưở   tr   ấp 

t ất      p      t   u mà không 

có lý do chính đá   

6. Trong t ờ  gian  ưở   tr  

 ấp t ất nghi p  03 tháng liên 

tụ  không t ự       thông báo 

     tháng về v    tìm   ếm 

v    làm v   trung tâm dị   vụ 

v    làm theo quy đị   

7. Ra  ư   ngoài để đị    ư  đ  

làm v    có t ờ   ạ  ở  ư   

ngoài theo   p đồ   

8. Đ   ọ  tập có t ờ   ạ  từ đ  

12 tháng trở lên 

9. Xử p ạt vi p ạm hành chính 

về hành vi vi p ạm pháp  uật 

 ả    ểm t ất      p 

10. C ết 

11. C ấp hành quyết đị   áp 

dụ        pháp đư  vào trườ   

giáo dưỡ       sở giáo dụ   ắt 

 uộ      sở cai         ắt  uộ  

12. Bị tòa án tuyên bố mất tích 

13. Bị tạm giam, chấp hành 

hình phạt tù 

Khoản 1, Đ ều 21 Nghị 

định  8  0 5 NĐ-CP 

ngày 12 tháng 3  ăm 

2015 Quy định chi tiết 

thi hành một số đ ều 

c a Luật Vi c làm về 

bảo hiểm thất nghi p; 

Khoả  9  Đ ều 1 Nghị 

đị   6   0 0 NĐ-CP 

  ày  9 t á   5  ăm 

2020 

https://luatannam.vn/bao-hiem-xa-hoi/co-viec-lam-bi-cham-dut-huong-tro-cap-that-nghiep
https://luatannam.vn/bao-hiem-xa-hoi/co-duoc-tu-choi-viec-lam-do-trung-tam-gioi-thieu
https://luatannam.vn/bao-hiem-xa-hoi/co-duoc-tu-choi-viec-lam-do-trung-tam-gioi-thieu
https://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/nghi-dinh-so-28-2015-nd-cp-ngay-12-thang-03-nam-2015
https://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/nghi-dinh-so-28-2015-nd-cp-ngay-12-thang-03-nam-2015
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STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

122 

DM Tình trạng 

tìm kiếm vi c làm 

hi n nay  

   C  v     àm 

   C ư  t m đư   v     àm 

Cụ  V     àm  Đ ều tr  

  u sử dụ     u     

độ  ) 

125 
DM Lý do không 

tham gia 

1.  m đ u  t    sản 

   N  à  độ tuổ      động 

3. Khác 

 

126 
DM Hình thức 

nhận TCTN 

1. Tiền mặt 

2. STK nhận tr  cấp thất 

nghi p (ATM nếu có) 

 

 NGƯỜI NƯỚC NGO I L M VIỆC TẠI VIỆT NAM 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

119 DM Quốc gia  
Tham chiếu DM Quốc 

gia 

120 

DM các sở Lao 

động – T ư    

binh và Xã hội 

 

Tham chiếu DM các sở 

L   động – T ư    

binh và Xã hội 

121 

DM Tình trạng 

cấp giấy phép lao 

động  

         t uộ  d     ấp   ấy  

phép 

   Đư    ấp p  p  àm v    tạ  

V  t N m 

Nghị định số 

152/2020 NĐ-CP ngày 

30/12/2020 Quy định 

về L   độ    ư c 

ngoài làm vi c tại Vi t 

Nam và tuyển dụng, 

quả       ườ      động 

Vi t Nam làm cho tổ 

chứ    á       ư c 

ngoài tại Vi t Nam 

122 

DM Vị trí công 

vi c         độ   

NN  

1. Giám đố  đ ều hành 

2. Nhà quản lý 

3. Chuyên gia 

   L   động kỹ thuật 

5. Khác 

Nghị định số 

152/2020 NĐ-CP ngày 

30/12/2020 Quy định 

về L   độ    ư c 

ngoài làm vi c tại Vi t 

Nam và tuyển dụng, 

quả       ườ      động 

Vi t Nam làm cho tổ 

chứ    á       ư c 

ngoài tại Vi t Nam 

123 

DM Chức danh 

công vi c         

độ   NN 

   G ám đố  đ ều hành 

2. Nhà quản lý 

3. Tình nguy n viên 

4. Chuyên gia 

5  L   động kỹ thuật 

Nghị định số 

152/2020 NĐ-CP ngày 

30/12/2020 Quy định 

về L   độ    ư c 

ngoài làm vi c tại Vi t 

Nam và tuyển dụng, 

quả       ườ      động 

Vi t Nam làm cho tổ 

chứ    á       ư c 
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STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

ngoài tại Vi t Nam 

124 

DM Hình thức 

làm vi c         

độ   NN  

   T ự         p đồ       

độ   

   D    uyể  tr     ộ   ộ 

d          p 

   T ự        á    ạ    p đồ   

  ặ  t ỏ  t uậ  về      tế  

t ư    mạ   tà              

 à     ả    ểm        ọ   ỹ 

t uật  vă       t ể t       á  

dụ     á  dụ     ề      p và y 

tế 

   N à  u    ấp dị   vụ t    

  p đồ   

5  C à   á  dị   vụ 

6  Làm v        tổ   ứ  p   

      p    ư      à   tổ   ứ  

quố  tế tạ  V  t N m đư   p  p 

  ạt độ   t    quy đị       

p áp  uật V  t N m 

7  T      uy   v    

8  N ườ    ịu trá       m 

t à    ập      d    t ư    mạ  

9  N à quả        ám đố  đ ều 

 à      uy            độ    ỹ 

t uật 

 0  T  m     t ự        á      

t  u  dự á  tạ  V  t N m  

    T         t à   v       

qu   đạ  d     ư      à  tạ  

V  t N m đư   p  p  àm v    

tạ  V  t N m t    quy đị   tạ  

đ ều ư   quố  tế mà  ư    

Cộ           ộ         ĩ  V  t 

Nam là thành viên. 

Đ ều 2 Nghị định số 

    0 6 NĐ-CP ngày 

0  t á   0   ăm 2016 

Quy định chi tiết thi 

hành một số đ ều c a 

Bộ Luật     động về 

L   độ    ư c ngoài 

làm vi c tại Vi t Nam 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI L M VIỆC Ở NƯỚC NGO I THEO 

HỢP ĐỒNG 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

125 

DM  

Đố  tư ng chính 

sách     LĐ đ  

 àm v    ở  ư   

   à  

   N ười dân tộc thiểu số 

   N ười thuộc hộ nghèo, hộ 

cậ     è  t    quy định c a 

pháp luật 

3. T               ườ     

     v    á   mạ    

T     tư      tịch số 

09/2016/TTLT- 

BLĐTBXH-BTC 

Hư ng dẫn thực hi n 

một số đ ều về h  tr  

đư    ườ      độ   đ  
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STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

4. N ườ  t uộ   ộ  ị t u  ồ  

đất           p  

làm vi c ở  ư c ngoài 

theo h p đồng quy 

định tại nghị định số 

6   0 5 NĐ-CP ngày 

09 t á   7  ăm  0 5 

c a chính ph  quy định 

về chính sách h  tr  

vi c làm và quỹ quốc 

gia về vi c làm 

126 

DM Hình thức 

  ười LĐ đ   àm 

v    ở  ư      à  

theo h p đồng 

1. H p đồ   đư    ười lao 

động Vi t N m đ   àm v  c ở 

 ư c ngoài ký v   đ   vị sự 

nghi p để thực hi n thỏa thuận 

quốc tế. 

2. H p đồng hoặc thỏa thuận 

b    vă   ản về vi   đư    ười 

    động Vi t N m đ   àm v  c 

ở  ư c ngoài ký v i doanh 

nghi p, tổ chức, cá nhân 

3. H p đồ       độ   d    ười 

    động Vi t Nam trực tiếp 

giao kết v     ười sử dụng lao 

động ở  ư c ngoài. 

Luật số 69/2020/QH14 

ngày 13/11/2020 c a 

Quốc hộ  quy định về 

  ườ      động Vi t 

N m đ   àm v  c ở 

 ư c ngoài theo h p 

đồng (Có hi u lực từ: 

01/01/2022) 

127 
DM Hình thức trả 

 ư     

   T ề   ư    t    t ờ        

   T ề   ư    t    sả  p ẩm  

   T ề   ư       á  

Đ ều 96 Bộ luật Lao 

động 2019 (có hi u lực 

từ 01/01/2021) 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI THỰC TẬP N NG CAO TAY 

NGH  Ở NƯỚC NGO I 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

128 
DM Đố  tư ng 

chính sách 

   N ười dân tộc thiểu số 

   N ười thuộc hộ nghèo, hộ 

cậ     è  t    quy định c a 

pháp luật 

3. T               ườ     

     v    á   mạ    

4. N ườ  t uộ   ộ  ị t u  ồ  

đất           p  

T     tư      tịch số 

09/2016/TTLT- 

BLĐTBXH-BTC Hư ng 

dẫn thực hi n một số 

đ ều về h  tr  đư    ười 

    độ   đ   àm v  c ở 

 ư c ngoài theo h p 

đồ   quy định tại nghị 

định số 6   0 5 NĐ-CP 

  ày 09 t á   7  ăm 

2015 c a chính ph  quy 

định về chính sách h  

tr  vi c làm và quỹ quốc 

gia về vi c làm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx


70 

 2. LĨNH VỰC AN TO N LAO ĐỘNG 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

129 
DM Loại tai nạn 

    động 

   Đ u, mặt, cổ 

2. Ngực, bụng 

3. Ph n chi trên 

4. Ph       dư i 

5. Bỏng 

6. Nhi m độc các chất sau ở mức 

độ nặng 

Nghị định số 

 9  0 6 NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 c a 

Chính Ph  (Phụ lục 

II) 

130 

DM Nguyên nhân 

gây tai nạn lao 

động 

1. D    ười sử dụ       động 

không có thiết bị an toàn hoặc 

thiết bị       đảm bảo an toàn 

2. D    ười sử dụ       động 

k        p ư    t  n bảo v  cá 

nhân hoặ  p ư    t  n bảo v  cá 

nhân không tốt 

3. D    ười sử dụ       động tổ 

chứ      độ     ư    p lý 

4. D    ười sử dụ       động 

c ư   uấn luy n hoặc huấn luy n 

an toàn, v  s        độ     ư  đ y 

đ  

5. D    ười sử dụ       động 

không có quy trình an toàn hoặc 

bi n pháp làm vi c an toàn 

6. D    ười sử dụ       động 

điều ki n làm vi c không tốt 

7. D    ườ      động vi phạm nội 

quy, quy trình, quy chuẩn, bi n 

pháp làm vi c an toàn 

8. D    ườ      động không sử 

dụ   p ư    t  n bảo v  cá nhân 

9. Khách quan khó tránh/ Nguyên 

       ư   ể tên 

Nghị định số 

 9  0 6 NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 c a 

Chính Ph  

131 DM Bậc th  

1. Bậc 1 

2. Bậc 2 

3. Bậc 3 

4. Bậc 4 

5. Bậc 5 

T     tư số 

38/2015/TT-

BLĐTBXH   ày 

19/10/2015 c a  Bộ 

trưở   BLĐTBXH; 

T     tư số 

41/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 c a Bộ 

trưở   BLĐTBXH 

132 

DM Mứ  độ 

t ư    tật do tai 

nạn 

1. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

di chứng rối loạn tâm th n và 

hành vi sau chấ  t ư     vết 

T     tư số 

28/2013/TTLT-

BYT-BLĐTBXH 
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t ư    sọ não 

2. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

tổ  t ư    Xư    sọ và h  Th n 

kinh 

3. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

tổ  t ư       Tim Mạch 

4. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

tổ  t ư       Hô hấp 

5. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

tổ  t ư       Tiêu hóa 

6. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

tổ  t ư       Tiết ni u - Sinh dục 

7. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

tổ  t ư       Nội tiết 

8. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

tổ  t ư       C  - Xư    - Kh p 

9. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

tổ  t ư    P  n mềm và Bỏng 

10. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do tổ  t ư       qu   T ị giác 

11. Bảng tỷ l  tổn t ư       t ể 

do tổ  t ư    Ră   - Hàm - Mặt 

12. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do tổ  t ư    T   -  ũ  - Họng 

ngày 27/9/2013 c a 

Bộ Y tế và Bộ 

LĐTBXH  T  m 

chiếu Bảng 1) 

133 

DM Hình thức 

 ưởng chế độ 

b nh nghề nghi p 

1. 1 l n 

2. Hàng tháng 

T     tư 

26/2017/TT-

BLĐTBXH   ày 

20/9/2017 c a Bộ 

LĐTBXH 

 

DM Hình thức 

 ưởng chế độ tai 

nạ      động  

1. 1 l n 

2. Hàng tháng 

T     tư 

26/2017/TT-

BLĐTBXH   ày 

20/9/2017 c a Bộ 

LĐTBXH 

134 
D   ứ  độ      

   ề      p 

T  m    ếu vă   ả  Bảng 3 

1. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

b nh Nhi m độc Benzen nghề 

nghi p 

2. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

b nh Nhi m độc Asen nghề 

nghi p 

3. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

b nh Nhi m độc chì hữu       ề 

nghi p 

4. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

b nh Nhi m độ      v        ề 

nghi p 

5. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

T     tư số 

28/2013/TTLT-

BYT-BLĐTBXH 

ngày 27/9/2013 c a 

Bộ Y tế và Bộ 

LĐTBXH 

T     tư      tịch 

21/2014/TTLT-

BYT-BLĐTBXH 

ngày 12/6/2014 
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b nh Nhi m độc Cacbon monoxit 

nghề nghi p 

6. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

b nh Nhi m độc hóa chất trừ sâu 

nghề nghi p 

7. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

b nh Nhi m độc Mangan và các 

h p chất Mangan nghề nghi p 

8. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

b nh Nhi m độc Nicotin nghề 

nghi p 

9. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể do 

b nh Nhi m độc Th y ngân và 

các h p chất Th y ngân nghề 

nghi p 

10. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Nhi m độc Trinitrotoluen 

nghề nghi p 

11. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Bụi phổ  - Am ă      ề 

     p 

12. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Bụi phổi bông nghề 

nghi p 

13. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Bụi phổi Silic nghề 

nghi p 

14. Bảng tỷ l  tổ  t ư       thể 

do b    Đ ếc do tiếng ồn nghề 

nghi p 

15. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

d       G ảm áp    ề      p 

16. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Viêm phế quản mạn tính 

nghề nghi p 

17. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

b nh Hen phế quản nghề nghi p 

18. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Lao nghề nghi p 

19. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Leptospiro nghề nghi p 

20. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b    L  t d      t vá     ă  

mũ   v  m d     àm t ếp xúc 

21. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Nốt d u nghề nghi p 

22. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Quang tuyến X và các 
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chất phóng xạ nghề nghi p 

23. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Rung chuyển nghề 

nghi p 

24. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Xạm da nghề nghi p 

25. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Viêm gan vi rút nghề 

nghi p 

26. Bảng tỷ l  tổ  t ư       t ể 

do b nh Viêm loét da, viêm móng 

135 
DM Phạm vi 

Kiểm định 

Tham chiếu vă   ản (Phụ lục Ib) 
1. Nồ     ; Nồ  đu   ư c nóng có 
nhi t độ môi chất trên 115 °C; Nồi 
gia nhi t d u 
2. H  thố   đường ống áp lực 
3. Các bình, bồn, bể chịu áp lực 
(bao gồm chai chứa khí hóa lỏng). 
4. H  thống lạnh; H  thố   Đ ều 
chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa 
tan 
5. Thiết bị nâng, gồm: c n trục, 
c u trục, cổng trục, máy nâng (bàn 
nâng, sàn nâng, c u       P   ă   
đ     p   ă       t y  tờ  đ  n, tời 
t y)           à              ười 
và các loại bộ phận mang tải 
6. Máy vậ  t ă   
7. Thang máy, thang cuố    ă   
tải chở   ười 
8. Máy, thiết bị phục vụ mụ  đ    
vu          ải trí; h  thống cáp treo 
chở   ười 
9. Thiết bị  p ư    t  n bảo v  cá 
nhân 
10. Thiết bị an toàn, thiết bị cảnh 
 á     t à        ườ      động; 
thiết bị phục vụ huấn luy n an 
toàn, v  s        động; thiết bị dạy 
nghề. 

Nghị định 
    0 6 NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 c a 
Chính Ph  

136 
D  Lĩ   vự  

 uấ   uy   

T  m    ếu vă   ả  (Phụ lục I) 
1. Huấn luy n nghi p vụ gồm: 
chính sách, pháp luật về an toàn, 
VSLĐ; p ư    p áp p    t   , 
đá     á và   ểm soát r i ro, xây 
dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; 
nghi p vụ công tác tự kiểm tra, 
đ ều tra tai nạ      độ  … 
2. Huấn luy n kỹ  ă  :  ỹ  ă   

T     tư số 
19/2017/TT-
BLĐTBXH   ày 
03/7/2017 c a Bộ 
trưởng Bộ LĐTBXH 
(Hết hi u lực) 
T     tư số 
31/2018/TT-
BLĐTBXH   ày 
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soạn bài giảng; thuyết tr   ; tư 
vấ    ư ng dẫn, tuyên truyền về 
   t à   VSLĐ;  ỹ  ă   sử dụng 
cá  p ư    t  n h  tr  huấn 
luy n. 
3. Huấn luy    á    uy   đề bắt 
buộc gồm:    t à   VSLĐ tr    
sản xuất, vận hành, sửa chữa thiết 
bị đ  n; thiết bị yêu c u nghiêm 
ngặt về    t à   VSLĐ;       ất; 
xây dựng; khai thác khoáng sản. 
4. Các nội dung huấn luy n 
chuyên sâu khác phù h p v    ă   
lự    ười huấn luy   và d    ười 
huấn luy   đă      t  m dự. 

26/12/2018 c a Bộ 
trưởng Bộ LĐTBXH 
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III. DANH MỤC DÙNG CHUNG NHÓM LĨNH VỰC GI O DỤC NGH  

NGHIỆP 

NH  GI O 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

137 

DM Tr    độ 

nghi p vụ sư 

phạm 

1. Chứng chỉ sư p ạm dạy nghề 

tr    độ trung cấp nghề, cao 

đ ng nghề hoặc Chứng chỉ bồi 

dưỡng NVSP cho giảng viên 

đại họ       đ ng hoặc B ng 

tốt nghi p đại học chuyên 

  à   sư p ạm hoặc Chứng chỉ 

NVSP dạy tr    độ     đ ng 

hoặ  tư    đư    

2. Chứng chỉ bồ  dưỡ   sư 

phạm bậc 2 hoặc Chứng chỉ bồi 

dưỡng NVSP giáo viên trung 

cấp chuyên nghi p hoặc B ng 

tốt nghi p     đ ng chuyên 

  à   sư p ạm hoặc Chứng chỉ 

NVSP dạy tr    độ trung cấp 

tư    đư    

3. Chứng chỉ sư p ạm dạy nghề 

tr    độ s   ấp hoặc Chứng chỉ 

bồ  dưỡ   sư p ạm bậc 1 hoặc 

Chứng chỉ NVSP dạy tr    độ 

s   ấp hoặ  tư    đư    

Luật  Giáo dục nghề 

nghi p số 

74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 

138 
DM Tr    độ kỹ 

 ă      ề 

1. Chứng chỉ kỹ  ă      ề 

quốc gia bậc I 

2. Chứng chỉ kỹ  ă      ề 

quốc gia bậc II 

3. Chứng chỉ kỹ  ă      ề 

quốc gia bậc III 

4. Chứng chỉ kỹ  ă      ề 

quốc gia bậc IV 

5. Chứng chỉ kỹ  ă   nghề 

quốc gia bậc V 

T     tư  8  0 5 TT-

BLĐTBXH   ày 

 9  0  0 5 quy định 

về chứng chỉ kỹ  ă   

nghề quốc gia, cấp và 

quản lý vi c cấp chứng 

chỉ kỹ  ă      ề quốc 

gia 

139 

DM Phân loại 

đố  tư ng nhà 

giáo 

1. Cán bộ quản lý 

   N à   á      ữu 

3. Nhà giáo thỉnh giảng 

Luật  Giáo dục nghề 

nghi p số 

74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 

140 
DM Học 

hàm/học vị 

   C ư   á  định 

2. Tiế  sĩ       ọc 

3. Tiế  sĩ 

4. Thạ  sĩ 

 

T     tư số 

15/2014/TT-BGDĐT 

ngày 15/5/2014 c a Bộ 

Giáo dụ  và Đà  tạo 

ban hành quy chế đà  

tạ  tr    độ thạ  sĩ;  

T     tư số 
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08/2017/TT-BGDĐT 

ngày 04/4/2017 c a Bộ 

Giáo dụ  và Đà  tạo 

ban hành quy chế tuyển 

s    và đà  tạ  tr    độ 

tiế  sĩ  

141 
DM Danh hi u 

nhà giáo 

1. Nhà giáo nhân dân, ngh  sĩ 

nhân dân, ngh  nhân nhân dân, 

th y thuốc nhân dân 

2. Nhà giáo ưu t        sĩ ưu 

tú, ngh       ưu t   t  y thuốc 

ưu t  

Nghị định số 

 7  0 5 NĐ-CP ngày 

 0    0 5 quy định về 

xét tặng danh hi u 

“N à   á       d  ”  

“N à   á  ưu t ” 

 

142 

DM Nhi m vụ 

đư c phân công 

giảng dạy 

1. Dạy lý thuyết 

2. Dạy thực hành 

3. Dạy tích h p (cả lý thuyết và 

thực hành) 

T     tư số 

08/2017/TT-

BLĐTBXH   ày 

10/03/2017 c a Bộ Lao 

động - T ư         và 

Xã hộ  quy định về 

chuẩn chuyên môn, 

nghi p vụ c a nhà giáo 

giáo dục nghề nghi p 

143 
DM Cấp trình 

độ giảng dạy 

   C   đ ng 

2. Trung cấp 

   S   ấp 

4. Khác 

 

T     tư số 

08/2017/TT-

BLĐTBXH   ày 

10/03/2017 c a Bộ Lao 

động - T ư         và 

Xã hộ  quy định về 

chuẩn chuyên môn, 

nghi p vụ c a nhà giáo 

giáo dục nghề nghi p 

144 

DM Tiêu chuẩn 

chức danh giảng 

viên (hạng mấy) 

1. Giảng viên GDNN cao cấp 

(hạng I) 

2. Giảng viên GDNN chính 

(hạng II) 

3. Giảng viên GDNN lý thuyết 

(hạng III) 

4. Giảng viên GDNN thực hành 

(hạng III) 

T     tư 0   0 8 TT-

BLĐTBXH   ày 

 5 6  0 8 quy định 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghi p viên chức 

ngành giáo dục nghề 

nghi p 

145 

DM Tiêu chuẩn 

chức danh giáo 

viên (hạng mấy) 

1. Giáo viên GDNN hạng I 

2. Giáo viên GDNN hạng II 

3. Giáo viên GDNN lý thuyết 

hạng III 

4. Giáo viên GDNN thực hành 

hạng III 

5. Giáo viên GDNN hạng IV 

T     tư 0   0 8 TT- 

BLĐTBXH   ày 

 5 6  0 8 quy định 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghi p viên chức 

chuyên ngành GDNN 

 



77 

Đ NH GI  VIÊN  Ỹ NĂNG NGH  QUỐC GIA 

STT 

(TCT

T) 

Tên danh mục Giá trị Că   ứ/tham chiếu 

146 

DM Cấp trình 

độ đư c phép 

đá     á 

1. Bậc I 

2. Bậc II 

3. Bậc III 

4. Bậc IV 

5. Bậc V 

T     tư số  

38/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

 9  0  0 5 Quy định 

về chứng chỉ kỹ  ă   

nghề quốc gia, cấp và 

quản lý vi c cấp chứng 

chỉ kỹ  ă      ề quốc 

gia 

T     tư  9  0 6 TT-

BLĐTBXH   ày 

 8 6  0 6 Hư ng dẫn 

thi hành một số đ ều 

c a Nghị định số 

    0 5 NĐ-CP ngày 

24/3/2015 c a Chính 

ph  quy định chi tiết 

thi hành một số đ ều 

c a Luật Vi c làm về 

đá     á   ấp chứng chỉ 

kỹ  ă      ề quốc gia. 

BLĐTBXH   ày 

30/12/2019 Sử  đổi, bổ 

sung một số đ ều c a 

T     tư số 

38/2015/TT-

BLĐTBXH   ày 

 9  0  0 5 quy định 

về chứng chỉ kỹ  ă   

nghề quốc gia, cấp và 

quản lý vi c cấp chứng 

chỉ kỹ  ă      ề quốc 

    và T     tư số 

19/2016/TT-

BLĐTBXH   ày 

28/6/2016 về vi c 

 ư ng dẫn thi hành 

một số đ ều c a Nghị 

đ    số     0 5 NĐ-

CP ngày 24/3/2015 c a 

Chính ph  quy định chi 

tiết thi hành một số 

đ ều c a Luật vi c làm 

về đá     á   ấp chứng 
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chỉ kỹ  ă      ề quốc 

gia 

147 

D  Tr    độ 

chuyên môn kỹ 

thuật 

            tr    độ CMKT 

   S   ấp 

   Tru    ấp 

   C   đ    

5  Đại học trở lên 

 

Tổng cục Thống kê 

 Đ ều tr  L   động-

Vi c làm); 

Bản tin cập nhật TTTT 

L   động Vi t Nam 

148 
D  Tr    độ 

ngoại ngữ  

1. Bậ  6  CEFR: C )   ặ  

tư    đư    

2.  Bậ  5  CEFR: C )   ặ  

tư    đư    

3. Bậ     CEFR: B )   ặ  

tư    đư    

4. Bậ     CEFR: B )   ặ  

tư    đư    

5. Bậ     CEFR: A )   ặ  

tư    đư    

6. Bậ     CEFR: A )   ặ  

tư    đư    

T     tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 ngày 

24/01/2014 ban hành 

  u    ă    ực ngoại 

ngữ bậc 6 dùng cho 

Vi t Nam 

HỌC SINH, SINH VIÊN 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

149 
D        sở 

GDNN 
Tham chiếu vă   ản 

Vă   ản số 

1647/TCDN-DNCQ 

ngày 04/7/2017 

150 

DM Hình thức 

đà  tạo GDNN 

 

1. Chính quy 

   T ường xuyên 

 

Luật  Giáo dục nghề 

nghi p số 

74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 

151 
D  Tr    độ đà  

tạo GDNN 

   Đà  tạ  dư i 3 tháng 

   Tr    độ S   ấp 

   Tr    độ Trung cấp 

   Tr    độ C   đ ng 

Luật  Giáo dục nghề 

nghi p số 

74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 

152 

DM Lĩ   vự  đà  

tạo GDNN (Cấp 

II) 

Tham chiếu vă   ản 

T     tư số 

26/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 c a Bộ Lao 

động – T ư         và 

Xã hội Ban hành danh 

mục ngành, nghề đà  

tạo cấp IV tr    độ 

trung cấp  tr    độ cao 

đ ng 

153 

DM Nhóm ngành, 

nghề đà  tạo (cấp 

III) 

T  m    ếu vă   ả  

T     tư số 

26/2020/TT-

BLĐTBXH   ày 
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30/12/2020 c a Bộ Lao 

động – T ư         và 

Xã hội Ban hành danh 

mục ngành, nghề đà  

tạo cấp IV tr    độ 

trung cấp  tr    độ cao 

đ ng 

154 

DM Tên ngành, 

nghề đà  tạo (Cấp 

IV)  

T  m    ếu vă   ả  

T     tư số 

26/2020/TT-

BLĐTBXH   ày 

30/12/2020 c a Bộ Lao 

động – T ư         và 

Xã hội Ban hành danh 

mục ngành, nghề đà  

tạo cấp IV tr    độ 

trung cấp  tr    độ cao 

đ ng 

C  SỞ GDNN 

STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

155 
DM Loạ     sở 

GDNN 

1. Trườ       đ ng 

2. Trường trung cấp 

3. Trung tâm giáo dục nghề 

nghi p 

4. C  sở khác 

Luật  Giáo dục nghề 

nghi p số 

74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014; 

Nghị định số 

     0 6 NĐ-CP ngày 

14/10/2016 c a Chính 

ph  quy đị   đ ều ki n 

đ u tư và   ạt động 

tr     ĩ   vực giáo dục 

nghề nghi p;  

Nghị định số 

  0  0 8 NĐ-CP ngày 

08/10/2018 c a Chính 

ph  sử  đổi, bổ sung 

các Nghị định liên 

qu   đế  đ ều ki   đ u 

tư      d     và t   

tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà 

 ư c c a Bộ L   động 

- T ư         và X  

hội 

156 
DM Loạ          

sở GDNN  

1. Công lập 

2. Ngoài công lập 

3. Có vố  đ u tư  ư c ngoài 

Luật  Giáo dục nghề 

nghi p số 

74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014; 

Nghị định số 
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STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

     0 6 NĐ-CP ngày 

14/10/2016 c a Chính 

ph  quy đị   đ ều ki n 

đ u tư và   ạt động 

tr     ĩ   vực giáo dục 

nghề nghi p; Nghị định 

số   0  0 8 NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 c a 

Chính ph  sử  đổi, bổ 

sung các Nghị định liên 

qu   đế  đ ều ki   đ u 

tư      d     và t   

tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà 

 ư c c a Bộ L   động 

- T ư         và X  

hội 

157 
DM Cấp quản lý 

   sở GDNN 

1. Tru   ư    

2. Đị  p ư    

Luật  Giáo dục nghề 

nghi p số 

74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014; 

Nghị định số 

     0 6 NĐ-CP ngày 

14/10/2016 c a Chính 

ph  quy đị   đ ều ki n 

đ u tư và   ạt động 

tr     ĩ   vực giáo dục 

nghề nghi p; Nghị định 

số   0  0 8 NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 c a 

Chính ph  sử  đổi, bổ 

sung các Nghị định liên 

qu   đế  đ ều ki   đ u 

tư      d     và t   

tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà 

 ư c c a Bộ L   động 

- T ư         và X  

hội 

158 

DM Cấp tr    độ 

đà  tạo tại    sở 

GDNN 

1. Tr    độ     đ ng 

2. Tr    độ trung cấp 

3. Tr    độ s   ấp 

Luật  Giáo dục nghề 

nghi p số 

74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014; 

Nghị định số 

     0 6 NĐ-CP ngày 

14/10/2016 c a Chính 
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STT 
(TCTT) 

Tên danh mục Giá trị Căn cứ/tham chiếu 

ph  quy đị   đ ều ki n 

đ u tư và   ạt động 

tr     ĩ   vực giáo dục 

nghề nghi p; Nghị định 

số   0  0 8 NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 c a 

Chính ph  sử  đổi, bổ 

sung các Nghị định liên 

qu   đế  đ ều ki   đ u 

tư      d     và t   

tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà 

 ư c c a Bộ L   động 

- T ư         và X  

hội 
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PH N I: 

ĐỊNH DẠNG C C TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG  

(Trườ   dữ    u     p ả         tất  ả  á  đố  tư           ườ ) tr    quả       à 

 ư    ĩ   vự  L   độ    N ườ          và X   ộ ) 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

1 

Số định danh cá 

nhân (mã cá 

nhân) 

SoDinhDanh 12 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 

Số  

2 

Số định danh hộ 

    đ    (mã hộ 

    đ   ) 

SoDinhDanhH

oGD 
9 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 

Số  

3 
Qu      v       

 ộ  D ) 
QuanHe 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số 

DM Quan 

   v       

 ộ 

4 Họ và tên HoVaTen 60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

5 Gi i tính GioiTinh 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

2 

Số 
DM Gi i 

tính 

6 
Ngày, tháng, 

 ăm s    

NgayThangNa

mSinh 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

Date  

7 
Số  ă   ư c 

công dân  
SoCCCD 12 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 - 9 

Số  

8 Dân tộc (DM) DanToc 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 - 9 

Số 
DM D   

tộ    

9 Tôn giáo (DM) TonGiao 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 - 9 

Số 
DM T   

  á    

10 Quê quán (DM) QueQuan 5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 - 9 

Số 

DM Đ   

vị hành 

chính  

11 
Hộ khẩu t ường 

trú (DM) 
ThuongTru 5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 - 9 

Số 

DM Đ   

vị hành 

chính  

12 N   ở hi n tại NoiOHienTai 5 Chỉ chứa các Số DM Đ   
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

(DM) ký tự số từ  

0 - 9 

vị hành 

chính  

13 Địa chỉ cụ thể DiaChiCuThe 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

14 
Tr    độ học 

vấn (DM) 
TringDoHV 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 5 

Số 
DM Trình 

độ học vấn 

15 

Tr    độ chuyên 

môn kỹ thuật 

(DM) 

TrinhDoCMK

T 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 5 

Số 

DM Trình 

độ chuyên 

môn kỹ 

thuật 

16 
T    trạ       

nhân (DM) 

TinhTrangHon

Nhan 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 3  

Số 

D  T    

trạ       

nhân 

17 
T    trạ   vi c 

làm (DM) 
TinhTrangVL 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3  

Số 

D  T    

trạ   vi c 

làm 

18 
Phân loại hộ 

(DM) 
PhanLoaiHo 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3 

Số 
DM Phân 

loại hộ 

19 

Tham gia Bảo 

hiểm xã hội 

(DM) 

ThamGiaBHX

H 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 4 

Số 

DM Tham 

gia bảo 

hiểm xã 

hội 

20 
Mã số Bảo hiểm 

xã hội 
MaBHXH 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 

0 - 9 

Số  
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PH N II: 

ĐỊNH DẠNG C C TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH 

I. NHÓM LĨNH VỰC    HỘI  

1  LĨNH VỰC B O TRỢ    HỘI V  GI M NGH O 

NGƯỜI CAO TUỔI  N  ời hết tuổ  lao  ộn  t eo Lu t  ịn   

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

1 
Hưở    ư     ưu 

tr  
LuongHuuTri 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

2 
Tham gia hội 

NCT 
HoiNCT 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

3 

Tham gia công 

tá  Đảng, chính 

quyền, MTTQ và 

các tổ chứ  đ à  

thể 

CTDoanThe 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

4 

Tham gia công 

tác khuyến học, 

thanh tra nhân  

dân, hòa giả … 

KhuyenHoc 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

NGƯỜI  HU  T TẬT  

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

5 
Dạng tật c a 

NKT (DM) 
DangTat 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 6  

Số 
DM Dạng 

tật 

6 
Mứ  độ khuyết tật 

(DM) 
MucDoKT 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 4  

Số 

DM Mức 

độ khuyết 

tật 

7 Số con c a NKT SoConNKT 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9 

Số  

8 
Số     dư i 36 

tháng tuổi 

SoConDuoi3

6TT 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9  

Số  

9 
  ả  ă   tự p ụ  

vụ 
KNTuPV 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

10 

Thuộ  đố  tư    

TGXH t ườ   

xuyên 

ThuocDTTG

XHTX 
1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

11 
H    t ứ    ăm 

sóc (DM) 
HinhThucCS 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 
Số 

DM Hình 

thứ    ăm 
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

– 3 sóc 

12 

Cá       Hộ     

đ      ăm s    

 u   dưỡ   

CaNhanHGD

CS 
1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

13 

Họ và t     ười 

  ăm s     u   

dưỡng 

HTenNguoiC

S 
60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

14 

Số  ă   ư c công 

d     ườ    ăm 

s     u   dưỡng 

CCCDNguoi

CS 
12 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9  

Số  

15 Tên    sở BTXH TenCSBTXH 50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9, dấu cách 

C u   

   tự 
 

ĐỐI TƯỢNG TG H THƯỜNG XUYÊN 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

16 
Tình trạ   đ   ọc 

(DM) 

TinhTrangDi

Hoc 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3 

Số 

DM Tình 

trạ   đ  

học 

17 Cấp  ọ  (DM) CapHoc 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 7 

Số 
DM Cấp 

 ọ  

18 

T uộ  đố  tư    

TGXH t ườ   

xuyên (DM) 

DTTGXHTX 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 8 

Số 

D  Đối 

tư    

 ưở   

TGXH 

t ườ   

 uy    NĐ 

số 

20/2021/N

Đ-CP ngày 

15/3/2021) 
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

19 
  ả  ă   tự p ụ  

vụ 
KNTuPV 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

20 
C  v     àm m    

 ạ  t u   ập 
CoVL 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

ĐỐI TƯỢNG TG H TRONG CS BTXH 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

21 
Đố  tư    tạ     

sở BTXH (DM) 

DTuongCSB

TXH 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 7  

Số 

D  Đối 

tư ng tại 

   sở 

BTXH 

22 

Hi n trạ   đối 

tư ng tạ     sở 

BTXH (DM) 

HTDoiTuong

CSBTXH 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 5  

Số 

DM Hi n 

trạ   đối 

tư ng tại 

   sở 

BTXH 

23 

Hình thứ   ưu tr  

tạ   á     sở 

BTXH (DM) 

HThucLuuTr

u 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3  

Số 

DM Hình 

thứ   ưu 

trú tạ     

sở BTXH 

24 
Địa chỉ trư c khi 

vào c  sở (DM) 
DCTruocKia 5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9 

Số 

D  Đ   

vị hành 

chính 

(TCTK) 

25 Địa chỉ cụ thể DiaChiCuThe 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

26 
Số quyết định vào 

   sở BTXH 

SoQDVaoCS

BTXH 
15 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu - 

hoặc dấu /  

Chu i 

ký tự 
 

27 Ngày quyết định NgayQDVao 10 Chỉ chứa các date  
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

và     sở BTXH CSBTXH ký tự số từ 0 

– 9 và dấu /  

28 
Hi u lực quyết 

đị   (DM) 
HieuLuc 1 

Chỉ chứa các 

ký tự từ 1 - 2  
Số 

DM Hi u 

lực  

29 Tr  cấp khác TCKhac 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

NGƯỜI NGH O, CẬN NGHÈO  TH NH VIÊN HỘ NGH O, HỘ CẬN 

NGHÈO) 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

30 Chiều cao (cm) ChieuCao 3 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số  

31 Cân nặng (kg) CanNang 3 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số  

32 
Tình trạ   đ   ọc 

(DM) 

TinhTrangDi

Hoc 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3 

Số 
DM Tình 

trạ   đ   ọc 

33 Cấp học (DM) CapHoc 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 7  

Số 
DM Cấp 

 ọ  

34 Sử dụng Internet 
SuDungIntern

et 
1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

 NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

35 
Nhân viên công 

tác xã hội (DM) 
NVCTXH 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 4 

Số 

DM Phân 

loại nhân 

viên công 

tác xã hội 
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

36 

Mã số chức danh 

nhân viên CTXH 

(DM) 

MaSoChucD

NVCTXH 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3 

Số 

DM Mã số 

chức danh 

nhân viên 

CTXH 

37 
Chức danh nhân 

viên CTXH (DM) 

ChucDanhN

VCTXH 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3 

Số 

DM Hạng 

chức danh 

nhân viên 

CTXH  

38 Bậ   ư    BacLuong 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 9 

Số  

39 H  số  ư    HSLuong 4 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số thực  

40 Phụ cấp PhuCap 4 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số thực  
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2. LĨNH VỰC TR  EM 

TR  EM  tr  em từ 16 tuổ  trở  uốn   

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

1 
T    trạ   đ   ọ  

(DM) 

TinhTrangDi

Hoc 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3 

Số 

DM Tình 

trạ   đ  

học 

2 Cấp học (DM) CapHoc 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 7  

Số 
DM Cấp 

 ọ  

3 
L p đ    t    

 ọ   L p) 
HocLop 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

4 
D    m       ảm 

 ọ  p   (DM) 
MGHocPhi 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 

D  D    

m       ảm 

 ọ  p    

4 

Tr   m      à  

 ả   đặ     t  

(DM) 

TEHCDB 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3 

Số 

DM Tr  

 m    

HCĐB  

TR  EM C  HO N C NH Đ C BIỆT  

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Danh mục 

t am 

c  ếu 

5 
Nhóm Tr   m    

HCĐB (DM) 

NhomTEHC

DB 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số 

DM Nhóm 

tr   m    

HCĐB (14 

nhóm) 

6 

Tr   m      uy 

   r   và  HCĐB 

(DM) 

TENguyCoR

oiVaoHCDB 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 7 

Số 

DM Loại 

tr   m    

  uy    r i 

vào 

HCĐB 

7 

Tr  em có hoàn 

cả   đặc bi t 

khác (DM) 

TEHCDBKha

c 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1-2  

Số 

DM Loại 

tr   m    

HCĐB 

khác 

8 H    t ứ    ăm HinhThucCS 1 Chỉ chứa Số DM Hình 
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Danh mục 

t am 

c  ếu 

sóc tr  em (DM) các ký tự số 

từ 1 – 3 

thức   ăm 

sóc tr  em  

9 

Đố  tư    TE 

 ưởng TGXH 

t ườ    uy   

(DM) 

DTTETGXH

TX 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 

D  Đối 

tư ng TE 

 ưở   

TGXH 

t ườ   

xuyên (NĐ 

số 

20/2021/N

Đ-CP ngày 

15/3/2021) 

10 
H    t ứ  tr  

giúp tr  em (DM) 
HinhThucTG 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 5 

Số 

D  H    

t ức tr  

giúp tr  em 

11 

Cá       Hộ     

đ      ăm s    

 u   dưỡ   

CaNhanHGD

CS 
1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

12 

Họ và t     ười 

  ăm s     u   

dưỡng 

HTenNguoiC

S 
60 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

Chu      

tự 
 

13 

Số  ă   ư c công 

d     ườ    ăm 

s     u   dưỡng 

CCCDNguoi

CS 
12 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

 Tên    sở BTXH TenCSBTXH 50 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

C u      

tự 
 

14 

C  sở cung cấp 

dịch vụ bảo v  tr  

em (DM) 

CSCungCap

DVBVTE 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 2 

Số 

D  C  sở 

cung cấp 

dịch vụ 

bảo v  tr  

em 
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3. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI  

NGƯỜI B N D M 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

1 

Hành vi tham gia 

c     ười mại 

dâm (DM) 

HanhViMD 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 9  

Số 

DM  Hành 

vi tham gia 

  ười mại 

dâm  

2 

Số      ử p ạt 

 à         mại 

dâm 

SoLanXuPhat

HCMD 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

3 

Số l n giáo dục 

tạ      p ường, thị 

trấ ; đư  và     

sở giáo dục, 

trường giáo 

dưỡng 

SoLanGDMD 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

4 

Truy cứu trách 

nhi m hình sự     

  ườ  mạ  d m 

(DM) 

TrachNhiem

HSMD 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1-4 

Số 

DM Truy 

cứu trách 

nhi m hình 

sự     

  ườ  mạ  

dâm 

5 

H  tr  giải quyết 

các vấ  đề xã hội 

mại dâm (DM) 

HoTroGQVD

XHMD 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 5  

Số 

DM H  tr  

giải quyết 

các vấ  đề 

xã hội 

6 
Họ t     ườ  đại 

di n h p pháp 

HoVaTenNgu

oiDDHP 

 

60 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

Chu i ký 

tự 
 

7 

Số că   ư c công 

d     ườ  đại 

di n h p pháp 

CCCDNguoi

DDHP 
12 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số  
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NGƯỜI NGHIỆN V  NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚ  

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

8 

Hình thức sử 

dụng ma túy 

(DM) 

HinhThucSD

MT 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 6  

Số 

DM  Hình 

thức sử 

dụng  

9 
Năm  ắt đ u sử 

dụng ma túy 
NgaySDMT 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 và 

dấu / hoặc 

dấu - 

Date  

10 
Loại ma túy sử 

dụng ch  yếu 
LoaiMTSD 100 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

Chu i 

ký tự 
 

11 
Số l n cai nghi n 

trư   đ y 

SoLanCaiNg

hienTruocDa

y 

2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

12 
N            n 

(DM) 

NoiCaiNghie

n 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 2 

Số 
D  N   

cai nghi n 

13 
Hình thức cai 

nghi n (DM) 

HinhThucCai

Nghien 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 4  

Số 

DM Hình 

thức cai 

nghi n 

14 
Số l   đư c khám 

sức khỏe 

SoLanKhamS

K 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

15 
Số l   đư   tư 

vấn 
SoLanTuVan 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

16 
Số l   đư c học 

nghề 

SoLanHocNg

he 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

17 

Số l n họ  vă  

hóa trong quá 

tr    đ ều trị 

SoLanHocV

H 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

18 
Số      ỏ liều 

đ ều trị 

SoLanBoMe

ThaDone 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 
Số  
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

methadone từ 0 – 9  

19 

H  tr  giải quyết 

các vấ  đề xã hội 

ma túy (DM) 

HoTroGQVD

XHMT 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 5  

Số 

DM H  tr  

giải quyết 

các vấ  đề 

xã hội ma 

túy 

20 
Hình thức sau cai 

nghi n (DM) 

HinhThucSau

CaiNghien 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 2  

Số 

DM  Hình 

thức sau 

cai nghi n  

21 Sử dụ   m  t y 
SuDungMaT

uy 
1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

22 
Hình thức sử 

dụng (DM) 

HinhThucSD

MT 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 6  

Số 

DM Hình 

thức sử 

dụng 

23 

Số   ứng nhận 

hoàn thành cai 

nghi n 

ChungNhanH

TCaiNghien 
20 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

và dấu - 

hoặc dấu / 

hoặc dấu 

cách 

Chu i ký 

tự 
 

24 

N ày  ấp   ứ   

  ậ  hoàn thành 

cai nghi n ma túy 

NgayChungN

hanHTCaiNg

hien 

10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 và 

dấu / hoặc 

dấu - 

Date  

25 Tái nghi n  TaiNghien 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

26 

Hình thức sử 

dụng ma túy 

(DM) 

HinhThucSD

MT 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 6  

Số 

DM Hình 

thức sử 

dụng 

27 
Hình thức xử lý 

(DM) 

HinhThucXu

Ly 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 6  

Số 
DM Hình 

thức xử lý  

28 

Truy cứu trách 

nhi m hình sự 

(DM) 

TNHSMT 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3  

Số 

DM Truy 

cứu trách 

nhi m hình 

sự 
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NGƯỜI BỊ MUA B N TRỞ V  

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

29 

Loạ  đố  tư ng 

nạn nhân mua bán 

(DM) 

DTNanNhan

MB 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 4  

Số 

DM Loại 

đố  tư ng 

nạn nhân 

mua bán  

30 
Tư vấn pháp lý 

(DM) 
TuVanPL 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 2  

Số 

D  Tư 

vấn pháp 

lý 

31 
Dịch vụ h  tr  y 

tế (DM) 
HoTroYT 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 2  

Số 

DM Dịch 

vụ h  tr  y 

tế 

32 
Dịch vụ h  tr  chi 

p   đ   ại (DM) 
HoTroDiLai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 2  

Số 

DM Dịch 

vụ h  tr  

    p   đ  

lại  

33 
H  tr  học nghề 

(DM) 

HoTroHocNg

he 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3  

Số 
DM H  tr  

học nghề 

34 

Lưu tr  tạ   á     

sở tiếp nhận nạn 

nhân (DM) 

LuuTru 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3  

Số 

DM Lưu tr  

tạ   á     sở 

tiếp nhận 

nạn nhân 

35 
H  tr  tư vấ  t m 

   
HoTroTamLy 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

36 
H  tr  th  tục 

pháp lý (DM) 

HoTroThuTu

cPL 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 - 

2 

Số 

DM 

H  tr  th  

tục pháp lý 

37 

G   đ       ười 

thân quản lý 

  ăm s   

NguoiCS 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

38 
Họ t     ườ  đại 

di n h p pháp 

HoVaTenNgu

oiDDHP 

 

60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách  

Chu i 

ký tự 
 

39 

Số că   ư c công 

d     ườ  đại 

di n h p pháp 

CCCDNguoi

DDHP 
12 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9 

Số  

40 
C  sở cai nghi n 

ma túy (DM) 

CoSoCaiNghi

enMT 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 2 

Số 

D     sở 

cai nghi n 

ma túy 
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4. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG  

NGƯỜI C  C NG CHUNG  (NGƯỜI C  C NG  H NG BAO GỒM 

TH NG TIN CỦA LIỆT SĨ  

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

1 Đ   vị quản lý DonViQL 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

2 

Các loạ  đối 

tư      ười có 

công (DM) 

DoiTuongNC

C 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9 

Số 

D  Đối 

tư ng 

NCC 

3 
Hồ s  Quản lý 

N ười có công 
HoSoQL     

4 Mã hồ s  MaHoSo 10 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

5 
Số Hồ s  Bộ quản 

lý 

SoHoSoBoQ

L 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9 

Số  

6 
Số Hồ s  Sở quản 

lý 

SoHoSoSoQ

L 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9 

Số  

7      t ưở   KhenThuong 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 5 

Số  

8 

T     t    N ười 

có công còn sống/ 

đ  mất (DM) 

TTConsong 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 2 

Số 

DM Tình 

trạng còn 

số    đ  

mất 
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NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NG   01 TH NG 01 NĂM 

1945 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

9 Bí danh BiDanh 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

10 Đ   vị công tác DonVi 50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

 

11 
T     t    ấp 

 ậ  
TTCapBac    

 

12 Cấp  ậ  CapBac 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 và dấu  á   

Chu i 

ký tự 

 

13 C ứ  vụ ChucVu 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 và dấu  á   

Chu i 

ký tự 

 

14 N ày   ập   ũ 
NgayNhapNg

u 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu / 

hoặc dấu - 

date 

 

15 
Ngày vào đả   

chín  t ứ  

NgayVaoDan

gCT 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

16 N ày    ỉ  ưu 
NgayNghiHu

u 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

17 

T ờ       t  m 

      ạt độ   

CM  

TGThamGia

HDCM 
    

18 Ngày bắt đ u  NgayBatDau 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

19 N ày  ết t    NgayKetThuc 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

20 
Thông tin Quyết 

định công nhận 
TTQDCN     

21 
Số QĐ C    

  ậ   
SoQDCN 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

22 
N    ấp QĐ 

công nhận 

NoiCapQDC

N 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

23 
Ngày cấp QĐ 

công nhận 

NgayCapQD

CN 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

24 

Thông tin Quyết 

định phụ cấp tr  

cấp 

TTQDPC_TC    

 

25 
Số QĐ P ụ  ấp 

tr   ấp  
SoQDPC_TC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

26 
N    ấp QĐ p ụ 

cấp tr  cấp 

NoiCapQDP

C_TC 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc số 

từ 0 – 9 hoặc 

dấu cách 

 

Chu i 

ký tự 
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

27 
Ngày cấp QĐ 

P ụ  ấp tr   ấp 

NgayCapQD

PC_TC 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

28 

Chế độ ưu đ   

đối v i 

NHĐC  trư c 

ngày 01/01/1945 

(DM) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 - 

9   

Số 

DM Các 

chế độ ưu 

đ   đối v i 

NHĐC  

trư c ngày 

01/01/1945 

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NG   01 TH NG 01 NĂM 

1945 Đ N NGÀY KHỞI NGHĨA TH NG 8 NĂM 1945 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

29 Bí danh BiDanh 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

30 
Đ   vị công tác 

(DM) 
DonVi 50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

DM  

31 
Thông tin cấp 

bậc 
TTCapBac  

 
 

 

32 Cấp  ậ  CapBac 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 và dấu  á   

Chu i 

ký tự 

 

33 C ứ  vụ ChucVu 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 và dấu  á    

Chu i 

ký tự 

 

34 N ày N ập   ũ 
NgayNhapNg

u 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

35 
Ngày vào Đả   

      t ứ  

NgayVaoDan

gCT 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

36 N ày    ỉ  ưu 
NgayNghiHu

u 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

37 

T ờ       t  m 

      ạt độ   

C  từ   ày đế  

ngày 

TGThamGia

HDCM 
 

 

 

 

38 Ngày tham gia  NgayBatDau 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

39 N ày  ết thúc NgayKetThuc 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

40 
Thông tin quyết 

định Công nhận 

TTQDCongN

han 
   

 

41 
Số QĐ C    

  ậ   
SoQDNCC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 

Tham 

chiếu 

QCVN 

102/2016/

BTTTT 

42 
N ày  ấp QĐ 

C      ậ  
HieuLucCN 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

43 
N    ấp QĐ 

C      ậ  

NoiCapQDN

CC 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

 

44 

Thông tin quyết 

định Phụ cấp tr  

cấp 

TTQDPC_TC  

 

 

 

45 
Số QĐ P ụ  ấp 

tr   ấp  
SoQDPC_TC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Chu i 

ký tự 
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

46 
N ày  ấp QĐ 

P ụ  ấp tr   ấp 

HieuLucPC_

TC 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

47 
N    ấp QĐ P ụ 

 ấp tr   ấp 

NoiCapQDP

C_TC 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

Tham 

chiếu 

QCVN 

102/2016/

BTTTT 

48 

C ế độ ưu đ   

đối v   HĐC  

từ ngày 

0  0   9 5 đến 

tháng 8/1945 

(DM) 

CheDoUuDai

Truoc81945 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 - 9 

Số 

DM Các 

chế độ ưu 

đ   đối v i 

NHĐC  

từ ngày 

01/01/1945 

đến tháng 

8/1945 

LIỆT SĨ 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

49 
Bí danh c a li t 

sĩ 
BiDanh 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

50 

Đ   vị công tác 

c a Li t sỹ trư c 

lúc hy sinh 

DonVi 50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

 

51 

Cấp bậc, Chức 

vụ c a Li t Sỹ 

lúc hy sinh 

TTCapBac  

 

 
 

52 Cấp  ậ  CapBac 20 
Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

Chu i 

ký tự 
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

53 C ứ  vụ ChucVu 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

 

54 
Thông tin về 

Giấy Báo Tử 

TTGiayBaoT

u 
 

 
 

 

55 
Đ   vị  ấp G ấy 

 á  tử 

DonViCapG

BT 
50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

 

56 
Ngày cấp Giấy 

báo tử 

NgayCapGB

T 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

57 
Thông tin lúc hy 

sinh 
TTHySinh  

 
 

 

58 
Trường h p hy 

sinh (DM) 

TruongHopH

ySinh 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 

Số 

DM 

Trường 

h p hy 

sinh 

59 
N    y s    

(DM) 
NoiHySinh 5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 - 9 

Số 

DM Đ   

vị hành 

chính  

60 Địa chỉ cụ thể DiaChiCuThe 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

61 Ngày hy sinh NgayHySinh 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

62 
Số      tổ quố  

ghi công 

SoBangTQG

C 
20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách, - , / 

Chu i 

ký tự 

 

63    mộ    t sĩ MaMoLS 60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

 

64 Thân nhân li t sĩ  ThanNhanLS 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 - 

4 

Số 
DM Thân 

nhân li t sĩ 

B  M  VIỆT NAM ANH H NG 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

65 

Trường h p xét 

tặng BMVNAH 

(DM) 

MVNAH 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 - 

5 

Số 

DM 

Trường 

h p xét 

tặng 

BMVNAH 

 

66 Số  ư    L  t sỹ SoLuongLS 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 

Số  

67 
Thông tin về li t 

sỹ 
TTLietSi     

68 Họ và t    HoVaTenLS 60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

Chu i 

ký tự 
 



105 

TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

69 
Số      Tổ quốc 

ghi công 

SoBangTQG

C 
20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

70 

Thông tin Quyết 

định phụ cấp bà 

mẹ VNAH 

TTQDPC_TC     

71 
Số QĐ P ụ  ấp 

tr   ấp 
SoQDPC_TC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

72 
N    ấp QĐ P ụ 

 ấp tr   ấp  

NoiQDPC_T

C 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

73 
N ày  ấp QĐ 

P ụ  ấp tr   ấp 

TC_PCHieuL

uc 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

74 
Thông tin quyết 

định công nhận 
TTQDCN     

75 
Số QĐ C    

  ậ  
SoQDCN 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

76 N    ấp QĐ NoiCapQDC 100 Chỉ chứa các C u    
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TT 

Tr ờng dữ li u 

c n tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

công nhận N ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

   tự 

77 
Ngày cấp QĐ 

công nhận 

NgayCapQD

CN 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

78 
T     t     ười 

phục vụ 
TTNguoiPV     

79 
Số QĐ tr   ấp 

  ườ  p ụ  vụ 

SoQDNguoiP

V 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

80 
N   QĐ tr   ấp 

  ườ  p ụ  vụ 

NoiQDNguoi

PV 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

thường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

81 

N ày QĐ tr  

 ấp   ườ  p ụ  

vụ 

NgayQDNgu

oiPV 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

82 N ườ  p ụ  vụ  
NguoiPVBM

VNAH 
60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

83 

C ế độ ưu đ   

BMVNAH 

(DM) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 5 

Số 

DM Chế 

độ ưu đ   

đối v i 

BMVNAH 
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ANH H NG V  TRANG NH N D N  

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

84 Bí danh BiDanh 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

85 
Đ   vị công 

tác 
DonVi 50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

86 
Thông tin cấp 

bậc chức vụ 
TTCapBac     

87 Cấp  ậ  CapBac 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 và dấu  á   

Chu i 

ký tự 
 

88 C ứ  vụ ChucVu 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

89 N ày   ập   ũ NgayNhapNgu 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

90 

Ngày vào 

Đả         

t ứ  

NgayVaoDang

CT 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

91 N ày    ỉ  ưu NgayNghiHuu 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

92 

Thông tin 

Quyết định 

công nhận 

TTQDCN     

93 

Số QĐ p     

tặng/ truy tặng 

anh hùng 

SoQDCN 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Chu i 

ký tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

94 

Ngày cấp QĐ 

phong tặng/ 

truy tặng anh 

hùng  

HieuLucQDC

N 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

95 

N    ấp QĐ 

phong tặng/ 

truy tặng anh 

hùng 

NoiQDCN 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

96 

Thông tin 

Quyết định phụ 

cấp, tr  cấp 

TTQDPC_TC     

97 
Số QĐ P ụ  ấp 

tr   ấp  
SoQDPC_TC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

98 
Ngày QĐ P ụ 

 ấp tr   ấp 

HieuLucPC_T

C 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

99 
N   QĐ P ụ 

 ấp tr   ấp 
NoiQDPC_TC 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

100 

Chế độ ưu đ   

đối v i anh 

hùng 

LLVTND, 

AHLĐ  D ) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 4  

Số 

DM Chế 

độ ưu đ   

đối v i 

Anh hùng 

LLVTND, 

AHLĐ 
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ANH H NG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHI N 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

101 Bí danh BiDanh 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

102 
Đ   vị công 

tác (DM) 
DonVi 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

k  tự 
 

103 
Thông tin cấp 

bậc, chức vụ 
TTCapBac     

104 Cấp  ậ  CapBac 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 và dấu  á   

Chu i 

ký tự 
 

105 C ứ  vụ ChucVu 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

106 
Ngày Nhập 

N ũ 
NgayNhapNgu 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

107 

Ngày vào 

Đảng chính 

thức 

NgayVaoDang

CT 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

108 Ngày nghỉ  ưu NgayNghiHuu 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

109 

Thông tin 

quyết định 

công nhận 

TTQDCN     

110 

Số QĐ p     

tặ    truy tặ   

d       u A   

hùng  

SoQDCN 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Chu i 

ký tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

111 

N ày QĐ 

p     tặ    

truy tặ   d    

   u A    ù   

NgayCapQDC

N 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

112 

N   QĐ p     

tặ    truy tặ   

d       u A   

hùng 

NoiCapQDCN 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

113 

Thông tin 

Quyết đị   

P ụ  ấp tr   ấp 

TTQDPC_TC     

114 
Số QĐ p ụ 

cấp, tr  cấp 
SoQDPC_TC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

115 
N ày QĐ p ụ 

cấp, tr  cấp  

HieuLucPC_T

C 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

116 

N   r  quyết 

định phụ cấp, 

tr  cấp 

NoiQDPC_TC 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

117 

Chế độ ưu đ   

đối v i Anh 

hùng 

LĐT  C 

(DM) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 4  

Số 

DM Chế 

độ ưu đ   

đối v i 

Anh hùng 

LLVTND, 

AHLĐ 
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THƯ NG BINH 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d  ) 

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

118 Bí danh BiDanh 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

119 

T     t   G ấy 

  ứ     ậ  

T ư         

TTGiayChung

NhanTB 
    

120 

Số G ấy C ứ   

  ậ  T ư    

binh 

SoChungNhan

TB 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

121 
N    ấp G ấy 

  ứ     ậ  

NoiCapGCNT

B 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
chính  

122 

Ngày cấp giấy 

chứng nhận 

t ư         

NgayCapGCN

TB 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

123 
L ạ  t ư    

binh (DM) 
LoaiTB 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 4  

Số 

DM Loại 

t ư    

binh 

124 

Trườ     p 

T ư         

(DM) 

TruongHopTB 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 9  

Số 

DM trường 

h p 

t ư    

binh 

125 Tỷ    suy   ảm  TyLeSuyGiam 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9  

Số  

126 

Thông tin Biên 

 ả  G ám đị   

T ư    tật 

TTGiamDinhT

T 
    

127 

Số B     ả  

  ám đị   

t ư    tật 

SoGiamDinhT

T 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

Chu i 

ký tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d  ) 

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

128 

L ạ    ám đị   

t ư    tật 

(DM) 

LoaiGiamDinh

TT 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 2  

Số 

D  L ạ  

  ám đị   

t ư    tật 

129 

N ày  ập B    

 ả    ám đị   

t ư    tật 

NgayGiamDin

hTT 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

130 
N     ám đị   

y khoa  

NoiGiamDinh

YK 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

131 
T     t   G ấy 

     t   u 

TTGiayGioiTh

ieu 
    

132 
C  qu        

t   u 
CQGioiThieu 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

133 
Số G ấy      

t   u 
SoGioiThieu 50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách, - , / 

Số  

134 
N ày Cấp G ấy 

     t   u 
NgayCapGGT 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9 hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

135 

Cấp  ậ  C ứ  

vụ      ị 

t ư    

ChucVu_CapB

acBiThuong 
20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

Chu i 

ký tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d  ) 

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

9 hoặc dấu 

cách  

136 
T     t     ập 

  ũ 
TTNhapNgu     

136 
T ờ         ập 

  ũ 
NgayNhapNgu 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 hoặc dấu /  

date  

137 
Đ   vị   ập 

  ũ 

DonViNhapNg

u 
50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

138 
T ờ        uất 

  ũ 
NgayXuatNgu 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9 hoặc dấu /  

date  

139 
Đ   vị  uất 

  ũ 

DonViXuatNg

u 
50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

140 
Cấp  ậ    ứ  

vụ      uất   ũ 

ChucVu_CapB

acXuatNgu 
20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

141 
T ờ       ở 

   ế  trườ   

ThoiGianOChi

enTruong 
    

142 N ày  ắt đ u NgayBatDau 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

143 N ày  ết t    NgayKetThuc 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

144 
T ờ       ở 

vù   đặ     t 

VungDBKKGi

anKho 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d  ) 

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

      ă       

  ổ 

145 N ày  ắt đ u NgayBatDau 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

146 N ày  ết t    NgayKetThuc 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

147 
T     t   QĐ 

p ụ  ấp tr   ấp 
TTQDPC_TC     

148 
Số QĐ P ụ  ấp 

tr   ấp  
SoQDPC_TC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

149 
N ày QĐ P ụ 

 ấp tr   ấp 

HieuLucPC_T

C 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

150 
N    ấp QĐ 

phụ cấp tr  cấp 
NoiQDPC_TC 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

151 

C ế độ ưu đ   

đố  v   

T ư         

(DM) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 5  

Số 

DM Chế 

độ ưu đ   

đối v i 

t ư    

binh 

152 
Thân nhân 

(DM) 
ThanNhan 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3 

Số 
DM Thân 

nhân NCC 

153 

C ế độ ưu đ   

đố  v   thân 

nhân khi 

t ư         

  ết (DM) 

CheDoUuDaiC

het 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3 

Số 

DM Chế 

độ ưu đ   

đối v i 

thân nhân 

    t ư    

binh chết 
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BỆNH BINH 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

154 Bí danh BiDanh 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

155 

T     t   G ấy 

  ứ     ậ  

B         

TTGiayChung

NhanBB 
    

156 

Số G ấy C ứ   

  ậ  B    

binh 

SoChungNhan

BB 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

157 

N ày  ấp G ấy 

C ứ     ậ  

B         

NgayCapGCN

BB 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

158 

N    ấp G ấy 

C ứ     ậ  

B    binh 

NoiCapGCNB

B 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

159 

Trườ     p 

B         

(DM) 

TruongHopBB 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 9  

Số 

DM trường 

h p b nh 

binh 

160 Tỷ    suy   ảm TyLeSuyGiam 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 - 9 

Số  

161 

Thông tin Biên 

 ả  G ám đị   

B    tật 

TTGiamDinhB

T 
    

162 

Số B     ả  

  ám đị        

tật 

SoGiamDinhB

T 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

163 
L ạ    ám đị   

     tật  

LoaiGiamDinh

BT 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 - 
Số 

D  L ạ  

  ám đị    
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

2 

164 

N ày  ập B    

 ả    ám đị   

     tật 

NgayGiamDin

hBT 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

165 
N     ám đị   

y khoa (DM) 

NoiGiamDinh

YK 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

166 
T     t   G ấy 

     t   u 

TTGiayGioiTh

ieu 
    

167 
C  qu        

t   u 
CQGioiThieu 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

168 
Số G ấy      

t   u 
SoGioiThieu 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

169 
N ày  ấp G ấy 

     t   u 
NgayCapGGT 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

170 
Cấp  ậ  C ứ  

vụ      ị      

ChucVu_CapB

acBiBenh 
20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách  

Chu i 

ký tự 
 

171 
T     t     ập 

  ũ 
     

172 T ờ         ập NgayNhapNgu 10 Chỉ chứa các date  
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

  ũ ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

173 
Đ   vị   ập 

  ũ 

DonViNhapNg

u 
50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

174 
T ờ        uất 

  ũ 
NgayXuatNgu 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

175 
Đ   vị  uất 

  ũ 

DonViXuatNg

u 
50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

176 
Cấp  ậ    ứ  

vụ      uất   ũ 

ChucVu_CapB

acXuatNgu 
20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

177 

T ờ       ở 

vù   đặ     t 

      ă       

  ổ 

VungDBKKGi

anKho 
    

178 Ngày tham gia  NgayBatDau 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

179 N ày  ết t    NgayKetThuc 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

180 Thân nhân  ThanNhan 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 - 

3 

Số 
DM Thân 

nhân NCC 

181 
C ế độ ưu đ   

đố  v        
CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 
Số 

DM Chế 

độ ưu đ   
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

binh (DM) – 4 đối v i 

B nh binh 

182 

Chế độ ưu đ   

đối v i thân 

nhân khi b nh 

binh (DM) 

CheDoUuDaiB

BChet 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3 

Số 

DM Chế 

độ ưu đ   

đối v i 

thân nhân 

khi b nh 

binh chết 

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  H NH CHI N BỊ NHI M CHẤT ĐỘC H A 

HỌC 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

183 Bí danh BiDanh 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

184 
Đ   vị      

tác 
DonVi 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i ký 

tự 
 

185 
C ứ  vụ   ấp 

 ậ  

ChucVu_CapB

ac 
50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i ký 

tự 
 

186 

Các Thông 

t     ám định 

b nh tật 

TTGiamDinhB

T 
    

187 

Số B     ả  

  ám đị   

     tật 

SoGiamDinhB

T 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i ký 

tự 
 

188 Đố  tư    NhiemCDHH 1 Chỉ chứa các Số DM Đối 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

Xá    ậ  

NHĐ C  ị 

nhi m 

CĐHH (DM) 

ký tự số từ  

1 – 5  

tư ng xác 

nhận 

NHĐ C  ị 

nhi m 

CĐHH 

189 

Trườ     p 

    m 

CĐHH (DM) 

THNhiemCDH

H 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 3  

Số 

DM 

Trường 

h p nhi m 

CĐHH 

190 

L ạ    ám 

đị        tật 

(DM) 

LoaiGiamDinh

BT 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 2  

Số 
DM L ạ  

  ám đị    

191 

N ày  ập 

B     ả  

  ám đị   

     tật 

NgayGiamDin

hBT 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

192 

Số G ấy 

  ứ     ậ  

     tật d  

    m 

CĐHH 

SoChungNhan

BT 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i ký 

tự 
 

193 

Tỷ    suy 

  ảm  

NHĐ C  ị 

    m 

CĐHH 

TyLeSuyGiam 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9  

Số   

194 

Số Quyết 

đị    ấp   ấy 

  ứ     ậ  

  ườ  

HĐ C  ị 

    m 

CĐHH 

SoQDCNNNhi

em 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i ký 

tự 
 

195 
N ườ  p ụ  

vụ  
NguoiPV 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

Chu i ký 

tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

cách 

196 

C ế độ ưu 

đ     ườ  

HĐ C  ị 

    m 

CĐHH (DM) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 5 

Số 

DM Chế 

độ ưu đ   

đối v i 

NHĐ C  ị 

nhi m 

CĐHH 

197 

T ờ       

 ưở     ế 

độ ưu đ   

TGHuong 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

198 

C ế độ tr  

 ấp   ườ  

p ụ  vụ 

(DM) 

CheDoNguoiP

V 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 6 

Số 

DM C ế 

độ tr   ấp 

  ườ  p ụ  

vụ 

199 

T     t   

     ị ả   

 ưở   

TTConAH     

200 Số t ứ tự     ConThu 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0- 

9  

Số  

201 
Họ và t   

con 
HoVaTen 60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i ký 

tự 
 

202 

Thông tin 

G ấy   ứ   

  ậ       ị 

    m 

CĐHH 

TTGiayCNCon     

203 

Số   ấy 

  ứ     ậ  

     ố   ặ  

mẹ  

SoChungNhan

NCDHH 
20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i ký 

tự 
 

204 

Số Quyết 

đị    ấp 

G ấy   ứ   

SoQDCapGCN 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

Chu i ký 

tự 
 



121 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

  ậ       ị 

    m 

CĐHH 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

205 

N ày r  QĐ 

 ấp   ấy 

  ứ     ậ  

con  ị     m 

CĐHH 

NgayQDCapG

CN 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

206 

N   r  QĐ 

 ấp   ấy 

  ứ     ậ  

     ị     m 

CĐHH (DM) 

NoiQDCapGC

N 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u      

tự 
 

207 

Tỷ    suy 

  ảm         

 ị     m 

CĐHH 

TyLeSGCon 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9  

Số   

208 

Thông tin 

Quyết định 

tr  cấp, phụ 

cấp c a con 

bị nhi m 

CĐHH 

TTQDTCPCC

on 
    

209 

Số QĐ tr  

 ấp  p ụ   p 

         ị 

    m 

CĐHH 

SoQDTCPCCo

n 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i ký 

tự 
 

230 

N ày r  QĐ 

tr   ấp  p ụ 

 ập         

 ị     m 

CĐHH 

NgayQDTCPC

Con 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

231 

N   r  QĐ 

tr   ấp  p ụ 

 ấp      on 

NoiQDTCPCC

on 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

C u      

tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

 ị     m 

CĐHH (DM) 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

232 

C ế độ ưu 

đ           

 ị     m 

CĐHH (DM) 

CDUuDaiCon 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3  

Số 

D  C ế 

độ ưu đ   

         ị 

NCĐHH         

233 
T ờ        ắt 

đ u  ưở   
TGHuongCon 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

234 

P ư    t    

tr     p  

dụ    ụ 

  ỉ        

và vật p ẩm 

p ụ (DM) 

DCCHCon 2 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9  

Chu i ký 

tự 

DM 

P ư    

t    tr  

   p  dụ   

 ụ   ỉ   

hình và vật 

p ẩm p ụ 

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  H NG CHI N BỊ ĐỊCH B T, T  Đ   

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

235 

Thông tin 

Quyết định 

tr  cấp 

TTQDTC     

236 

Số  ấp Quyết 

đị   P ụ  ấp 

tr   ấp 

SoQDTC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

237 

N ày  ấp 

Quyết đị   

P ụ  ấp tr  

 ấp 

TC_PCHieuLu

c 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

238 

N    ấp 

Quyết đị   

P ụ  ấp tr  

 ấp (DM) 

NoiQDTC 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

C u   

   tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

239 

C ế độ ưu đ   

đối v i 

NHĐ C  ị 

địch bắt, tù 

đày (DM) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 5 

Số 

DM chế độ 

ưu đ   đối 

v i 

NHĐ C  ị 

địch bắt, tù 

đày 

240 

Thân nhân 

NHD C  ị 

đị    ắt tù  

đày   ết 

(DM) 

ThanNhan 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3 

Số 

D    mụ  

Thân nhân 

NCC 

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  H NG CHI N, GPDT, BVTQ, NVQT 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

241 
T     t   QĐ 

tr  cấp 
TTQDTC    

 

242 
Số cấp Quyết 

định tr  cấp 
SoQDHDKC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 

 

243 
N ày r  QĐ 

tr   ấp 

QDHDKCHieu

Luc 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 

 

244 

N    ấp 

Quyết định 

tr  cấp (DM) 

NoiQDTC 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

 

245 
Chế độ ưu đ   

đối v i 
CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 - 
Số 

DM Chế 

độ ưu đ   
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NHDKC, 

GPDT. 

BVTQ và làm 

   ĩ  vụ quốc 

tế (DM) 

2  đối v i 

NHDKC, 

GPDT. 

BVTQ và 

 àm    ĩ  

vụ quốc tế 

246 
T ờ       

 ưở   
TGHuong 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date 
 

NGƯỜI C  C NG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

247 

Loại Khen 

tặng đối v i 

NCC    p đỡ 

CM (DM) 

KhenTang 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 4 

Số 

DM Khen 

tặ   đối 

v i NCC 

   p đỡ 

CM 

248 

T     t   QĐ 

phụ cấp , tr  

cấp 

TTQDPC_TC     

249 
Số QĐ p ụ 

 ấp tr   ấp  
SoQDPC_TC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, /  

Chu i ký 

tự 
 

250 

N ày r  QĐ 

p ụ  ấp tr  

cấp 

NgayQDPC_T

C 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

251 

N   r  QĐ 

p ụ  ấp tr  

 ấp (DM) 

NoiQDPC_TC 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

  

252 

C ế độ ưu đ   

đối v     ười 

có công giúp 

đỡ cách mạng 

(DM)  

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 4  

Số 

DM chế độ 

ưu đ   đối 

v     ười 

có công 

   p đỡ 

cách mạng 
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253 
T ờ       

 ưở   
TGHuong 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

THANH NIÊN XUNG PHONG 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d  ) 

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

254 
Ngày tham gia 

TNXP 
NgayThamGia 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

255 Đ   vị quả     DonViQL 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 - 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i ký 

tự 
 

256 

N   đă      

tham gia 

TNXP (xã, 

 uy    tỉ  ) 

(DM) 

NoiThamGia 5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 - 9 

Số 

DM Đ   

vị hành 

chính  

257 Địa chỉ cụ thể DiaChiCuThe 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u      

tự 
 

258 
N ày về đị  

p ư    
NgayVe 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

259 

C ế độ ưu đ   

đố  v   TNXP 

(DM) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 4  

Số 

DM C ế 

độ ưu đ   

đố  v   

TNXP 

THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

260 
Loạ  đố  tư ng 

NCC (DM) 
NCC 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 
Số 

D  Đối 

tư ng 
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– 9 NCC 

261 
QH v   NCC 

(DM) 
QuanHeNCC 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 3  

Số 
DM Thân 

nhân NCC 

262 

Thông tin 

quyết định phụ 

cấp tr  cấp 

TTQDPC_TC     

263 
Số QĐ p ụ  ấp 

tr   ấp 
SoQDPC_TC 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

264 
N ày r  QĐ 

p ụ  ấp tr   ấp 

NgayQDPC_T

C 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

265 

N   r  QĐ p ụ 

 ấp tr   ấp 

(DM) 

NoiQDPC_TC 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

266 

C ế độ ưu đ   

cho thân nhân 

NCC (DM) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 5  

Số 

DM Chế 

độ ưu đ   

cho thân 

nhân NCC 

267 

Thời gian bắt 

đ u  ưởng phụ 

cấp, tr  cấp 

TGHuong 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

TH N NH N V  NGƯỜI THỜ CÚNG LIỆT SĨ 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

268 

Mối quan h  

v i Li t sỹ 

(DM) 

QuanHeLS 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 4  

Số 

DM Thân 

nhân Li t 

sỹ 

269    mộ    t sĩ MaMoLS 60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

Chu i 

ký tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

9 hoặc dấu 

cách 

270 

Thông tin 

G ấy   ứ   

  ậ  G   đ    

L  t sỹ 

TTG  yCNGĐ

LS 
    

271 

Số   ấy 

  ứ     ậ  

GĐLS 

SoGCNGDLS 60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

272 

N    ấp   ấy 

  ứ     ậ  

GĐLS (DM) 

NoiCapGCNG

ĐLS 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

273 

N ày  ấp 

  ấy   ứ   

  ậ  GĐLS 

NgayCapGCN

GDLS  
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

274 

Thông tin 

quyết đị   tr  

 ấp t ề  tuất 

TTQDTCTien

Tuat 
    

275 

Số quyết đị   

tr   ấp t ề  

tuất 

SoQDTCTienT

uat 
60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

276 

N    ấp quyết 

đị   tr   ấp 

t ề  tuất 

(DM) 

NoiCapQDTC

TienTuat 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

277 

N ày  ấp 

quyết đị   tr  

 ấp t ề  tuất 

NgayCapQDT

CTienTuat 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

278 

C ế độ ưu đ   

đố  v   t    

        t sĩ 

(DM) 

CheDoUuDai 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1-

5 

Số 

DM Chế 

độ ưu đ   

đối v i 

thân nhân 

Li t sĩ 

279 

Thông tin 

quyết đị   

t ờ      

TTQDThoCun

g 
    

280 
Số quyết đị   

t ờ      

SoQDThoCun

g 
60 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách, -, / 

Chu i 

ký tự 
 

281 

N    ấp quyết 

đị   t ờ      

(DM) 

NoiCapQDTho

Cung 
100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

282 

N ày  ấp 

quyết đị   

t ờ      

NgayCapQDT

hoCung 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

NGƯỜI ĐƯỢC CẤP DỤNG CỤ CH NH H NH 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

283 

Tỷ l  suy 

giảm khả 

 ă       động 

TyLeSuyGiam

KNLD 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9  

Số  

284 

Đố  tư ng 

đư   đ ều 

dưỡng phục 

hồi sức khỏe 

(DM) 

DTDieuDuong 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 

– 2  

Số 

DM Đối 

tư    đư c 

đ ều dưỡng 

phục hồi 

sức khỏe 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

285 
N   quản lý 

tr  cấp (DM) 
NoiQLTroCap 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

286 

Số sổ theo dõi 

trang cấp 

p ư    t  n 

tr  giúp, dụng 

cụ chỉnh hình 

và vật phẩm 

phụ 

SoTheoDoiTC 10 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 
 

287 

Thông tin cấp 

p ư    t  n 

tr  giúp, dụng 

cụ chỉnh hình 

và vật phẩm 

phụ 

TTCapDCCH     

288 

P ư    t  n 

tr  giúp, dụng 

cụ chỉnh hình 

và vật phẩm 

phụ (DM) 

TGDCCH 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 

– 9  

Số 

DM 

P ư    

ti n tr  

giúp, dụng 

cụ chỉnh 

hình và vật 

phẩm phụ 

289 
Ngày cấp 

DCCH 

NgayCapDCC

H 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  

290 
C  qu   cấp 

DCCH 
CoQuanDCCH 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

291 

N     ạ  

dụ    ụ   ỉ   

hình 

NienHanDCC

H 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 - 

9 và dấu /  

date  
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II. NHÓM LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – VIỆC L M, TI N LƯ NG – QUAN HỆ 

LAO ĐỘNG V  B O HI M    HỘI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHUNG (NGƯỜI C  VIỆC L M TRONG NƯỚC-

KHU VỰC CHÍNH THỨC V  PHI CHÍNH THỨC  

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

1 

N à   kinh tế 

    v     àm 

(DM) 

NganhVL 5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số 

DM H  

thống 

ngành kinh 

tế Vi t 

Nam 

2 

  u vự  kinh 

tế     v    

 àm  D ) 

KhuVucVL 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1-

3 

Số 

DM Khu 

vực kinh tế 

c a v    

 àm 

3 
Vị tr      v    

 àm  D ) 
ViTriVL 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

D  Vị tr  

v     àm  

4 
N  ề      p 

(DM) 
NgheNghiep 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số 
D  N  ề 

     p  

5 

N    àm v  c 

hi n nay 

(DM) 

NoiLV 5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số 

D  Đ   

vị  à   

      

(TCTK) 

6 Địa chỉ cụ thể DiaChiCuThe 100 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

C u   

   tự 
 

7 

T ờ        àm 

v         

qu   tu   

   ờ) 

ThoiGianLVB

Q 
3 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số  

8 
Nghề đà  tạo 

(DM) 
NgheDT 7 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

Chu i 

ký tự 

DM Nghề 

đà  tạo  
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

9 

Chuyên 

  à   đà  tạo 

(DM) 

ChuyenNganh

DT 
7 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

Chu i 

ký tự 

DM 

Chuyên 

  à   đà  

tạo 

10 

Tr    độ kỹ 

 ă      ề 

(DM) 

TrinhDoKNN 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 5  

Số 

DM Trình 

độ kỹ  ă   

nghề  

11 

Tr    độ tin 

học (DM) TDTinHoc 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1-

2 

Số 
DM Trình 

độ tin học 

12 

Tr    độ 

ngoại ngữ 

(Tiếng anh) 

(DM) 

TrinhDoNgoai

Ngu 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1-

6 

Số 

DM Trình 

độ ngoại 

ngữ  

13 

Thu nhập 

     qu   

t    t á   

(1000 đồng) 

ThuNhapBQ 6 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số  

14 

Mức tiền 

đ    BHXH 

(1000 đồng) 

DongBHXH 6 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số  

15 Số sổ BHXH SoBHXH 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số  

16 Mã số BHXH MaSoBHXH 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số  

17 
Số  ăm t  m 

gia BHXH 

NamThamGia

BHXH 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0-

9 

Số  

18 

C    v    

t uộ    à    

nghề, nặ   

  ọ   độ   ạ   

NNDHNH 4 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Chu i 

ký tự 

D  C    

v    t uộ  

  à    

nghề, nặ   
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

  uy   ểm 

(DM) 

Vi t Nam 

hoặc số từ 0 – 

9 hoặc dấu 

cách 

  ọ   độ  

hạ     uy 

  ểm 

19 

Huấ   uy n 

ATVSLĐ  

(DM) 

HuanluyenAT

VSLD 
1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG C C DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC  

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

K  u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

20 

   d     

     p     

làm vi c 

MaDoanhNghi

ep 
10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0-9 

Số  

21 

Loạ       

d          p 

(DM) 

LoaiHinhDoan

hNghiep 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 4 

Số 

D  L ạ  

     d     

     p  

22 

Loại 

HĐLĐ HĐLV 

(DM) 

Loai HĐLĐ 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 2 

Số 

DM Loại 

HĐLĐ HĐL

V  

23 

T ề   ư    

bình quân 

tháng (1000 

đồng/tháng) 

TLuongBQ 6 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

24 

Mức thu nhập 

tại thờ  đ ểm 

31/12 (1000 

đồng) 

ThuNhap 6 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

25 

Mứ  t ưởng 

tết (1000 

đồng) 

ThuongTet 6 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

26 

Đư    ưở   

  ế độ    tr  

TNLĐ  à   

tháng 

HoTroTNLD 1 (0, 1) Boolean  (Có/không) 

27 

Đư    ưở   

  ế độ    tr  

BNN  à   

t á    

HoTroBNN 1 (0, 1) Boolean  (Có/không) 

28 
Số t á   đ    

BHTN 

SoThangBHT

N 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

K  u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

29 
Số     t  m 

    đ         

SoLanDinhCo

ng 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

30 

V   tr      

t  m     đ    

công (DM) 

VaiTroTGDinh

Cong 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 2 

Số 

DM vai trò 

tham gia 

đ         

31 
Số     t  m 

             
SoLanBaiCong 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

32 

V   tr      

t  m         

công (DM) 

VaiTroTGBai

Cong 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 2 

Số 

DM vai trò 

tham gia bãi 

công 

33 

Là t à   v    

tổ   ứ       

đ à        

t ứ   

CongDoanCT 1 (0, 1) Boolean  (Có/không) 

34 

Là t à   v    

tổ   ứ       

đ à        

      t ứ   

CongDoanKho

ngCT 
1 (0, 1) Boolean  (Có/không) 

35 

Là     độ   

    t u   ạ  

    độ    

ThueLaiLD 1 (0, 1) Boolean  (Có/không) 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG B O HI M THẤT NGHIỆP 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

36 

Thời gian 

đ     ảo 

hiểm thất 

nghi p 

(tháng) 

TGDongBHT

N 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 

 

37 

N    ộp hồ s  

đề nghị  ưởng 

TCTN 

NoiNopHSDN

TCTN 
200 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách 

C u   

   tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

39 

Mức tr  cấp 

thất nghi p 

  000 đồ  ) 

MucTCTN 6 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số 
 

39 
Tổng số tháng 

 ưởng TCTN 

SoThangHuon

gTCTN 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 
 

40 
N     ận 

TCTN (DM) 

NoiNhanTCT

N 
5 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 

D  Đ   vị 

hành chính 

(TCTK) 

41 Địa chỉ cụ thể DiaChiCuThe 100 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách 

C u   

   tự 

 

42 

Hình thức 

nhận TCTN 

(DM) 

HinhThucNhan

TCTN 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 2 

Số 

DM hình 

thức nhận 

TCTN 

43 
Họ và tên ch  

tài khoản 

HoVaTenChuT

K 
60 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 

 

44 

Số tài khoản 

nhận tr  cấp 

thất nghi p 

(ATM nếu có) 

STK 15 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 - 9 

Số 

 

45 
Tên ngân 

hàng 
TenNganHang 100 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

Chu i 

ký tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

46 
Thời gian 

 ưởng TCTN 

TGHuongTCT

N 
10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date 

 

47 

Số t á   đ    

BHTN   ư  

giải quyết 

 ưởng TCTN 

đư c bả   ưu 

SoThangDong

BHTN 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 

 

48 

Tổng số tháng 

đ   ưởng 

TCTN 

SoThangDaHu

ongTCTN 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 
 

49 

Lý do tạm 

dừ    ưởng 

TCTN (DM) 

LyDoTamDun

gTCTN 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 2 

Số 

DM Lý do 

tạm dừng 

 ưởng 

TCTN  

50 

Thời gian tạm 

dừ    ưởng 

TCTN từ 

ngày 

NgayTamDung

TCTN 
10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date 

 

51 

Thời gian tiếp 

tụ   ưởng 

TCTN từ 

ngày 

NgayTiepTucT

CTN 
10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date 

 

52 

Lý do tiếp tục 

 ưởng TCTN 

(DM) 

LyDoTiepTuc

TCTN 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1  

Số 

DM Lý do 

tiếp tục 

 ưởng 

TCTN  

53 

Số t á   đư c 

 ưởng TCTN 

còn lại 

SoThangHTCT

NConLai 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 

 

54 

Thời gian bắt 

đ u chấm dứt 

 ưởng TCTN 

NgayChamDut

TCTN 
10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date 

 

55 

Lý do chấm 

dứt  ưởng 

TCTN (DM) 

LyDoChamDut

TCTN 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 

DM Lý do 

chấm dứt 

 ưởng tr  

cấp thất 

nghi p 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

56 

Thời gian 

đ    BHTN 

đư c bả   ưu 

TGDongBHT

NBaoLuu 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 
 

 T  n  t n  ỗ trợ   o t o n        

57 
Tên nghề 

đư c h  tr  
NgheHoTro 20 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

Chu i 

ký tự 

 

58 
Địa chỉ học 

nghề (DM) 

DiaChiHocNg

he 
5 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 

D  Đ   vị 

hành chính 

(TCTK) 

59 

Số t á   đư c 

h  tr  học 

nghề 

SoThangHocN

ghe 
2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 
 

60 

Mức h  tr  

học nghề 

  000 đồ  ) 

MucHoTroHoc

Nghe 
6 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số 
 

61 
Thời gian bắt 

đ u học nghề 
NgayHocNghe 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date 

 

62 
Thời gian kết 

thúc học nghề 

NgayKetThuc

HocNghe 
10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date 

 

 
T  n  t n  ỗ trợ t m   ếm 

v  c l m 

  
 

 

63 

Tình trạng tìm 

kiếm vi c làm 

hi n nay 

(DM) 

TTgTimVL 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 2  

Số 

DM Tình 

trạng tìm 

kiếm vi c 

làm hi n nay 

64 
Công vi c     

t m (DM) 
VLCanTim 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số 
D  N  ề 

     p 

65 

Vị trí công 

vi c     t m 

(DM) 

ViTriVLCanTi

m 
100 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

C u   

   tự 

 



137 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách 

66 

Đ ều ki n làm 

vi c     t m 

(DM) 

DKVLCanTin 100 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách 

C u   

   tự 

 

67 

Đị  đ ểm làm 

vi c     t m 

(DM) 

NoiVLCanTim 5 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

Số 

D  Đ   vị 

hành chính 

(TCTK) 

68 

Loại hình 

doanh nghi p 

muốn làm 

vi c (DM) 

LoaiHinhDNC

anTim 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 4 

Số 

D  L ạ  

     d     

     p 

69 

Lý do không 

tham gia 

(DM) 

LyDoKhongTh

amGia 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3  

Số 

D  L  d  

không tham 

gia 

 NGƯỜI NƯỚC NGO I L M VIỆC TẠI VIỆT NAM 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

Ki u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

70 

Số hộ chiếu 

    qu   

cấp, có giá 

trị đến 

ngày) 
SoHoChieu 20 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

70 
Quố  tị   

(DM) 
QuocTich 4 

Chỉ chứa 

các ký tự số 
Số 

D  Quố  

gia 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

Ki u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

từ 0 – 9 

71 

Tr    độ 

  uy   m   

        

độ   NN  

TDCMKTLDNN 50 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

72 

Số giấy 

phép lao 

động     

quan cấp, 

ngày cấp) 

SoGPLD 20 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu “ ” 

hoặc dấu “-” 

C u   

   tự 
 

73 Cấp     t ứ CapLanThu 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

74 
G    ạ      

t ứ 
GiaHanLanThu 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

75 N ày  ấp NgayCap 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

76 
C     u  ự  

từ 

NgayHieuLuc 

10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

77 
N ày  ết 

 ạ  
NgayHetHan 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

date  

78 
C  qu   

 ấp (DM) 
CQCap 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số 
DM Sở 

LĐTBXH 

79 Tình trạng TTCapGPLD 1 Chỉ chứa Số DM Tình 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

Ki u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

cấp giấy 

phép lao 

động (DM) 

các ký tự số 

từ 1 – 2 

trạng cấp 

giấy phép 

    động  

80 

Làm vi c 

tại doanh 

nghi p/tổ 

chức 

TenDoanhNghie

p 
60 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

81 

Đị  đ ểm 

làm vi c 

(DM) 

NoiVL 5 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

 

D  Đ   vị 

hành chính 

(TCTK) 

82 
Địa chỉ cụ 

thể 
DiaChiCuThe 100 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách 

C u   

   tự 
 

83 

Vị trí công 

vi c         

độ   NN 

(DM) 

ViTriVL 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1-5  

Số 

DM Vị trí 

công vi c 

        độ   

NN  

84 

Hình thức 

làm vi c 

        

độ   NN 

(DM)  

HinhThucVL 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số 

DM Hình 

thức làm 

vi c         

độ   NN  

85 
Mứ   ư    

 đồ  ) 
MucLuong 9 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  
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NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI L M VIỆC Ở NƯỚC NGO I THEO 

HỢP ĐỒNG 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

 
Thông tin cá nhân của n  ời 

lao  ộn  v  doan  n    p 
    

86 

Số hộ chiếu 

 C  qu   

cấp, ngày 

cấp) 

SoHoChieu 20 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

87 

Đố  tư ng 

chính sách 

(DM) 

DTChinhSach 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 4 

Số 

DM Đối 

tư ng chính 

sách  

88    HĐ MaHD 20 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

89 
N ày    

HĐ 
NgayKyHD 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

90 
T   d     

     p 

TenDoanhNghie

p 
60 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

91    DN MaDoanhNghiep 12 
Chỉ chứa 

các ký tự số 
Số  
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

từ 0 – 9  

 
T  n  t n l m v  c t   n ớc 

n o   
    

92 

Hình thức 

đ   àm v  c 

ở  ư c 

ngoài 

HinhThucLVNN 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3 

Số 

DM Hình 

thứ    ười 

    động 

Vi t N m đ  

làm vi c ở 

 ư      à  

theo h p 

đồng 

93 
Nư c tiếp 

nhận (DM) 
NuocTiepNhan 4 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

 
D  Quố  

gia 

94 

Số HĐ     

đ u      ạn 

h p đồng 

SoHD_GiaHanH

D 
20 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

95 

T   d     

     p     

sử dụ   

  ườ   ư   

   à   

TenChuSDNN 60 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

96 

Địa chỉ ch  

sử dụng 

(DM) 

DiaChiChuSDN

N 
4 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số 
D  Quố  

gia 

97 
Thời gian 

xuất cảnh 
NgayXuatCanh 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

98 
Địa chỉ     

làm vi c 
DiaChiNoiLV 4 

Chỉ chứa 

các ký tự số 
Số 

D  Quố  

gia 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

(DM) từ 0 – 9  

99 

Thời hạn 

h p đồng 

      u  ự  

NgayHDHieuLuc 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

100 

Thời hạn 

h p đồng 

 ết  ạ  

NgayHDHetHan 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

101 
Thời hạn 

Visa 
Visa 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

102 

Số ngày 

làm vi c 

trong tu n 

SoNgayLV 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 7 

Số  

103 

Mứ   ư    

    ản 

 đồ  ) 

MucLuong 9 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

104 

Hình thức 

trả  ư    

(DM) 

HinhThucTraLuo

ng 
1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 3  

Số 

DM Hình 

thức trả 

 ư     

105 

 

Chi phi các 

khoản khấu 

trừ từ  ư    

  000 đồng) 

CPKhoanKhauTr

u 
9 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

106 

 

Tiền làm 

thêm giờ 

 đồ  ) 

TienLamThemGi

o 
9 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

107 

Phụ cấp 

đư    ưởng 

(nếu có) 

PhuCap 9 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

108 

Chế độ làm 

thêm giờ, 

làm thêm 

vào ngày 

nghỉ, ngày 

l  

LamThemGio 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

109 
Chế độ nghỉ 

phép 
NghiPhep 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

 T  n  t n c  tr , s n   o t     
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

của lao  ộn  

110 

H  tr  về 

đ ều ki n 

ă   ở  

HotroSH 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

111 

H  tr  

khám b nh, 

chữa b nh  

HoTroKCB 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

112 

Hưởng chế 

độ bảo 

hiểm (ốm 

đ u  t ư    

tật, tử vong) 

theo quy 

định  

HoTroBHXH 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

113 
C   p   đ  

lại  
ChiPhiDiLai 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI THỰC TẬP N NG CAO TA  

NGH  Ở NƯỚC NGO I 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

 
Thông tin cá nhân của n  ời 

thực t p/học ngh  
    

114 

Số hộ chiếu 

 C  qu   

cấp, ngày 

cấp) 

SoHoChieu 20 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

115 

Đố  tư ng 

chính sách 

(DM) 

DTChinhSach 1 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 1 – 4  

Số 

DM Đối 

tư ng chính 

sách c   LĐ 

đ   àm v    

ở  ư c 

116    HĐ MaHD 20 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

C u   

   tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

117 
N ày    

HĐ 
NgayKyHD 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

118 
T   d     

     p 

TenDoanhNghie

p 
60 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

119    DN MaDoanhNghiep 12 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số  

 
Thông tin thực t p/học ngh  

t   n ớc n o   
    

120 
Nghề thực 

tập (DM) 
NgheThucTap 2 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số 
D  N  ề 

     p 

121 
N   t ực 

tập 
NoiThucTap 200 

Chỉ chứa 

các ký tự 

(hoa, 

t ường) 

thuộc bảng 

chữ cái Vi t 

Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu 

cách  

C u   

   tự 
 

122 

Địa chỉ     

thực tập 

(DM) 

DiaChiThucTap 4 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9  

Số 
DM quốc 

gia 

123 
T ự  tập từ 

  ày 
NgayThucTap 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 
date  
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   

trị m  n     

trị 

   u dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am c  ếu 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

124 
T ự  tập 

đế    ày 
ThucTapKetThuc 10 

Chỉ chứa 

các ký tự số 

từ 0 – 9 

hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

125 
Chế độ làm 

thêm giờ 
CheDoLamThem 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

126 

Phụ cấp 

khác (nếu 

có) 

PhuCapKhac 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

 T  n  t n c  tr , s n   o t      

127 

H  tr  về 

đ ều ki n 

ă   ở  

HotroSH 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

128 

H  tr  

khám b nh, 

chữa b nh  

HoTroKCB 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

129 

Hưởng chế 

độ bảo 

hiểm (ốm 

đ u  t ư    

tật, tử vong) 

theo quy 

định  

HoTroBHXH 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 

130 
C   p   đ  

lại  
ChiPhiDiLai 1 (0, 1) Boolean (Có/không) 
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2. LĨNH VỰC AN TO N LAO ĐỘNG  

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

1 

Loại tai nạn 

    động 

(DM) 
LoaiTNLD 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 – 

6  
Số 

DM Loại 

tai nạn lao 

động 

2 

Nguyên nhân 

tai nạn lao 

động (DM) 

NguyenNhanT

NLD 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 – 

9 
Số 

DM 

Nguyên 

nhân 

TNLĐ 

3 
Bậc th  (DM) BacTho 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 – 

5  
Số 

DM Bậc 

th  

4 

Mứ  độ 

t ư    tật do 

tai nạn lao 

động (DM) 

MucDoTTDoT

NLD 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  
Số 

DM Mức 

độ t ư    

tật do 

TNLĐ 

5 

Hình thức 

 ưởng chế độ 

tai nạn lao 

động (DM) 

HTHuongChe

TNLD 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1-2 Số 

DM H    

t ứ   ưở   

  ế độ tai 

nạn lao 

động 

 
T  n  t n   ởn  c ế  ộ  ỗ 

trợ TNLĐ   n  t  n  
    

6 

Tỷ l  suy 

giảm khả 

 ă       động 

l   đ u (%) 

TLSuyGiamK

NLDLanDau  
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 
Số  

7 

Tỷ l  suy 

giảm khả 

 ă       động 

g n nhất (%) 

TLSuyGiamK

NLDGanNhat 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 
Số  

8 

Mứ   ưởng 

chế độ tai nạn 

    động 

 đồng) 

MucHuongChe

DoTNLD 
9 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 
Số  

9 

Thời gian bắt 

đ u  ưởng 

chế độ tai nạn 

    động 

NgayHuongTN

LD 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  
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NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ BỆNH NGH  NGHIỆP 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

10 

Số  ăm  àm 

công vi c liên 

quan trực tiếp 

đến b nh 

nghề nghi p 

SoNamLV 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 
Số  

11 
Bậc th  (DM) BacTho 01 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 – 

5  
Số 

DM Bậc 

th  

12 
Mứ  độ b nh 

nghề nghi p 

(DM) 

MucDoBNN 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 
Số 

DM Mức 

độ b nh 

nghề 

nghi p 

13 

Hình thức 

 ưởng chế độ 

b nh nghề 

nghi p (DM) 

HTHuongChe

DoBNN 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 – 

2 
Số 

DM H    

t ứ   ưở   

  ế độ 

b nh nghề 

nghi p 

 
T  n  t n   ởn  c ế  ộ  ỗ 

trợ BNN   n  t  n  
    

14 

Tỷ l  suy 

giảm khả 

 ă       động 

l   đ u (%) 

TLSuyGiamK

NLDLanDau  
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 
Số  

15 

Tỷ l  suy 

giảm khả 

 ă       động 

g n nhất (%) 

TLSuyGiamK

NLDGanNhat 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 
Số  

16 
Mứ   ưởng 

chế độ b nh 

nghề nghi p 

MucHuongChe

DoBNN 
9 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 
Số  

17 

Thời gian bắt 

đ u  ưởng 

chế độ b nh 

nghề nghi p 

NgayHuongB

NN 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  
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 I M ĐỊNH VIÊN 

TT 

Tr ờng 

dữ li u 

c n tron  

qu n l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

18 
Số hi u 

 ĐV (nếu 

có) 

SoHieuKDV 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu / hoặc 

dấu - 

Chu i 

ký tự 

 

 

19 
Phạm vi 

kiểm định 

(DM) 

PhamViKD 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  
Số 

DM Phạm 

vi Kiểm 

định 

20 
Đ   vị 

    đ   

vị) 

MaDonViKD  2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 
Số  

21 
Số Chứng 

chỉ  ĐV 

(cấp m i) 

SoChungChiKDV  20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu / hoặc 

dấu - 

Chu i 

ký tự 
 

22 
+ Ngày cấp NgayCapKDV 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  

23 + Ngày hết 

hi u lực 

NgayHetHieuLuc

KDV 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  

24 
Chứng chỉ 

 ĐV   ấp 

lại) 

SoChungChiCLK

DV  
20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

Chu i 

ký tự 
 



149 

TT 

Tr ờng 

dữ li u 

c n tron  

qu n l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu / hoặc 

dấu - 

25 
+ Ngày cấp NgayCapCLKDV 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  

26 + Ngày hết 

hi u lực 

NgayHetHieuLuc

CLKDV 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  

27 
+ Cấp l n CapLanKDV 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  
Số  

HUẤN LU ỆN VIÊN ATLĐ 

TT 

Tr ờng 

dữ li u 

c n tron  

qu n l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

28 
Số hi u 

HLV (nếu 

có) 

SohieuHLV 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu / hoặc 

dấu - 

Chu i 

ký tự 
 

29 

Lĩ   vực 

huấn luy n 

(DM) 

LinhVucHLV 1 
Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1-4  Số 

D  Lĩ   

vực huấn 

luy n 

30 
Đ   vị 

    đ   

vị) 

MaDonViHLV  2 
Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 
Số  
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TT 

Tr ờng 

dữ li u 

c n tron  

qu n l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

9 

31 
Số Chứng 

chỉ HLV 

(cấp m i) 

SoChungChiHLV  20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu / hoặc 

dấu - 

Chu i 

ký tự 
 

32 
+ Ngày cấp NgayCapHLV 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  

33 + Ngày hết 

hi u lực 

NgayHetHieuLuc

HLV 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  

34 
Số Chứng 

chỉ HLV 

(cấp lại) 

SoChungChiCLH

LV 
20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu / hoặc 

dấu - 

Chu i 

ký tự 
 

35 
+ Ngày cấp NgayCapCLHLV 10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  

36 + Ngày hết 

hi u lực 

NgayHetHieuLuc

CLHLV 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 và dấu / hoặc 

dấu - 

Date  
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TT 

Tr ờng 

dữ li u 

c n tron  

qu n l  

Ký hi u tr ờng 

dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

37 
+ Cấp l n CapLan 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  
Số  
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III. NHÓM LĨNH VỰC GI O DỤC NGH  NGHIỆP  

NH  GI O 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

1 

Tr    độ 

nghi p vụ sư 

phạm (DM) 

TrinhDoNVSP 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 3 

Số 

DM Trình 

độ nghi p 

vụ sư 

phạm 

2 

Tr    độ kỹ 

 ă   nghề 

(DM) 

TrinhDoKNN 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 5  

Số 

DM Trình 

độ kỹ  ă   

nghề 

3 

Phân loạ  đối 

tư ng nhà 

giáo (DM) 

PLNhaGiao 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 3  

Số 

DM Phân 

loạ  đối 

tư ng nhà 

giáo 

4 
Học hàm/học 

vị (DM) 

HocHam_Hoc

vi 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 4 

Số 
DM Học 

hàm/học vị 

5 

Danh hi u 

nhà giáo 

(DM) 

DanhHieuNha

Giao 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 2  

Số 

DM Danh 

hi u nhà 

giáo 

6 

Mã môn học, 

m  đu  đư c 

phân công 

giảng dạy 

MaMonHoc 20 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

7 

Tên môn học, 

m  đu   t   

chỉ đư c phân 

công giảng 

dạy 

TenMonHoc 50 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

8 

Nhi m vụ 

đư c phân 

công giảng 

dạy (DM) 

NVGiangDay 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 3 

Số 

DM Nhi m 

vụ đư c 

phân công 

giảng dạy 

9 

Cấp tr    độ 

giảng dạy 

(DM) 

CapTrDoGiang

Day 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 4  

Số 

DM Cấp 

tr    độ 

giảng dạy 

10 
Tổng Thờ  

      àm 
SoNgayLV 3 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  
Số  
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

   ày) 0 – 9  

11 

Tổng số giờ 

giảng 

dạy  ăm    ờ) 

SoGioGiangDa

y 
4 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 – 9  

Số  

12 

Tiêu chuẩn 

chức danh 

giảng viên 

(hạng mấy) 

(DM) 

TCCDGiangVi

en 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 4  

Số 

DM Tiêu 

chuẩn chức 

danh giảng 

viên (hạng 

mấy) 

13 

Tiêu chuẩn 

chức danh 

giáo viên 

(hạng mấy) 

(DM) 

TCCDGiaoVie

n 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 5 

Số 

DM Tiêu 

chuẩn chức 

danh giáo 

viên (hạng 

mấy) 

 I M ĐỊNH VIÊN CHẤT LƯỢNG GDNN 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

14 
   số th  

 ĐV 
MaTheKDV 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

hoặc dấu /; dấu 

–  

C u   

   tự 

Nghị định 

số 

49/2018/N

Đ-CP ngày 

30/8/2018 

c a Chính 

ph  

15 
Ngày cấp th  

 ĐV 

NgayCTheKD

V 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

16 
N    ấp th  

 ĐV 
NoiCTheKDV 150 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

17 Đến thời hạn 
NgayHetHieuL

uc 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n 

tron  qu n 

l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

18 
Số  ăm      

nghi m 

SoNamKinhNg

hiem 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  

Số  

19 

Số  ư ng 

đ à  đá     á 

   à  đ  t  m 

gia 

SoDoanDGNT

hamGia 
5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  

Số  

20 

Số    sở đ  

t  m     đá   

giá 

SoCSThamGia

ĐG 
5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  

Số  

21 

Số   ư    

tr    đà  tạo, 

tạ     sở  đ  

t  m     đá   

giá 

SoCTDTTaiCS

ThamGiaĐG 
5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  

Số  

Đ NH GI  VIÊN  Ỹ NĂNG NGH  QUỐC GIA 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

22 
Mã số th  đá   

giá viên 
MaTheDGV 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 hoặc 

dấu / hoặc dấu - 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

23 
Ngày cấp th  

đá     á v    

NgayCTheDG

V 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

24 
N    ấp th  

đá     á v    
NoiCTheDGV 150 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 hoặc 

dấu cách 

C u   

   tự 
 

25 Đến thời hạn 
NgayHetHieuL

uc 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ 

l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

26 

Cấp tr    độ 

đư c phép 

đá     á (DM) 

CapTrinhDoD

G 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 5 

Số 

DM Cấp 

tr    độ 

đư c phép 

đá     á 

 Thờ    an t am   a   o    o t o   n      Kỹ năn  n    Quốc gia 

27 
Ngày bắt đ u 

đà  tạo 

NgayBatDauD

T 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

28 
Ngày kết thúc 

đà  tạo 

NgayKetThuc

DT 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9 hoặc dấu / 

hoặc dấu - 

date  

29 

Số  ăm      

nghi m tham 

    đá     á  ỹ 

 ă      ề 

SoNamDGKN

N 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  

Số  

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

30 
Nghề huấn 

luy n thi 
NgheLuyenThi 200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

31 

Trình độ 

chuyên môn kỹ 

thuật (DM) 

TrinhDoCMK

T 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 – 

5  

Số 

DM Trình 

độ chuyên 

môn kỹ 

thuật  

32 

Tr    độ N  ạ  

  ữ  T ếng 

anh) (DM) 

TrinhDoNgoai

Ngu 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 – 

6  

Số 

DM Trình 

độ N  ạ  

N ữ 

(Tiếng 

anh) 

 Kết qu  hu n luy n thi tay ngh  

33 Cấp    sở KQLTCapCS 200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

C u   

   tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

34 Cấp quốc gia KQLTCapQG 200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

35 

Thi tay nghề 

khu vực 

ASEAN 

KQLTASEAN 200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

36 
Thi tay nghề 

thế gi i 
KQLTTG 200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

         PHIÊN DỊCH VIÊN 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

37 
Phiên dịch cho 

nghề 

PhienDichNgh

e 
200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

38 

Tr    độ 

chuyên môn kỹ 

thuật (DM) 

TrinhDoCMK

T 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 – 

5  

Số 

DM Trình 

độ chuyên 

môn kỹ 

thuật  

39 

Tr    độ N  ạ  

  ữ  T ếng 

anh) (DM) 

TrinhDoNgoai

Ngu 
1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 1 – 

6  

Số 

DM Trình 

độ N  ạ  

N ữ 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

(Tiếng 

anh) 

 Kinh nghi m phiên dịch 

40 

Số  ăm  inh 

nghi m p     

dị   t   T y 

   ề ASEAN 

SoNamKinhNg

hiemASEAN 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  

Số  

41 

Số  ăm  inh 

nghi m p     

dị   t   T y 

   ề thế gi i 

SoNamKinhNg

hiemTG 
2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ 0 – 

9  

Số  

HỌC VIÊN TRONG C C C  SỞ GDNN 

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

42 

      sở giáo 

dục nghề 

nghi p (DM) 

MaCSGDNN 7 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 

D        

sở GDNN 

43 

Tên    sở giáo 

dục nghề 

nghi p 

TenCSGDNN 300 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

44 Số th  học viên SoTheHV 30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

45 
Ngày cấp th  

học viên 

NgayCapTheH

V 
10 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 – 9 hoặc dấu 

/ hoặc dấu - 

date  

46 
Hình thứ  đà  

tạo GDNN 
HìnhThucDT 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  
Số 

DM Hình 

thứ  đà  
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

t am 

c  ếu 

(DM) 1 – 2  tạo GDNN 

47 

Tr    độ đà  

tạo GDNN 

(DM) 

TrinhDoDT 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 4  

Số 

DM Trình 

độ đà  tạo 

GDNN 

48 

    ĩ   vực 

đà  tạo GDNN 

(Cấp II) (DM) 

MaLinhVucDT 3 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 – 9  

Số 

DM Mã 

 ĩ   vực 

đà  tạo 

GDNN 

(Cấp II) 

49 

Mã nhóm 

ngành, nghề 

đà  tạo GDNN 

(Cấp III) (DM) 

MaNhomNgan

hDT 
5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 – 9  

Số 

DM Mã 

nhóm 

ngành, 

nghề đà  

tạo GDNN 

(Cấp III) 

50 

Mã tên ngành, 

nghề đà  tạo 

GDNN (Cấp 

IV) (DM) 

MaTenNganh

DT 
7 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 – 9  

Số 

DM Mã 

tên ngành, 

nghề đà  

tạo GDNN 

(Cấp IV) 

51 
Thờ       đà  

tạo (tháng) 
SoThangDT 2 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 – 9  

Số  

         THÍ SINH DỰ THI TAY NGH  

TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

tham 

ch ếu 

52 

Tr    độ đà  

tạo GDNN 

(DM) 

TrinhDoDT 1 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

1 – 4  

Số 

DM Trình 

độ đà  tạo 

GDNN 

53 

    ĩ   vực 

đà  tạo GDNN 

(Cấp II) (DM) 

MaLinhVucD

T 
3 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 – 9  

Số 

DM Mã 

 ĩ   vực 

đà  tạo 

GDNN 

(Cấp II) 

54 

Mã nhóm 

ngành, nghề 

đà  tạo GDNN 

(Cấp III) (DM) 

MaNhomNgan

hDT 
5 

Chỉ chứa các 

ký tự số từ  

0 – 9  

Số 

DM Mã 

nhóm 

ngành, 

nghề đà  

tạo GDNN 

(Cấp III) 

55 Mã tên ngành, MaTenNganh 7 Chỉ chứa các Số DM Mã 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

tham 

ch ếu 

nghề đà  tạo 

GDNN (Cấp 

IV) (DM)  

DT ký tự số từ  

0 – 9  

tên ngành, 

nghề đà  

tạo GDNN 

(Cấp IV) 

56 
Bậ  tr    độ 

t y    ề 

BacTrDoTNg

he 
30 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

57 Nghề dự thi NgheDuThi 200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

58 
Đ   vị học tập, 

    động 
DonViHocTap 200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

 Kết qu  thi tay ngh  

59 
Thi tay nghề 

Cấp    sở 

ThiTayNgheC

apCS 
200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

60 
Thi tay nghề 

Cấp quốc gia 

ThiTayNgheC

apQG 
200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
 

61 

Thi tay nghề 

khu vực 

ASEAN 

ThiTayNgheA

SEAN 
200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

C u   

   tự 
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TT 

Tr ờng dữ 

li u c n tron  

qu n l  

Ký hi u 

tr ờng dữ 

li u 

  c  

t  ớc 

  ộ 

d    

G   trị m  n 

    trị 

   u 

dữ l  u 

Dan  mục 

tham 

ch ếu 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

62 
Thi tay nghề 

thế gi i 

ThiTayNgheT

G 
200 

Chỉ chứa các 

ký tự (hoa, 

t ường) thuộc 

bảng chữ cái 

Vi t Nam hoặc 

số từ 0 – 9 

hoặc dấu cách 

C u   

   tự 
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PH N I:  

CHUẨN  Ỹ THUẬT CẤU TRÚC TH NG ĐIỆP DỮ LIỆU  

CỦA C C TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG 

  CHUNG CHO TẤT C  C C ĐỐI TƯỢNG TRONG QU N L  LĨNH VỰC LAO 

ĐỘNG, NGƯỜI C  C NG V     HỘI) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTChungCuaConNguoi" type="TTChungCuaConNguoiType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin chung của con người</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTChungCuaConNguoiType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoDinhDanh" type="SoDinhDanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số định danh cá nhân (mã cá 
nhân)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoDinhDanhHoGD" type="SoDinhDanhHoGDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số định danh hộ g a đ n       ộ gia 
đ n )</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="QuanHe" type="QuanHeType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Quan    vớ  c ủ  ộ 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoVaTen" type="HoVaTenType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Họ và tên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="GioiTinh" type="GioiTinhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Giới tính</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayThangNamSinh" type="NgayThangNamSinhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Ngày, t áng, nă  
sinh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoCCCD" type="SoCCCDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số căn cước công dân 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DanToc" type="DanTocType"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Dân tộc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TonGiao" type="TonGiaoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tôn giáo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="QueQuan" type="QueQuanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Quê quán</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThuongTru" type="ThuongTruType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hộ khẩu t ường trú</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiOHienTai" type="NoiOHienTaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  ở hi n tại</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ cụ thể</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TringDoHV" type="TringDoHVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Tr n  độ  ọc vấn 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TrinhDoCMKT" type="TrinhDoCMKTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Tr n  độ c uy n   n  ỹ thuật 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TinhTrangHonNhan" type="TinhTrangHonNhanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T n  trạng   n n  n< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TinhTrangVL" type="TinhTrangVLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T n  trạng v  c làm</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="PhanLoaiHo" type="PhanLoaiHoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Phân loại hộ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThamGiaBHXH" type="ThamGiaBHXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tham gia Bảo hiểm xã hội 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaBHXH" type="MaBHXHType"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã số Bảo hiểm xã 
hội</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoDinhDanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="12"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoDinhDanhHoGDType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="9"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="QuanHeType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoVaTenType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="GioiTinhType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="0"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayThangNamSinhType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoCCCDType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="12"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DanTocType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TonGiaoType"> 
  <xs:restriction base="DanTocType"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="QueQuanType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThuongTruType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
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   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiOHienTaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiCuTheType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TringDoHVType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoDaoTaoType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoCMKTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TinhTrangHonNhanType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TinhTrangVLType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PhanLoaiHoType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThamGiaBHXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaBHXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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PH N II: 

CHUẨN  Ỹ THUẬT CẤU TRÚC TH NG ĐIỆP DỮ LIỆU 

CỦA C C TRƯỜNG DỮ LIỆU QU N L  CHU ÊN NG NH 

I. NHÓM LĨNH VỰC    HỘI 

1  LĨNH VỰC B O TRỢ    HỘI V  GI M NGH O 

NGƯỜI CAO TUỔI  Hết tuổ      độ   t    Luật đị  ) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNCT" type="TTNCTType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của Người cao tuổi</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNCTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="LuongHuuTri" type="LuongHuuTriType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> ưởng  ương  ưu 
tr </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoiNCT" type="HoiNCTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tham gia hội NCT</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CTDoanThe" type="CTDoanTheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>T a  g a c ng tác Đảng, chính quyền, 
MTTQ và các tổ chức đoàn t ể</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KhuyenHoc" type="KhuyenHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tham gia công tác khuyến học, thanh tra 
nhân  
dân, hòa giả … 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="KhuyenHocType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CTDoanTheType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoiNCTType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LuongHuuTriType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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NGƯỜI  HU  T TẬT  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNKT" type="TTNKTtype"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của người khuyết tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNKTtype"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n Người khuyết tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTKT" type="TTKTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin khuyết tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTConNKT" type="TTConNKTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin con của người khuyết 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KNTuPV" type="KNTuPVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Khả năng tự phục 
vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThuocDTTGXHTX" type="ThuocDTTGXHTXType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thuộc đố  tượng trợ giúp xã hộ  t ường 
xuyên?</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucCS" type="HinhThucCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức c ă  sóc< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTNguoiCS" type="TTNguoiCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin cá nhân/hộ g a đ n  c ă  sóc 
nu   dưỡng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TenCSBTXH" type="TenCSBTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T n cơ sở bảo trợ xã 
hội</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:complexType name="TTKTType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin khuyết tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DangTat" type="DangTatType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Dạng tật của người khuyết 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MucDoKT" type="MucDoKTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức độ khuyết tât</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="DangTatType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MucDoKTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTConNKTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoConNKT" type="SoConNKTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số con của người khuyết 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoConDuoi36TT" type="SoConDuoi36TTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số con dưới 36 tháng 
tuổi</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoConNKTType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoConDuoi36TTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="0"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="KNTuPVType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThuocDTTGXHTXType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTNguoiCSType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CaNhanHGDCS" type="CaNhanHGDCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cá nhân/hộ g a đ n  c ă  sóc nu   
dưỡng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HTenNguoiCS" type="HTenNguoiCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Họ và t n ngườ  c ă  sóc, nu   
dưỡng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CCCDNguoiCS" type="CCCDNguoiCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số căn cước c ng d n ngườ  c ă  sóc, 
nu   dưỡng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CaNhanHGDCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HTenNguoiCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CCCDNguoiCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="12"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenCSBTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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 ĐỐI TƯỢNG TG H THƯỜNG XUYÊN 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTDTTGXHTX" type="TTDTTGXHTXType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của đố  tượng trợ giúp xã hộ  t ường 
xuyên</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTDTTGXHTXType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTHocVan" type="TTHocVanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin học vấn</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DTTGXHTX" type="DTTGXHTXType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>T uộc đố  tượng T    t ường 
xuyên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KNTuPV" type="KNTuPVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Khả năng tự phục 
vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CoVL" type="CoVLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Có vi c làm mang lại thu 
nhập</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CoVLType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="KNTuPVType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DTTGXHTXType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="8"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTHocVanType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TinhTrangDiHoc" type="TinhTrangDiHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tình trạng đ   ọc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="CapHoc" type="CapHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ấp đang  ọc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CapHocType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TinhTrangDiHocType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

ĐỐI TƯỢNG TG H TRONG C  SỞ BT H 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTDTuongTGXHTrongCSBTXH" 
type="TTDTuongTGXHTrongCSBTXHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của đố  tượng T    trong cơ sở 
BTXH</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTDTuongTGXHTrongCSBTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DTuongCSBTXH" type="DTuongCSBTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đố  tượng tạ  cơ sở bảo trợ xã 
hội</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HTDoiTuongCSBTXH" 
type="HTDoiTuongCSBTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hi n trạng đố  tượng tạ  cơ sở 
BTXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HThucLTru" type="HThucLTruType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức  ưu tr  tạ  các cơ sở 
BTXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DCTruocKia" type="DCTruocKiaType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ trước     vào cơ 
sở< xs:docu entat on> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ cụ thể</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDVaoCSBTXH" type="TTQDVaoCSBTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số quyết địn  vào cơ sở 
BTXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TCKhac" type="TCKhacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Trợ cấp khác</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="DTuongCSBTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HTDoiTuongCSBTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HThucLTruType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DCTruocKiaType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiCuTheType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDVaoCSBTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDVaoCSBTXH" type="SoQDVaoCSBTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày quyết địn  vào cơ sở 
BTXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayQDVaoCSBTXH" 
type="NgayQDVaoCSBTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hi u lực quyết địn < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="HieuLuc" type="HieuLucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hi u lực quyết địn < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDVaoCSBTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="15"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayQDVaoCSBTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HieuLucType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TCKhacType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="500"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI NGH O, CẬN NGHÈO  TH NH VIÊN HỘ NGH O, HỘ CẬN 

NGHÈO) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNguoiNgheo" type="TTNguoiNgheoType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của người nghèo, cận nghèo (thành viên hộ 
nghèo)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNguoiNgheoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ChieuCao" type="ChieuCaoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chiều cao (cm)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CanNang" type="CanNangType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cân nặng (kg)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SuDungInternet" type="SuDungInternetType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Sử dụng Internet</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TinhTrangDiHoc" type="TinhTrangDiHocType"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tình trạng đ   ọc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CapHoc" type="CapHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ấp đang  ọc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="ChieuCaoType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CanNangType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TinhTrangDiHocType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CapHocType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SuDungInternetType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNVCTXH" type="TTNVCTXHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của nhân viên công tác xã 
hội</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNVCTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NVCTXH" type="NVCTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nhân viên công tác xã 
hội</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
   <xs:element name="MaSoChucDNVCTXH" type="MaSoChucDNVCTXH"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã số chức danh nhân viên 
CTXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChucDanhNVCTXH" type="ChucDanhNVCTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chức danh nhân viên 
CTXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTLuong" type="TTLuongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T  ng t n  ương của Nhân viên 
CTXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NVCTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaSoChucDNVCTXH"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucDanhNVCTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTLuongType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="BacLuongNVCTXH" type="BacLuongNVCTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bậc  ương< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HSLuongNVCTXH" type="HSLuongNVCTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>H  số  ương< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="PhuCapNVCTXH" type="PhuCapNVCTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Phụ cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BacLuongNVCTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HSLuongNVCTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:float"> 
   <xs:pattern value=""/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PhuCapNVCTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:float"> 
   <xs:pattern value=""/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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2. LĨNH VỰC TR  EM 

TR  EM  tr  em từ 16 tuổ  trở  uốn   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTTETu16TuoiTroXuong" type="TTTETu16TuoiTroXuongType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của trẻ em (trẻ em từ 16 tuổi trở 
xuống)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTTETu16TuoiTroXuongType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TinhTrangDiHoc" type="TinhTrangDiHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>T n  trạng đ   ọc </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CapHoc" type="CapHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> ấp  ọc (DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HocLop" type="HocLopType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> ớp đang t eo  ọc 
  ớp)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MGHocPhi" type="MGHocPhiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>   n    n, g ả   ọc p   
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TEHCDB" type="TEHCDBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Trẻ e  có  oàn cản  đặc    t   ó   ăn 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TinhTrangDiHocType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CapHocType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HocLopType"> 
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  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MGHocPhiType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TEHCDBType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

TR  EM C  HO N C NH Đ C BIỆT  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTTECoHCDB" type="TTTECoHCDBType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin trẻ em có hoàn cản  đặc bi t khó 
  ăn</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTTECoHCDBType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NhomTEHCDB" type="NhomTEHCDBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>N ó  Trẻ e  có   Đ    
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TENguyCoRoiVaoHCDB" 
type="TENguyCoRoiVaoHCDBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Trẻ e  có nguy cơ rơ  vào   Đ    
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TEHCDBKhac" type="TEHCDBKhacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Trẻ em có hoàn cản  đặc bi t 
khác</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucCS" type="HinhThucCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>  n  t ức c ă  sóc trẻ em  
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DTTETGXHTX" type="DTTETGXHTXType"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đố  tượng T   ưởng T    t ường 
xuyên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucTG" type="HinhThucTGType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>  n  t ức trợ giúp trẻ 
em</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTCaNhanHGDCS" type="TTCaNhanHGDCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Cá nhân/ Hộ g a đ n  c ă  
sóc, nu   dưỡng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TenCSBTXH" type="TenCSBTXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>T n cơ sở BTXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CSCungCapDVBVTE" 
type="CSCungCapDVBVTEType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> ơ sở cung cấp dịch vụ bảo v  trẻ 
em</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NhomTEHCDBType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TENguyCoRoiVaoHCDBType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TEHCDBKhacType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DTTETGXHTXType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucTGType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
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   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTCaNhanHGDCSType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin cán nhân hộ g a đ n  c ă  sóc, nu   
dưỡng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CaNhanHGDCS" type="CaNhanHGDCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cá nhân/ Hộ g a đ n  c ă  sóc, nu   
dưỡng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HTenNguoiCS" type="HTenNguoiCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Họ và t n ngườ  c ă  sóc, nu   
dưỡng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CCCCDNguoiCS" type="CCCDNguoiCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số căn cước c ng d n Ngườ    ă  sóc, 
nu   dưỡng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CaNhanHGDCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HTenNguoiCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CCCDNguoiCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="12"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenCSBTXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CSCungCapDVBVTEType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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3. LĨNH VỰC PH NG CHỐNG TỆ NẠN    HỘI  

NGƯỜI B N D M  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNguoiBanDamXPVPHC" type="TTNguoiBanDamXPVPHCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông t n người bán dâm xử phạt vi phạm hành 
chính</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNguoiBanDamXPVPHCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của người bán dâm xử phạt vi phạm hành 
chính</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="HanhViMD" type="HanhViMDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hành vi tham gia của người mại 
dâm</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanXuPhatHCMD" type="SoLanXuPhatHCMDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số   n xử p ạt  àn  c  n   ại 
dâm</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanGDMD" type="SoLanGDMDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số l n giáo dục tạ  x , p ường, thị trấn; 
đưa vào cơ sở giáo dục, trường g áo dưỡng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanGDMD" type="SoLanGDMDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Truy cứu trách nhi m hình sự của ngườ  
 ạ  d  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroGQVDXHMD" type="HoTroGQVDXHMDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội mại 
dâm</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTNguoiDDHP" type="TTNguoiDDHPType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T  ng t n ngườ  đại hi n hợp 
pháp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="HanhViMDType"> 
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  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanXuPhatHCMDType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanGDMDType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrachNhiemHSMDType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroGQVDXHMDType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTNguoiDDHPType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin ngườ  đại di n hợp pháp</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="HoVaTenNguoiDDHP" 
type="HoVaTenNguoiDDHPType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Họ và t n ngườ  đại di n hợp 
pháp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CCCDNguoiDDHP" type="CCCDNguoiDDHPType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số căn cước c ng d n ngườ  đại di n 
hợp pháp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="HoVaTenNguoiDDHPType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CCCDNguoiDDHPType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="12"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNguoiNghienMaTuy" type="TTNguoiNghienMaTuyType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n người nghi n ma túy</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNguoiNghienMaTuyType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n người nghi n ma túy</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="HinhThucSDMT" type="HinhThucSDMTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức sử dụng ma 
túy</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgaySDMT" type="NgaySDMTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày sử dụng ma 
túy</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LoaiMTSD" type="LoaiMTSDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loại ma túy sử 
dụng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanCaiNghienTruocDay" 
type="SoLanCaiNghienTruocDayType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số l n cai nghi n trước 
đ y< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucSDMTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgaySDMTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LoaiMTSDType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanCaiNghienTruocDayType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
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   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI ĐANG CAI NGHIỆN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTDangCaiNghien" type="TTDangCaiNghienType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông t n đang ca  ng   n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTDangCaiNghienType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n đang ca  ng   n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NoiCaiNghien" type="NoiCaiNghienType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nơ  ca  ng   n</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucCaiNghien" type="HinhThucCaiNghienType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức cai 
nghi n</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanKhamSK" type="SoLanKhamSKType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số l n được khám</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanTuVan" type="SoLanTuVanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số l n được tư vấn</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanHocNghe" type="SoLanHocNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số l n được học 
nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanHocVH" type="SoLanHocVHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số l n được học văn  óa trong quá tr n  
đ ều trị</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanBoMethadone" type="SoLanBoMethadoneType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số l n bỏ liều đ ều trị 
Methadone</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="HoTroGQVDXHMT" type="HoTroGQVDXHMTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã 
hội</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NoiCaiNghienType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucCaiNghienType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanKhamSKType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanTuVanType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanHocNgheType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanHocVHType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanBoMethadoneType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroGQVDXHMTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTSauCaiNghienMT" type="TTSauCaiNghienMTType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin sau cai nghi n ma túy</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTSauCaiNghienMTType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin sau cai nghi n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="HinhThucSauCaiNghien" 
type="HinhThucSauCaiNghienType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức sau cai 
nghi n</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SuDungMaTuy" type="SuDungMaTuyType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Sử dụng  a t y</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucSDMT" type="HinhThucSDMTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức sử dụng 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucSauCaiNghienType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SuDungMaTuyType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucSDMTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI HOÀN THÀNH CAI NGHIỆN MA TÚY 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTHoanThanhCaiNghienMT" type="TTHoanThanhCaiNghienMTType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin hoàn thành cai nghi n ma 
túy</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
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 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTHoanThanhCaiNghienMTType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin hoàn thành cai nghi n ma 
túy</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ChungNhanHTCaiNghien" 
type="ChungNhanHTCaiNghienType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số chứng nhận hoàn thành cai 
nghi n</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayChungNhanHTCaiNghien" 
type="NgayChungNhanHTCaiNghienType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp chứng 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TaiNghien" type="TaiNghienType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tái nghi n</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucSDMT" type="HinhThucSDMType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức sử dụng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucXuLy" type="HinhThucXuLyType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức xử lý</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TNHSMT" type="TNHSMTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Truy cứu trách nhi m hình 
sự</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="ChungNhanHTCaiNghienType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayChungNhanHTCaiNghienType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TaiNghienType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucSDMType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucXuLyType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
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   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TNHSMTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI BỊ MUA B N TRỞ V  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNguoiBiMuaBanTroVe" type="TTNguoiBiMuaBanTroVeType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của người bị mua bán trở 
về</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNguoiBiMuaBanTroVeType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của người bị mua bán trở 
về</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DTNanNhanMB" type="DTNanNhanMBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loạ  đố  tượng nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TuVanPL" type="TuVanPLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tư vấn pháp lý</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroYT" type="HoTroYTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Dịch vụ hỗ trợ y tế</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroDiLai" type="HoTroDiLaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Dịch vụ hỗ trợ c   p   đ  
lại</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroHocNghe" type="HoTroHocNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hỗ trợ học nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LuuTru" type="LuuTruType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:docu entat on> ưu tr  tạ  các cơ sở tiếp nhận nạn 
nhân</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroTamLy" type="HoTroTamLyType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hỗ trợ tư vấn tâm lý</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroThuTucPL" type="HoTroThuTucPLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hỗ trợ thủ tục pháp 
lý</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NguoiCS" type="NguoiCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>  a đ n , người thân quản  ý c ă  
sóc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoVaTenNguoiDDHP" 
type="HoVaTenNguoiDDHPType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Họ t n ngườ  đại di n hợp 
pháp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CCCDNguoiDDHP" type="CCCDNguoiDDHPType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số căn cước c ng d n ngườ  đại di n 
hợp pháp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CoSoCaiNghienMT" type="CoSoCaiNghienMTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ơ sở cai nghi n ma túy 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="DTNanNhanMBType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TuVanPLType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroYTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroDiLaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
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   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroHocNgheType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LuuTruType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroTamLyType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroThuTucPLType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NguoiCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoVaTenNguoiDDHPType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CCCDNguoiDDHPType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="12"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CoSoCaiNghienMTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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4.  LĨNH VỰC NGƯỜI C  C NG  

NGƯỜI C  C NG CHUNG (NGƯỜI C  C NG  H NG BAO GỒM 

TH NG TIN CỦA LIỆT SĨ  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="ThongTinChung" type="ThongTinChungType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của ngườ  có c ng  c ung đối vớ  người có 
công không bao gồm thông tin của li t sỹ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="ThongTinChungType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n   ung các đố  tượng Người có 
công</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DonViQL" type="DonViQLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đơn vị quản lý</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DoiTuongNCC" type="DoiTuongNCCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Các loạ  đố  tượng người có 
công</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoSoQL" type="HoSoQLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hồ sơ Quản  ý Người có 
công</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KhenThuong" type="KhenThuongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>có/không khen 
t ưởng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTConsong" type="TTConsongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T  ng t n Người có công còn sống  đ  
mất</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="DonViQLType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DoiTuongNCCType"> 
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  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="HoSoQLType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="MaHoSo" type="MaHosoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã hồ sơ của NCC</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoHoSoBoQL" type="SoHoSoBoQL"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số hồ sơ  ộ quản lý</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoHoSoSoQL" type="SoHoSoSoQL"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số hồ sơ Sở quản 
lý</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaHosoType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoHoSoBoQL"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoHoSoSoQL"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="KhenThuongType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TTConsongType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 

NĂM 1945 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
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<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="NHDTruoc01011945" type="NHDTruoc01011945Type"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông t n Người hoạt động cách mạng trước ngày 
01/01/1945</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="NHDTruoc01011945Type"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n Người hoạt động cách mạng trước ngày 
01/01/1945</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bí danh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Donvi" type="DonviType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đơn vị công tác</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin cấp bậc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày nhập ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayVaoDangCT" type="NgayVaoDangCTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentat on>Ngày vào đảng chính 
thức</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayNghiHuu"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày nghỉ  ưu< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TGThamGiaHDCM" type="TGThamGiaHDCMType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian tham gia hoạt động CM 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDCN" type="TTQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin quyết định công 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Thông tin Quyết định phụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   đối vớ  N Đ M trước 
ngày 01/01/1945</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BiDanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonviType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTCapBacType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CapBac" type="CapBacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp bậc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChucVu" type="ChucVutype"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chức vụ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CapBacType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVutype"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayNhapNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayVaoDangCTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayNghiHuuType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TGThamGiaHDCMType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày bắt đ u tham 
gia</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Ngày kết thúc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgayBatDauType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayKetThucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDCNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Quyết định công nhận</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDCN" type="SoQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ c ng n ận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapQDCN" type="NoiCapQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cáp QĐ c ng 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapQDCN" type="NgayCapQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp quyết định công 
nghận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDPC_TCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Quyết định phụ cấp, trợ 
cấp</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapQDPC_TC" type="NoiCapQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:docu entat on>Nơ  cấp QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapQDPC_TC" type="NgayCapQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>ngày cấp QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NG   01 TH NG 01 NĂM 

1945 Đ N NGÀY KHỞI NGHĨA TH NG 8 NĂM 1945 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="NHDTu011945den81945" type="NHDTu011945den81945Type"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n Người hoạt động từ 01 01 1945 đến tháng 8 
nă  1945</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="NHDTu011945den81945Type"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n Người hoạt động cách mạng từ ngày 
01/01/1945 đến t áng 8 nă  1945</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bí danh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonVi" type="DonViType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Đơn vị công tác</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày nhập ngũ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayVaoDangCT" type="NgayVaoDangCTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Ngày vào đảng chính 
thức</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayNghiHuu" type="NgayNghiHuuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày Nghỉ  ưu< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin cấp bậc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TGThamGiaHDCM" type="TGThamGiaHDCMType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian tham gia hoạt động CM 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDCongNhan" type="TTQDCongNhanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin quyết định Công 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Quyết định phụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDaiTruoc81945" 
type="CheDoUuDaiTruoc81945Type"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   đối vớ  N Đ M từ ngày 
01011945 đến 8 1945</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BiDanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTCapBacType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CapBac" type="CapBacType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Cấp bậc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChucVu" type="ChucVuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chức vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CapBacType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayNhapNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayVaoDangCTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayNghiHuuType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TGThamGiaHDCMType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày bắt đ u tham gia 
HDCM</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày Kết thúc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgayBatDauType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayKetThucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDCongNhanType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDNCC"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ   ng n ận </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="SoQDNCCType"/> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapQDNCC" type="HieuLucCNType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Ngày cấp QĐ   ng 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapQDNCC" type="NoiCapQDNCCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp QĐ   ng 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDNCCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HieuLucCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapQDNCCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDPC_TCType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ P ụ cấp trợ cấp 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HieuLucPC_TC" type="HieuLucPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp QĐ P ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapQDPC_TC" type="NoiCapQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp QĐ P ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HieuLucPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiTruoc81945Type"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
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   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 LIỆT SĨ 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTLietSy" type="TTLietSyType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Li t Sỹ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTLietSyType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Li t Sỹ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bí danh của li t sĩ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonVi" type="DonViType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đơn vị công tác của Li t sỹ trước lúc hy 
sinh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp bậc, Chức vụ của Li t Sỹ lúc hy 
sinh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTGiayBaoTu" type="TTGiayBaoTuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin về Giấy Báo 
Tử</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTHySinh" type="TTHySinhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin lúc hy 
sinh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoBangTQGC" type="SoBangTQGCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số bằng tổ quốc ghi 
công</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaMoLS" type="MaMoLSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã mộ li t sỹ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
   <xs:element name="ThanNhanLS" type="ThanNhanLSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã thân nhân li t sỹ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BiDanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTCapBacType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CapBac" type="CapBacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp bậc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChucVu" type="ChucVuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chức vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CapBacType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTGiayBaoTuType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DonViCapGBT" type="DonViCapGBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đơn vị cấp Giấy báo 
tử</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapGBT" type="NgayCapGBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày Cấp Giấy báo 
tử</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="DonViCapGBTType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapGBTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTHySinhType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TruongHopHySinh" type="TruongHopHySinhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Trường hợp hy sinh của Li t 
sỹ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiHySinh" type="NoiHySinhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ   y s n < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHySinh" type="NgayHySinhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày hy sinh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TruongHopHySinhType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiHySinhType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiCuTheType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHySinhType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoBangTQGCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaMoLSType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThanNhanLSType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

B  M  VIỆT NAM ANH H NG 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 



203 

<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTBaMeVNAH" type="TTBaMeVNAHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin bà mẹ vi t nam anh hùng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTBaMeVNAHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>thông tin bà mẹ vi t nam anh hùng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="MVNAH" type="MVNAHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Trường hợp xét tặng 
BMVNAH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLuongLS" type="SoLuongLSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số  ượng con Li t sĩ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTLietSi" type="TTLietSiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin li t sỹ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoBangTQGC" type="SoBangTQGCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số bằng Tổ quốc ghi 
công</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Quyết định phụ cấp bà mẹ 
VNAH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDCN" type="TTQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin quyết định công 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTNguoiPV" type="TTNguoiPVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T  ng t n người phục 
vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   
BMVNAH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType name="MVNAHType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLuongLSType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTLietSiType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="HoVaTenLS" type="HoVaTenLSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Họ và tên </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoBangTQGC" type="SoBangTQGCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số bằng Tổ quốc ghi 
công</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="HoVaTenLSType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoBangTQGCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaLSTType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="20"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDPC_TCType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ P ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiQDPC_TC" type="NoiQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp QĐ P ụ cấp trợ cấp 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TC_PCHieuLuc" type="TC_PCHieuLucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp Quyết định trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TC_PCHieuLucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDCNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Quyết định công nhận</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDCN" type="SoQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ c ng n ận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapQDCN" type="NoiCapQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cáp QĐ c ng 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapQDCN" type="NgayCapQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp quyết định công 
nghận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTNguoiPVType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDNguoiPV" type="SoQDNguoiPvType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ trợ cấp người phục 
vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiQDNguoiPV" type="NoiQDNguoiPVType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:docu entat on>Nơ  QĐ trợ cấp người phục 
vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayQDNguoiPV" type="NgayQDNguoiPhucVuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Ngày QĐ trợ cấp người phục 
vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NguoiPVBMVNAH" type="NguoiPVBMVNAHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Người phục vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDNguoiPvType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDNguoiPVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayQDNguoiPhucVuType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NguoiPVBMVNAHType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

ANH H NG V  TRANG NH N D N  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:complexType name="TTAHLLVTNDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin về anh hùng lực  ượng vũ trang n  n 
dân</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bí danh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="DonVi" type="DonViType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đơn vị công tác</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin cấp bậc chức 
vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayVaoDangCT" type="NgayVaoDangCTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày vào Đảng chính 
thức</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày nhập ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayNghiHuu" type="NgayNghiHuuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày nghỉ  ưu< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDCN" type="TTQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin quyết định công 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin quyết định phụ cấp, trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   của 
AHLLVTND</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BiDanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTCapBacType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CapBac" type="CapBacType"/> 
   <xs:element name="ChucVu" type="ChucVuType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CapBacType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
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   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayNhapNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayVaoDangCTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayNghiHuuType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDCNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin về quyết định phong tặng/ truy tặng anh 
hùng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDCN" type="SoQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số quyết định phong tặng/ truy tặng anh 
hùng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HieuLucQDCN" type="HieuLucQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày quyết định phong tặng/ truy tặng 
anh hùng có hi u lực</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiQDCN" type="NoiQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp quyết định phong tặng/ truy tặng 
anh hùng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HieuLucQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDPC_TCType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDPC_TC"/> 
   <xs:element name="HieuLucTC_PC"/> 
   <xs:element name="NoiQDPC_TC"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType name="SoQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HieuLucPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:element name="TTAHLLVTND" type="TTAHLLVTNDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin AHLLVTND</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

 ANH H NG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHI N 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTAHLD" type="TTAHLDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin AHLD</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTAHLDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin về an   ùng  ao động</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bí danh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonVi" type="DonViType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đơn vị công tác</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin cấp bậc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayVaoDangCT" type="NgayVaoDangCTType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Ngày chính thức vào 
Đảng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày Nhập Ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayNghiHuu" type="NgayNghiHuuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày Nghỉ  ưu< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDCN" type="TTQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin quyết định công 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin quyết định phụ cấp, trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   của 
A  Đ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BiDanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTCapBacType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CapBac" type="CapBacType"/> 
   <xs:element name="ChucVu" type="ChucVuType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CapBacType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayNhapNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayVaoDangCTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayNghiHuuType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDCNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin về Quyết định phong tặng/ truy tặng danh hi u 
Anh hùng </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDCN" type="SoQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số Quyết định phong tặng/ truy tặng 
danh hi u Anh hùng </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapQDCN" type="NgayCapQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp Quyết định phong tặng/ truy 
tặng danh hi u Anh hùng </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapQDCN" type="NoiCapQDCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp Quyết định phong tặng/ truy tặng 
danh hi u Anh hùng </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapQDCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDPC_TCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin về quyết định phụ cấp, trợ 
cấp</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số quyết định phụ cấp, trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HieuLucPC_TC" type="HieuLucPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày quyết định phụ cấp, trợ cấp có hi u 
lực</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiQDPC_TC" type="NoiQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:docu entat on>Nơ  ra quyết định phụ cấp, trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HieuLucPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 THƯ NG BINH 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="TTThuongBinh" type="TTThuongBinhType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Comment describing your root 
element</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTThuongBinhType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin đố  tượng T ương   n </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bi danh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTGiayChungNhanTB" 
type="TTGiayChungNhanTBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Giấy chứng nhận T ương 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LoaiTB" type="LoaiTBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loạ  t ương   n </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="TruongHopTB" type="TruongHopTBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Trường hợp T ương 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TyLeSuyGiam" type="TyLeSuyGiamType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tỷ l  suy giảm</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTGiamDinhTT" type="TTGiamDinhTTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Biên bản   á  địn  T ương 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTGiayGioiThieu" type="TTGiayGioiThieuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Giấy giới 
thi u</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChucVu_CapBacBithuong" 
type="ChucVu_CapBacBithuongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp bậc/Chức vụ lúc bị 
t ương< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTNhapNgu" type="TTNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin nhập ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThoiGianOChienTruong" 
type="ThoiGianOChienTruongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian ở chiến 
trường</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="VungDBKKGianKho" type="VungDBKKGianKhoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian ở vùng đặc bi t   ó   ăn g an 
khổ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThanNhan" type="ThanNhanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thân nhân </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   c o T ương 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDaiChet" type="CheDoUuDaiChetType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   đối vớ  T ương   n  sau 
khi chết</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BiDanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTGiayChungNhanTBType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoChungNhanTB" type="SoChungNhanTBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>số Giấy Chứng nhận T ương 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapGCNTB" type="NoiCapGCNTBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp Giấy chứng 
nhận</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapGCNTB" type="NgayCapGCNTBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp giấy chứng nhận t ương 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoChungNhanTBType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapGCNTBType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapGCNTBType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LoaiTBType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TruongHopTBType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TyLeSuyGiamType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTGiamDinhTTType"> 
  <xs:annotation> 
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   <xs:documentation>Thông tin Giám địn  t ương tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoGiamDinhTT" type="SoGiamDinhTTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số Biên bản g á  địn  t ương 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LoaiGiamDinhTT" type="LoaiGiamDinhTTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loạ  g á  địn  t ương tật 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayGiamDinhTT" type="NgayGiamDinhTTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày lập Biên bản g á  địn  t ương 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiGiamDinhYK"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  g á  định y khoa 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoGiamDinhTTType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LoaiGiamDinhTTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayGiamDinhTTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiGiamDinhYKType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTGiayGioiThieuType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Giấy Giới thi u</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CQGioiThieu" type="CQGioiThieuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ơ quan g ới thi u</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoGioiThieu" type="SoGioiThieuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số Giấy giới thi u</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="NgayCapGGT" type="NgayCapGGTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày Cấp Giấy giới 
thi u</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CQGioiThieuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoGioiThieuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapGGTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVu_CapBacBithuongType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Cấp bậc/Chức vụ lúc bị t ương< xs:docu entat on> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTNhapNguType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin nhập ngũ< xs:docu entat on> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian nhập ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonViNhapNgu" type="DonViNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Đơn vị nhập ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayXuatNgu" type="NgayXuatNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian xuất ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonViXuatNgu" type="DonViXuatNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Đơn vị xuất ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChucVu_CapBacXuatNgu" 
type="ChucVu_CapBacXuatNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp bậc/chức vụ khi xuất 
ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType name="NgayNhapNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViNhapNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayXuatNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViXuatNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVu_CapBacXuatNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="ThoiGianOChienTruongType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thời gian ở chiến trường</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày tham gia </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày kết thúc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgayBatDauType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayKetThucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="VungDBKKGianKhoType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thời gian ở vùng đặc bi t   ó   ăn g an 
khổ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày tham gia </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày kết thúc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TTQDPC_TCType"> 
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  <xs:annotation> 
   <xs:docu entat on>T  ng t n QĐ p ụ cấp trợ cấp</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HieuLucPC_TC" type="HieuLucPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentat on>Ngày QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapQDPC_TC" type="NoiCapQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HieuLucPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThanNhanType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiChetType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 BỆNH BINH 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="TTBenhBinh" type="TTBenhBinhType"> 
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  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Comment describing your root 
element</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTBenhBinhType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin b nh binh</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bí danh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTGiayChungNhanBB" 
type="TTGiayChungNhanBBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Giấy chứng nhận B nh 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TruongHopBB" type="TruongHopBBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Trường hợp B nh 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTGiamDinhBT" type="TTGiamDinhBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Biên bản   á  định B nh 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTGiayGioiThieu" type="TTGiayGioiThieuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Giấy giới 
thi u</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChucVu_CapBacBiBenh" 
type="ChucVu_CapBacBiBenhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp bậc/Chức vụ lúc bị 
b nh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTNhapNgu" type="TTNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin nhập ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="VungDBKKGianKho" type="VungDBKKGianKhoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian ở vùng đặc bi t   ó   ăn g an 
khổ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThanNhan" type="ThanNhanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thân nhân </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   đối với b nhbinh 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDaiBBChet" type="CheDoUuDaiBBChetType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   đối với b nh binh sau khi 
chết</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BiDanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTGiayChungNhanBBType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Giấy chứng nhận B nh 
binh</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoChungNhanBB" type="SoChungNhanBBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số Giấy Chứng nhận B nh 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapGCNBB" type="NoiCapGCNBBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp Giấy Chứng nhận B nh 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapGCNBB" type="NgayCapGCNBBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp Giấy Chứng nhận B nh 
binh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoChungNhanBBType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapGCNBBType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapGCNBBType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TruongHopBBType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTGiamDinhBTType"> 
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  <xs:annotation> 
   <xs:docu entat on>T  ng t n   á  địn  t ương tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoGiamDinhBT" type="SoGiamDinhBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số Biên bản giám định b nh 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LoaiGiamDinhBT" type="LoaiGiamDinhBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loạ  g á  định b nh tật 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayGiamDinhBT" type="NgayGiamDinhBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày lập Biên bản g á  định b nh 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiGiamDinhYK"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  g á  định y khoa 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoGiamDinhBTType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LoaiGiamDinhBTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayGiamDinhBTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiGiamDinhYKType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTGiayGioiThieuType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Giấy Giới thi u</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CQGioiThieu" type="CQGioiThieuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ơ quan g ới thi u</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoGioiThieu" type="SoGioiThieuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số giấy giới thi u</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapGGT" type="NgayCapGGTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp Giấy giới 
thi u</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="CQGioiThieuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoGioiThieuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapGGTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVu_CapBacBiBenhType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Cấp bậc/Chức vụ lúc bị b nh</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTNhapNguType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin nhập ngũ< xs:docu entat on> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian nhập ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonViNhapNgu" type="DonViNhapNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Đơn vị nhập ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayXuatNgu" type="NgayXuatNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian xuất ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonViXuatNgu" type="DonViXuatNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Đơn vị xuất ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChucVu_CapBacXuatNgu" 
type="ChucVu_CapBacXuatNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp bậc/chức vụ khi xuất 
ngũ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgayNhapNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViNhapNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayXuatNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViXuatNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVu_CapBacXuatNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="VungDBKKGianKhoType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thời gian ở vùng đặc bi t   ó   ăn g an 
khổ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày tham gia </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày kết thúc</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgayBatDauType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayKetThucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThanNhanType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiBBChetType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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 NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  H NH CHI N BỊ NHI M CHẤT ĐỘC H A 

HỌC 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNHDNhiemCDHH" type="TTNHDNhiemCDHHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>THÔN  T N   A N  Ờ   O T Đ N     N      N 
   N   M    T Đ     A    </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNHDNhiemCDHHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  N  T N   A N  Ờ   O T Đ N     N      N 
   N   M    T Đ     A    </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bí danh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonVi" type="DonViType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đơn vị công tác</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChucVu_CapBac" type="ChucVu_CapBacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đơn vị công tác</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTGiamDinhBT" type="TTGiamDinhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ác T  ng t n g á  định b nh 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoChungNhanBT" type="SoChungNhanBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số Giấy chứng nhận b nh tật do nhi m 
 Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TyLeSuyGiam" type="TyLeSuyGiamType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tỷ l  suy giảm  
N Đ    ị nhi    Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoQDCNNNhiem" type="SoQDCNNNhiemType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số Quyết định cấp giấy chứng nhận 
ngườ   Đ    ị nhi    Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="NguoiPV" type="NguoiPVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Người phục vụ </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   ngườ   Đ    ị nhi m 
 Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TGHuong" type="TGHuongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thờ  g an  ưởng chế độ ưu 
đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoNguoiPV" type="CheDoNguoiPVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ trợ cấp người phục 
vụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTConAH" type="TTConAHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T  ng t n con  ị ản  
 ưởng< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BiDanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChucVu_CapBacType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTGiamDinhType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Giám định BT</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoGiamDinhBT" type="SoGiamDinhBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> Số Biên bản g á  định b nh 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NhiemCDHH" type="NhiemCDHHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Xác nhận N Đ    ị nhi    Đ   
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="THNhiemCDHH" type="THNhiemCDHHType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:docu entat on>Trường hợp nhi m 
 Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LoaiGiamDinhBT" type="LoaiGiamDinhBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>g á  định l n đ u  g á  định 
lại</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayGiamDinhBT" type="NgayGiamDinhBTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày lập Biên bản g á  định b nh 
tật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoGiamDinhBTType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NhiemCDHHType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="THNhiemCDHHType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LoaiGiamDinhBTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayGiamDinhBTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoChungNhanBTType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TyLeSuyGiamType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoQDCNNNhiemType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NguoiPVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
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  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TGHuongType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoNguoiPVType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTConAHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin con bị ản   ưởng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ConThu" type="ConThuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số thứ tự con</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoVaTen" type="HoVaTenType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ọ và t n con< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTGiayCNCon" type="TTGiayCNConType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin giấy chứng nhận của con bị 
nhi    Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TyLeSGCon" type="TyLeSGConType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tỷ l  suy giảm của con bị nhi m 
 Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CDUuDaiCon" type="CDUuDaiConType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   của con bị nhi m 
 Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDTCPCCon" type="TTQDTCPCConType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Quyết định trợ cấp, phụ cấp 
của con bị nhi    Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TGHuongCon" type="TGHuongConType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian bắt đ u 
 ưởng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DCCHCon" type="TGHuongConType"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>P ương t  n trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 
c n thiết</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="ConThuType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoVaTenType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTGiayCNConType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoChungNhanNCDHH" 
type="SoChungNhanNCDHHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số giấy chứng nhận của bố hoặc mẹ 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoQDCapGCN" type="SoQDCapGCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số Quyết định cấp Giấy chứng nhận dị 
dạng, dị tật do ản   ưởng của chất độc hóa học</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayQDCapGCN" type="NgayQDCapGCNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Ngày ra QĐ cấp giấy chứng nhận con bị 
nhi    Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiQDCapGCN"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  ra QĐ cấp giấy chứng nhận con bị 
nhi    Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoChungNhanNCDHHType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoQDCapGCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayQDCapGCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDCapGCNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
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  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TyLeSGConType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDTCPCConType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDTCPCCon" type="SoQDTCPCConType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ trợ cấp, phụ câp của con bị 
nhi    Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayQDTCPCCon" type="NgayQDTCPCConType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Ngày ra QĐ trợ cấp, phụ cấp của con bị 
nhi    Đ  </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiQDTCPCCon" type="NoiQDTCPCConType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  ra QĐ trợ cấp, phụ cấp của con bị 
nhi    Đ  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDTCPCConType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayQDTCPCConType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDTCPCConType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CDUuDaiConType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TGHuongConType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DCCHConType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  H NG CHI N BỊ ĐỊCH B T, T  Đ   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNHDBBTD" type="TTNHDBBTDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>TT ngườ   Đ M  oặc  Đ    ị bắt, tù 
đày</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNHDBBTDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>TT ngườ   Đ M  oặc  Đ    ị bắt, tù 
đày</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTQDTC" type="TTQDTCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Quyết định trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ  </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThanNhan" type="ThanNhanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thân nhân khi NHDKC bị địch bắt tù, đày 
chết</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TTQDTCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:docu entat on>T  ng t n QĐ trợ cấp</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDTC"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số cấp Quyết định trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TC_PCHieuLuc" type="TC_PCHieuLucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp Quyết định trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiQDTC" type="NoiQDTCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp Quyết định trợ 
cấp</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDTCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Số Quyết định trợ cấp</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TC_PCHieuLucType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Ngày cấp Quyết định trợ cấp</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDTCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentat on>Nơ  cấp Quyết định trợ cấp</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Chế độ ưu đ  < xs:docu entat on> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThanNhanType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thân nhân khi NHDKC bị địch bắt tù, đày 
chết</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  H NG CHI N, GPDT, BVTQ, NVQT 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNHDKCGPDTBVTQNVQT"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>NHDKC, GPDT. BVTQ và làm nghĩa vụ quốc 
tế</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
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    <xs:element name="TTNHDKCGPDTBVTQNVQT" 
type="TTNHDKCGPDTBVTQNVQTType"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNHDKCGPDTBVTQNVQTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTQDTC" type="TTQDTCType"/> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"/> 
   <xs:element name="TGHuong" type="TGHuongType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TTQDTCType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDHDKC" type="SoQDHDKCType"/> 
   <xs:element name="NoiQDTC" type="NoiQDTCType"/> 
   <xs:element name="QDHDKCHieuLuc" type="QDHDKCHieuLucType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDHDKCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="QDHDKCHieuLucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDTCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Chế độ ưu đ   đối với NHDKC, GPDT. BVTQ và làm 
ng ĩa vụ quốc tế</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TGHuongType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thờ  g an  ưởng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI C  C NG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNCCGiupDoCM" type="TTNCCGiupDoCMType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của N   g  p đỡ cách 
mạng</xs:documentation> 
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  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNCCGiupDoCMType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>THÔNG TIN C A N  Ờ       N    ÚP ĐỠ CÁCH 
M NG</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="KhenTangType" type="KhenTangType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loạ    en tăng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"/> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TGHuong" type="TGHuongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thờ  g an  ưởng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="KhenTangType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Loại Khen tặng v  t àn  t c  g  p đỡ cách 
mạng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDPC_TCType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ p ụ cấp trợ cấp 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiQDPC_TC" type="NoiQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  ra QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayQDPC_TC" type="NgayQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Ngày ra QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="NgayQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TGHuongType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

THANH NIÊN XUNG PHONG 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTThanhNienXungPhong" type="TTThanhNienXungPhongType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Thanh niên xung phong</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTThanhNienXungPhongType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  N  T N   A T AN  N  N  UN  
PHONG</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgayThamGia" type="NgayThamGiaType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày tham gia 
TNXP</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonViQL" type="DonViQLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đơn vị quản lý</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiThamGia" type="NoiThamGiaType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nơ  đăng  ý t a  g a TN P  x ,  uy n, 
tỉnh)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ cụ thể</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayVe" type="NgayVeType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Ngày về địa 
p ương< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   c o TN P 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgayThamGiaType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViQLType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiThamGiaType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiCuTheType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayVeType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 TH N NH N NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTThanNhanNCC" type="TTThanNhanNCCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Thân nhân Người có công</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTThanNhanNCCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  N  T N   A T  N N  N N  ỜI CÓ CÔNG VỚI 
CÁCH M NG</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NCC" type="NCCType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Loạ  đố  tượng NCC</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="QuanHeNCC" type="QuanHeNCCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Quan h  của thân nhân với 
NCC</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin quyết định phụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Các chế độ ưu đ   của thân 
nhân</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NCCType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="QuanHeNCCType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDPC_TCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin QĐ p ụ cấp , trợ cấp cho thân nhân 
NCC</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số QĐ p ụ cấp, trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayQDPC_TC" type="NgayQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Ngày ra QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiQDPC_TC" type="NoiQDPC_TCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  ra QĐ p ụ cấp trợ 
cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TGHuong" type="TGHuongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian bắt đ u  ưởng phụ cấp, trợ 
cấp</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TGHuongType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

TH N NH N V  NGƯỜI THỜ CÚNG LIỆT SĨ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTThanNhanLS" type="TTThanNhanLSType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Comment describing your root 
element</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTThanNhanLSType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Thân nhân Li t sỹ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="QuanHeLS" type="QuanHeLSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mối quan h  với Li t 
sỹ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaMoLS" type="MaMoLSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã mộ Li t sỹ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TT  ay N Đ S" type="TT  ay N Đ SType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Giấy chứng nhận   a đ n     t 
sỹ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDTCTienTuat" type="TTQDTCTienTuatType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Quyết định trợ cấp tiền 
tuất</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ ưu đ   c o t  n n  n    t 
sỹ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTQDThoCung" type="TTQDThoCungType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin Quyết định trợ cấp thờ 
cúng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="QuanHeLSType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaMoLSType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="60"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:co p exType na e="TT  ay N Đ SType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Giấy Chứng nhận   a đ n     t 
sỹ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoGCNGDLS" type="SoGCNGDLSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số Giấy chứng nhận g a đ n     t 
sỹ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:e e ent na e="No  ap  N Đ S" type="No  ap  N   SType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp giấy chứng nhận 
 Đ S< xs:docu entation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapGCNGDLS" type="NgayCapGCNGDLSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp giấy chứng nhận 
 Đ S< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoGCNGDLSType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapGCNGDLSType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapGCNGDLSType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDTCTienTuatType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng 
tháng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDTCTienTuat" type="SoQDTCTienTuatType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số quyết định trợ cấp tiền 
tuất</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapQDTCTienTuat" 
type="NoiCapQDTCTienTuatType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp quyết định trợ cấp tiền 
tuất</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapQDTCTienTuat" 
type="NgayCapQDTCTienTuatType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp quyết định trợ cấp tiền 
tuất</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDTCTienTuatType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapQDTCTienTuatType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapQDTCTienTuatType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoUuDaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTQDThoCungType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoQDThoCung" type="SoQDThoCungType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số quyết định thờ 
cúng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapQDThoCung" type="NoiCapQDThoCungType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp quyết định thờ 
cúng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapQDThoCung" 
type="NgayCapQDThoCungType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp quyết định thờ 
cúng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoQDThoCungType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapQDThoCungType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapQDThoCungType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 NGƯỜI ĐƯỢC CẤP DỤNG CỤ CH NH H NH 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNguoiDuocCapDCCH" type="TTNguoiDuocCapDCCHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin ngườ  dược cấp dụng cụ chỉnh 
hình</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNguoiDuocCapDCCHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n ngườ  được cấp dụng cụ chỉnh 
hình</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TyLeSuyGiamKNLD" type="TyLeSuyGiamKNLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tỷ l  suy giảm khả năng  ao 
động</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DTDieuDuong" type="DTDieuDuongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đố  tượng được đ ều dưỡng phục hồi 
sức khỏe</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="NoiQLTroCap" type="NoiQLTroCapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nơ  quản lý trợ cấp 
DCCH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoTheoDoiTC" type="SoTheoDoiTCType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số sổ theo dõi trang cấp p ương t  n trợ 
giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTCapDCCH" type="TTCapDCCHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin cấp p ương t  n trợ giúp, dụng 
cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TyLeSuyGiamKNLDType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DTDieuDuongType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiQLTroCapType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoTheoDoiTCType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTCapDCCHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin cấp p ương t  n trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 
và vật phẩm phụ </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TGDCCH" type="TGDCCHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loạ    n  p ương t  n trợ giúp, dụng cụ 
chỉnh hình và vật phẩm phụ </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapDCCH" type="NgayCapDCCHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp DCCH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCapDCCH" type="NoiCapDCCHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ơ quan cấp DCCH</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NienHanDCCH" type="NienHanDCCHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Niên hạn dụng cụ chỉnh 
hình</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TGDCCHType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapDCCHType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCapDCCHType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NienHanDCCHType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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II. NHÓM LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – VIỆC L M, TI N LƯ NG – QUAN HỆ 

LAO ĐỘNG V  B O HI M    HỘI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHUNG (NGƯỜI C  VIỆC L M TRONG NƯỚC-

 V CHÍNH THỨC V  PHI CHÍNH THỨC  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="NguoiLaoDong" type="NguoiLaoDongType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin chung của ngườ   ao động</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="NguoiLaoDongType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NganhVL" type="NganhVLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngàn  của v  c  à </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KhuVucVL" type="KhuVucVLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>  u vực của v  c 
 à </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ViTriVL" type="ViTriVLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Vị tr  của v  c  à  </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgheNghiep" type="NgheNghiepType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ng ề ng   p </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiLV" type="NoiLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ   à  v  c hi n 
nay</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ cụ thể</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThoiGianLVBQ" type="ThoiGianLVBQType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T ờ  g an  à  v  c   n  qu n tu n 
 g ờ)< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgheDT" type="NgheDTType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Nghề đào tạo </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChuyenNganhDT" type="ChuyenNganhDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>  uy n ngàn  đào tạo 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TrinhDoKNN" type="TrinhDoKNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Tr n  độ kỹ năng ng ề 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TDTinHoc" type="TDTinHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Tr n  độ tin học </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu" type="TrinhDoNgoaiNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Tr n  độ ngoại ngữ </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThuNhapBQ" type="ThuNhapBQType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thu nhập   n  qu n t eo t áng  1000 
đồng)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DongBHXH" type="DongBHXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức tiền đóng       1000 
đồng)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoBHXH" type="SoBHXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số sổ BHXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaSoBHXH" type="MaSoBHXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tham gia BHXH  </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NamThamGiaBHXH" type="NamThamGiaBHXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Số nă  t a  g a 
BHXH</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NNDHNH" type="NNDHNHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>  ng v  c t uộc ngàn , ng   năng n ọc, 
độc  ạ , nguy   ểm </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HuanluyenATVSLD" type="HuanluyenATVSLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Được tập  uấn ATVS Đ 
</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NganhVLType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="KhuVucVLType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ViTriVLType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgheNghiepType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiCuTheType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThoiGianLVBQType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgheDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="7"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChuyenNganhDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="7"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoKNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TDTinHocType"> 
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  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoNgoaiNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThuNhapBQType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="6"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DongBHXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="6"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoBHXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaSoBHXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NamThamGiaBHXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NNDHNHType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="4"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HuanluyenATVSLDType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG C C DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC  
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="NguoiLaoDongTrongDoanhNghiep" 
type="NguoiLaoDongTrongDoanhNghiepType"> 
  <xs:annotation> 
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   <xs:documentation>Thông tin của Ngườ   ao động trong tổ chức, doanh 
nghi p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="NguoiLaoDongTrongDoanhNghiepType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="MaDoanhNghiep" type="MaDoanhNghiepType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>M  doan  ng   p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LoaiHinhDoanhNghiep" 
type="LoaiHinhDoanhNghiepType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loạ    n   oạt động của doan  
ng   p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LoaiHDLD" type="LoaiHDLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loạ   Đ Đ  Đ V 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TLuongBQ" type="TLuongBQType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T ền  ương   n  qu n t áng  1000 
đồng/tháng)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThuNhap" type="ThuNhapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức thu nhập tại thờ  đ ểm 31/12 (1000 
đồng)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThuongTet" type="ThuongTetType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức t ưởng tết (1000 
đồng)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HotroTNLD" type="HotroTNLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Được  ưởng c ế độ  ỗ trợ TN Đ  àng 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HotroBNN" type="HotroBNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Được  ưởng c ế độ  ỗ trợ  NN  àng 
t áng < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoThangBHTN" type="SoThangBHTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số t áng đóng 
BHTN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanDinhCong" type="SoLanDinhCongType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:docu entat on>Số   n t a  g a đ n  
công</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="VaiTroTGDinhCong" type="VaiTroTGDinhCongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Va  tr      t a  g a đ n  c ng 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoLanBaiCong" type="SoLanBaiCongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Số   n t a  g a     
công</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="VaiTroTGBaiCong" type="VaiTroTGBaiCongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Va  tr      t a  g a     c ng 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CongDoanCT" type="CongDoanCTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> à t àn  v  n tổ c ức c ng đoàn c  n  
t ức < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CongdoanKhongCT" type="CongdoanKhongCTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> à t àn  v  n tổ c ức c ng đoàn    ng 
c  n  t ức < xs:docu entation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThueLaiLD" type="ThueLaiLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> à  ao động c o t u   ạ   ao động 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaDoanhNghiepType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LoaiHinhDoanhNghiepType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LoaiHDLDType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TLuongBQType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="6"/> 



249 

   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThuNhapType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="6"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThuongTetType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="6"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HotroTNLDType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HotroBNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoThangBHTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanDinhCongType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="VaiTroTGDinhCongType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoLanBaiCongType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="VaiTroTGBaiCongType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CongDoanCTType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CongdoanKhongCTType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThueLaiLDType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG B O HI M THẤT NGHIỆP 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="NguoiLaoDongHuongBHTN" type="NguoiLaoDongHuongBHTNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Ngườ   ao động  ưởng Bảo hiểm Thất 
nghi p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="NguoiLaoDongHuongBHTNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ThamGiaBHTN" type="ThamGiaBHTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin tham gia bảo hiểm thất 
nghi p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HTDaoTaoNghe" type="HTDaoTaoNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>T  ng t n  ỗ trợ đào tạo 
ng ề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HTTimKiemVL" type="HTTimKiemVLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>T  ng t n  ỗ trợ t     ế  v  c 
 à </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ThamGiaBHTNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TGDongBHTN" type="TGDongBHTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian thất nghi p 
(tháng)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiNopHSDNTCTN" type="NoiNopHSDNTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  nộp hồ sơ đề nghị  ưởng 
TCTN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MucTCTN" type="MucTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức trợ cấp thất nghi p  1000 
đồng)< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoThangHuongTCTN" 
type="SoThangHuongTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Tổng số tháng  ưởng 
TCTN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiNhanTCTN" type="NoiNhanTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  n ận TCTN </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ cụ thể</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucNhanTCTN" type="HinhThucNhanTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức nhận TCTN 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoVaTenChuTK" type="HoVaTenChuTKType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Họ và tên chủ tài 
khoản</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="STK" type="STKType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Họ và tên chủ tài 
khoản</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TenNganHang" type="TenNganHangType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tên ngân hàng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TGHuongTCTN" type="TGHuongTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thờ  g an  ưởng 
TCTN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoThangDongBHTN" type="SoThangDongBHTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số t áng đóng   TN c ưa g ải quyết 
 ưởng T TN được bảo  ưu< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoThangDaHuongTCTN" 
type="SoThangDaHuongTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tổng số t áng đ   ưởng 
TCTN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LyDoTamDungTCTN" type="LyDoTamDungTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Lý do tạm dừng  ưởng TCTN 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayTamDungTCTN" type="NgayTamDungTCTNType"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian tạm dừng  ưởng TCTN từ 
ngày</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayTiepTucTCTN" type="NgayTiepTucTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian tiếp tục  ưởng TCTN từ 
ngày</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LyDoTiepTucTCTN" type="LyDoTiepTucTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Lý do tiếp tục  ưởng TCTN 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoThangHTCTNConLai" 
type="SoThangHTCTNConLaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số t áng được  ưởng TCTN còn 
lại</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayChamDutTCTN" type="NgayChamDutTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian bắt đ u chấm dứt  ưởng 
TCTN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LyDoChamDutTCTN" type="LyDoChamDutTCTNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Lý do chấm dứt  ưởng 
TCTN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TGDongBHTNBaoLuu" 
type="TGDongBHTNBaoLuuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thờ  g an đóng   TN được bảo 
 ưu< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TGDongBHTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiNopHSDNTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MucTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="6"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoThangHuongTCTNType"> 
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  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiNhanTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiCuTheType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucNhanTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoVaTenChuTKType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="STKType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="15"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenNganHangType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TGHuongTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoThangDongBHTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoThangDaHuongTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LyDoTamDungTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayTamDungTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayTiepTucTCTNType"> 
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  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LyDoTiepTucTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoThangHTCTNConLaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayChamDutTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LyDoChamDutTCTNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TGDongBHTNBaoLuuType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="HTDaoTaoNgheType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgheHoTro" type="NgheHoTroType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tên nghề được hỗ 
trợ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiHocNghe" type="DiaChiHocNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ học nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoThangHocNghe" type="SoThangHocNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số t áng được hỗ trợ học 
nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MucHoTroHocNghe" type="MucHoTroHocNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức hỗ trợ học nghề  1000 
đồng)< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHocNghe" type="NgayHocNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian bắt đ u học 
nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayKetThucHocNghe" 
type="NgayKetThucHocNgheType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Thời gian kết thúc học 
nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgheHoTroType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="20"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiHocNgheType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoThangHocNgheType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MucHoTroHocNgheType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="6"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHocNgheType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayKetThucHocNgheType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="HTTimKiemVLType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTgTimVL" type="TTgTimVLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tình trạng tìm kiếm vi c làm hi n nay 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="VLCanTim" type="VLCanTimType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Công vi c c n t  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ViTriVLCanTim" type="ViTriVLCanTimType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Vị trí công vi c c n t   
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DKVLCanTim" type="DKVLCanTimType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Đ ều ki n làm vi c c n 
t  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiVLCanTim" type="NoiVLCanTimType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:docu entat on>Địa đ ểm làm vi c c n 
t  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LoaiHinhDNCanTim" type="LoaiHinhDNCanTimType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Loại hình doanh nghi p muốn làm vi c 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LyDoKhongThamGia" type="LyDoKhongThamGiaType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Lý do không tham gia 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TTgTimVLType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="VLCanTimType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ViTriVLCanTimType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DKVLCanTimType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiVLCanTimType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LoaiHinhDNCanTimType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LyDoKhongThamGiaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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NGƯỜI NƯỚC NGO I L M VIỆC TẠI VIỆT NAM 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="NguoiNNLVTaiVN" type="NguoiNNLVTaiVNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của ngườ  nước ngoài làm vi c tại Vi t 
Nam</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="NguoiNNLVTaiVNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của ngườ  nước ngoài làm vi c tại Vi t 
Nam</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoHoChieu" type="SoHoChieuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số hộ chiếu  cơ quan cấp, có giá trị 
đến)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="QuocTich" type="QuocTichType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Quốc tịch</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TDCMKTLDNN" type="TDCMKTLDNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Tr n  độ chuyên môn của lao động nước 
ngoài</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoGPLD" type="SoGPLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số giấy p ép  ao động 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CapLanThu" type="CapLanThuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp l n thứ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="GiaHanLanThu" type="GiaHanLanThuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Gia hạn l n thứ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCap" type="NgayCapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHieuLuc" type="NgayHieuLucType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Có hi u lực từ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHetHan" type="NgayHetHanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày hết hạn</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CQCap" type="CQcapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ơ quan cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTCapGPLD" type="TTCapGPLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tình trạng cấp giấy phép lao 
động</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TenDoanhNghiep" type="TenDoanhNghiepType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Làm vi c tại Doanh nghi p/Tổ 
chức</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiLV" type="NoiLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa đ ểm làm vi c</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ cụ thể</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ViTriVL" type="ViTriVLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Vị trí công vi c của  ao động nước 
ngoài</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucVL" type="HinhThucVLType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức làm vi c của  ao động nước 
ngoài</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MucLuong" type="MucLuongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức  ương < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoHoChieuType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="20"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="QuocTichType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="4"/> 
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   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TDCMKTLDNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="50"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoGPLDType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="20"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CapLanThuType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="GiaHanLanThuType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHieuLucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHetHanType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CQcapType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TTCapGPLDType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenDoanhNghiepType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiCuTheType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="100"/> 
   <xs:pattern value="[a-z][0-9]"/> 



260 

  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ViTriVLType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucVLType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MucLuongType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="9"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI VIỆT NAM ĐI L M VIỆC, TẬP SỰ TẠI NƯỚC NGO I 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI L M VIỆC Ở NƯỚC NGO I 

THEO HỢP ĐỒNG 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNLDVNDiLVONNTheoHD" type="TTNLDVNDiLVONNTheoHDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của ngườ   ao động Vi t Na  đ   à  v  c ở 
nước ngoài theo hợp đồng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNLDVNDiLVONNTheoHDType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTCaNhanNLDVaDN" 
type="TTCaNhanNLDVaDNType"/> 
   <xs:element name="TTLamViecTaiNN" type="TTLamViecTaiNNType"/> 
   <xs:element name="TTCuTruSHCuaLaoDong" 
type="TTCuTruSHCuaLaoDongType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TTCaNhanNLDVaDNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin cá nhân ngườ   ao động và doanh 
nghi p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoHoChieu" type="SoHoChieuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số hộ chiếu   ơ quan cấp, ngày 
cấp)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DTChinhSach" type="DTChinhSachType"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Đố  tượng chính 
sách</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaHD" type="MaHDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã hợp đồng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayKyHD" type="NgayKyHDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày ký hợp đồng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TenDoanhNghiep" type="TenDoanhNghiepType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tên doanh nghi p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaDoanhNghiep" type="MaDoanhNghiepType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã doanh nghi p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoHoChieuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DTChinhSachType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaHDType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayKyHDType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenDoanhNghiepType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaDoanhNghiepType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="12"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTLamViecTaiNNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="HinhThucLVNN" type="HinhThucLVNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức đ   à  v  c ở nước 
ngoài</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NuocTiepNhan" type="NuocTiepNhanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nước tiếp nhận 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoHD_GiaHanHD" type="SoHD_GiaHanHDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Số  Đ  an đ u g a  ạn hợp 
đồng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TenChuSDNN" type="TenChuSDNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T n doan  ng   p c ủ sử dụng ngườ  
nước ngoà  < xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiChuSDNN" type="DiaChiChuSDNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentat on>Địa chỉ chủ sử dụng 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayXuatCanh" type="NgayXuatCanhType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian xuất cảnh</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiNoiLV" type="DiaChiNoiLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ nơ   à  v  c 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHDHieuLuc" type="NgayHDHieuLucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời hạn hợp đồng có    u 
 ực< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHDHetHan" type="NgayHDHetHanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời hạn hợp đồng  ết 
 ạn< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Visa" type="VisaType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời hạn Visa</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoNgayLV" type="SoNgayLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số ngày làm vi c trong 
tu n</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MucLuong" type="MucLuongType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Mức  ương cơ  ản 
 đồng)< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucTraLuong" type="HinhThucTraLuongType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức trả  ương 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CPKhoanKhauTru" type="CPKhoanKhauTruType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Các khoản khấu trừ từ 
 ương< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TienLamThemGio" type="TienLamThemGioType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tiền làm thêm giờ 
 đồng)< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="PhuCap" type="PhuCapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Phụ cấp được  ưởng (nếu 
có)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="LamThemGio" type="LamThemGioType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày 
nghỉ, ngày l </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NghiPhep" type="NghiPhepType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ nghỉ phép</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucLVNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NuocTiepNhanType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="4"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoHD_GiaHanHDType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenChuSDNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 



264 

 <xs:simpleType name="DiaChiChuSDNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="4"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayXuatCanhType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiNoiLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="4"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHDHieuLucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHDHetHanType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="VisaType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoNgayLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
   <xs:pattern value="[1-7]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MucLuongType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="9"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucTraLuongType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CPKhoanKhauTruType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="9"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TienLamThemGioType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="9"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PhuCapType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="9"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LamThemGioType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NghiPhepType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTCuTruSHCuaLaoDongType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="HotroSH" type="HoTroSHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hỗ trợ về đ ều ki n ăn, ở 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroKCB" type="HoTroKCBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hỗ trợ khám b nh, chữa b nh 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroBHXH" type="HoTroBHXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ưởng chế độ bảo hiểm (ố  đ u, 
t ương tật, tử vong) t eo quy định </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChiPhiDiLai" type="ChiPhiDiLaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>    p   đ   ại </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="HoTroSHType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroKCBType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroBHXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChiPhiDiLaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI THỰC TẬP N NG CAO TA  

NGH  Ở NƯỚC NGO I 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTN ĐVNTTNang aoTayNg eONN" 
type="TTN ĐVNTTNang aoTayNg eONNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của ngườ   ao động Vi t Na  đ  t ực tập nâng 
cao tay nghề ở người ngoài</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTN ĐVNTTNang aoTayNg eONNType"> 
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  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTCaNhanCuaNguoiThucTap" 
type="TTCaNhanCuaNguoiThucTapType"/> 
   <xs:element name="TTThucTapHocNgheTaiNN" 
type="TTThucTapHocNgheTaiNNType"/> 
   <xs:element name="TTCuTruVaSinhhoat" type="TTCuTruVaSinhhoatType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TTCaNhanCuaNguoiThucTapType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin cá nhân của người thực tập/học 
nghề</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoHoChieu" type="SoHoChieuType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số hộ chiếu   ơ quan cấp, ngày 
cấp)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DTChinhSach" type="DTChinhSachType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Đố  tượng chính 
sách</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaHD" type="MaHDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã Hợp đồng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayKyHD" type="NgayKyHDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày ký Hợp đồng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TenDoanhNghiep" type="TenDoanhNghiepType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tên doanh nghi p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaDoanhNghiep" type="MaDoanhNghiepType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã Doanh Nghi p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoHoChieuType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DTChinhSachType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaHDType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayKyHDType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenDoanhNghiepType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="60"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaDoanhNghiepType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="12"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTThucTapHocNgheTaiNNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin thực tập/học nghề tạ  nước 
ngoà < xs:docu entat on> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgheThucTap" type="NgheThucTapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nghề thực tập (DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiThucTap" type="NoiThucTapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  t ực tập</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DiaChiThucTap" type="DiaChiThucTapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Địa chỉ nơ  t ực tập 
(DM)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayThucTap" type="NgayThucTapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T ực tập từ ngày< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThucTapKetThuc" type="ThucTapKetThucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T ực tập đến ngày< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CheDoLamThem" type="CheDoLamThemType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Chế độ làm thêm 
giờ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="PhuCapKhac" type="PhuCapKhacType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Phụ cấp khác (nếu 
có)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgheThucTapType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
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   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiThucTapType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DiaChiThucTapType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="4"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayThucTapType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThucTapKetThucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CheDoLamThemType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PhuCapKhacType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTCuTruVaSinhhoatType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="HotroSH" type="HotroSHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hỗ trợ về đ ều ki n ăn, ở 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroKCB" type="HoTroKCBType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hỗ trợ khám b nh, chữa b nh 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HoTroBHXH" type="HoTroBHXHType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on> ưởng chế độ bảo hiểm (ố  đ u, 
t ương tật, tử vong) t eo quy định </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ChiPhiDiLai" type="ChiPhiDiLaiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>    p   đ   ại </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="HotroSHType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroKCBType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HoTroBHXHType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="ChiPhiDiLaiType"> 
  <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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2  LĨNH VỰC AN TO N LAO ĐỘNG  

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="TTNguoiLDBiTNLD" type="TTNguoiLDBiTNLDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n ngườ   ao động bị tai nạn lao 
động</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNguoiLDBiTNLDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của ngườ   ao động bị 
TN Đ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="LoaiTNLD" type="LoaiTNLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tình trạng bị TN Đ  c ết/bị t ương 
nặng/bị t ương n ẹ)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NguyenNhanTNLD" type="NguyenNhanTNLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nguy n n  n TN Đ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="BacTho" type="BacThoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bậc thợ</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MucDoTTDoTNLD" type="MucDoTTDoTNLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức độ t ương tật 
TN Đ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HTHuongCheTNLD" type="HTHuongCheTNLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức  ưởng chế độ 
TN Đ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTHuongCheDoTNLD" 
type="TTHuongCheDoTNLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T  ng t n  ưởng chế độ TN Đ  àng 
tháng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="LoaiTNLDType"> 
  <xs:restriction> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:integer"> 
     <xs:minInclusive value="1"/> 
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     <xs:maxInclusive value="9"/> 
    </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NguyenNhanTNLDType"> 
  <xs:restriction> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:integer"> 
     <xs:minInclusive value="0"/> 
     <xs:maxInclusive value="9"/> 
    </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="BacThoType"> 
  <xs:restriction> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:integer"> 
     <xs:minInclusive value="1"/> 
     <xs:maxInclusive value="5"/> 
    </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MucDoTTDoTNLDType"> 
  <xs:restriction> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:integer"> 
     <xs:minInclusive value="1"/> 
     <xs:maxInclusive value="12"/> 
    </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HTHuongCheTNLDType"> 
  <xs:restriction> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:integer"> 
     <xs:minInclusive value="1"/> 
     <xs:maxInclusive value="2"/> 
    </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTHuongCheDoTNLDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:docu entat on>T  ng t n  ưởng chế độ hỗ trợ TN Đ  àng 
tháng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TLSuyGiamKNLDLanDau " 
type="TLSuyGiamKNLDGanNhatType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tỷ l  suy giảm khả năng  ao động l n 
đ u (%)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TLSuyGiamKNLDGanNhat" 
type="TLSuyGiamKNLDGanNhatType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Tỷ l  suy giảm khả năng  ao động g n 
nhất (%)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MucHuongCheDoTNLD" 
type="MucHuongCheDoTNLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức  ưởng hàng 
tháng</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHuongTNLD" type="NgayHuongTNLDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian bắt đ u  ưởng chế độ 
TN Đ< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TLSuyGiamKNLDLanDauType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TLSuyGiamKNLDGanNhatType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MucHuongCheDoTNLDType"> 
  <xs:restriction> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:integer"/> 
   </xs:simpleType> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHuongTNLDType"> 
  <xs:restriction> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:date"/> 
   </xs:simpleType> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ BỆNH NGH  NGHIỆP 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="TTNguoiLDBiBNN" type="TTNguoiLDBiBNNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>T  ng t n ngườ   ao động bị b nh nghề 
nghi p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNguoiLDBiBNNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của Ngườ   ao động bị b nh nghề 
nghi p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoNamLV" type="SoNamLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số nam làm công vi c liên quan trực tiếp 
đến BNN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="BacTho" type="BacThoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bậc thợ b nh nghề 
nghi p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MucDoBNN" type="MucDoBNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức độ b nh nghề 
nghi p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HTHuongCheDoBNN" 
type="HTHuongCheDoBNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức  ưởng chế độ b nh nghề 
nghi p (1 l n/hàng tháng)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTHuongCheDoBNN" type="TTHuongCheDoBNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T  ng t n  ưởng chế độ b nh nghề 
nghi p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoNamLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="BacThoType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MucDoBNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="26"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HTHuongCheDoBNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTHuongCheDoBNNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:docu entat on>T  ng t n  ưởng chế độ hỗ trợ BNN hàng 
tháng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TLSuyGiamKNLDLanDau " 
type="TLSuyGiamKNLDLanDauType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tỷ l  suy giảm khả năng  ao động l n 
đ u (%)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TLSuyGiamKNLDGanNhat" 
type="TLSuyGiamKNLDGanNhatType"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tỷ l  suy giảm khả năng  ao động g n 
nhất (%)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MucHuongCheDoBNN" 
type="MucHuongCheDoBNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mức  ưởng chế độ 
BNN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHuongBNN" type="NgayHuongBNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thời gian bắt đ u  ưởng chế độ 
BNN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TLSuyGiamKNLDLanDauType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TLSuyGiamKNLDGanNhatType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MucHuongCheDoBNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHuongBNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 I M ĐỊNH VIÊN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="ThongTinKDV" type="ThongTinKDVType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của kiể  định viên</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="ThongTinKDVType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của kiể  định viên</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoHieuKDV" type="SoHieuKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số hi u kiể  định 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="PhamViKD" type="PhamViKDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Phạm vi kiể  định</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaDonViKD" type="MaDonViKDType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentat on>Đơn vị  M  đơn vị)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
   <xs:element name="TTChungChiKDV" type="TTChungChiKDVType"/> 
   <xs:element name="TTChungChiCLKDV" type="TTChungChiCLKDVType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoHieuKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PhamViKDType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="10"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaDonViKDType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTChungChiKDVType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin số chứng chỉ kiể  định viên cấp 
mới</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoChungChiKDV" type="SoChungChiKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số chứng chỉ kiể  định viên cấp 
mới</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapKDV" type="NgayCapKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp chứng chỉ kiể  định 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHetHieuLucKDV" 
type="NgayHetHieuLucKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày hết hi u lực chứng chỉ kiể  định 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoChungChiKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHetHieuLucKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTChungChiCLKDVType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin chứng chỉ kiể  định viên cấp 
lại</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="SoChungChiCLKDV" type="SoChungChiCLKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số chứng chỉ cấp lại kiể  định 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapCLKDV" type="NgayCapCLKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp cấp lại chứng chỉ kiể  định 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHetHieuLucCLKDV" 
type="NgayHetHieuLucCLKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày hết hi u lực cấp lại chứng chỉ kiểm 
định viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CapLanKDV" type="CapLanKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp l n kiể  định 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoChungChiCLKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapCLKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHetHieuLucCLKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CapLanKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

HUẤN LU ỆN VIÊN ATLĐ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="ThongTinHLV" type="ThongTinHLVType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của huấn luy n viên</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="ThongTinHLVType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của huấn luy n v  n AT Đ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoHieuHLV" type="SoHieuHLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số hi u huấn luy n 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="LinhVucHLV" type="LinhVucHLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> ĩn  vực huấn luy n</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaDonViHLV" type="MaDonViHLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>M  đơn vị</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTChungChiHLV" type="TTChungChiHLVType"/> 
   <xs:element name="TTChungChiCLHLV" type="TTChungChiCLHLVType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoHieuHLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LinhVucHLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaDonViHLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTChungChiHLVType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin số chứng chỉ huấn luy n viên (cấp 
mới)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoChungChiHLV" type="SoChungChiHLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số chứng chỉ huấn luy n 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapHLV" type="NgayCapHLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHetHieuLucHLV" 
type="NgayHetHieuLucHLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày hết hi u lực chứng chỉ huấn luy n 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoChungChiHLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapHLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHetHieuLucHLVType"> 
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  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTChungChiCLHLVType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin số chứng chỉ huấn luy n viên (cấp 
lại)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoChungChiCLHLV" type="SoChungChiCLHLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số chứng chỉ huấn luy n viên cấp 
lại</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapCLHLV" type="NgayCapCLHLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp lại chứng chỉ huấn luy n 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHetHieuLucCLHLV" 
type="NgayHetHieuLucCLHLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày hết hi u lực cấp lại chứng chỉ huấn 
luy n viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CapLan" type="CapLanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp lại l n </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoChungChiCLHLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapCLHLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHetHieuLucCLHLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CapLanType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"/> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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III. NHÓM LĨNH VỰC GI O DỤC NGH  NGHIỆP  

NH  GI O 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTNhaGiao" type="TTNhaGiaoType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của nhà giáo</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTNhaGiaoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TrinhDoNVSP" type="TrinhDoNVSPType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tr n  độ nghi p vụ sư 
phạm</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TrinhDoKNN" type="TrinhDoKNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tr n  độ kỹ năng 
nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="PLNhaGiao" type="PLNhaGiaoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Phân loạ  đố  tượng nhà 
giáo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HocHam_Hocvi" type="HocHam_HocViType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Học hàm/học vị</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DanhHieuNhaGiao" type="DanhHieuNhaGiaoType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Danh hi u nhà giáo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTMonHoc" type="TTMonHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin môn học</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NVGiangDay" type="NVGiangDayType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nhi m vụ được phân công giảng 
dạy</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CapTrDoGiangDay" type="CapTrDoGiangDayType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cấp tr n  độ giảng 
dạy</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="SoNgayLV" type="SoNgayLVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tổng Thờ  g an  à  
 ngày)< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoGioGiangDay" type="SoGioGiangDayType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tổng số giờ giảng dạy nă  
 g ờ)< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TCCDGiangVien" type="TCCDGiangVienType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng 
mấy)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TCCDGiaoVien" type="TCCDGiaoVienType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tiêu chuẩn chức danh giáo viên (hạng 
mấy)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoNVSPType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoKNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PLNhaGiaoType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HocHam_HocViType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DanhHieuNhaGiaoType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTMonHocType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="MaMonHoc" type="MaMonHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã môn học</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="TenMonHoc" type="TenMonHocType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tên môn học</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaMonHocType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenMonHocType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NVGiangDayType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CapTrDoGiangDayType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoNgayLVType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="0"/> 
   <xs:maxInclusive value="365"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoGioGiangDayType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TCCDGiangVienType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TCCDGiaoVienType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 I M ĐỊNH VIÊN CHẤT LƯỢNG GDNN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTKDVChatLuongGDNN" type="TTKDVChatLuongGDNNType"> 
  <xs:annotation> 
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   <xs:documentation>Thông tin kiể  định viên chất  ượng giáo dục nghề 
nghi p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTKDVChatLuongGDNNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTTheKDV" type="TTTheKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin thẻ kiể  định 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoNamKinhNghiem" type="SoNamKinhNghiemType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số nă    n  
nghi m</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoDoanDGNThamGia" 
type="SoDoanDGNThamGiaType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số  ượng đoàn đán  g á ngoà  đ  t a  
gia</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:e e ent na e="So ST a   aĐ " type="So ST a   aĐ Type"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số cơ sở đ  t a  g a đán  
giá</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element na e="So T TTa  ST a   aĐ " 
type="So T TTa  ST a   aĐ Type"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số c ương tr n  đào tạo, tạ  cơ sở, đ  
t a  g a đán  g á< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TTTheKDVType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="MaTheKDV" type="MaTheKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>M  số thẻ  ĐV< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCTheKDV" type="NgayCTheKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp thẻ  ĐV< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NoiCTheKDV" type="NoiCTheKDVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Nơ  cấp thẻ  ĐV< xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayHetHieuLuc" type="NgayHetHieuLucType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Đến thời hạn</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaTheKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCTheKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCTheKDVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="150"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHetHieuLucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoNamKinhNghiemType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoDoanDGNThamGiaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:s  p eType na e="So ST a   aĐ Type"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:s  p eType na e="So T TTa  ST a   aĐ Type"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 

Đ NH GI  VIÊN  Ỹ NĂNG NGH  QUỐC GIA 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTDanhGiaVienKNNQG" type="TTDanhGiaVienKNNQGType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Comment describing your root 
element</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTDanhGiaVienKNNQGType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTTheDanhGiaVienKNNQG" 
type="TTTheDanhGiaVienKNNQGType"/> 
   <xs:element name="CapTrinhDoDG" type="CapTrinhDoDGType"/> 
   <xs:element name="ThoiGianThamGiaKhoaDT" 
type="ThoiGianThamGiaKhoaDTType"/> 
   <xs:element name="SoNamDGKNN" type="SoNamDGKNNType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:complexType name="TTTheDanhGiaVienKNNQGType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="MaTheDGV" type="MaTheDGVType"/> 
   <xs:element name="NgayCTheDGV" type="NgayCTheDGVType"/> 
   <xs:element name="NoiCTheDGV" type="NoiCTheDGVType"/> 
   <xs:element name="NgayHetHieuLuc" type="NgayHetHieuLucType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaTheDGVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCTheDGVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NoiCTheDGVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="150"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayHetHieuLucType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CapTrinhDoDGType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="ThoiGianThamGiaKhoaDTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgayBatDauDT" type="NgayBatDauDTType"/> 
   <xs:element name="NgayKetThucDT" type="NgayKetThucDTType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgayBatDauDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayKetThucDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoNamDGKNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTChuyenGiaHuanLuyen" type="TTChuyenGiaHuanLuyenType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của chuyên gia huấn 
luy n</xs:documentation> 
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  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTChuyenGiaHuanLuyenType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NgheLuyenThi" type="NgheLuyenThiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nghề huấn luy n thi</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TrinhDoCMKT" type="TrinhDoCMKTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tr n  độ chuyên môn kỹ 
thuật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu" type="TrinhDoNgoaiNguType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tr n  độ Ngoạ  ngữ  T ếng 
anh)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KQLTTayNghe" type="KQLTTayNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kết quả luy n thi tay 
nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="NgheLuyenThiType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoCMKTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoNgoaiNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="KQLTTayNgheType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="KQLTCapCS" type="KQLTCapCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kết quả luy n thi Cấp cơ 
sở</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KQLTCapQG" type="KQLTCapQGType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kết quả luy n thi Cấp Quốc 
gia</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KQLTASEAN" type="KQLTASEANType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Kết quả luy n thi 
ASEAN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KQLTTG" type="KQLTTGType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kết quả luy n thi Thế 
Giới</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="KQLTCapCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="KQLTCapQGType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="KQLTASEANType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="KQLTTGType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

PHIÊN DỊCH VIÊN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTPhienDichVien" type="TTPhienDichVienType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của phiên dịch viên</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTPhienDichVienType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="PhienDichNghe" type="PhienDichNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Phiên dịch cho nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TrinhDoCMKT" type="TrinhDoCMKTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tr n  độ chuyên môn kỹ 
thuật</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu" type="TrinhDoNgoaiNguType"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Tr n  độ Ngoạ  ngữ  T ếng 
anh)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KinhNghiemPhienDich" 
type="KinhNghiemPhienDichType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kinh nghi m phiên 
dịch</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="PhienDichNgheType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoCMKTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoNgoaiNguType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="KinhNghiemPhienDichType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoNamKinhNghiemASEAN" 
type="SoNamKinhNghiemASEANType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Số nă    n  ng     p   n dịc  t   Tay 
ng ề AS AN< xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoNamKinhNghiemTG" 
type="SoNamKinhNghiemTGType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Số nă    n  ng     p   n dịc  t   Tay 
ng ề t ế giới</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoNamKinhNghiemASEANType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoNamKinhNghiemTGType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

HỌC VIÊN TRONG C C C  SỞ GDNN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
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<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTHVTrongCSGDNN" type="TTHVTrongCSGDNNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin học v  n trong cơ sở Giáo dục nghề 
nghi p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTHVTrongCSGDNNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TTCSDT" type="TTCSDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>T  ng t n cơ sở đào 
tạo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTTheHV" type="TTTheHVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin thẻ học 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HinhThucDT" type="HinhThucDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hình thức đào tạo 
GDNN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TrinhDoDT" type="TrinhDoDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Tr n  độ đào tạo 
GDNN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTNganhNgheDT" type="TTNganhNgheDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin ngành, nghề đào tạo theo 
t  ng tư 04 2017 TT-  ĐT    ngày 02 3 2017< xs:docu entat on> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SoThangDT" type="SoThangDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thờ  g an đào tạo 
(tháng)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TTCSDTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="MaCSGDNN" type="MaCSGDNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>M  cơ sở GDNN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TenCSGDNN" type="TenCSGDNNType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>T n cơ sở giáo dục nghề 
nghi p</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaCSGDNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="7"/> 
   <xs:pattern value="[A-Z][0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenCSGDNNType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="300"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTTheHVType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="SoTheHV" type="SoTheHVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Số thẻ học viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="NgayCapTheHV" type="NgayCapTheHVType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ngày cấp thẻ học 
viên</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="SoTheHVType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgayCapTheHVType"> 
  <xs:restriction base="xs:date"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="HinhThucDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTNganhNgheDTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="MaLinhVucDT" type="MaLinhVucDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>M   ĩn  vực đào tạo GDNN (Cấp 
II)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaNhomNganhDT" type="MaNhomNganhDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã nhóm ngành, nghề đào tạo GDNN 
(Cấp III)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="MaTenNganhDT" type="MaTenNganhDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp 
IV) </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaLinhVucDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaNhomNganhDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaTenNganhDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoThangDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 THÍ SINH DỰ THI TAY NGH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTThiSinhThiTayNghe" type="TTThiSinhThiTayNgheType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Thông tin của thí sinh dự thi tay 
nghề</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTThiSinhThiTayNgheType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="TrinhDoDT" type="TrinhDoDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tr n  độ đào tạo 
GDNN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="TTNganhNgheDT" type="TTNganhNgheDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Thông tin ngành, nghề đào tạo theo 
t  ng tư 04 2017 TT-  ĐT    ngày 02 3 2017</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="BacTrDoTNghe" type="BacTrDoTNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> ậc tr n  độ tay 
ng ề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
   <xs:element name="NgheDuThi" type="NgheDuThiType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nghề dự thi</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="DonViHocTap" type="DonViHocTapType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>Đơn vị học tập, lao 
động</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="KQThiTayNghe" type="KQThiTayNgheType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kết quả thi tay nghề</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TrinhDoDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TTNganhNgheDTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="MaLinhVucDT" type="MaLinhVucDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:docu entat on>M   ĩn  vực đào tạo GDNN (Cấp 
II)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaNhomNganhDT" type="MaNhomNganhDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã nhóm ngành, nghề đào tạo GDNN 
(Cấp III)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="MaTenNganhDT" type="MaTenNganhDTType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp 
IV) </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaLinhVucDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaNhomNganhDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MaTenNganhDTType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="BacTrDoTNgheType"> 
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  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NgheDuThiType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DonViHocTapType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="KQThiTayNgheType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ThiTayNgheCapCS" type="ThiTayNgheCapCSType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kết quả Thi tay nghề Cấp cơ 
sở</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThiTayNgheCapQG" type="ThiTayNgheCapQGType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kết quả Thi tay nghề Cấp Quốc 
Gia</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThiTayNgheASEAN" type="ThiTayNgheASEANType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kết quả Thi tay nghề khu vực 
ASEAN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ThiTayNgheTG" type="ThiTayNgheTGType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kết quả Thi tay nghề Thế 
giới</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="ThiTayNgheCapCSType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThiTayNgheCapQGType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThiTayNgheASEANType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ThiTayNgheTGType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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PH N III: 

CHUẨN  Ỹ THUẬT CẤU TRÚC TH NG ĐIỆP DỮ LIỆU  

DANH MỤC DÙNG CHUNG 

I. CHUẨN  Ỹ THUẬT CẤU TRÚC TH NG ĐIỆP DỮ LIỆU DANH 

MỤC DÙNG CHUNG CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG 

1  DM Quan    vớ  c ủ  ộ  
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucQHVoiChuHo"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="QHVoiChuHo" type="DMucQHVoiChuHoType" 
maxOccurs="99"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucQHVoiChuHoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="  ưa có t  ng t n"/> 
   <xs:enumeration value="Ông"/> 
   <xs:enumeration value="Bà"/> 
   <xs:enumeration value="Cha"/> 
   <xs:enumeration value="Mẹ"/> 
   <xs:enumeration value="Vợ"/> 
   <xs:enumeration value="Chồng"/> 
   <xs:enumeration value="Con"/> 
   <xs:enumeration value="Anh"/> 
   <xs:enumeration value="Chị"/> 
   <xs:enumeration value="Em"/> 
   <xs:enumeration value="Cháu ruột"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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2. DM Giới tính 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucGioiTinh"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="GioiTinh" type="DMucGioiTinhType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucGioiTinhType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="0"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="  ưa có t  ng t n" > 
   <xs:enumeration value="Nam"/> 
   <xs:enumeration value="Nữ"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

3. DM Dân tộc - Không xây dựng 

4. DM Tôn giáo - Không xây dựng 

5. DM Đơn vị hành chính - Không xây dựng 

6  DM Tr n   ộ học v n   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucTrinhDoHVType"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrinhDoHV" type="DMucTrinhDoHVType" 
maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucTrinhDoHVType"> 
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  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="  ưa đ   ọc"/> 
   <xs:enumeration value="  ưa tốt nghi p tiểu học"/> 
   <xs:enumeration value="Tiểu học"/> 
   <xs:enumeration value="THCS"/> 
   <xs:enumeration value="THPT"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 7  DM Tr n   ộ chuyên môn kỹ thu t  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucTrinhDoCMKT"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrinhDoCMKT" type="DMucTrinhDoCMKTType" 
maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucTrinhDoCMKTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="   ng có tr n  độ CMKT"/> 
   <xs:enumeration value="Sơ cấp"/> 
   <xs:enumeration value="Trung cấp"/> 
   <xs:enumeration value=" ao đ ng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đạ   ọc trở lên"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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 8. DM Tình tr ng hôn nhân  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucTinhTrangHonNhan"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TinhTrangHonNhan" 
type="DMucTinhTrangHonNhanType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucTinhTrangHonNhanType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:length value="1"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="  ưa có t  ng t n"/> 
   <xs:enumeration value="  ưa  ết hôn"/> 
   <xs:enumeration value="Đang có vợ/chồng"/> 
   <xs:enumeration value="Đ   y   n  oặc góa vợ/chồng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 9. DM Mức  ộ khuyết t t - Không xây dựng 

10  DM T n  tr n  vi c làm 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucTinhTrangVLType"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TinhTrangVL" type="DMucTinhtrangVLType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucTinhtrangVLType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
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   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Có vi c làm"/> 
   <xs:enumeration value="Thất nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Không tham gia hoạt động kinh tế"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

11. DM Phân lo i hộ 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucPhanLoaiHo"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="PhanLoaiHo" type="DMucPhanLoaiHoTType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucPhanLoaiHoTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Hộ nghèo"/> 
   <xs:enumeration value="Hộ cận nghèo"/> 
   <xs:enumeration value="Không nghèo/không cận nghèo"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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12. DM tham gia b o hi m xã hội 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucThamGiaBHXH"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="ThamGiaBHXH" 
type="DMucThamGiaBHXHType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucThamGiaBHXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Không tham gia"/> 
   <xs:enumeration value="BHXH bắt buộc"/> 
   <xs:enumeration value="BHXH tự nguy n"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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II. CHUẨN  Ỹ THUẬT CẤU TRÚC TH NG ĐIỆP DỮ LIỆU DANH MỤC 

DÙNG CHUNG NHÓM LĨNH VỰC    HỘI 

1  LĨNH VỰC B O TRỢ    HỘI V  GI M NGH O  

NGƯỜI KHUY T TẬT 

DM d ng t t  
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucDTat"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DTat" type="DMucDTatType" maxOccurs="6"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucDTatType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Khuyết tật vận động"/> 
   <xs:enumeration value="Khuyết tật nghe, nói"/> 
   <xs:enumeration value="Khuyết tật nhìn"/> 
   <xs:enumeration value="Khuyết tật th n kinh, tâm th n"/> 
   <xs:enumeration value="Khuyết tật trí tu "/> 
   <xs:enumeration value="Khuyết tật khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM mức  ộ khuyết t t  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMMDKT"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục mức độ khuyết tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="MucDoKT" type="DMMDKTType" 
maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
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  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMMDKTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="N T đặc bi t nặng"/> 
   <xs:enumeration value="NKT nặng"/> 
   <xs:enumeration value="NKT nhẹ"/> 
   <xs:enu erat on va ue="   ng xác định"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM hình thức c ăm s c  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucCS"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục mức độ khuyết tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="MucDoKT" type="DMHinhThucCSType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucCSType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="   ng t uộc d  n  S" > 
   <xs:enu erat on va ue="  ă  sóc tại cộng đồng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="  ă  sóc tạ   ơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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ĐỐI TƯỢNG TG H THƯỜNG XUYÊN 

DM Tình tr n      ọc  ọc  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTinhTrangDiHoc"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục cấp học</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TinhTrangDiHoc" 
type="DMTinhTrangDiHocType" maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTinhTrangDiHocType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="  ưa đ   ọc"/> 
   <xs:enumeration value="Đ  ng ỉ học"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đang đ   ọc"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C p  ọc  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCapHoc"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục cấp học</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="CapHoc" type="DMCapHocType" 
maxOccurs="7"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCapHocType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
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   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="M m non, mẫu giáo"/> 
   <xs:enumeration value="Tiểu học"/> 
   <xs:enumeration value="THCS"/> 
   <xs:enumeration value="THPT"/> 
   <xs:enumerat on va ue="  óa đào tạo ngắn hạn"/> 
   <xs:enumeration value="Trung cấp,  ao đ ng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đại học trở lên"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Đố  t ợng   ởn  TG H t  ờn   u ên  NĐ số 20 2021 NĐ-CP ngày 

15/3/2021)  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDoiTuongHuongTGXHTX"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M Đố  tượng  ưởng T    t ường xuy n  NĐ số 
20 2021 NĐ-CP ngày 15/3/2020)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DoiTuongHuongTGXHTX" 
type="DMDoiTuongHuongTGXHTXType" maxOccurs="8"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDoiTuongHuongTGXHTXType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="8"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trẻ e  dưới 16 tuổi không có nguồn nu   dưỡng"/> 
   <xs:enumeration value="Người thuộc di n quy định tại khoản 1 Đ ều 5 đang 
 ưởng trợ cấp xã hộ   àng t áng  à đủ 16 tuổ  n ưng đang  ọc văn  óa,  ọc nghề, trung học chuyên 
nghi p, cao đ ng, đại học văn  ằng thứ nhất thì tiếp tục được  ưởng chính sách trợ giúp xã hội cho 
đến khi kết thúc học, n ưng tố  đa    ng quá 22 tuổi"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em bị nhi m HIV/AIDS thuộc hộ nghèo"/> 
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   <xs:enu erat on va ue="Người thuộc di n hộ nghèo, hộ cận ng èo c ưa có 
chồng hoặc c ưa có vợ; đ  có c ồng hoặc vợ n ưng đ  c ết hoặc mất t c  t eo quy định của pháp 
luật và đang nu   con dưới 16 tuổi hoặc đang nu   con từ 16 đến 22 tuổ  và ngườ  con đó đang  ọc 
văn  óa,  ọc nghề, trung học chuyên nghi p, cao đ ng, đại học văn  ằng thứ nhất quy định tại khoản 
2 Đ ều này  sau đ y gọ  c ung  à ngườ  đơn t  n ng èo đang nu   con)" > 
   <xs:enu erat on va ue="Người cao tuổi"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc bi t 
nặng t eo quy định pháp luật về người khuyết tật"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ e  dưới 3 tuổi thuộc di n hộ nghèo, hộ cận 
nghèo không thuộc đố  tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Đ ều này đang sống tạ  địa bàn các xã, 
t  n vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền n   đặc bi t   ó   ăn" > 
   <xs:enu erat on va ue="Người nhi m HIV/AIDS thuộc di n hộ nghèo không 
có nguồn thu nhập ổn địn   àng t áng n ư t ền  ương, t ền c ng,  ương  ưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã 
hội, trợ cấp xã hội hàng tháng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

ĐỐI TƯỢNG TG H TRONG C  SỞ BT H 

DM Đố  t ợng t   cơ sở BTXH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDoiTuongTaiCSBTXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M Đố  tượng tạ  cơ sở BTXH</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DoiTuongTaiCSBTXH" 
type="DMDoiTuongTaiCSBTXHType" maxOccurs="7"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDoiTuongTaiCSBTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trẻ e  dưới 16 tuổi không có nguồn nu   dưỡng"/> 
   <xs:enumeration value="Người từ 16 tuổ  đến 22 tuổ  đang  ọc phổ thông, 
học nghề, trung học chuyên nghi p, cao đ ng, đại học"/> 
   <xs:enumeration va ue="Người nhi m HIV thuộc hộ nghèo"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người cao tuổi"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người khuyết tật đặc bi t nặng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đố  tượng c n bảo v  khẩn cấp"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM Hi n tr n   ố  t ợng t   cơ sở BTXH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHTDoiTuongTaiCSBTXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Hi n trạng đố  tượng tạ  cơ sở 
BTXH</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HTDoiTuongTaiCSBTXH" 
type="DMHTDoiTuongTaiCSBTXHType" maxOccurs="5"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Hi n trạng đố  tượng tạ  cơ sở 
bảo trợ xã hội</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHTDoiTuongTaiCSBTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Được c ă  sóc nu   dưỡng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Được P  N  ĐS ; trợ giúp các hoạt động VHTT"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Được học VH, DN, GDHN"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Được cung cấp dịch vụ về công tác xã hội"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đủ Đ  về vớ   Đ  oặc tái hòa nhập  Đ" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hình thức l u tr  t   cơ sở BTXH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHTLuTruTaiCSBTXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức  ưu tr  tạ  cơ sở 
BTXH</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
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    <xs:element name="HTLuuTruTaiCSBTXH" 
type="DMHTLuTruTaiCSBTXHType" maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Hình thức  ưu tr  tạ  cơ sở bảo 
trợ xã hội</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHTLuTruTaiCSBTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Nội trú "/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ưu tr " > 
   <xs:enumeration value="Ngoại trú"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hi u lực quyết  ịnh 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHieuLucQD"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Hi u lực quyết định</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HieulucQD" type="DMHieuLucQDType" 
maxOccurs="2"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Hi u lực quyết định của đối 
tượng trong cơ sở BTXH</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHieuLucQDType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
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   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Còn hi u lực"/> 
   <xs:enumeration value="Hết hi u lực"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI NGH O  TH NH VIÊN HỘ NGH O  

 DM Tình tr n      ọc 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTinhTrangDiHoc"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục cấp học</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TinhTrangDiHoc" 
type="DMTinhTrangDiHocType" maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTinhTrangDiHocType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="  ưa đ   ọc"/> 
   <xs:enumeration value="Đ  ng ỉ học"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đang đ   ọc"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM c p học  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCapHoc"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục cấp học</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
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  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="CapHoc" type="DMCapHocType" 
maxOccurs="7"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCapHocType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="M m non, mẫu giáo"/> 
   <xs:enumeration value="Tiểu học"/> 
   <xs:enumeration value="THCS"/> 
   <xs:enumeration value="THPT"/> 
   <xs:enu erat on va ue="  óa đào tạo ngắn hạn"/> 
   <xs:enumeration value="Trung cấp,  ao đ ng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đại học trở lên"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NH N VIÊN C NG T C    HỘI 

DM P ân lo   n ân v ên c n  t c  ã  ộ   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMPLnhanvienCTXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Phân loại nhân viên công tác xã 
hội</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="PLNhanvienCTXH" 
type="DMPLnhanvienCTXHType" maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Phân loại nhân viên công tác xã 
hội</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMPLnhanvienCTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Nhân viên công tác xã hộ  x , p ường, thị trấn"/> 
   <xs:enumeration value="Nhân viên công tác xã hội tại Trung tâm BTXH"/> 
   <xs:enumeration value="Cộng tác viên công tác xã hộ  x , p ường, thị trấn"/> 
   <xs:enumeration value="Cộng tác viên công tác xã hộ  các cơ sở cung cấp 
dịch vụ CTXH"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Mã số chức danh nhân viên CTXH 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMMaSoChucDNVCTXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Mã số chức danh nhân viên 
CTXH</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="MaSoChucDNVCTXH" 
type="DMMaSoChucDNVCTXHType" maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Mã số chức danh nhân viên 
công tác xã hội</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMMaSoChucDNVCTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="V.09.04.01"/> 
   <xs:enumeration value="V.09.04.02"/> 
   <xs:enumeration value="V.09.04.03"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM H n  c ức dan  nhân viên CTXH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMMaSoChucDNVCTXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Mã số chức danh nhân viên 
CTXH</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="MaSoChucDNVCTXH" 
type="DMMaSoChucDNVCTXHType" maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Mã số chức danh nhân viên 
công tác xã hội</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMMaSoChucDNVCTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="V.09.04.01"/> 
   <xs:enumeration value="V.09.04.02"/> 
   <xs:enumeration value="V.09.04.03"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

C  SỞ B O TRỢ    HỘI 

 DM Lo     n  cơ sở BTXH 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiHinhCSBTXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Loạ    n  cơ sở BTXH</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiHinhCSBTXH" 
type="DMLoaiHinhCSBTXHType" maxOccurs="7"> 
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     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Loạ    n  cơ sở 
BTXH</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiHinhCSBTXHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue=" ơ sở bảo trợ xã hộ  c ă  sóc người cao tuổi"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ơ sở bảo trợ xã hộ  c ă  sóc trẻ em có hoàn cảnh 
đặc bi t"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ơ sở bảo trợ xã hộ  c ă  sóc người khuyết tật"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ơ sở bảo trợ xã hộ  c ă  sóc và p ục hồi chức 
năng c o người tâm th n, người rối nhi u tâm trí"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hi n vi c c ă  
sóc nhiều đố  tượng bảo trợ xã hội hoặc đố  tượng c n trợ giúp xã hội"/> 
   <xs:enumeration value="Trung tâm công tác xã hội thực hi n vi c tư vấn, 
c ă  sóc   ẩn cấp hoặc hỗ trợ những đ ều ki n c n thiết   ác c o đố  tượng c n trợ giúp xã hội"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ơ sở trợ giúp xã hộ    ác t eo quy định của pháp 
luật"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM phân lo   cơ sở BTXH 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMPhanloaiCSBTXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục phân loạ  cơ sở BTXH</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="PhanloaiCSBTXH" 
type="DMPhanloaiCSBTXHType" maxOccurs="2"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Phân loạ  cơ sở 
BTXH</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMPhanloaiCSBTXHType"> 
  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Công lập"/> 
   <xs:enumeration value="Ngoài công lập"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

HỘ NGH O, HỘ CẬN NGH O 

DM Phân lo i hộ nghèo 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMPhanloaihongheo"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Phân loại hộ nghèo</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Phanloaihongheo" 
type="DMPhanloaihongheoType" maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Phân loại hộ 
nghèo</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMPhanloaihongheoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Hộ ng èo nă  trước"/> 
   <xs:enumeration value="Hộ nghèo mới phát sinh"/> 
   <xs:enumeration value="Hộ cận ng èo nă  trước"/> 
   <xs:enumeration value="Hộ tái nghèo"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM P ân lo    ộ c n n  èo 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMPhanLoaiHoCanNgheo"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Phân loại hộ cận nghèo</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="PhanLoaiHoCanNgheo" 
type="DMPhanLoaiHoCanNgheoType" maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Phân loại hộ cận 
nghèo</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMPhanLoaiHoCanNgheoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Hộ cận ng èo nă  trước"/> 
   <xs:enumeration value="Hộ cận nghèo mới phát sinh"/> 
   <xs:enumeration value="Hộ ng èo nă  trước"/> 
   <xs:enumeration value="Hộ tái cận nghèo"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM V t l  u c  n  của cột nhà 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMVatLieuChinhCuaCotNha"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Vật li u chính của cột nhà</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="VatLieuChinhCuaCotNha" 
type="DMVatLieuChinhCuaCotNhaType" maxOccurs="4"> 
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     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Vật li u chính của cột 
nhà</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMVatLieuChinhCuaCotNhaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Bê tông cốt thép"/> 
   <xs:enumeration value="Gạc  đá" > 
   <xs:enumeration value="Sắt/thép/gỗ bền chắc"/> 
   <xs:enumeration value="Khác, ghi rõ…" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM V t l  u c  n  của m   n   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMVatLieuChinhCuaMaiNha"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Vật li u chính của mái nhà</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="VatLieuChinhCuaMaiNha" 
type="DMVatLieuChinhCuaMaiNhaType" maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Vật li u chính của mái 
nhà</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMVatLieuChinhCuaMaiNhaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
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  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Bê tông cốt thép"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Ngó   x   ăng, đất nung)"/> 
   <xs:enumeration value="Tấm lợp kim loại chuyên dụng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="  ác, g   rõ…" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM V t li u chính của t ờng/bao che nhà 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMVatLieuChinhCuaTuongNha"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Vật li u chính của tường/bao che 
nhà</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="VatLieuChinhCuaTuongNha" 
type="DMVatLieuChinhCuaTuongNhaType" maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Vật li u chính của tường/bao 
che nhà</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMVatLieuChinhCuaTuongNhaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Bê tông cốt thép"/> 
   <xs:enumeration value="Gạc  đá" > 
   <xs:enumeration value="Gỗ/kim loại bền chắc"/> 
   <xs:enu erat on va ue="  ác, g   rõ…" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Lo    ố    sử dụn  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiHoXiSuDung"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Loại hố xí sử dụng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiHoXiSuDung" 
type="DMLoaiHoXiSuDungType" maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation> Loại hố xí sử 
dụng</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiHoXiSuDungType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Tự loại"/> 
   <xs:enumeration value="Bán tự hoại"/> 
   <xs:enumeration value="Thấm dộ ,  a  ngăn, V P" > 
   <xs:enumeration value="Khác, ghi rõ…" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM N uồn    n  an  sử dụn  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMNguonDienDangSuDung"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Nguồn đ  n đang sử dụng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="NguonDienDangSuDung" 
type="DMNguonDienDangSuDungType" maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Nguồn đ  n đang sử 
dụng</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
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 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMNguonDienDangSuDungType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Đ  n  ưới"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đ  n máy phát"/> 
   <xs:enumeration value="Loạ  đ  n khác"/> 
   <xs:enu erat on va ue="  ưa có đ  n"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM N ớc s n   o t 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMNuocSinhHoat"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M Nước sinh hoạt</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="NuocSinhHoat" type="DMNuocSinhHoatType" 
maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Nước sinh 
hoạt</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMNuocSinhHoatType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Nước  áy, nước đóng c a    n , nước  ưa" > 
   <xs:enumeration value="Giếng khoan"/> 
   <xs:enumeration value="Giếng đào,   e  ó được bảo v "/> 



317 

   <xs:enu erat on va ue="  ác, g   rõ…" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C c t   s n lâu b n tron   ộ      số l ợn   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCacTSLauBen"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Tình trạng nhà ở</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="CacTSLauBen" type="DMCacTSLauBenType" 
maxOccurs="14"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Tình trạng nhà 
ở</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCacTSLauBenType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="14"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Ô tô"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" e  áy, xe có động cơ" > 
   <xs:enumeration value="Tàu thuyền có động cơ" > 
   <xs:enu erat on va ue="Máy p át đ  n"/> 
   <xs:enumeration value="Máy in, máy Fax"/> 
   <xs:enumeration value="Tivi màu"/> 
   <xs:enumeration value="Dàn nghe nhạc các loại"/> 
   <xs:enumeration value=" Máy vi tính/Máy tính bảng"/> 
   <xs:enumeration value="Tủ lạnh"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Máy đ ều hòa nhi t độ"/> 
   <xs:enumeration value="Máy giặt, sấy qu n áo"/> 
   <xs:enumeration value="Bình tắ  nước nóng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="   v  sóng,    nước"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đ  n thoại cố địn  d  động"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 



318 

DM D  n t c  ao, v ờn, ruộn       d  n t c  bằn  m2  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDTAoVuonRuong"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Di n t c  ao, vườn, ruộng (ghi di n tích bằng 
m2)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DTAoVuonRuong" 
type="DMDTAoVuonRuongType" maxOccurs="5"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Di n t c  ao, vườn, ruộng (ghi 
di n tích bằng m2)</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDTAoVuonRuongType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Di n t c  ao, vườn liền kề đất ở"/> 
   <xs:enumeration value=" Di n tích trồng c y  àng nă " > 
   <xs:enumeration value="Di n t c  đất c y   u nă " > 
   <xs:enumeration value="Di n tích mặt nước"/> 
   <xs:enumeration value="Di n t c  đất rừng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C ăn nu        số l ợn  con  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMChanNuoi"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M   ăn nu    g   số  ượng con)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 



319 

    <xs:element name="ChanNuoi" type="DMChanNuoiType" 
maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>  ăn nu    g   số  ượng 
con)</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMChanNuoiType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Số  ượng trâu, bò, ngựa"/> 
   <xs:enumeration value="Số  ượng lợn, dê, cừu"/> 
   <xs:enumeration value="Số  ượng gà, vịt, ngan, ngỗng, chim"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C c c  n  s c   ỗ trợ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCacChinhSachHoTro"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Các chính sách hỗ trợ </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="CacChinhSachHoTro" 
type="DMCacChinhSachHoTroType" maxOccurs="13"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation> Các chính sách hỗ trợ 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCacChinhSachHoTroType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
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  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="13"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ y tế"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ giáo dục"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ học nghề"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ vi c làm"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ nhà ở"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ nước sạch và v  s n      trường"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ đất sản xuất"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ vay vốn tín dụng"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ sản xuất, sinh kế"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ tiếp cận thông tin"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ pháp lý"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ tiền đ  n"/> 
   <xs:enumeration value="Khác, ghi rõ"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM N u ên n ân  ộ còn       ăn 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMNguyenNhanHoConKhoKhan"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Nguyên nhân hộ c n   ó   ăn</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="NguyenNhanHoConKhoKhan" 
type="DMNguyenNhanHoConKhoKhanType" maxOccurs="8"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation> Nguyên nhân hộ còn khó 
  ăn</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMNguyenNhanHoConKhoKhanType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="8"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="   ng có đất sản xuất"/> 
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   <xs:enumeration value="Không có vốn"/> 
   <xs:enu erat on va ue="   ng có  ao động"/> 
   <xs:enumeration value="Không có công cụ p ương t  n sản xuất"/> 
   <xs:enumeration value="Không biết  à  ăn" > 
   <xs:enumeration value="Không có kỹ năng  ao động, sản xuất"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ó người ố  đau,   nh nặng"/> 
   <xs:enumeration value="Khác, ghi rõ"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

HỘ GIA Đ NH C  NGƯỜI ĐANG NHẬN TRỢ GIÚP    HỘI 

DM H n  t ức sở  ữu n    an  ở 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucSHNhaDangO"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức sở hữu n à đang 
ở</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThucSHNhaDangO" 
type="DMHinhThucSHNhaDangOType" maxOccurs="5"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Hình thức sở hữu n à đang 
ở</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucSHNhaDangOType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Sở hữu của hộ"/> 
   <xs:enumeration value="Nhà t u  n à nước"/> 
   <xs:enu erat on va ue="N à t u  tư n  n" > 
   <xs:enumeration value="Nhà ở nhờ"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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2  LĨNH VỰC TR  EM 

TR  EM  tr  em từ 16 tuổ  trở  uốn   

DM Tình tr n      ọc  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTinhTrangDiHoc"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục cấp học</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TinhTrangDiHoc" 
type="DMTinhTrangDiHocType" maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTinhTrangDiHocType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="  ưa đ   ọc"/> 
   <xs:enumeration value="Đ  nghỉ học"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đang đ   ọc"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM D  n m  n,    m  ọc p    
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMMGHocPhi"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục mi n giảm học phí</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="MGHocPhi" type="DMMGHocPhiType" 
maxOccurs="11"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Mi n giảm học 
phí</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
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    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMMGHocPhiType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục mi n giảm học phí</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="11"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trẻ e  dưới 16 tuổi bị bỏ rơ  c ưa có người nhận 
làm con nuôi"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ"/> 
   <xs:enumeration value="Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất 
t c  t eo quy định của pháp luật"/> 
   <xs:enumeration value="Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lạ  đang  ưởng 
chế độ c ă  sóc, nu   dưỡng tạ  cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội"/> 
   <xs:enumeration value="Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lạ  đang trong t ời 
gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang c ấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại 
trường g áo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghi n bắt buộc"/> 
   <xs:enumeration value="Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất t c  t eo quy định của 
pháp luật"/> 
   <xs:enumeration value="Cả cha và mẹ đang  ưởng chế độ c ă  sóc, nu   
dưỡng tạ  cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội"/> 
   <xs:enumeration value="Cả cha và mẹ đang trong t ời gian chấp hành án 
phạt tù tại trại giam hoặc đang c ấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tạ  trường g áo dưỡng, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghi n bắt buộc"/> 
   <xs:enumeration value="Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất t c  t eo quy định của 
pháp luật và người còn lạ  đang  ưởng chế độ c ă  sóc, nu   dưỡng tạ  cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã 
hội"/> 
   <xs:enumeration value="Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất t c  t eo quy định của 
pháp luật và người còn lạ  đang trong t ời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang c ấp 
hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tạ  trường g áo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghi n bắt buộc"/> 
   <xs:enumeration value="Cha hoặc mẹ đang  ưởng chế độ c ă  sóc, nu   
dưỡng tạ  cơ sở trợ giúp xã hộ  và người còn lạ  đang trong t ời gian chấp hành án phạt tù tại trại 
giam hoặc đang c ấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tạ  trường g áo dưỡng, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, cơ sở cai nghi n bắt buộc"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tr  em c  HCĐB    
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name=" MTre   o  Đ   "> 
  <xs:annotation> 
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   <xs:documentation>Danh mục trẻ em có hoàn cản  đặc bi t khó 
  ăn</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Tre   o  Đ   " 
type=" MTre   o  Đ   Type" maxOccurs="14"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Trẻ em có hoàn cản  đặc bi t 
  ó   ăn</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" MTre   o  Đ   Type"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục trẻ em có hoàn cản  đặc bi t khó 
  ăn</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="14"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ"/> 
   <xs:enumeration value="Loại trẻ em bị bỏ rơ " > 
   <xs:enumeration value="Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ"/> 
   <xs:enumeration value="Loại trẻ e     ng nơ  nương tựa"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em khuyết tật"/> 
   <xs:enumeration value="Loại trẻ em bị nhi m HIV/AIDS"/> 
   <xs:enumeration value="Loại trẻ em nghi n ma túy"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em phải bỏ học kiếm sống c ưa  oàn t àn  p ổ 
cập giáo dục trung học cơ sở"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh 
th n do bị bạo lực"/> 
   <xs:enumeration value="Loại trẻ em vi phạm pháp luật"/> 
   <xs:enumeration value="Loại trẻ em bị bóc lột"/> 
   <xs:enumeration value="Loại trẻ em bị xâm hại tình dục"/> 
   <xs:enumeration value="Loại trẻ em bị mua bán"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em mắc b nh hiểm nghèo hoặc b nh phả  đ ều 
trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo"/> 
   <xs:enumeration value="Loại Trẻ e  d  cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn c ưa xác 
địn  được cha mẹ hoặc    ng có ngườ  c ă  sóc " > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

TR  EM C  HO N C NH Đ C BIỆT  H   HĂN 

DM N  m tr  em c  HCĐB    
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
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targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name=" MN o Tre   o  Đ "> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục nhóm trẻ em có hoàn cản  đặc bi t 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="NhomTreEm" type="DMNhomTreEmType" 
maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Nhóm trẻ 
em</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMNhomTreEmType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục nhóm trẻ em </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em có hoàn cản  đặc bi t"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ e  có nguy cơ rơ  vào  oàn cản  đặc bi t"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em hoàn cảnh khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tr  em c  n u  cơ rơ  v o  o n c n   ặc bi t 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name=" MTre   oNguy oRo Vao  Đ   "> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục trẻ e  có nguy cơ rơ  vào  oàn cảnh đặc bi t 
  ó   ăn</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Tre   oNguy oRo Vao  Đ   " 
type=" MTre   oNguy oRo Vao  Đ   Type" maxOccurs="7"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Trẻ em có nguy cơ rơ  vào  oàn 
cản  đặc bi t   ó   ăn</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
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    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" MTre   oNguy oRo Vao  Đ   Type"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục trẻ e  có nguy cơ rơ  vào  oàn cản  đặc 
bi t</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="7"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em sống trong g a đ n  ng èo, cận nghèo"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em bỏ học  c ưa  ọc xong c ương tr n  
THCS)"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em sống trong các g a đ n  có vấn đề xã hộ (cha 
mẹ ly hôn, bạo lực g a đ n , có người nhi m HIV/AIDS"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em sống trong g a đ n  có người mắc t  nạn xã 
hội (cha, mẹ, ngườ  nu   dưỡng hoặc t àn  v  n g a đ n  ng   n ma túy, cờ bạc, trộm cắp, mại 
dâm)"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em sống trong g a đ n  có người vi phạm pháp 
luật (cha, mẹ, người nu   dưỡng hoặc t àn  v  n g a đ n  đang trong t ời gian chấp hành xử lý vi 
phạm hành chính và hình sự)"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em sống trong g a đ n  có cả cha và mẹ đ   à  
ăn xa  trẻ em phải sống xa cả cha và mẹ liên tục từ 6 tháng trở lên do cả cha, mẹ đ   à  ăn xa)" > 
   <xs:enumeration value="Trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tr  em c  HCĐB      c  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name=" MTre   o  Đ     ac"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục trẻ em có hoàn cản  đặc bi t   ó   ăn 
khác</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Tre   o  Đ     ac" 
type=" MTre   o  Đ     acType" maxOccurs="2"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Trẻ em có hoàn cản  đặc bi t 
khác</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
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 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" MTre   o  Đ     acType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục trẻ em có hoàn cản  đặc bi t   ó   ăn 
khác</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em bị bắt cóc, chiế  đoạt, đán  tráo" > 
   <xs:enumeration value="Trẻ em bị tai nạn t ương t ch"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM H n  t ức c ăm s c tr  em  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucChamSoc"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục hình thức c ă  sóc</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThucChamSoc" 
type="DMHinhThucChamSocType" maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Hình thức c ă  
sóc</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucChamSocType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục hình thức c ă  sóc</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration va ue="Nu   dưỡng tập trung tạ  các trung t    cơ sở trợ 
giúp xã hội"/> 
   <xs:enu erat on va ue="  ă  sóc t ay t ế bở  người thân thích"/> 
   <xs:enu erat on va ue="  ă  sóc t ay t ế bở  cá n  n, g a đ n     ng p ải 
 à người thân thích"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hình thức trợ    p tr  em  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucTGTE"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục hình thức trợ giúp trẻ em </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThucTGTE" type="DMHinhThucTGTEType" 
maxOccurs="5"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Hình thức trợ giúp trẻ em 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucTGTEType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục hình thức trợ giúp trẻ em </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ giúp y tế c o trẻ e  có   Đ     " > 
   <xs:enumeration value="Trợ giúp giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghi p 
c o trẻ e  có   Đ     " > 
   <xs:enumeration value="Trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn c o trẻ e  có 
  Đ     " > 
   <xs:enumeration value="Trợ g  p đột xuất"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ g  p t ường xuyên tại cộng đồng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM Đố  t ợng TE   ởn  TG H t  ờn   u ên  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDoiTuongTEHuongTGXHTX"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục đố  tượng trẻ e   ưởng trợ giúp xã hội 
t ường xuyên</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DoiTuongTEHuongTGXHTX" 
type="DMDoiTuongTEHuongTGXHTXType" maxOccurs="11"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Đố  tượng trẻ e   ưởng trợ giúp 
xã hộ  t ường xuyên</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDoiTuongTEHuongTGXHTXType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục đố  tượng trẻ e   ưởng trợ giúp xã hội 
t ường xuyên</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="11"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trẻ e  dưới 16 tuổi không có nguồn nu   dưỡng "/> 
   <xs:enumeration value="Bị bỏ rơ  c ưa có người nhận làm con nuôi"/> 
   <xs:enumeration value="Mồ côi cả cha và mẹ"/> 
   <xs:enumeration value="Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo 
quy định của pháp luật"/> 
   <xs:enumeration value="Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lạ  đang  ưởng 
chế độ c ă  sóc, nu   dưỡng tạ  cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội"/> 
   <xs:enumeration value="Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lạ  đang trong t ời 
gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang c ấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại 
trường g áo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghi n bắt buộc"/> 
   <xs:enumeration value="Cả cha và mẹ mất t c  t eo quy định của pháp luật 
"/> 
   <xs:enumeration value="Cả cha và mẹ đang  ưởng chế độ c ă  sóc, nu   
dưỡng tạ  cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội"/> 
   <xs:enumeration value="Cả cha và mẹ đang trong t ời gian chấp hành án 
phạt tù tại trại giam hoặc đang c ấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tạ  trường g áo dưỡng, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghi n bắt buộc"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em bị nhi m HIV thuộc hộ nghèo"/> 
   <xs:enumeration value="Trẻ em khuyết tật"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

C  SỞ B O VỆ V  CHĂM S C TR  EM 

DM Cơ sở cung c p dịch vụ b o v  tr  em  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCoSoDichVuBVTE"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục cơ sở dịch vụ bảo v  trẻ em 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="CoSoDichVuBVTE" 
type="DMCoSoDichVuBVTEType" maxOccurs="2"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation> ơ sở dịch vụ bảo v  trẻ 
em</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCoSoDichVuBVTEType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục cơ sở dịch vụ bảo v  trẻ em 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue=" ơ sở BTXH "/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ơ sở cung cấp dịch vụ bảo v  trẻ em"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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3. LĨNH VỰC PH NG CHỐNG TỆ NẠN    HỘI 

NGƯỜI B N D M  

DM Hành vi t am   a của n  ờ  m   dâm  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHanhViThamGia"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hành vi tham gia của người mại 
dâm</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HanhViThamGia" 
type="DMHanhViThamGiaType" maxOccurs="9"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHanhViThamGiaType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục hành vi tham gia của người mại 
dâm</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Mua dâm"/> 
   <xs:enumeration value="Bán dâm"/> 
   <xs:enumeration value="Chứa mại dâm"/> 
   <xs:enumeration value="Tổ chức hoạt động mại dâm"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ưỡng bức bán dâm"/> 
   <xs:enumeration value="Môi giới mại dâm"/> 
   <xs:enumeration value="Bảo kê mại dâm"/> 
   <xs:enumeration value="Lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại 
dâm"/> 
   <xs:enumeration value="Các hành vi khác    n quan đến hoạt động mại dâm 
t eo quy định của pháp luật"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM Truy cứu trách nhi m hình sự của n  ờ  m   dâm  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTruyCuuTNHSMD"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Truy cứu trách nhi m hình sự của người mại 
dâm</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TruyCuuTNHSMD" 
type="DMTruyCuuTNHSMDType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTruyCuuTNHSMDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục truy cứu trách nhi m hình sự của người mại 
dâm</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="  ưa từng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đ   ị truy cứu"/> 
   <xs:enumeration value="Không nhớ"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hỗ trợ gi i quyết các v n    xã hội m i dâm  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHoTroGQVanDeXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã 
hội</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
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    <xs:element name="HoTroGQVanDeXH" 
type="DMHoTroGQVanDeXHType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHoTroGQVanDeXHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã 
hội</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Học nghề"/> 
   <xs:enumeration value="Giải quyết vi c làm"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ vốn tái hòa nhập"/> 
   <xs:enumeration value="Vay vốn ưu đ  "/> 
   <xs:enumeration value="Các hỗ trợ khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI NGHIỆN V  NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚ  

DM Hình thức sử dụng  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucSD"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức sử dụng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThucSD" type="DMHinhThucSDType" 
maxOccurs="6"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucSDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức sử dụng</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
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  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Hút"/> 
   <xs:enumeration value="Hít"/> 
   <xs:enumeration value="Nuốt"/> 
   <xs:enumeration value="Tiêm"/> 
   <xs:enumeration value="Chích"/> 
   <xs:enumeration value="Hình thức khác "/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Nơ  ca  n    n  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMNoiCaiNghien"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Nơ  ca  ng   n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="NoiCaiNghien" type="DMNoiCaiNghienType" 
maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMNoiCaiNghienType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Nơ  ca  ng   n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Cai nghi n tạ  g a đ n " > 
   <xs:enumeration value="Cai nghi n tại cộng đồng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM Hình thức cai nghi n  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucCaiNghien"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục HÌnh thức cai nghi n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThucCaiNghien" 
type="DMHinhThucCaiNghienType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucCaiNghienType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức cai nghi n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Cai nghi n ma túy tự nguy n tạ  g a đ n " > 
   <xs:enumeration value="Cai nghi n ma túy tự nguy n tại cộng đồng"/> 
   <xs:enumeration value="Cai nghi n ma túy bắt buộc tạ  g a đ n " > 
   <xs:enumeration value="Cai nghi n ma túy bắt buộc tại cộng đồng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hỗ trợ gi i quyết các v n    xã hội  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHoTroGQVanDeXH"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã 
hội</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HoTroGQVanDeXH" 
type="DMHoTroGQVanDeXHType" maxOccurs="5"/> 
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   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHoTroGQVanDeXHType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã 
hội</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Học nghề"/> 
   <xs:enumeration value="Giải quyết vi c làm"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ vốn tái hòa nhập"/> 
   <xs:enumeration value="Vay vốn ưu đ  " > 
   <xs:enumeration value="Các hỗ trợ khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hình thức sau cai nghi n  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucSauCaiNghien"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức sau cai nghi n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThucSauCaiNghien" 
type="DMHinhThucSauCaiNghienType" maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucSauCaiNghienType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức sau cai nghi n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Quản lý sau cai nghi n ma túy tạ  nơ  cư tr " > 
   <xs:enumeration value="Quản lý cai nghi n ma túy tại trung tâm"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hình thức  ử l   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThuXuLy"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức xử lý</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThuXuLy" type="DMHinhThuXuLyType" 
maxOccurs="6"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThuXuLyType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức xử lý</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Thực hi n cai nghi n c o người nghi n ma túy tại 
g a đ n " > 
   <xs:enumeration value="Quản  ý người sau cai nghi n ma túy tạ  nơ  cư 
trú"/> 
   <xs:enumeration value="Phân công tổ chức, ngườ  g  p đỡ,  ướng dẫn 
người sau cai nghi n các   y     trường ma túy, phòng, chống tái nghi n"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, xét nghi m 
các chất  a t y đối vớ  người sau cai nghi n"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ học nghề, tìm kiếm vi c làm và tạo đ ều ki n 
để người sau cai nghi n ma túy tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng"/> 
   <xs:enumeration value="Vận động các tổ chức, doanh nghi p, đơn vị kinh 
doanh sản xuất tr n địa bàn tiếp nhận dạy nghề, giải quyết vi c  à  c o người sau cai nghi n ma túy 
tái hòa nhập cộng đồng."/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM Truy cứu trách nhi m hình sự  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTruyCuuTNHS"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Truy cứu trách nhi m hình 
sự</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TruyCuuTNHS" type="DMTruyCuuTNHSType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTruyCuuTNHSType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Truy cứu trách nhi m hình 
sự</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="  ưa từng" > 
   <xs:enu erat on va ue="Đ   ị truy cứu"/> 
   <xs:enumeration value="Không nhớ"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

NGƯỜI BỊ MUA B N TRỞ V  

DM Lo    ố  t ợng n n nhân mua bán  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiDoiTuongNanNhanMuaBan"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục phân loạ  đố  tượng nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
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    <xs:element name="LoaiDoiTuongNanNhanMuaBan" 
type="DMLoaiDoiTuongNanNhanMuaBanType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiDoiTuongNanNhanMuaBanType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Phân loạ  đố  tượng nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Nạn nhân là công dân VN hoặc ngườ  t ường trú tại 
Vi t Nam"/> 
   <xs:enumeration value="Nạn nhân là ngườ  nước ngoài vị MB tại Vi t Nam"/> 
   <xs:enumeration value="Nạn n  n đang c ờ xác minh"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Ngườ  c ưa t àn  n  n đ  cùng nạn nhân "/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM T  v n pháp lý n n nhân mua bán  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTuVanPLNanNhanMuaBan"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục tư vấn pháp lý nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TuVanPLNanNhanMuaBan" 
type="DMTuVanPLNanNhanMuaBanType" maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTuVanPLNanNhanMuaBanType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục tư vấn pháp lý nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
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  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Cung cấp thông tin về chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn 
nhân"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hỗ trợ y tế  n n nhân mua bán  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHoTroYTeNanNhanMuaBan"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục hỗ trợ y tế nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HoTroYTeNanNhanMuaBan" 
type="DMHoTroYTeNanNhanMuaBanType" maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHoTroYTeNanNhanMuaBanType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hỗ trợ y tế nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Khám chữa b nh mi n phí"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Tư vấn c ă  sóc sức khỏe, tâm lý"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM Dịch vụ hỗ trợ c   p      l i n n nhân mua bán  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDVHoTroChiPhiDiLaiNNMB"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục dịch vụ hỗ trợ c   p   đ   ại nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DVHoTroChiPhiDiLaiNNMB" 
type="DMDVHoTroChiPhiDiLaiNNMBType" maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDVHoTroChiPhiDiLaiNNMBType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục dịch vụ hỗ trợ c   p   đ   ại nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Tàu xe"/> 
   <xs:enumeration value="Tiền ăn đ  đường trở về g a đ n " > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hỗ trợ học văn   a,  ọc ngh  n n nhân mua bán  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHoTroVHHocNgheNNMB"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hỗ trợ học văn  óa,  ọc nghề nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HoTroVHHocNgheNNMB" 
type="DMHoTroVHHocNgheNNMBType" maxOccurs="3"/> 
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   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHoTroVHHocNgheNNMBType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hỗ trợ học văn  óa,  ọc nghề nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Tiền mua sách vở"/> 
   <xs:enumeration value="Học phí"/> 
   <xs:enumeration value="Học nghề"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM L u tr  t   c c cơ sở tiếp nh n n n nhân  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLuuTruCSTiepNhanNanNhan"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục  ưu tr  tạ  các cơ sở tiếp nhận nạn 
nhân</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LuuTruCSTiepNhanNanNhan" 
type="DMLuuTruCSTiepNhanNanNhanType" maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLuuTruCSTiepNhanNanNhanType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục  ưu tr  tạ  các cơ sở tiếp nhận nạn 
nhân</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Không quá 15 ngày "/> 
   <xs:enumeration value="Không quá 30 ngỳ đối với nạn nhân bình t ường"/> 
   <xs:enu erat on va ue="   ng quá 60 ngày đối với nạn nhân c n hỗ trợ về 
sức khỏe, giáo dục, trẻ em có hoàn cản  đặc bi t   ó   ăn" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hỗ trợ thủ tục pháp lý n n nhân mua bán  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHoTroThuTucPLNNMB"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hỗ trợ thủ tục pháp lý nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HoTroThuTucPLNNMB" 
type="DMHoTroThuTucPLNNMBType" maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHoTroThuTucPLNNMBType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hỗ trợ thủ tục pháp lý nạn nhân mua 
bán</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Cấp lại hộ khẩu"/> 
   <xs:enumeration value="Cấp lại chứng   n  t ư" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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4  LĨNH VỰC NGƯỜI C  C NG 

DM  ố  t ợn  NCC  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDoiTuongNCC"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DoiTuongNCC" type="DMDoiTuongNCCType" 
maxOccurs="15"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDoiTuongNCCType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="15"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 
nă  1945" > 
   <xs:enu erat on va ue="Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 
nă  1945 đến ngày khở  ng ĩa t áng Tá  nă  1945" > 
   <xs:enumeration value="Li t sĩ" > 
   <xs:enumeration value="Bà mẹ Vi t Nam anh hùng"/> 
   <xs:enumeration value="Anh hùng Lực  ượng vũ trang n  n d n" > 
   <xs:enu erat on va ue="An   ùng  ao động trong thời kỳ kháng chiến"/> 
   <xs:enu erat on va ue="T ương   n , ngườ   ưởng c  n  sác  n ư t ương 
binh"/> 
   <xs:enumeration value="B nh binh"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người hoạt động kháng chiến bị nhi m chất độc hóa 
học"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến 
bị địch bắt tù, đày" > 
   <xs:enu erat on va ue="Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, 
bảo v  Tổ quốc và  à  ng ĩa vụ quốc tế"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Ngườ  có c ng g  p đỡ cách mạng"/> 
   <xs:enumeration value="Thanh niên xung phong"/> 
   <xs:enumeration value="Thân nhân NCC"/> 
   <xs:enumeration value="Thân nhân Li t sỹ"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM tình tr ng còn sốn    ã m t  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="TTConsong"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TTConsong" type="TTConsongType" 
maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TTConsongType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Còn sống"/> 
   <xs:enumeration va ue="Đ   ất"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM thân nhân NCC  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMThanNhanNCC"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="ThanNhanNCC" type="DMThanNhanNCCType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMThanNhanNCCType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="  a đẻ/ mẹ đẻ"/> 
   <xs:enumeration value="Vợ / chồng"/> 
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   <xs:enumeration value="Con"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM các chế  ộ  u  ã   ối vớ  NHĐCM tr ớc ngày 01/01/1945  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaitruoc01019145"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaitruoc01019145" 
type="DMUuDaitruoc01019145Type" maxOccurs="9"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaitruoc01019145Type"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Phụ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
   <xs:enumeration value="Bảo hiểm y tế; đ ều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp 
p ương t  n trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình"/> 
   <xs:enumeration value="Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn  óa, t n  t  n phù 
hợp"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ cải thi n nhà ở"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="Chế độ ưu đ     ác" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM các chế  ộ  u  ã   ối vớ  NHĐCM từ n    01 01 1945  ến tr ớc tổng 

khởi n   a 19 8 1945  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDai011945_81945"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
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    <xs:element name="UuDai011945_81945" 
type="DMUuDai011945_81945Type" maxOccurs="9"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDai011945_81945Type"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Phụ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
   <xs:enumeration value="Bảo hiểm y tế; đ ều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp 
p ương t  n trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình"/> 
   <xs:enumeration value="Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn  óa, t n  t  n phù 
hợp"/> 
   <xs:enumeration value="Hỗ trợ cải thi n nhà ở"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="Chế độ ưu đ     ác" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C c tr ờng hợp hy sinh của li t s   DM Truon  Hop H  S n    
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTruongHopHysinh"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TruongHopHysinh" 
type="DMTruongHopHysinhType" maxOccurs="9"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTruongHopHysinhType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="11"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
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  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Chiến đấu bảo v  độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ, an ninh quốc gia"/> 
   <xs:enumeration value="Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong     địch bắn phá: 
Tả  đạn, cứu t ương, tả  t ương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo v  hàng hóa và 
các trường hợp đảm bảo chiến đấu"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" à  ng ĩa vụ quốc tế mà bị chết trong khi thực hi n 
nhi m vụ hoặc bị t ương,  ị b nh phả  đưa về nước đ ều trị và chết trong     đang đ ều trị.Trường 
hợp bị chết trong khi học tập, tham quan, du lịc , an dưỡng, chữa b n , t ă  v ếng hữu nghị; làm 
vi c theo hợp đồng kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn  óa, g áo dục,  ao động thì không thuộc di n xem 
xét xác nhận là li t sĩ" > 
   <xs:enumeration value="Trực tiếp t a  g a đấu tranh chống lại hoặc ngăn 
chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tộ  được quy định trong Bộ luật Hình sự"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ũng cảm thực hi n công vi c cấp bách, nguy hiểm 
phục vụ quốc phòng và an ninh"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ũng cảm cứu người, cứu tài sản của N à nước và 
nhân dân"/> 
   <xs:enumeration value="Do ố  đau, ta  nạn trong     đang  à  n   m vụ 
quốc phòng và an ninh ở địa  àn có đ ều ki n kinh tế - xã hộ  đặc bi t   ó   ăn t eo quy định của 
pháp luật"/> 
   <xs:enu erat on va ue="    đang trực tiếp làm nhi m vụ tìm kiếm, quy tập 
hài cốt li t sĩ do cơ quan có t ẩm quyền giao"/> 
   <xs:enu erat on va ue="T ương   n , ngườ   ưởng c  n  sác  n ư t ương 
binh bị chết do vết t ương tá  p át     ng áp dụng đối vớ  t ương   n   oạ   ) trong các trường hợp 
sau:Suy giảm khả năng  ao động từ 81% trở lên chết do vết t ương tá  p át có xác n ận của cơ sở y 
tế; Suy giảm khả năng  ao động từ 61% đến 80% chết trong     đang đ ều trị vết t ương tá  p át tại 
b nh vi n cấp huy n hoặc tương đương trở lên"/> 
   <xs:enumeration value="Mất tin, mất t c  quy định tạ  Đ ểm 1 Khoản 1 Đ ều 
11 của Pháp l n  sau     cơ quan có t ẩm quyền kết luận c ưa có c ứng cứ phản bộ , đ u hàng, 
chiêu hồ , đào ngũ" > 
   <xs:enumeration value="Trực tiếp làm nhi m vụ huấn luy n chiến đấu hoặc 
di n tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn 
luy n, di n tập chiến đấu của không quân, hải quân, cảnh sát biển và đặc công; chữa cháy; chống 
khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Thân nhân li t s   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMThanNhanLS"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="ThanNhanLS" type="DMThanNhanLSType" 
maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMThanNhanLSType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 



349 

   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="  a đẻ, mẹ đẻ"/> 
   <xs:enumeration value="Vợ hoặc chồng"/> 
   <xs:enumeration value="Con"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Ngườ  có c ng nu   dưỡng khi li t sĩ c n n ỏ"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người thờ cúng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Các chế  ộ  u  ã   ối với thân nhân li t s   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiTNLS"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiTNLS" type="DMUuDaiTNLSType" 
maxOccurs="9"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiTNLSType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất một l n khi báo tử"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất nu   dưỡng hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất một l n"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp thờ cúng"/> 
   <xs:enumeration value="Bảo hiểm y tế"/> 
   <xs:enumerat on va ue="Đ ều dưỡng phục hồi sức khỏe"/> 
   <xs:enumeration value="Cấp p ương t  n trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tr ờng hợp xét tặng BMVNAH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiBMVNAH"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiBMVNAH" type="DMUuDaiBMVNAHType" 
maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiBMVNAHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
   <xs:enumeration value="Phụ cấp hàng tháng từ ngày Chủ tịc  nước ký Quyết 
định phong tặng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp người phục vụ"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Chế  ộ  u  ã   ối với BMVNAH (DM Uu Dai BMVNAH) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMXetTangBMVNAH"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="XetTangBMVNAH" 
type="DMXetTangBMVNAHType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMXetTangBMVNAHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Có 2 con trở lên là li t sỹ"/> 
   <xs:enumeration value="Chỉ có 2 con mà 1 con là li t sỹ và 1 con  à t ương 
binh suy giảm khả năng  ao động từ 81% trở lên"/> 
   <xs:enumeration value="Chỉ có 1 con  à ngườ  con đó  à    t sỹ"/> 
   <xs:enumeration value="Có 1 con là li t sỹ và có chồng hoặc bản thân là li t 
sỹ"/> 
   <xs:enumeration value="Có 1 con là li t sĩ và  ản t  n  à t ương   n  suy 
giảm khả năng  ao động từ 81 % trở lên"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tr ờng hợp Anh hùng  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTruongHopAH"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TruongHopAH" type="DMTruongHopAHType" 
maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTruongHopAHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue='Ngườ  được N à nước tặng hoặc truy tặng danh 
hi u "Anh hùng Lực  ượng vũ trang n  n d n" t eo quy định của pháp luật;'/> 
   <xs:enu erat on va ue="Ngườ  được N à nước tuy n dương An   ùng  ao 
động v  có t àn  t c  đặc bi t xuất sắc trong  ao động, sản xuất phục vụ kháng chiến."/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Chế  ộ  u  ã   ối vớ  An   ùn  LLVTND, AHLĐ  DM UuDa  

AHLLVTND)  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified"<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
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 <xs:element name="DMUuDaiAHLLVTND"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiAHLLVTND" 
type="DMUuDaiAHLLVTNDType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiAHLLVTNDType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Bảo hiểm y tế; đ ều dưỡng phục hồi sức khoẻ hai 
nă   ột l n; cấp p ương t  n trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình c n thiết"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM Lo   t  ơn  b n   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiTB"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiTB" type="DMLoaiTBType" 
maxOccurs="6"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiTBType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="T ương   n " > 
   <xs:enu erat on va ue="Ngườ   ưởng c  n  sác  n ư t ương   n " > 



353 

   <xs:enumerat on va ue="T ương   n   oại B"/> 
   <xs:enu erat on va ue="T ương   n  có vết t ương đặc bi t nghiêm trọng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM Tr ờng hợp T  ơn  b n   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTruongHopTB"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TruongHopTB" type="DMTruongHopTBType" 
maxOccurs="9"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTruongHopTBType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Chiến đấu bảo v  độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ, an ninh quốc gia"/> 
   <xs:enumeration value="Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong     địch bắn phá: 
Tải đạn, cứu t ương, tả  t ương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo v  hàng hóa và 
các trường hợp đảm bảo chiến đấu"/> 
   <xs:enumeration value="Hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến 
bị địch bắt, tra tấn vẫn không khuất phục, kiên quyết đấu tran , để lạ  t ương t c  t ực thể"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" à  ng ĩa vụ quốc tế mà bị t ương trong     t ực 
hi n nhi m vụ"/> 
   <xs:enumeration value="Trực tiếp t a  g a đấu tranh chống lại hoặc ngăn 
chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội thuộc các tộ  được quy định trong Bộ luật Hình sự"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ũng cảm thực hi n công vi c cấp bách, nguy hiểm 
phục vụ quốc p  ng, an n n ; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của N à nước và nhân dân"/> 
   <xs:enumeration value="Trực tiếp làm nhi m vụ huấn luy n chiến đấu hoặc 
di n tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn 
luy n, di n tập chiến đấu của không quân, hải quân, cảnh sát biển và đặc công; chữa cháy; chống 
khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai"/> 
   <xs:enumeration value="Làm nhi m vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có 
đ ều ki n kinh tế - xã hộ  đặc bi t   ó   ăn t eo quy định của pháp luật"/> 
   <xs:enu erat on va ue="    đang trực tiếp làm nhi m vụ tìm kiếm, quy tập 
hài cốt li t sĩ do cơ quan có t ẩm quyền giao"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM Chế  ộ  u  ã   ối vớ  t  ơn  b n   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiTB"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiTB" type="DMUuDaiTBType" 
maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiTBType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp  àng t áng căn cứ vào 
mức độ suy giảm khả năng  ao động và loạ  t ương   n " > 
   <xs:enumeration value="Bảo hiểm y tế; cấp p ương t  n trợ giúp, dụng cụ 
chỉn    n  căn cứ vào t ương tật của từng người và khả năng của N à nước"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đ ều dưỡng phục hồi sức khỏe  a  nă   ột l n; 
trường hợp t ương   n  suy g ảm khả năng  ao động từ 81% trở   n được đ ều dưỡng phục hồi sức 
khỏe  àng nă " > 
   <xs:enumerat on va ue="Được  ưởng chế độ ưu t  n,  ỗ trợ quy định tại 
khoản 5 Đ ều 4 của Pháp l n  này; căn cứ vào t ương tật và tr n  độ nghề nghi p được tạo đ ều ki n 
làm vi c trong cơ quan n à nước, doanh nghi p t eo quy định của pháp luật về  ao động"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" u t  n g ao  oặc t u  đất, mặt nước, mặt nước 
biển, vay vốn ưu đ   để sản xuất, được mi n hoặc giảm thuế t eo quy định của pháp luật; được hỗ 
trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Đ ều 4 của Pháp l nh này"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Ưu  ã  c o t ân n ân     t  ơn  b n  c ết  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiTBChet"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiTBChet" type="DMUuDaiTBChetType" 
maxOccurs="3"/> 
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   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiTBChetType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM Tr ờng hợp b nh binh  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTruongHopBB"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TruongHopBB" type="DMTruongHopBBType" 
maxOccurs="9"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTruongHopBBType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Chiến đấu bảo v  độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ, an ninh quốc gia"/> 
   <xs:enumeration value="Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong     địch bắn phá: 
Tả  đạn, cứu t ương, tả  t ương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo v  hàng hóa và 
các trường hợp đảm bảo chiến đấu"/> 
   <xs:enumeration value="Hoạt động liên tục ở địa  àn có đ ều ki n kinh tế - xã 
hộ  đặc bi t   ó   ăn t eo quy định của pháp luật từ 15 tháng trở lên"/> 
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   <xs:enumeration value="Hoạt động ở địa  àn có đ ều ki n kinh tế - xã hộ  đặc 
bi t   ó   ăn t eo quy định của pháp luật c ưa đủ 15 t áng n ưng có đủ 10 nă  trở lên công tác 
trong qu n đội nhân dân, công an nhân dân"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" à  ng ĩa vụ quốc tế mà mắc b nh trong khi thực 
hi n nhi m vụ. Trường hợp mắc b nh trong khi học tập, tham quan, du lịc , an dưỡng, chữa b nh, 
t ă  v ếng hữu nghị; làm vi c theo hợp đồng kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn  óa, g áo dục,  ao động 
thì không thuộc di n xem xét xác nhận là b nh binh"/> 
   <xs:enumeration value="Thực hi n công vi c cấp bách, nguy hiểm phục vụ 
quốc phòng và an ninh"/> 
   <xs:enu erat on va ue="    đang  à  n   m vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt li t 
sĩ do cơ quan có t ẩm quyền giao"/> 
   <xs:enumeration value="Mắc b nh do một trong các trường hợp quy định tại 
các Đ ể  a,  , c, đ   oản này đ  xuất ngũ  à   n  cũ tá  p át dẫn đến tâm th n"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đ  có đủ 15 nă  c ng tác trong qu n đội nhân dân, 
c ng an n  n d n n ưng    ng đủ đ ều ki n về tuổ  đờ  để  ưởng chế độ  ưu tr " > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Chế  ộ  u  ã   ối với B nh binh  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCheDoUuDaiBB"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục chế độ ưu đ   đối với b nh 
binh</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="CheDoUuDaiBB" 
type="DMCheDoUuDaiBBType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCheDoUuDaiBBType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục chế độ ưu đ   đối với b nh 
binh</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Phụ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Phụ cấp đặc bi t"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp người phục vụ"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value=""/> 
   <xs:enumeration value=""/> 
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  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

           DM Chế  ộ  u  ã   ối với thân nhân khi b nh binh chết  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiBBChet"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiBBChet" type="DMUuDaiBBChetType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiBBChetType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất hàng tháng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Đố  t ợng xác nh n NHĐ C bị nhi m CĐHH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMXNNhiemCDHH"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="XNNhiemCDHH" 
type="DMXNNhiemCDHHType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMXNNhiemCDHHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Cán bộ, chiến sĩ, qu n n  n c uy n ng   p, công 
nhân viên quốc phòng thuộc qu n đội nhân dân Vi t Nam"/> 
   <xs:enumeration value="Cán bộ, chiến sĩ, c ng n  n v  n t uộc lực  ượng 
Công an nhân dân"/> 
   <xs:enumeration value="Cán bộ, c ng n  n v  n trong các cơ quan n à 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội"/> 
   <xs:enumeration value="Thanh niên xung phong tập trung"/> 
   <xs:enumeration value="Công an xã; dân quân; du kých; tự v ; dân công; cán 
bộ thôn, ấp, x , p ường"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM Tr ờng hợp nhi m CĐHH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTHNhiemCDHH"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="THNhiemCDHH" type="DMTHNhiemCDHHType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTHNhiemCDHHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Mắc b nh làm suy giảm khả năng  ao động từ 21% 
trở lên"/> 
   <xs:enumeration value="Vô sinh"/> 
   <xs:enumeration value="Sinh con dị dạng, dị tật"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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 DM Lo      m  ịnh  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiGiamDinh"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiGiamDinh" type="DMLoaiGiamDinhType" 
maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiGiamDinhType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="  á  định l n đ u"/> 
   <xs:enumeration va ue="  á  định lại"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Chế  ộ  u  ã   ối vớ  NHĐ C bị nhi m CĐHH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiNHDKCNhiemCDHH"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiNHDKCNhiemCDHH" 
type="DMUuDaiNHDKCNhiemCDHHType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiNHDKCNhiemCDHHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
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   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp hàng tháng "/> 
   <xs:enumeration value="Phụ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp người phục vụ"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="tiền tuất hàng tháng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Chế  ộ  u  ã   ối vớ  con    của NHĐ C bị nhi m CĐHH  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiConNHDKCNhiemCDHH"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiConNHDKCNhiemCDHH" 
type="DMUuDaiConNHDKCNhiemCDHHType" maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiConNHDKCNhiemCDHHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Dụng cụ chỉnh hình"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM chế  ộ  u  ã   ối vớ  NHĐ C bị  ịch bắt, tù     
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiBatTuDay"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
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    <xs:element name="UuDaiBatTuDay" 
type="DMUuDaiBatTuDayType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiBatTuDayType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Tặng kỷ ni   c ương" > 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp 1 l n"/> 
   <xs:enumeration value="BHYT"/> 
   <xs:enu erat on va ue="đ ều dưỡng phục hồi sức khỏe"/> 
   <xs:enumeration value="cấp p ương t  n trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Chế  ộ  u  ã   ối với NHDKC, GPDT  BVTQ v  l m n   a vụ quốc tế  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiGPDTBVTQNVQT"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Chế độ ưu đ   đối với NHDKC, GPDT. BVTQ 
và  à  ng ĩa vụ quốc tế </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DTat" type="DMUuDaiGPDTBVTQNVQTType" 
maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiGPDTBVTQNVQTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
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   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Khen tặn   ối vớ  NCC    p  ỡ CM  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMKhenTangGiupdoCM"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="KhenTangGiupdoCM" 
type="DMKhenTangGiupdoCMType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMKhenTangGiupdoCMType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Kỷ ni   c ương “Tổ quốc g   c ng”" > 
   <xs:enumeration value="Bằng “ ó c ng với cách mạng”" > 
   <xs:enumeration value="Bằng “ ó c ng vớ  nước”" > 
   <xs:enu erat on va ue=" u n c ương   áng c  ến"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM chế  ộ  u  ã   ối vớ  NCC    p  ỡ CM  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiGiupdoCM"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiGiupdoCM" 
type="DMUuDaiGiupdoCMType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiGiupdoCMType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
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   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp nu   dưỡng"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM   en t  ởng  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMKhenThuong"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="KhenThuong" type="DMKhenThuongType" 
maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMKhenThuongType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Hu n c ương   áng c  ến hạng nhất"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" u n c ương   áng c  ến hạng nhì"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" u n c ương   áng c  ến hạng ba"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" uy c ương   áng c  ến hạng nhất"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" uy c ương kháng chiến hạng nhì"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM c ế  ộ  u  ã   ố  vớ  t an  n ên  un  p on   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiTNXP"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiTNXP" type="DMUuDaiTNXPType" 
maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiTNXPType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n "/> 
   <xs:enumeration value="BHYT"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C ế  ộ  u  ã  c o t ân n ân NCC  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiThanNhanNCC"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiThanNhanNCC" 
type="DMUuDaiThanNhanNCCType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiThanNhanNCCType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
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  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Tiền tuất một l n"/> 
   <xs:enumeration value="Tiền tuất nu   dưỡng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C ế  ộ  u  ã   ố  vớ  t ân n ân l  t s  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMUuDaiThanNhanLS"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="UuDaiThanNhanLS" 
type="DMUuDaiThanNhanLSType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMUuDaiThanNhanLSType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất hàng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp một l n"/> 
   <xs:enumeration value="Mai táng phí"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp tiền tuất nu   dưỡng"/> 
   <xs:enumeration value="Trợ cấp thờ cúng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM  ố  t ợn    ợc    u d ỡn  p ục  ồ  sức   ỏe 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
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targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDieuDuong"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M đố  tượng đ ều dưỡng phục hồi sức 
khỏe</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DieuDuong" type="DMDieuDuongType" 
maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDieuDuongType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Đố  tượng được đ ều dưỡng phục hổi sức khỏe 01 
nă  01   n"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đố  tượng được đ ều dưỡng phục hồi sức khỏe 02 
nă  01   n"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Lo i p  ơn  t  n trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và v t phẩm phụ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="DMPhuongTienTGDCCH"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="PhuongTienTGDCCH" 
type="DMPhuongTienTGDCCHType" maxOccurs="13"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMPhuongTienTGDCCHType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="13"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
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  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Tay giả"/> 
   <xs:enumeration value="Máng nhựa tay"/> 
   <xs:enumeration value="Chân giả"/> 
   <xs:enumeration value="Máng nhựa chân"/> 
   <xs:enumeration value="Một đ   g ày  oặc một đ   dép c ỉnh hình"/> 
   <xs:enumeration value="Nẹp đù , nẹp c ng chân"/> 
   <xs:enumeration value="Áo chỉnh hình"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" e  ăn  oặc xe lắc hoặc p ương t  n thay thế bằng 
mức tiền cấp  ua xe  ăn  oặc xe lắc"/> 
   <xs:enumeration value="Nạng"/> 
   <xs:enumeration value="Máy trợ thính theo chỉ định của b nh vi n cấp tỉnh 
trở lên"/> 
   <xs:enumeration value="Lắp mắt giả theo chỉ định của b nh vi n cấp tỉnh trở 
lên. Tiền lắp mắt giả thanh toán theo chứng từ của b nh vi n cấp tỉnh trở lên"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" à  răng g ả đối vớ  t ương   n  t eo số răng  ị 
mất ghi tại hồ sơ t ương   n  và c ỉ định của b nh vi n cấp tỉnh trở lên; lắp hàm giả đối vớ  t ương 
binh hỏng  à  do t ương tật căn cứ theo hồ sơ t ương   n  và c ỉ định của b nh vi n cấp tỉnh trở 
lên"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Mua các đồ dùng phục vụ sinh hoạt đối vớ  t ương 
binh, b nh binh bị li t nửa người hoặc li t hoàn toàn hoặc bị tâm th n thể   c  động"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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III. CHUẨN  Ỹ THUẬT CẤU TRÚC TH NG ĐIỆP DỮ LIỆU DANH 

MỤC DÙNG CHUNG NHÓM LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-VIỆC L M, TI N LƯ NG-QUAN HỆ LAO 

ĐỘNG, B O HI M    HỘI 

DM Ngành kinh tế - Không xây dựng 

DM Khu vực   n  tế  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMKhuVucKT"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="KhuVucKT" type="DMKhuVucKTType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMKhuVucKTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Kinh tế N à nước"/> 
   <xs:enumeration value="Kinh tế ngoà  N à nước"/> 
   <xs:enumeration value="Kinh tế có vốn đ u tư nước ngoài"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Vị tr  v  c l m - Không xây dựng 

 DM N    n    p  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMNgheNghiep"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="NgheNghiep" type="DMNgheNghiepType" 
maxOccurs="10"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 



369 

 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMNgheNghiepType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="10"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue=" ác n à   n  đạo trong các ngành, các cấp và các 
đơn vị"/> 
   <xs:enumeration value="Chuyên môn kỹ thuật bậc cao trong các  ĩn  vực"/> 
   <xs:enumeration value="Các chuyên môn kỹ thuật bậc trung trong các  ĩn  
vực"/> 
   <xs:enu erat on va ue="N  n v  n  n  n v  n c uy n   n sơ cấp, nhân viên 
kỹ thuật làm vi c trong các văn p  ng,  àn g ấy) trong các  ĩn  vực"/> 
   <xs:enumeration value="Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo v  trật tự - an toàn 
xã hội và bán hàng có kỹ thuật"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ao động có kỹ thuật trong nông nghi p, lâm nghi p 
và thủy sản "/> 
   <xs:enumeration value="Thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ thuật khác có 
liên quan"/> 
   <xs:enumeration value="Thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành máy móc, thiết 
bị"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ao động giản đơn" > 
   <xs:enumeration value="Lực  ượng qu n đội"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Đơn vị hành chính - Không xây dựng 

DM Ngh    o t o - Không xây dựng 

DM C u ên n  n    o t o - Không xây dựng 

DM Tr n   ộ kỹ năn  n     
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTrinhDoKyNangNghe"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrinhDoKyNangNghe" 
type="DMTrinhDoKyNangNgheType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTrinhDoKyNangNgheType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
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  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:pattern value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc I"/> 
   <xs:pattern value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc II"/> 
   <xs:pattern value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc II"/> 
   <xs:pattern value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc IV"/> 
   <xs:pattern value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc V"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM Tr n   ộ tin học  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTrinhDoTinHoc"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrinhDoTinHoc" type="DMTrinhDoTinHocType" 
maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTrinhDoTinHocType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Tin học Nâng cao hoặc tương đương" > 
   <xs:enumeration value="Tin học  ơ  ản hoặc tương đương" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM Tr n   ộ ngo i ngữ  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTrinhDoNgoaiNgu"> 
  <xs:complexType> 
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   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu" 
type="DMTrinhDoNgoaiNguType" maxOccurs="6"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTrinhDoNgoaiNguType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Bậc 6 (CEFR: C2) hoặc tương đương" > 
   <xs:enumeration value="Bậc 5 (CEFR: C1) hoặc tương đương" > 
   <xs:enumeration value="Bậc 4 (CEFR: B2) hoặc tương đương" > 
   <xs:enumeration value="Bậc 3 (CEFR: B1) hoặc tương đương" > 
   <xs:enumeration value="Bậc 2 (CEFR: A2) hoặc tương đương" > 
   <xs:enumeration value="Bậc 1 (CEFR: A1) hoặc tương đương" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Lo     n  doan  n    p  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiHinhDoanhNghiep"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M  oạ    n  doan  ng   p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiHinhDoanhNghiep" 
type="DMLoaiHinhDoanhNghiepType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiHinhDoanhNghiepType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M  oạ    n  doan  ng   p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
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  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Công ty TNHH"/> 
   <xs:enumeration value="Công ty Cổ ph n"/> 
   <xs:enumeration value="Doanh nghi p tư n  n" > 
   <xs:enumeration value="Công ty hợp danh"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Lo   HĐLĐ HĐLV  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name=" M oa    Đ"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Loạ   Đ Đ  Đ V</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiHDLD" type=" M oa    ĐType" 
maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" M oa    ĐType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Loạ   Đ Đ  Đ V</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Hợp đồng  ao động    ng xác định thời hạn"/> 
   <xs:enumeration value="Hợp đồng  ao động xác định thời hạn"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Lý do t m dừng   ởng TCTN  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLyDoTamDungHuongTCTN"> 
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  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Lý do tạm dừng  ưởng TCTN </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LyDoTamDungHuongTCTN" 
type="DMLyDoTamDungHuongTCTNType" maxOccurs="2"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Lý do tạm dừng  ưởng TCTN 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLyDoTamDungHuongTCTNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Ngườ  đang  ưởng trợ cấp thất nghi p bị tạm dừng 
 ưởng trợ cấp thất nghi p khi không thông báo về vi c tìm kiếm vi c làm hằng tháng "/> 
   <xs:enumeration value="Thời gian tạm dừng  ưởng trợ cấp thất nghi p, 
ngườ   ao động    ng được  ưởng tiền trợ cấp thất nghi p"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Lý do tiếp tục   ởng TCTN  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLyDoTiepTucHuongTCTN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Lý do tiếp tục hưởng TCTN </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LyDoTiepTucHuongTCTN" 
type="DMLyDoTiepTucHuongTCTNType"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Lý do tiếp tục  ưởng TCTN 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLyDoTiepTucHuongTCTNType"> 
  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Ngườ   ao động bị tạm dừng  ưởng trợ cấp thất 
nghi p nếu vẫn còn thờ  g an  ưởng trợ cấp thất nghi p mà tiếp tục thực hi n thông báo về vi c tìm 
kiếm vi c làm hằng t áng t eo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm vi c kể từ ngày ngườ   ao động 
đến thông báo về vi c tìm kiếm vi c làm, trung tâm dịch vụ vi c  à  tr n    á  đốc Sở  ao động -
T ương   n  và     ội quyết định về vi c tiếp tục  ưởng trợ cấp thất nghi p c o ngườ   ao động."/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Lý do ch m dứt   ởng trợ c p th t nghi p  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLyDoChamDutHuongTCTN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Lý do chấm dứt  ưởng trợ cấp thất nghi p 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LyDoChamDutHuongTCTN" 
type="DMLyDoChamDutHuongTCTNType" maxOccurs="13"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLyDoChamDutHuongTCTNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Lý do chấm dứt  ưởng trợ cấp thất nghi p 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="13"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Hết thời hạn  ưởng trợ cấp thất nghi p theo quyết 
địn   ưởng trợ cấp thất nghi p của ngườ   ao động"/> 
   <xs:enumeration value="Có vi c làm"/> 
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   <xs:enumeration value="Thực hi n ng ĩa vụ quân sự, ng ĩa vụ công an"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ưởng  ương  ưu hằng tháng"/> 
   <xs:enumeration value="Sau 02 l n từ chối vi c làm do trung tâm dịch vụ vi c 
 à  nơ  đang  ưởng trợ cấp thất nghi p giới thi u  à    ng có  ý do c  n  đáng" > 
   <xs:enumeration value="Trong thờ  g an  ưởng trợ cấp thất nghi p, 03 tháng 
liên tục không thực hi n thông báo hằng tháng về vi c tìm kiếm vi c làm với trung tâm dịch vụ vi c 
 à  t eo quy định"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Ra nước ngoà  để địn  cư, đ   à  v  c có thời hạn ở 
nước ngoài theo hợp đồng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Đ   ọc tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên"/> 
   <xs:enumeration value="Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm 
pháp luật bảo hiểm thất nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Chết"/> 
   <xs:enumeration value="Chấp hành quyết định áp dụng bi n p áp đưa vào 
trường g áo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghi n bắt buộc"/> 
   <xs:enumeration value="Bị tòa án tuyên bố mất tích"/> 
   <xs:enumeration value="Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tình tr ng tìm kiếm vi c làm hi n nay  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTinhTrangTimKiemVLHienNay"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Tình trạng tìm kiếm vi c làm hi n nay 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TinhTrangTimKiemVLHienNay" 
type="DMTinhTrangTimKiemVLHienNayType" maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTinhTrangTimKiemVLHienNayType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Tình trạng tìm kiếm vi c làm hi n 
nay</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Có vi c làm"/> 
   <xs:enu erat on va ue="  ưa t   được vi c làm"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Vị trí công vi c c n t m  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMViTriCongViecCanTim"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Vị trí công vi c c n t   </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="ViTriCongViecCanTim" 
type="DMViTriCongViecCanTimType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMViTriCongViecCanTimType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Vị trí công vi c c n t   </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue=" à  c ng ăn  ương" > 
   <xs:enumeration value="Chủ cơ sở sản suất kinh doanh"/> 
   <xs:enumeration value="Tự làm "/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ao động g a đ n " > 
   <xs:enumeration value="Xã viên hợp tác xã"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 

DM Lo i hình doanh nghi p  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiHinhDoanhNghiep"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M  oạ    n  doan  ng   p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
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  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiHinhDoanhNghiep" 
type="DMLoaiHinhDoanhNghiepType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiHinhDoanhNghiepType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M  oạ    n  doan  ng   p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Công ty TNHH"/> 
   <xs:enumeration value="Công ty Cổ ph n"/> 
   <xs:enumeration value="Doanh nghi p tư n  n" > 
   <xs:enumeration value="Công ty hợp danh"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Lý do không tham gia  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLyDoKhongThamGia"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Lý do không tham gia </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LyDoKhongThamGia" 
type="DMLyDoKhongThamGiaType" maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLyDoKhongThamGiaType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Lý do không tham gia </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
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   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Ố  đau, t a  sản"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Ngoà  độ tuổ   ao động"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hình thức nh n TCTN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucNhanTCTN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Hình thức nhận TCTN </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThucNhanTCTN" 
type="DMHinhThucNhanTCTNType" maxOccurs="2"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Hình thức nhận TCTN 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucNhanTCTNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Tiền mặt"/> 
   <xs:enumeration value="STK nhận trợ cấp thất nghi p (ATM nếu có)"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 

DM Quốc gia - Không xây dựng 

DM các sở Lao  ộng – T  ơn  b n  v   ã hội - Không xây dựng 

DM Tình tr ng c p gi   p ép lao  ộng  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
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<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTTCapGPLD"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TTCapGPLD" type="DMTTCapGPLDType" 
maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTTCapGPLDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Tình trạng cấp giấy phép lao 
động</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Không thuộc di n cấp giấy phép"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Được cấp phép làm vi c tại Vi t Nam"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 

 

DM Vị trí công vi c của lao  ộn  NN  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name=" MV Tr  V ua ĐNN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Vị trí công vi c của  ao động NN 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="V Tr  V ua ĐNN" 
type=" MV Tr  V ua ĐNNType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" MV Tr  V ua ĐNNType"> 
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  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Vị trí công vi c của  ao động NN 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="  á  đốc đ ều hành"/> 
   <xs:enumeration value="Nhà quản lý"/> 
   <xs:enumeration value="Chuyên gia"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ao động kỹ thuật"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Chức danh công vi c của lao  ộn  NN  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name=" M  uc an  V ua ĐNN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Chức danh công vi c của  ao động 
NN</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="  uc an  V ua ĐNN" 
type=" M  uc an  V ua ĐNNType" maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" M  uc an  V ua ĐNNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Chức danh công vi c của  ao động 
NN</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="  á  đốc đ ều hành"/> 
   <xs:enumeration value="Nhà quản lý"/> 
   <xs:enumeration value="Tình nguy n viên"/> 
   <xs:enumeration value="Chuyên gia"/> 
   <xs:enumeration va ue=" ao động kỹ thuật"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hình thức làm vi c của lao  ộn  NN  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name=" M  n T ucV  ĐNN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Hình thức làm vi c của  ao động NN 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="  n T ucV  ĐNN" 
type=" M  n T ucV  ĐNNType" maxOccurs="11"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" M  n T ucV  ĐNNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Hình thức làm vi c của  ao động nước 
ngoài</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="11"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Thực hi n hợp đồng  ao động"/> 
   <xs:enumeration value="Di chuyển trong nội bộ doanh nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Thực hi n các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về 
kinh tế, t ương  ại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn  óa, t ể thao, giáo dục, 
giáo dục nghề nghi p và y tế "/> 
   <xs:enumeration value="Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng"/> 
   <xs:enumeration value="Chào bán dịch vụ"/> 
   <xs:enumeration value="Làm vi c cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ 
chức quốc tế tại Vi t Na  được phép hoạt động t eo quy định của pháp luật Vi t Nam "/> 
   <xs:enumeration value="Tình nguy n viên"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người chịu trách nhi m thành lập hi n di n t ương 
mại "/> 
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   <xs:enumeration value="Nhà quản lý, g á  đốc đ ều hành, chuyên gia, lao 
động kỹ thuật"/> 
   <xs:enumeration value="Tham gia thực hi n các gói th u, dự án tại Vi t 
Nam."/> 
   <xs:enu erat on va ue="T  n n  n t àn  v  n cơ quan đại di n nước ngoài 
tại Vi t Na  được phép làm vi c tại Vi t Na  t eo quy định tạ  đ ều ước quốc tế  à nước  Cộng hòa 
xã hội chủ ng ĩa V  t Nam là thành viên."/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM Đố  t ợng chính sách của LĐ    l m v  c ở n ớc n o    
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDTChinhSach"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DTChinhSach" type="DMDTChinhSachType" 
maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDTChinhSachType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M Đố  tượng chính sách của  ao động đ   à  v  c ở 
nước ngoài</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Người dân tộc thiểu số"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người thuộc hộ nghèo, hộ cận ng èo t eo quy định 
của pháp luật"/> 
   <xs:enumeration value="Thân nhân của người có công với cách mạng "/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người thuộc hộ bị thu hồ  đất nông nghi p "/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM Hình thức n  ờ  LĐ    l m v  c ở n ớc n o   t eo  ợp  ồng  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
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 <xs:element name=" M oa    Đ   VNN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M  oạ   ợp đồng của  Đ đ   à  v  c ở nước 
ngoà </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name=" oa    Đ   VNN" 
type=" M oa    Đ   VNNType" maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" M oa    Đ   VNNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Loại hợp đồng của  ao động Vi t Na  đ   à  v  c ở 
nước ngoài</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Hợp đồng đưa ngườ   ao động đ   à  v  c ở nước 
ngoài ký vớ  đơn vị sự nghi p để thực hi n thỏa thuận quốc tế"/> 
   <xs:enumeration value="Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn  ản về vi c 
đưa ngườ   ao động Vi t Na  đ   à  v  c ở nước ngoài ký với doanh nghi p, tổ chức, cá nhân"/> 
   <xs:enumeration value="Hợp đồng  ao động do ngườ   ao động Vi t Nam trực 
tiếp giao kết vớ  người sử dụng  ao động ở nước ngoài."/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 DM Hình thức tr  l ơn   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucTraLuong"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThucTraLuong" 
type="DMHinhThucTraLuongType" maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucTraLuongType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Hình thức trả  ương</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
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  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Tiền  ương t eo t ời gian "/> 
   <xs:enumeration value="Tiền  ương t eo sản phẩm "/> 
   <xs:enumeration value="Tiền  ương   oán" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tình tr n  lao  ộng ở n ớc ngoài  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTTLDONN"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TTLDONN" type="DMTTLDONNType" 
maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTTLDONNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Tình trạng  ao động ở nước 
ngoài</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Thực tập nâng cao tay nghề"/> 
   <xs:enumeration value="Theo hợp đồng  ao động"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Trang bị b o hộ lao  ộng t   nơ  l m v  c 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
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<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMBHLD"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="BHLD" type="DMBHLDType" maxOccurs="3"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMBHLDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>DM Trang bị bảo hộ  ao động tạ  nơ   à  v  c  
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Có"/> 
   <xs:enumeration value="Không"/> 
   <xs:enumeration value="Không phả  đố  tượng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 

 DM Đố  t ợng chính sách của LĐ    l m v  c ở n ớc n o   
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDoiTuongCS"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục đố  tượng chính sách</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DoiTuongCS" type="DMDoiTuongCSType" 
maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Đố  tượng chính 
sách</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDoiTuongCSType"> 
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  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> M đố  tượng chính sách</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Người dân tộc thiểu số"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người thuộc hộ nghèo, hộ cận ng èo t eo quy định 
của pháp luật"/> 
   <xs:enumeration value="Thân nhân của người có công với cách mạng "/> 
   <xs:enu erat on va ue="Người thuộc hộ bị thu hồ  đất nông nghi p "/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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2  LĨNH VỰC AN TO N LAO ĐỘNG 

DM Lo i tai n n lao  ộng  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiTNLD"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục loại tai nạn  ao động</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiTNLD" type="DMLoaiTNLDType" 
maxOccurs="6"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiTNLDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục loại tai nạn  ao động</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Đ u, mặt, cổ"/> 
   <xs:enumeration value="Ngực, bụng"/> 
   <xs:enumeration value="Ph n chi trên"/> 
   <xs:enumeration value="Ph n c   dưới"/> 
   <xs:enumeration value="Bỏng"/> 
   <xs:enumeration value="Nhi   độc các chất sau ở mức độ nặng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Nguyên nhân gây tai n n lao  ộng  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMNguyenNhanGayTNLD"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Nguyên nhân gây tai nạn lao 
động</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
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    <xs:element name="NguyenNhanGayTNLD" 
type="DMNguyenNhanGayTNLDType" maxOccurs="9"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMNguyenNhanGayTNLDType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Nguyên nhân gây tai nạn lao 
động</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="9"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue=" o người sử dụng  ao động không có thiết bị an toàn 
hoặc thiết bị    ng đảm bảo an toàn"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" o người sử dụng  ao động    ng có p ương t  n 
bảo v  cá nhân hoặc p ương t  n bảo v  cá nhân không tốt"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" o người sử dụng  ao động tổ chức  ao động c ưa 
hợp lý"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" o người sử dụng  ao động c ưa  uấn luy n hoặc 
huấn luy n an toàn, v  s n   ao động c ưa đ y đủ"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" o người sử dụng  ao động không có quy trình an 
toàn hoặc bi n pháp làm vi c an toàn"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" o người sử dụng  ao động đ ều ki n làm vi c không 
tốt"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" o ngườ   ao động vi phạm nội quy, quy trình, quy 
chuẩn, bi n pháp làm vi c an toàn"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" o ngườ   ao động không sử dụng p ương t  n bảo 
v  cá nhân"/> 
   <xs:enumeration value="  ác  quan   ó trán   Nguy n n  n c ưa  ể tên"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM B c thợ  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMBacTho"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục bậc thợ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="BacTho" type="DMBacThoType" 
maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
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 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMBacThoType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục bậc thợ</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Bậc I"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc II"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc III"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc IV"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc V"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Mức  ộ t  ơn  t t do tai n n  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMMucDoTTDoTN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Mức độ t ương tật do tai 
nạn</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="MucDoTTDoTN" type="DMMucDoTTDoTNType" 
maxOccurs="12"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMMucDoTTDoTNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Mức độ t ương tật do tai 
nạn</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="12"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do di chứng rối loạn 
tâm th n và hành vi sau chấn t ương, vết t ương sọ não"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương  ương 
sọ và h  Th n kinh"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương    Tim 
Mạch"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương    Hô 
hấp"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương    Tiêu 
hóa"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương    Tiết 
ni u - Sinh dục"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương    Nội 
tiết"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương     ơ - 
 ương - Khớp"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương P  n 
mềm và Bỏng"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương cơ quan 
Thị giác"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương Răng - 
Hàm - Mặt"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do tổn t ương Ta  - 
Mũ  - Họng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hình thức   ởng chế  ộ b nh ngh  nghi p  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucHuong Đ NN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức  ưởng chế độ t ương 
tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="  n T uc uong Đ NN" 
type=" M  n T uc uong Đ NNType" maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" M  n T uc uong Đ NNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức  ưởng chế độ t ương 
tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
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  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="1 l n"/> 
   <xs:enumeration value="Hàng tháng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Hình thức   ởng chế  ộ tai n n lao  ộng 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name=" M  n T uc uong ĐTN  "> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức  ưởng chế độ t ương 
tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhT uc uong ĐTN  " 
type=" M  n T uc uong ĐTN  Type" maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name=" M  n T uc uong ĐTN  Type"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức  ưởng chế độ t ương 
tật</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="1 l n"/> 
   <xs:enumeration value="Hàng tháng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Mức  ộ b n  n    n    p  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMMucDoBNN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Mức độ b nh nghề 
nghi p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="MucDoBNN" type="DMMucDoBNNType" 
maxOccurs="26"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMMucDoBNNType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Mức độ b nh nghề 
nghi p</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="26"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc 
Benzen nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc 
Asen nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc chì 
hữu cơ ng ề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc chì 
v  cơ ng ề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc 
Cacbon monoxit nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc 
hóa chất trừ sâu nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc 
Mangan và các hợp chất Mangan nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc 
Nicotin nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc 
Thủy ngân và các hợp chất Thủy ngân nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nhi   độc 
Trinitrotoluen nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Bụi phổ  - 
A  ăng ng ề ng   p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Bụi phổi bông 
nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Bụi phổi Silic 
nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b n  Đ ếc do tiếng 
ồn nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Giảm áp nghề 
nghi p"/> 
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   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Viêm phế 
quản mạn tính nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể b nh Hen phế quản 
nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Lao nghề 
nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Leptospiro 
nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ lê tổn t ương cơ t ể do b nh Loét da, loét 
vác  ngăn  ũ , v    da, c à  t ếp xúc"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Nốt d u nghề 
nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Quang tuyến 
X và các chất phóng xạ nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ế do b nh Rung chuyển 
nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Xạm da nghề 
nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Viêm gan vi rút 
nghề nghi p"/> 
   <xs:enumeration value="Bảng tỷ l  tổn t ương cơ t ể do b nh Viêm loét da, 
viêm móng và xung quanh móng nghề nghi p"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Ph m vi Ki m  ịnh  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMPhamViKiemDinh"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Phạm vi Kiể  định</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="PhamViKiemDinh" 
type="DMPhamViKiemDinhType" maxOccurs="10"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMPhamViKiemDinhType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Kiể  định</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="10"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
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   <xs:enumeration value="Nồ   ơ ; Nồ  đun nước nóng có nhi t độ môi chất 
trên 115 °C; Nồi gia nhi t d u"/> 
   <xs:enumeration value="H  thống đường ống áp lực"/> 
   <xs:enumeration value="Các bình, bồn, bể chịu áp lực (bao gồm chai chứa 
khí hóa lỏng)."/> 
   <xs:enumeration value="H  thống lạnh; H  thống Đ ều chế, nạp khí, khí hóa 
lỏng, khí hòa tan"/> 
   <xs:enumeration value="Thiết bị nâng, gồm: c n trục, c u trục, cổng trục, 
máy nâng (bàn nâng, sàn nâng, c u n ng, Pa  ăng đ  n, pa  ăng  éo tay, tờ  đ  n, tời tay), xe nâng 
 àng, xe n ng người và các loại bộ phận mang tải"/> 
   <xs:enumeration value="Máy vận t ăng" > 
   <xs:enumeration value="Thang máy, thang cuốn,  ăng tải chở người"/> 
   <xs:enumeration value="Máy, thiết bị phục vụ mục đ c  vu  c ơ , g ải trí; h  
thống cáp treo chở người"/> 
   <xs:enumeration value="Thiết bị, p ương t  n bảo v  cá nhân"/> 
   <xs:enumeration value="Thiết bị an toàn, thiết bị cản   áo an toàn c o người 
 ao động; thiết bị phục vụ huấn luy n an toàn, v  s n   ao động; thiết bị dạy nghề."/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM L n  vực  u n lu  n  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLinhVucHuanLuyen"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục  ĩn  vực huấn luy n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LinhVucHuanLuyen" 
type="DMLinhVucHuanLuyenType" maxOccurs="4"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLinhVucHuanLuyenType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục  ĩn  vực huấn luy n</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Huấn luy n nghi p vụ gồm: chính sách, pháp luật về 
an toàn, VS Đ; p ương p áp p  n t c , đán  g á và   ểm soát rủi ro, xây dựng kế hoạch ứng cứu 
khẩn cấp; nghi p vụ công tác tự kiể  tra, đ ều tra tai nạn  ao động…" > 
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   <xs:enumeration value="Huấn luy n kỹ năng:  ỹ năng soạn bài giảng; thuyết 
tr n ; tư vấn,  ướng dẫn, tuyên truyền về an toàn, VS Đ;  ỹ năng sử dụng các p ương t  n hỗ trợ 
huấn luy n."/> 
   <xs:enumeration value="Huấn luy n các c uy n đề bắt buộc gồm: an toàn, 
VS Đ trong sản xuất, vận hành, sửa chữa thiết bị đ  n; thiết bị yêu c u nghiêm ngặt về an toàn, 
VS Đ;  óa c ất; xây dựng; khai thác khoáng sản."/> 
   <xs:enumeration value="Các nội dung huấn luy n chuyên sâu khác phù hợp 
vớ  năng  ực người huấn luy n và do người huấn luy n đăng  ý t a  dự."/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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IV. CHUẨN  Ỹ THUẬT CẤU TRÚC TH NG ĐIỆP DỮ LIỆU DANH 

MỤC DÙNG CHUNG NHÓM LĨNH VỰC GI O DỤC NGH  NGHIỆP 

DM Tr n   ộ nghi p vụ s  p  m  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTrinhDoNVSP"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Tr n  độ nghi p vụ sư 
phạm</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrinhDoNVSP" type="DMTrinhDoNVSPType" 
maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Tr n  độ nghi p vụ sư 
phạm</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 
 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTrinhDoNVSPType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Chứng chỉ sư p ạm dạy nghề tr n  độ trung cấp 
nghề, cao đ ng nghề hoặc Chứng chỉ bồ  dưỡng NVSP cho giảng v  n đại học, cao đ ng hoặc Bằng 
tốt nghi p đại học c uy n ngàn  sư p ạm hoặc Chứng chỉ NVSP dạy tr n  độ cao đ ng hoặc tương 
đương" > 
   <xs:enumeration value="Chứng chỉ bồ  dưỡng sư p ạm bậc 2 hoặc Chứng 
chỉ bồ  dưỡng NVSP giáo viên trung cấp chuyên nghi p hoặc Bằng tốt nghi p cao đ ng chuyên ngành 
sư p ạm hoặc Chứng chỉ NVSP dạy tr n  độ trung cấp tương đương" > 
   <xs:enumeration value="Chứng chỉ sư p ạm dạy nghề tr n  độ sơ cấp hoặc 
Chứng chỉ bồ  dưỡng sư p ạm bậc 1 hoặc Chứng chỉ NVSP dạy tr n  độ sơ cấp hoặc tương 
đương" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tr n   ộ kỹ năn  ngh   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTrinhDoKNN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Tr n  độ kỹ năng ng ề</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrinhDoNVSP" type="DMTrinhDoKNNType" 
maxOccurs="5"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Tr n  độ kỹ năng 
nghề</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTrinhDoKNNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc I"/> 
   <xs:enumeration value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc II"/> 
   <xs:enumeration value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc III"/> 
   <xs:enumeration value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc IV"/> 
   <xs:enumeration value="Chứng chỉ kỹ năng ng ề quốc gia bậc V"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Phân lo i  ố  t ợng nhà giáo  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMPLdoiTuongNhagiao"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Phân loạ  đối tượng nhà 
giáo</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="PLdoiTuongNhagiao" 
type="DMPLdoiTuongNhagiaoType" maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Phân loạ  đố  tượng nhà 
giáo</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 



398 

   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMPLdoiTuongNhagiaoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Cán bộ quản lý"/> 
   <xs:enu erat on va ue="N à g áo cơ  ữu"/> 
   <xs:enumeration value="Nhà giáo thỉnh giảng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Học hàm/học vị  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHocHam-HocVi"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Học hàm/học vị</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HocHam-HocVi" type="DMHocHam-HocViType" 
maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Học hàm/học 
vị</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHocHam-HocViType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="  ưa xác định"/> 
   <xs:enumeration value="Tiến sĩ   oa  ọc"/> 
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   <xs:enumeration value="Tiến sĩ" > 
   <xs:enumeration value="Thạc sĩ" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Danh hi u nhà giáo  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMDanhHieuNhaGiao"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Danh hi u nhà giáo</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="DanhHieuNhaGiao" 
type="DMDanhHieuNhaGiaoType" maxOccurs="2"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Danh hi u nhà 
giáo</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMDanhHieuNhaGiaoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Nhà giáo nhân dân, ngh  sĩ n  n d n, ng   nhân 
nhân dân, th y thuốc nhân dân"/> 
   <xs:enu erat on va ue="N à g áo ưu t , ng   sĩ ưu t , ng   n  n ưu t , t  y 
thuốc ưu t " > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Nhi m vụ   ợc phân công gi ng d y  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMNVPhanCongGiangDay"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Nhi m vụ được phân công giảng 
dạy</xs:documentation> 
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  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="NVPhanCongGiangDay" 
type="DMNVPhanCongGiangDayType" maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Nhi m vụ được phân công giảng 
dạy</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMNVPhanCongGiangDayType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Dạy lý thuyết"/> 
   <xs:enumeration value="Dạy thực hành"/> 
   <xs:enumeration value="Dạy tích hợp (cả lý thuyết và thực hành)"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C p tr n   ộ gi ng d y  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCapTrDoGiangDay"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Cấp tr n  độ giảng dạy</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="CapTrDoGiangDay" 
type="DMCapTrDoGiangDayType" maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Cấp tr n  độ giảng 
dạy</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCapTrDoGiangDayType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue=" ao đ ng"/> 
   <xs:enumeration value="Trung cấp"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Sơ cấp"/> 
   <xs:enumeration value="Khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tiêu chuẩn chức danh gi ng viên (h ng m y)  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTieuChuanCDGiangVien"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng 
mấy)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TieuChuanCDGiangVien" 
type="DMTieuChuanCDGiangVienType" maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Tiêu chuẩn chức danh giảng 
viên (hạng mấy)</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTieuChuanCDGiangVienType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Giảng viên GDNN cao cấp (hạng I)"/> 
   <xs:enumeration value="Giảng viên GDNN chính (hạng II)"/> 
   <xs:enumeration value="Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)"/> 
   <xs:enumeration value="Giảng viên GDNN thực hành (hạng III)"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM Tiêu chuẩn chức danh giáo viên (h ng m y)  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTieuChuanCDGiaoVien"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Tiêu chuẩn chức danh giáo viên (hạng 
mấy)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TieuChuanCDGiaoVien" 
type="DMTieuChuanCDGiaoVienType" maxOccurs="5"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Tiêu chuẩn chức danh giáo viên 
(hạng mấy)</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTieuChuanCDGiaoVienType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Giáo viên GDNN hạng I"/> 
   <xs:enumeration value="Giáo viên GDNN hạng II"/> 
   <xs:enumeration value="Giáo viên GDNN lý thuyết hạng III"/> 
   <xs:enumeration value="Giáo viên GDNN thực hành hạng III"/> 
   <xs:enumeration value="Giáo viên GDNN hạng IV"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C p tr n   ộ   ợc p ép   n       
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCapTrDoDanhGia"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Cấp tr n  độ được p ép đán  
giá</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
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    <xs:element name="CapTrDoDanhGia" 
type="DMCapTrDoDanhGiaType" maxOccurs="5"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Cấp tr n  độ được p ép đán  
giá</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCapTrDoDanhGiaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Bậc I"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc II"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc III"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc IV"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc V"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tr n   ộ chuyên môn kỹ thu t  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMucTrinhDoCMKT"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrinhDoCMKT" type="DMucTrinhDoCMKTType" 
maxOccurs="5"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMucTrinhDoCMKTType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
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   <xs:enumeration value="   ng có tr n  độ CMKT"/> 
   <xs:enumeration value="Sơ cấp"/> 
   <xs:enumeration value="Trung cấp"/> 
   <xs:enumeration value=" ao đ ng"/> 
   <xs:enumeration value="Đạ   ọc trở lên"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 

DM Tr n   ộ ngo i ngữ 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)--> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTrinhDoNgoaiNgu"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu" 
type="DMTrinhDoNgoaiNguType" maxOccurs="6"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTrinhDoNgoaiNguType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Bậc 6 (CEFR: C2) hoặc tương đương"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc 5 (CEFR: C1) hoặc tương đương"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc 4 (CEFR: B2) hoặc tương đương"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc 3 (CEFR: B1) hoặc tương đương"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc 2 (CEFR: A2) hoặc tương đương"/> 
   <xs:enumeration value="Bậc 1 (CEFR: A1) hoặc tương đương"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Mã cơ sở GDNN - Không xây dựng 

           DM Hình thức   o t o GDNN  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMHinhThucDaoTao"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Hình thức đào tạo GDNN</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
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  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="HinhThucDaoTao" 
type="DMHinhThucDaoTaoType" maxOccurs="2"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Hình thức đào tạo 
GDNN</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMHinhThucDaoTaoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Chính quy"/> 
   <xs:enu erat on va ue="T ường xuyên"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM Tr n   ộ   o t o GDNN  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMTrDoDaoTao"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Tr n  độ đào tạo GDNN</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="TrDoDaoTao" type="DMTrDoDaoTaoType" 
maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Tr n  độ đào tạo 
GDNN</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMTrDoDaoTaoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
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   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Đào tạo dưới 3 tháng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Tr n  độ Sơ cấp"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Tr n  độ Trung cấp"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Tr n  độ  ao đ ng"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM L n  vực   o t o GDNN (C p II) - Không xây dựng 

DM Nhóm ngành, ngh    o t o (c p III)  - Không xây dựng 

DM Tên ngành, ngh    o t o (C p IV) - Không xây dựng 

DM Lo   cơ sở GDNN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiCoSo"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Loạ  cơ sở GDNN</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiCoSo" type="DMLoaiCoSoType" 
maxOccurs="4"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Loạ  cơ sở 
GDNN</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiCoSoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Trường cao đ ng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Trường trung cấp"/> 
   <xs:enumeration value="Trung tâm giáo dục nghề nghi p"/> 
   <xs:enu erat on va ue=" ơ sở khác"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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DM Lo     n  cơ sở GDNN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMLoaiHinhCSGDNN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Loạ    n  cơ sở GDNN </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="LoaiHinhCSGDNN" 
type="DMLoaiHinhCSGDNNType" maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Loạ    n  cơ sở GDNN 
</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMLoaiHinhCSGDNNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Công lập"/> 
   <xs:enumeration value="Ngoài công lập"/> 
   <xs:enumeration value="Có vốn đ u tư nước ngoài"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C p qu n l  cơ sở GDNN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCapQLCSGDNN"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục Cấp quản  ý cơ sở   NN</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="CapQLCSGDNN" 
type="DMCapQLCSGDNNType" maxOccurs="2"> 
     <xs:annotation> 
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      <xs:documentation>Cấp quản  ý cơ sở 
GDNN</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCapQLCSGDNNType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enu erat on va ue="Trung ương" > 
   <xs:enumeration va ue="Địa p ương" > 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

DM C p tr n   ộ   o t o t   cơ sở GDNN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERiZE (MSM) --> 
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> 
 <xs:element name="DMCapTrinhDoDaoTaoTaiCS"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Danh mục  ấp tr n  độ đào tạo tạ  cơ sở 
GDNN</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="CapTrinhDoDaoTaoTaiCS" 
type="DMCapTrinhDoDaoTaoTaiCSType" maxOccurs="3"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation> ấp tr n  độ đào tạo tạ  cơ sở 
GDNN</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="DMCapTrinhDoDaoTaoTaiCSType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ma" type="MaType"/> 
   <xs:element name="Ten" type="TenType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MaType"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="1"/> 
   <xs:maxInclusive value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="TenType"> 
  <xs:restriction base="xs:normalizedString"> 
   <xs:enumeration value="Trình độ cao đ ng"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Tr n  độ trung cấp"/> 
   <xs:enu erat on va ue="Tr n  độ sơ cấp"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 

 


